
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
232.11 227.42

I Tên hộ gia đình, cá nhân 91.29 90.13

Bản Mới 11.42 11.42

050469014 V014884 93 3 411A 0.58 1.0 1.0 0.58

050469014 V014884 95 3 411A 1.47 1.0 1.0 1.47

Cộng cột [9], [15] 2.05 2.05

2 Mùa A Giảng 051116819 V014816 103b 3 411A 1.18 1.0 1.0 1.18

050469020 V014850 96 3 411A 0.88 1.0 1.0 0.88

050469020 V014850 7b 3 411A 1.76 1.0 1.0 1.76

Cộng cột [9], [15] 2.64 2.64

050338089 V014903 43b 3 411A 0.34 1.0 1.0 0.34

050338089 V014903 43c 3 411A 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 0.66 0.66

5 Mùa A Súa V036931 101c 3 411A 0.34 1.0 1.0 0.34

6 Mùa A Tồng 98 3 411A 0.53 1.0 1.0 0.53

7 Mùa A Tủa 050469040 V000158 100 3 411A 1.11 1.0 1.0 1.11

97 3 411A 0.64 1.0 1.0 0.64

94 3 411A 0.71 1.0 1.0 0.71

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.35

050923766 V014827 10b 3 411A 0.27 1.0 1.0 0.27

050923766 V014827 8 3 411A 0.66 1.0 1.0 0.66

050923766 V014827 9b 3 411A 0.63 1.0 1.0 0.63

Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

Mùa A Chu

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

TT BẮC YÊN - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Mùa A Xà (A)
8

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2

1

Mùa A Khua
3

Mùa A Phìa
4

Mùa Páo Chua (Lâu)
9

Mẫu số 01
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Cộng cột [9], [15] 1.56 1.56

Bản Văn Ban 1.53 1.38

10 Đỗ Văn Thông (Hà) 050456189 18 2 410 0.74 0.9 0.9 0.67

11 Nguyễn Văn Lựu (Thẻ) V014874 17 2 410 0.79 0.9 0.9 0.71

Tiểu Khu 1 12.73 12.73

12 Cầm Thị Khiên (Khiêu) 050201206 V014851 44 2 411A 0.40 1.0 1.0 0.40

13 Đinh Thị Khón 050229002 V014848 45 2 411A 0.42 1.0 1.0 0.42

14 Dương Văn Ngọc (Chín) V014916 22b 1 411A 2.09 1.0 1.0 2.09

15 Giàng Páo Mua (Thuận) V014888 37 2 411A 0.93 1.0 1.0 0.93

16 Hà Thị Nhớ 050816451 V014914 36c 2 411A 0.57 1.0 1.0 0.57

050342920 13b 1 411A 1.54 1.0 1.0 1.54

050342920 3 1 411A 1.26 1.0 1.0 1.26

Cộng cột [9], [15] 2.80 2.80

18 Lò Thị Lả 050172898 V014881 10 2 411A 0.73 1.0 1.0 0.73

19 Lò Thị On 050172838 V014911 47 2 411A 0.49 1.0 1.0 0.49

20 Lò Thị Sương 050172716 V014890 9 2 411A 0.61 1.0 1.0 0.61

21 Lường Ngọc Yến 050249675 V036947 12 2 411A 0.64 1.0 1.0 0.64

22 Lường Văn Héo 051154915 V014856 46 2 411A 0.46 1.0 1.0 0.46

23 Lường Văn Sanh 050468931 V014895 8 2 411A 0.78 1.0 1.0 0.78

24 Nguyễn Thị Hắn 134 3 411A 1.81 1.0 1.0 1.81

Tiểu Khu 2 16.68 16.63

25 Bùi Duy Thống 050540358 V036900 10 1 411A 0.84 1.0 1.0 0.84

26 Bùi Xuân Toán (Nguyên) 050198949 V036976 16b 1 410 0.50 0.9 0.9 0.45

27 Đinh Thị Miến 050185854 V014870 25 1 411A 0.37 1.0 1.0 0.37

28 Đinh Văn Đoan 050442510 V036943 28 1 411A 1.69 1.0 1.0 1.69

29 Đinh Văn Mơ (Phắn) 050020259 V014866 8 1 411A 0.66 1.0 1.0 0.66

30 Đinh Văn Tuyên 050402159 19 1 411A 0.81 1.0 1.0 0.81

050335922 V014834 24 1 411A 0.08 1.0 1.0 0.08

050335922 V014834 15 1 411A 0.60 1.0 1.0 0.60

Cộng cột [9], [15] 0.68 0.68

32 Đoàn Văn Nghiệp (Thịnh)
011184029

3
V012586 6 1 411A 1.23 1.0 1.0 1.23

33 Dương Văn Quý 050347903 V015896 17 1 411A 1.47 1.0 1.0 1.47

9

Lại Ngư Tuyên
17

Đinh Xuân Bá
31
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34 Lê Viết Thuận 050540325 V036914 21b 1 411A 1.19 1.0 1.0 1.19

35 Mùi Văn Nứt 050427453 V013962 7 1 411A 0.62 1.0 1.0 0.62

36 Nguyễn Ngọc Nên 050198933 V014912 20 1 411A 1.48 1.0 1.0 1.48

37 Trần Văn Quyên 050421546 V014898 18 1 411A 1.65 1.0 1.0 1.65

38 Trần Văn Tạo V036964 14 1 411A 1.56 1.0 1.0 1.56

050011685 V036979 11 1 411A 0.59 1.0 1.0 0.59

050011685 V036979 9 1 411A 0.56 1.0 1.0 0.56

050011685 V036979 12 1 411A 0.78 1.0 1.0 0.78

Cộng cột [9], [15] 1.93 1.93

Tiểu Khu 3 7.10 6.63

40 Đinh Văn Bun V014837 3 1 410 1.06 0.9 0.9 0.95

41 Đồng Thị Lập 050239766 V014879 14 1 410 2.06 0.9 0.9 1.85

050014044 I511901 6 1 410 0.59 0.9 0.9 0.53

050014044 V036939 7 1 410 1.41 1.0 1.0 1.41

Cộng cột [9], [15] 2.00 1.94

050011766 4 1 410 0.43 0.9 0.9 0.39

050011766 10 1 410 0.54 0.9 0.9 0.49

Cộng cột [9], [15] 0.97 0.87

44 Sa Văn Tuyến I511901 2b 1 410 0.62 1.0 1.0 0.62

45 Trần Thị Lan V014842 26 1 411A 0.39 1.0 1.0 0.39

Tiểu Khu Phiêng Ban 1 20.64 20.52

46 Cầm Thị Xuấn 050554294 V036951 171 3 411A 0.34 1.0 1.0 0.34

47 Cầm Văn Phanh 050499832 V036905 125 3 411A 0.52 1.0 1.0 0.52

V014818 30 2 411A 0.50 0.9 0.9 0.45

V014818 5 2 411A 0.94 1.0 1.0 0.94

Cộng cột [9], [15] 1.44 1.39

49 Đinh Thị Mương 050725277 V14865 117 3 411A 0.78 1.0 1.0 0.78

50 Đinh Thị Phuân 050666787 V014906 167 3 411A 0.34 1.0 1.0 0.34

51 Đinh Văn Khủn 050554319 V014847 163 3 411A 0.47 1.0 1.0 0.47

050553298 V014843 24b 2 410 0.71 0.9 0.9 0.64

050553298 V014843 25a 2 410 1.25 1.0 1.0 1.25

050553298 V014843 25c 2 410 0.14 1.0 1.0 0.14

050553298 V014843 25b 2 410 0.59 1.0 1.0 0.59

Trịnh Xuân Thực
39

La Đại Gan
42

Nguyễn Thị Hường
43

Đặng Văn Minh
48

Đinh Văn Ký (Mơ)
52
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Cộng cột [9], [15] 2.69 2.62

53 Đinh Văn Luân 050335931 V014886 160 3 411A 0.45 1.0 1.0 0.45

54 Đinh Văn Mân 050187233 V014867 121 3 411A 0.78 1.0 1.0 0.78

55 Đinh Văn Phóng 050657388 V014901 115 3 411A 0.50 1.0 1.0 0.50

56 Đinh Văn Sao 050187232 V014890 166 3 411A 0.34 1.0 1.0 0.34

57 Hoàng Văn Đức (Nghiêm) 050441051 180 3 411A 0.28 1.0 1.0 0.28

58 Hoàng Văn Lả 050187004 V014882 123 3 411A 0.60 1.0 1.0 0.60

59 Hoàng Van Tham 050421565 V041026 33b 2 410 2.14 1.0 1.0 2.14

60 Hoàng Văn Thanh 050511217 V036919 158 3 411A 0.48 1.0 1.0 0.48

61 Hoàng Văn Thiện 050703529 V041025 58 2 410 0.21 1.0 1.0 0.21

62
Hoàng Văn Thương 

(Tuyền)/Hoàng Thị Thương
050703538 V036907 169 3 411A 0.48 1.0 1.0 0.48

63 Lò Văn Cừ 050657400 V014844 119 3 411A 0.58 1.0 1.0 0.58

64 Lò Văn Hoan V014814 168 3 411A 0.36 1.0 1.0 0.36

65 Lò Văn Huân 050442674 V014809 116 3 411A 0.60 1.0 1.0 0.60

66 Lò Văn Hương 050187129 V014806 113 3 411A 0.60 1.0 1.0 0.60

67 Lò Văn Kiên 050338067 V14845 172 3 411A 0.35 1.0 1.0 0.35

68 Lò Văn Nam 050703510 V014862 177 3 411A 0.38 1.0 1.0 0.38

69 Lò Văn Ướng 050449075 V036944 137 3 411A 0.75 1.0 1.0 0.75

70 Lường Nhật Mai 050499069 V014873 126 3 411A 0.66 1.0 1.0 0.66

71 Lường Văn Bứt 050449074 V014830 120 3 411A 0.53 1.0 1.0 0.53

72 Lường Văn Hoa 050187083 V014815 164 3 411A 0.45 1.0 1.0 0.45

73 Lường Văn Huy 050198939 V014812 165 3 411A 0.40 1.0 1.0 0.40

74 Mùi Văn Thịnh 050338055 V036901 127 3 411A 0.59 1.0 1.0 0.59

75 Sa Văn Chức 118 3 411A 0.54 1.0 1.0 0.54

76 Sa Văn Tịch 050421564 V036963 178 3 411A 0.47 1.0 1.0 0.47

77 Văn Trọng Nhụ V014913 138 3 411A 0.54 1.0 1.0 0.54

Tiểu Khu Phiêng Ban 2 21.19 20.82

78 Đinh Thị Pậng 050703488 V014900 173 3 411A 0.41 1.0 1.0 0.41

79 Đinh Văn Bành (Lập) 050427433 V014836 157 3 411A 0.39 1.0 1.0 0.39

050427442 V014828 27 2 411A 0.94 0.9 0.9 0.85

050427442 V014828 175 3 411A 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 1.34 1.25

52

Đinh Văn Choi
80
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81 Đinh Văn Hơn 050364192 V014808 179 3 411A 0.31 1.0 1.0 0.31

82 Đinh Văn Phiên 050703468 V014909 29 2 411A 0.79 0.9 0.9 0.71

83 Đinh Văn Xiến 050968986 V036953 170 3 411A 0.37 1.0 1.0 0.37

84 Hạ 107 3 411A 1.19 1.0 1.0 1.19

85 Hà Văn Nguyên 050370247 V014918 112 3 411A 0.66 1.0 1.0 0.66

86 Hà Văn Sưa 051116678 V014892 43 2 411A 1.08 0.9 0.9 0.97

87 Hoàng Thị Khiêm 050172972 V014852 38 2 411A 0.52 1.0 1.0 0.52

88 Hoàng Thị Ương 050427450 V036945 159 3 411A 0.45 1.0 1.0 0.45

89 Hoàng Văn Anh (Thơm) 050554257 V014805 181 3 411A 0.41 1.0 1.0 0.41

050427422 V000197 55d 2 410 0.61 1.0 1.0 0.61

050427422 V000197 55e 2 410 3.11 1.0 1.0 3.11

Cộng cột [9], [15] 3.72 3.72

91 Hoàng Văn Khâm 050703496 V014849 122 3 411A 0.55 1.0 1.0 0.55

92 Hoàng Văn Phương 050657468 V000194 45 2 410 2.08 1.0 1.0 2.08

93 Hoàng Văn Thức 050870007 V036898 156 3 411A 0.45 1.0 1.0 0.45

94 Lò Thị On (Khay) 050739099 I511853 13b 2 411A 0.45 1.0 1.0 0.45

95 Lò Văn Héo 050703457 V014855 182 3 411A 0.29 1.0 1.0 0.29

96 Lò Văn Hưng 050338066 V036902 4 2 411A 0.24 1.0 1.0 0.24

97 Lò Văn Tân 050680508 V036967 176 3 411A 0.24 1.0 1.0 0.24

98 Lò Văn Thi 050469073 V036917 53 2 411A 0.36 1.0 1.0 0.36

99 Lường Văn Dền 050338054 V014820 162 3 411A 0.37 1.0 1.0 0.37

100 Lường Văn Miên 050554235 V014869 174 3 411A 0.46 1.0 1.0 0.46

101 Lường Văn Tình 050449093 V014831 110 3 411A 0.61 1.0 1.0 0.61

102 Mùi Văn Trọng (Tưm) 050703501 V036975 124 3 411A 0.64 1.0 1.0 0.64

103 Nguyễn Văn Trường C335554 9 1 410 0.85 0.9 0.9 0.77

104 Sa Thị Du (Ngọc) 050187050 V779252 23 2 410 0.44 1.0 1.0 0.44

105 Sa Văn Thi 050554268 V036916 161 3 411A 0.39 1.0 1.0 0.39

106 Sa Văn Toàn 050364197 V036977 15 1 410 0.57 1.0 1.0 0.57

107 Sa Văn Tư 050680506 V036966 111 3 411A 0.56 1.0 1.0 0.56

II Tên cộng đồng dân cư 26.53 26.24

Bản Mới 1.30 1.30

V041544 102a 3 411A 0.73 1.0 1.0 0.73

V041544 102b 3 411A 0.57 1.0 1.0 0.57

Hoàng Văn Hon (Kháng)
90

CĐ Bản Mới
1
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Cộng cột [9], [15] 1.30 1.30

Tiểu Khu 1 8.15 8.15

27b 1 411A 6.74 1.0 1.0 6.74

27c 1 411A 0.16 1.0 1.0 0.16

27d 1 411A 0.13 1.0 1.0 0.13

Cộng cột [9], [15] 7.03 7.03

3 CĐ Tiểu Khu 4 16b 1 411A 1.12 1.0 1.0 1.12

Tiểu Khu 2 4.67 4.67

4 CĐ Tiểu Khu 2 V041004 23 1 411A 4.67 1.0 1.0 4.67

Tiểu Khu Phiêng Ban 1 5.46 5.32

V041003 53 2 410 3.28 1.0 1.0 3.28

V041003 39 2 411A 0.53 1.0 1.0 0.53

V041003 29b 2 410 1.42 0.9 0.9 1.28

V041003 183 3 411A 0.23 1.0 1.0 0.23

Cộng cột [9], [15] 5.46 5.32

Tiểu Khu Phiêng Ban 2 6.95 6.80

6 CĐ Bản Phiêng Ban 2 V041002 185 3 411A 0.35 1.0 1.0 0.35

V041001 105 3 411A 0.97 1.0 1.0 0.97

V041001 28b 2 411A 1.46 0.9 0.9 1.31

V041001 2a 1 410 0.84 1.0 1.0 0.84

V041002 6b 2 411A 0.65 1.0 1.0 0.65

V041001 46 2 410 0.89 1.0 1.0 0.89

Cộng cột [9], [15] 4.81 4.66

8 CĐ Tiểu Khu Phiêng Ban 2 21b 2 410 1.79 1.0 1.0 1.79

V Uỷ ban nhân dân xã 84.89 81.69

Bản Mới 0.94 0.94

1 UBND xã (CĐ Bản Mới) 25b 3 411A 0.28 1.0 1.0 0.28

11 3 411A 0.66 1.0 1.0 0.66

Bản Văn Ban 4.51 4.06

14 2 410 0.55 0.9 0.9 0.50

13 2 410 3.25 0.9 0.9 2.93

15b 2 410 0.38 0.9 0.9 0.34

16b 2 410 0.33 0.9 0.9 0.30

1

CĐ Tiểu Khu 1
2

CĐ Bản Phiêng Ban 1
5

CĐ Bản Phiêng Ban 3
7
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Tiểu Khu 2 11.28 11.26

8c 1 410 0.21 0.9 0.9 0.19

4 1 411A 1.58 1.0 1.0 1.58

2 1 411A 0.99 1.0 1.0 0.99

5 1 411A 0.78 1.0 1.0 0.78

1 1 411A 7.72 1.0 1.0 7.72

Tiểu Khu 3 9.04 8.14

27a 1 410 1.83 0.9 0.9 1.65

27b 1 410 0.92 0.9 0.9 0.83

8b 1 410 6.29 0.9 0.9 5.66

Tiểu Khu Phiêng Ban 1 28.04 27.21

9 2 410 1.91 0.9 0.9 1.72

7 2 410 1.29 0.9 0.9 1.16

20b 2 410 8.57 1.0 1.0 8.57

19 2 410 4.64 1.0 1.0 4.64

11b 2 410 4.00 0.9 0.9 3.60

42 2 411A 2.98 1.0 1.0 2.98

12a 2 410 0.51 0.9 0.9 0.46

8a 2 410 0.57 0.9 0.9 0.51

104b 3 411A 3.57 1.0 1.0 3.57

Tiểu Khu Phiêng Ban 2 31.08 30.08

106 3 411A 2.09 1.0 1.0 2.09

34 2 411A 1.93 0.9 0.9 1.74

109 3 411A 2.74 1.0 1.0 2.74

108 3 411A 2.04 1.0 1.0 2.04

33c 2 411A 4.77 0.9 0.9 4.29

52 2 411A 0.30 0.9 0.9 0.27

40 2 411A 2.60 1.0 1.0 2.60

41 2 411A 7.68 1.0 1.0 7.68

14d 2 411A 1.01 1.0 1.0 1.01

104a 3 411A 0.88 1.0 1.0 0.88

51 2 411A 0.27 0.9 0.9 0.24

14e 2 411A 2.06 1.0 1.0 2.06
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31c 2 411A 2.71 0.9 0.9 2.44

III Tên đại diện nhóm hộ 29.40 29.36

Tiểu Khu 1 3.53 3.53

1 (NH) Lò Thị Chiến 50468932 V041017 7 2 411A 0.29 1.0 1.0 0.29

2 (NH) Lò Văn Hoàn 50492018 V036995 11 2 411A 0.61 1.0 1.0 0.61

3 (NH) Nguyễn Thị Cừ 50853108 V036980 19b 3 411A 0.43 1.0 1.0 0.43

4 (NH) Quách Thị Nương 50011731 V041082 131 3 411A 1.54 1.0 1.0 1.54

5 (NH) Trịnh Thị Nhu 50816590 V014857 129 3 411A 0.66 1.0 1.0 0.66

Tiểu Khu Phiêng Ban 1 9.91 9.87

V036993 27b 2 410 0.44 0.9 0.9 0.40

V036993 184 3 411A 0.23 1.0 1.0 0.23

V036993 28 2 410 1.63 1.0 1.0 1.63

Cộng cột [9], [15] 2.30 2.26

7 (NH) Đinh Văn Chính 50172945 V036935 40 2 410 0.34 1.0 1.0 0.34

8 (NH) Đinh Văn Khôn 050449066 V036932 26 2 410 2.45 1.0 1.0 2.45

9 (NH) Hoàng Thị Chính 50172945 V036936 44b 2 410 2.51 1.0 1.0 2.51

10 (NH) Mùi Văn Sinh V043070 41b 2 410 1.77 1.0 1.0 1.77

11 (NH) Sa Đại Ăm 50421563 V036946 114 3 411A 0.54 1.0 1.0 0.54

Tiểu Khu Phiêng Ban 2 15.96 15.96

12 (NH) Đinh Văn Thướng 50703460 V036906 57 2 410 2.59 1.0 1.0 2.59

13 (NH) Hà Văn Thiết (Tuyên) 50703471 V041052 136 3 411A 0.57 1.0 1.0 0.57

14 (NH) Lò Văn Định (Biên) 50680599 V041010 39b 2 410 0.11 1.0 1.0 0.11

15 (NH) Lò Văn Quân (Huyên) 50499837 V041396 38d 2 410 0.34 1.0 1.0 0.34

16 (NH) Mùi Văn Cừ 50703506 V036967 54 2 411A 0.30 1.0 1.0 0.30

17 (NH) Mùi Văn Cừ 50703506 V036991 132 3 411A 1.30 1.0 1.0 1.30

18 (NH) Mùi Văn Miên 5364194 V041094 130 3 411A 3.30 1.0 1.0 3.30

19 (NH) Sa Văn Luyện 50442618 128 3 411A 2.27 1.0 1.0 2.27

20 (NH) Sa Văn Sơn 50364190 V041068 133a 3 411A 3.39 1.0 1.0 3.39

21
(NH) Sa Văn Thuận (TKPB 

2)
50290699 V041087 135 3 411A 1.79 1.0 1.0 1.79

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

3.32 3.07

(NH) Đinh Văn Cắm
6
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I Tên hộ gia đình, cá nhân 3.10 2.87

Bản Mới 0.31 0.31

1 Mùa Páo Chua (Lâu) 050923766 V014827 10a 3 411A 0.31 1.0 1.0 0.31

Tiểu Khu 1 0.62 0.59

2 Dương Văn Ngọc (Chín) V014916 22a 1 411A 0.29 1.0 1.0 0.29

3 Hà Thị Nhớ 050816451 V014914 49 2 411A 0.33 0.9 0.9 0.30

Tiểu Khu 2 0.64 0.58

4 Bùi Xuân Toán (Nguyên) 050198949 V036976 16a 1 410 0.64 0.9 0.9 0.58

Tiểu Khu 3 1.35 1.22

5 Đồng Thị Lập 050239766 V014879 13a 1 410 1.35 0.9 0.9 1.22

Tiểu Khu Phiêng Ban 1 0.18 0.18

6 Hoàng Thị Chính 050531181 33a 2 410 0.18 1.0 1.0 0.18

II Tên cộng đồng dân cư 0.22 0.20

Tiểu Khu Phiêng Ban 1 0.22 0.20

1 CĐ Bản Phiêng Ban 1 V041003 29a 2 410 0.22 0.9 0.9 0.20

Tổng 235.43 230.48

Bắc Yên ..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  TT BẮC YÊN QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
3,645.01 3,628.68

I Tên hộ gia đình, cá nhân 322.72 313.11

Bản Co Muồng 39.26 38.27

W443336 8 7 438 0.14 1.0 1.0 0.14

W443336 24 2 437 0.49 1.0 1.0 0.49

W443336 6 3 437 0.21 0.9 0.9 0.19

Cộng cột [9], [15] 0.84 0.82

W443355 14 2 437 0.44 1.0 1.0 0.44

W443355 11 3 437 0.23 0.9 0.9 0.21

Cộng cột [9], [15] 0.67 0.65

3 Đinh Văn Hoạt 29 2 437 0.11 1.0 1.0 0.11

W443398 58 2 437 0.10 1.0 1.0 0.10

W443398 44 7 438 0.18 1.0 1.0 0.18

Cộng cột [9], [15] 0.28 0.28

5 3 437 0.25 0.9 0.9 0.23

5 7 438 0.17 1.0 1.0 0.17

27 2 437 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 0.85 0.83

6 Đinh Văn Màu W443446 73 7 438 0.10 1.0 1.0 0.10

W443446 214 7 438 0.14 0.9 0.9 0.13

W443446 230 7 438 0.06 0.9 0.9 0.05

41 2 437 0.40 1.0 1.0 0.40

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2 K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

Đinh Văn Mẫu
7

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ CHIỀNG SẠI - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng

5

Đinh Văn Dong

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

1

Đinh Văn Dùng
2

Đinh Văn Kem
4

Đinh Văn Lan

Mẫu số 01
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Cộng cột [9], [15] 0.60 0.58

W443433 8b 2 437 0.33 1.0 1.0 0.33

W443433 19 3 437 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 0.59 0.59

9 Đinh Văn Pỏm 5b 2 437 0.37 1.0 1.0 0.37

10 Đinh Văn Sươi 173 7 438 0.17 1.0 1.0 0.17

W443628 8 3 437 0.29 0.9 0.9 0.26

W443628 23 2 437 0.47 1.0 1.0 0.47

Cộng cột [9], [15] 0.76 0.73

12 Hà Thị Hóm 050521580 W443392 136 7 438 0.10 1.0 1.0 0.10

051134490 W443300 69 2 437 0.43 1.0 1.0 0.43

051134490 W443300 178 7 438 0.21 1.0 1.0 0.21

Cộng cột [9], [15] 0.64 0.64

14 Hà Văn Chia 050421680 W443304 177 7 438 0.44 1.0 1.0 0.44

15 Hà Văn Chia/Hà Văn Chìa 050421680 W443304 45 2 437 0.22 1.0 1.0 0.22

16 Hà Văn Hóm 179 7 438 0.32 1.0 1.0 0.32

050869190 W443456 56 7 438 0.07 1.0 1.0 0.07

050869190 W443456 211 7 438 0.06 0.9 0.9 0.05

050869190 W443456 38 7 438 0.07 1.0 1.0 0.07

050869190 W443456 49 2 437 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 0.45 0.44

050181219 W443328 74 2 437 0.37 1.0 1.0 0.37

050181219 W443328 203 7 438 0.28 0.9 0.9 0.25

Cộng cột [9], [15] 0.65 0.62

050189154 W443356 26 2 437 0.44 1.0 1.0 0.44

050189154 W443356 7 7 438 0.16 1.0 1.0 0.16

Cộng cột [9], [15] 0.60 0.60

20 Hoàng Văn Hảy 050989142 W443386 19 2 437 0.30 1.0 1.0 0.30

050248447 W443364 9 3 437 0.27 0.9 0.9 0.24

050248447 W443364 21 2 437 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 0.59 0.56

22 Hoàng Văn Hóm 050421717 W443391 168 7 438 0.24 1.0 1.0 0.24

23 Hoàng Văn Hồng 050942459 W443663 170 7 438 0.07 1.0 1.0 0.07

7

Đinh Văn Minh
8

Đinh Văn Xôm
11

Hà Văn Bình
13

Hà Văn Ngoãn
17

Hoàng Văn Diên
18

Hoàng Văn Dũng
19

Hoàng Văn Hoan
21
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050249449 W443396 21 3 437 0.25 1.0 1.0 0.25

050249449 W443396 9b 2 437 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 0.63 0.63

050421674 W443662 193 7 438 0.48 0.9 0.9 0.43

050421674 W443662 65 2 437 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.83 0.78

26 Hoàng Văn Liểng 050429755 W443420 216 7 438 0.14 0.9 0.9 0.13

27 Hoàng Văn Luyện 050421755 W443420 40 2 437 0.32 1.0 1.0 0.32

050249468 W443455 3 2 437 0.04 1.0 1.0 0.04

050249468 W443455 37 2 437 0.08 1.0 1.0 0.08

050249468 W443455 13 3 437 0.29 0.9 0.9 0.26

050249468 W443455 11b 2 437 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 0.81 0.78

29 Hoàng Văn Phấn 050860851 W443494 1 7 438 0.07 1.0 1.0 0.07

050421715 W443492 83 2 437 0.21 1.0 1.0 0.21

050421715 W443492 138 7 438 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.32 0.32

050249451 W443497 63 2 437 0.31 1.0 1.0 0.31

050249451 W443497 195 7 438 0.38 0.9 0.9 0.34

Cộng cột [9], [15] 0.69 0.65

050249469 W443488 81 2 437 0.25 1.0 1.0 0.25

050249469 W443488 148 7 438 0.23 1.0 1.0 0.23

Cộng cột [9], [15] 0.48 0.48

050173379 W443514 3b 3 437 0.36 0.9 0.9 0.32

050173379 W443514 33 2 437 0.25 1.0 1.0 0.25

050173379 W443514 6 7 438 0.19 1.0 1.0 0.19

Cộng cột [9], [15] 0.80 0.76

050189267 W443564 189 7 438 0.31 0.9 0.9 0.28

050189267 W443564 70 2 437 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 0.72 0.69

050468065 W443580 191 7 438 0.46 0.9 0.9 0.41

050468065 W443580 67 2 437 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 0.87 0.82

Hoàng Văn Hùng
24

Hoàng Văn ín (Kiểm)
25

Hoàng Văn Nghĩa
28

Hoàng Văn Phạp
30

Hoàng Văn Phòng
31

Hoàng Văn Phương
32

Hoàng Văn Quyền
33

Hoàng Văn Thăm
34

Hoàng Văn Thắng
35
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050154357 W443575 51 2 437 0.38 1.0 1.0 0.38

050154357 W443575 221 7 438 0.20 0.9 0.9 0.18

050154357 W443575 81 7 438 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 0.78 0.76

37 Hoàng Văn Thiện 050421744 W443560 16 2 437 0.35 1.0 1.0 0.35

38 Hoàng Văn Xồn 050249458 W443633 172 7 438 0.32 1.0 1.0 0.32

050189220 W443624 34 2 437 0.07 1.0 1.0 0.07

050189220 W443624 34 7 438 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 0.24 0.24

050189257 W443378 71 2 437 0.44 1.0 1.0 0.44

050189257 W443378 192 7 438 0.40 0.9 0.9 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.84 0.80

050189146 W443260 10b 2 437 0.37 1.0 1.0 0.37

050189146 W443260 17 3 437 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.48 0.48

050189146 W443339 200 7 438 0.15 0.9 0.9 0.14

050189146 W443339 75 2 437 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 0.49 0.48

050229754 W443660 215 7 438 0.09 0.9 0.9 0.08

050229754 W443660 39 2 437 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.45 0.44

44 Lò Văn Luống 050189255 W443422 146 7 438 0.20 1.0 1.0 0.20

050421715 W443472 80 2 437 0.30 1.0 1.0 0.30

050421715 W443472 156 7 438 0.28 1.0 1.0 0.28

Cộng cột [9], [15] 0.58 0.58

050045762 W443504 23 3 437 0.23 1.0 1.0 0.23

050045762 W443504 201 7 438 0.38 0.9 0.9 0.34

050045762 W443504 73 2 437 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 1.06 1.02

050942462 W443542 22 2 437 0.44 1.0 1.0 0.44

050942462 W443542 10 7 438 0.10 1.0 1.0 0.10

050942462 W443542 7 3 437 0.24 0.9 0.9 0.22

Cộng cột [9], [15] 0.78 0.76

Hoàng Văn Thành
36

Hoàng Văn Xuân
39

Lò Thị Hôm
40

Lò Văn An
41

Lò Văn Dương
42

Lò Văn ỉnh
43

Lò Văn Nhọt
45

Lò Văn Pản
46

Lò Văn Sính
47
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050421689 W443538 183 7 438 0.07 1.0 1.0 0.07

050421689 W443538 197 7 438 0.38 0.9 0.9 0.34

050421689 W443538 72 2 437 0.47 1.0 1.0 0.47

Cộng cột [9], [15] 0.92 0.88

053047627 W443551 196 7 438 0.11 0.9 0.9 0.10

053047627 W443551 78 2 437 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 0.48 0.47

50 Lò Văn Thỉnh 050189271 W443585 4b 2 437 0.36 1.0 1.0 0.36

51 Lò Văn Thống 050183254 W443588 12 2 437 0.32 1.0 1.0 0.32

050845067 W443571 131 7 438 0.05 1.0 1.0 0.05

050845067 W443571 165 7 438 0.07 0.9 0.9 0.06

050845067 W443571 87 2 437 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 0.41 0.40

050468095 W443593 17 2 437 0.45 1.0 1.0 0.45

050468095 W443593 20 2 437 0.52 1.0 1.0 0.52

050468095 W443593 10 3 437 0.27 0.9 0.9 0.24

Cộng cột [9], [15] 1.24 1.21

54 Lò Văn Triệu 64 2 437 0.37 1.0 1.0 0.37

79 2 437 0.26 1.0 1.0 0.26

194 7 438 0.04 1.0 1.0 0.04

Cộng cột [9], [15] 0.30 0.30

1 3 437 0.20 0.9 0.9 0.18

2 7 438 0.21 1.0 1.0 0.21

38 2 437 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 0.75 0.73

210 7 438 0.13 0.9 0.9 0.12

228 7 438 0.15 0.9 0.9 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.28 0.25

W443312 209 7 438 0.08 0.9 0.9 0.07

W443312 76 7 438 0.11 1.0 1.0 0.11

226 7 438 0.19 0.9 0.9 0.17

Cộng cột [9], [15] 0.38 0.35

W443321 222 7 438 0.29 0.9 0.9 0.26

Lò Văn Sướng (Mưa)
48

Lò Văn Tang
49

Lò Văn Thưởng (Tỉnh)
52

Lò Văn Tinh
53

Lò Văn Xốm
55

Lò Văn Xum
56

Mè Thị Hương
57

Mè Văn Chương
58

Mè Văn Cường
59
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W443321 78 7 438 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.43 0.40

60 Mè Văn Hương 43 2 437 0.32 1.0 1.0 0.32

61 Mè Văn Khâu W443381 75 7 438 0.11 1.0 1.0 0.11

62 Mè Văn Lấm W443426 43 7 438 0.04 1.0 1.0 0.04

W443459 190 7 438 0.37 0.9 0.9 0.33

W443959 68 2 437 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 0.86 0.82

64 Mè Văn Quyết 175 7 438 0.32 1.0 1.0 0.32

W443552 13 2 437 0.40 1.0 1.0 0.40

W443552 12 3 437 0.28 0.9 0.9 0.25

Cộng cột [9], [15] 0.68 0.65

W443555 30 2 437 0.35 1.0 1.0 0.35

W443555 4 3 437 0.18 0.9 0.9 0.16

W443555 3 7 438 0.18 1.0 1.0 0.18

Cộng cột [9], [15] 0.71 0.69

67 Mố Văn Chương 46 2 437 0.37 1.0 1.0 0.37

68 Mố Văn Cường 50 2 437 0.34 1.0 1.0 0.34

69 Vì Văn Bôn W535746 220 7 438 0.05 0.9 0.9 0.05

184 7 438 0.06 1.0 1.0 0.06

198 7 438 0.76 0.9 0.9 0.68

Cộng cột [9], [15] 0.82 0.74

174 7 438 0.04 0.9 0.9 0.04

128 7 438 0.03 1.0 1.0 0.03

Cộng cột [9], [15] 0.07 0.07

161 7 438 0.15 0.9 0.9 0.14

W443316 86 2 437 0.23 1.0 1.0 0.23

W443316 134 7 438 0.10 1.0 1.0 0.10

Cộng cột [9], [15] 0.48 0.47

140 7 438 0.13 1.0 1.0 0.13

82 2 437 0.18 1.0 1.0 0.18

Cộng cột [9], [15] 0.31 0.31

7b 2 437 0.31 1.0 1.0 0.31

Mè Văn Cường
59

Mè Văn Nghảnh
63

Mè Văn Thanh
65

Mè Văn Thinh
66

Vì Văn Chiêu
70

Vì Văn Chinh
71

Vì Văn Cuối
72

Vì Văn Cứu
73

Vì Văn Hải
74
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166 7 438 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 0.72 0.72

W443366 28 2 437 0.25 1.0 1.0 0.25

W443366 2 3 437 0.23 0.9 0.9 0.21

Cộng cột [9], [15] 0.48 0.46

76 Vì Văn Hòa (1) 4 7 438 0.18 1.0 1.0 0.18

77 Vì Văn Hưng W443379 6b 2 437 0.28 1.0 1.0 0.28

78 Vì Văn Lầm 160 7 438 0.38 1.0 1.0 0.38

W443452 61 2 437 0.07 1.0 1.0 0.07

39 7 438 0.12 1.0 1.0 0.12

Cộng cột [9], [15] 0.19 0.19

W443475 35 2 437 0.17 1.0 1.0 0.17

37 7 438 0.03 1.0 1.0 0.03

Cộng cột [9], [15] 0.20 0.20

55 2 437 0.36 1.0 1.0 0.36

84 7 438 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.47 0.47

82 Vì Văn Sinh W443524 31 2 437 0.15 1.0 1.0 0.15

W443533 36 2 437 0.15 1.0 1.0 0.15

36 7 438 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.29 0.29

84 Vì Văn Sy 18 2 437 0.30 1.0 1.0 0.30

W443631 213 7 438 0.18 0.9 0.9 0.16

W443631 42 2 437 0.35 1.0 1.0 0.35

227 7 438 0.16 0.9 0.9 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.69 0.66

Bản Nà Dòn 113.74 106.45

86 Đing Văn Thoại 58 6 438 2.26 1.0 1.0 2.26

87 Đinh Công Bình 104 4 437 0.26 0.9 0.9 0.23

W443362 100 4 437 0.15 0.9 0.9 0.14

W443362 86 4 437 0.74 0.9 0.9 0.67

Cộng cột [9], [15] 0.89 0.80

89 Đinh Công Hưng 27 4 437 1.80 0.9 0.9 1.62

Vì Văn Hải
74

Vì Văn Hòa
75

Vì Văn Nam
79

Vì Văn Ninh
80

Vì Văn Núc
81

Vì Văn Suối
83

Vì Văn Xám
85

Đinh Công Hiểm
88
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90 Đinh Thị Chong 67 4 437 0.45 0.9 0.9 0.41

69 4 437 0.25 0.9 0.9 0.23

64 4 437 0.53 0.9 0.9 0.48

Cộng cột [9], [15] 0.78 0.70

92 Đinh Thị Dấng 59 6 438 1.41 1.0 1.0 1.41

93 Đinh Thị Xuân 54 6 438 0.53 0.9 0.9 0.48

61 4 437 0.21 0.9 0.9 0.19

60 4 437 0.26 0.9 0.9 0.23

Cộng cột [9], [15] 0.47 0.42

95 Đinh Văn Ay W443262 5 6 438 0.38 0.9 0.9 0.34

96 Đinh Văn Bán W443294 36 6 438 1.87 1.0 1.0 1.87

W443277 88 4 437 0.29 0.9 0.9 0.26

W443277 82 4 437 0.17 0.9 0.9 0.15

W443277 57 4 437 1.63 0.9 0.9 1.47

Cộng cột [9], [15] 2.09 1.88

14 6 438 0.41 1.0 1.0 0.41

7a 6 438 0.57 0.9 0.9 0.51

7b 6 438 0.17 0.9 0.9 0.15

Cộng cột [9], [15] 1.15 1.08

99 Đinh Văn Cân W443318 92 4 437 0.25 0.9 0.9 0.23

100 Đinh Văn Chong 18 6 438 1.09 0.9 0.9 0.98

101 Đinh Văn Chung W443310 43 6 438 1.94 0.9 0.9 1.75

102 Đinh Văn Cưa W443319 112 4 437 0.10 0.9 0.9 0.09

103 Đinh Văn Đăm 32 4 437 1.57 0.9 0.9 1.41

104 Đinh Văn Dắn 25 4 437 0.05 0.9 0.9 0.05

W443642 89 4 437 0.15 0.9 0.9 0.14

W443642 87 4 437 0.53 0.9 0.9 0.48

Cộng cột [9], [15] 0.68 0.61

W443348 23 6 438 0.74 0.9 0.9 0.67

W443348 21 6 438 3.88 0.9 0.9 3.49

W443348 20 6 438 0.22 0.9 0.9 0.20

Cộng cột [9], [15] 4.84 4.36

W443654 65 6 438 0.62 1.0 1.0 0.62

Đinh Thị Dắn
91

Đinh Văn ánh
94

Đinh Văn Biến
97

Đinh Văn Bình
98

Đinh Văn Đanh
105

Đinh Văn Dình
106

Đinh Văn Đỉnh
107
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W443654 46 6 438 0.18 0.9 0.9 0.16

Cộng cột [9], [15] 0.80 0.78

108 Đinh Văn Đoan W443370 6 6 438 0.81 1.0 1.0 0.81

W443361 28 6 438 0.28 0.9 0.9 0.25

W443361 27 6 438 1.85 0.9 0.9 1.67

Cộng cột [9], [15] 2.13 1.92

110 Đinh Văn Dưỡng W443340 38 4 437 1.94 0.9 0.9 1.75

111 Đinh Văn én 42 6 438 1.72 0.9 0.9 1.55

W443389 51 6 438 0.47 0.9 0.9 0.42

W443389 63 6 438 0.88 1.0 1.0 0.88

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.30

81 4 437 0.07 0.9 0.9 0.06

78 4 437 0.69 0.9 0.9 0.62

Cộng cột [9], [15] 0.76 0.68

114 Đinh Văn Hành W443376 31 4 437 1.37 0.9 0.9 1.23

W443263 18 2 438 0.17 0.9 0.9 0.15

W443263 25 2 438 0.16 0.9 0.9 0.14

W443263 68 4 437 0.69 0.9 0.9 0.62

Cộng cột [9], [15] 1.02 0.92

W443387 28 2 438 0.94 0.9 0.9 0.85

W443387 40 2 438 0.27 0.9 0.9 0.24

Cộng cột [9], [15] 1.21 1.09

117 Đinh Văn Hoan W443365 95 4 437 0.59 0.9 0.9 0.53

118 Đinh Văn Hội W443395 55 6 438 2.85 0.9 0.9 2.57

W443376 41 6 438 1.87 0.9 0.9 1.68

W443376 39 6 438 1.01 1.0 1.0 1.01

Cộng cột [9], [15] 2.88 2.69

W443397 1 4 437 0.55 0.9 0.9 0.50

W443397 48 6 438 0.21 0.9 0.9 0.19

W443397 11 4 437 0.22 0.9 0.9 0.20

Cộng cột [9], [15] 0.98 0.88

121 Đinh Văn Khương W443407 45 6 438 3.35 1.0 1.0 3.35

122 Đinh Văn Kiểu W443410 94 4 437 0.18 0.9 0.9 0.16

Đinh Văn Đỉnh
107

Đinh Văn Dụng
109

Đinh Văn Hặc
112

Đinh Văn Hải
113

Đinh Văn Hiển
115

Đinh Văn Hiệp
116

Đinh Văn Huấn
119

Đinh Văn In
120
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123 Đinh Văn Lọt W443430 23 2 438 0.07 0.9 0.9 0.06

124 Đinh Văn Mèn 70 6 438 2.93 1.0 1.0 2.93

125 Đinh Văn Miện W443435 35 6 438 2.76 1.0 1.0 2.76

126 Đinh Văn Mong W443436 26 4 437 1.13 0.9 0.9 1.02

127 Đinh Văn Muôn W443439 69 6 438 0.18 1.0 1.0 0.18

15 2 438 0.42 0.9 0.9 0.38

26 2 438 0.96 0.9 0.9 0.86

36 2 438 0.21 0.9 0.9 0.19

Cộng cột [9], [15] 1.59 1.43

129 Đinh Văn Ngằn W443461 2 4 437 1.09 0.9 0.9 0.98

130 Đinh Văn Nguyên W443458 44 4 437 0.50 1.0 1.0 0.50

131 Đinh Văn Nhắc W443467 85 4 437 0.16 0.9 0.9 0.14

132 Đinh Văn Nhịch W443469 5 4 437 0.91 0.9 0.9 0.82

133 Đinh Văn Nhói W443473 8 4 437 0.68 0.9 0.9 0.61

134 Đinh Văn Nhọt W443473 34 4 437 1.95 0.9 0.9 1.76

135 Đinh Văn Nội W443482 39 4 437 1.71 0.9 0.9 1.54

136 Đinh Văn Ơn 61 6 438 0.16 1.0 1.0 0.16

137 Đinh Văn Ơn (B) 26 6 438 2.74 1.0 1.0 2.74

138 Đinh Văn Phái W443491 6 4 437 1.31 0.9 0.9 1.18

42 2 438 0.05 0.9 0.9 0.05

31 2 438 0.77 0.9 0.9 0.69

Cộng cột [9], [15] 0.82 0.74

140 Đinh Văn Quang W443509 37 6 438 1.56 1.0 1.0 1.56

141 Đinh Văn Quyêng 30 4 437 1.60 0.9 0.9 1.44

142 Đinh Văn Quynh W443511 3 4 437 0.84 0.9 0.9 0.76

53 4 437 0.25 0.9 0.9 0.23

17 6 438 0.43 0.9 0.9 0.39

11 6 438 1.66 0.9 0.9 1.49

Cộng cột [9], [15] 2.34 2.11

W443544 32 2 438 0.07 0.9 0.9 0.06

W443544 22 2 438 0.35 0.9 0.9 0.32

Cộng cột [9], [15] 0.42 0.38

145 Đinh Văn Sính (A) 52 6 438 1.18 1.0 1.0 1.18

Đinh Văn Nấm
128

Đinh Văn Phở
139

Đinh Văn Sạch
143

Đinh Văn Sính
144
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146 Đinh Văn Sinh (B) 29 6 438 2.45 1.0 1.0 2.45

147 Đinh Văn Tâm W443605 28 4 437 2.90 0.9 0.9 2.61

148 Đinh Văn Tân W443605 33 4 437 1.71 0.9 0.9 1.54

W443606 65 4 437 0.05 0.9 0.9 0.05

W443606 63 4 437 0.40 0.9 0.9 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.45 0.41

150 Đinh Văn Thắng 111 4 437 0.77 0.9 0.9 0.69

151 Đinh Văn Thẳng 20 4 437 2.43 0.9 0.9 2.19

152 Đinh Văn Thanh W443553 102 4 437 0.76 0.9 0.9 0.68

153 Đinh Văn Thế W443584 32 6 438 0.42 1.0 1.0 0.42

154 Đinh Văn Thêm W443567 30 6 438 1.44 1.0 1.0 1.44

W443591 59 4 437 0.25 0.9 0.9 0.23

W443591 58 4 437 0.24 0.9 0.9 0.22

Cộng cột [9], [15] 0.49 0.44

156 Đinh Văn Tiên W443594 67 6 438 0.90 1.0 1.0 0.90

157 Đinh Văn Tơ W443606 115 4 437 0.35 0.9 0.9 0.32

W443599 71 4 437 0.07 0.9 0.9 0.06

W443599 76 4 437 0.18 0.9 0.9 0.16

Cộng cột [9], [15] 0.25 0.23

W443641 37 4 437 1.81 0.9 0.9 1.63

W443641 33 6 438 2.35 1.0 1.0 2.35

Cộng cột [9], [15] 4.16 3.98

160 Đinh Văn Vấn 62 6 438 1.63 1.0 1.0 1.63

W443617 30 2 438 0.21 0.9 0.9 0.19

W443617 20 2 438 0.33 0.9 0.9 0.30

Cộng cột [9], [15] 0.54 0.49

162 Đinh Văn Xanh 36 4 437 1.73 0.9 0.9 1.56

163 Đinh Văn Xêm W443627 55 4 437 1.19 0.9 0.9 1.07

W443620 25 6 438 1.61 1.0 1.0 1.61

W443620 56 6 438 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 1.76 1.76

165 Đinh Văn ý W443664 38 6 438 2.50 1.0 1.0 2.50

75 4 437 0.14 0.9 0.9 0.13

Đinh Văn Tào
149

Đinh Văn Thực
155

Đinh Văn Trường
158

Đinh Văn Ước
159

Đinh Văn Vẻ
161

Đinh Văn Xiêm
164

Đinh Văn Yêng
166
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W443635 72 4 437 0.31 0.9 0.9 0.28

79 4 437 0.54 0.9 0.9 0.49

114 4 437 0.18 0.9 0.9 0.16

Cộng cột [9], [15] 1.17 1.05

W443637 116b 4 437 0.42 0.9 0.9 0.38

W443637 116c 4 437 0.47 0.9 0.9 0.42

Cộng cột [9], [15] 0.89 0.80

168 Hoàng Văn Luận W443421 49 6 438 2.72 1.0 1.0 2.72

169 Sa Ngọc Kẽm W443411 29 4 437 1.19 0.9 0.9 1.07

170 Sa Văn Tuấn 35 4 437 1.51 0.9 0.9 1.36

Bản Quế Sơn 126.79 126.79

050364008 W443346 10 5 437 0.76 1.0 1.0 0.76

050364008 W443346 2 2 439 1.63 1.0 1.0 1.63

Cộng cột [9], [15] 2.39 2.39

172 Đinh Thị Dìn 050421626 W443344 28 5 437 0.54 1.0 1.0 0.54

173 Đinh Thị ính 69 1 439 0.29 1.0 1.0 0.29

174 Đinh Thị Khương W443406 64 1 439 0.33 1.0 1.0 0.33

175 Đinh Thị Lan W443412 68 1 439 0.32 1.0 1.0 0.32

176 Đinh Thị Riêng 28 1 439 1.18 1.0 1.0 1.18

050506738 W443532 49 5 437 0.62 1.0 1.0 0.62

050506738 W443532 5 2 439 1.52 1.0 1.0 1.52

Cộng cột [9], [15] 2.14 2.14

178 Đinh Thị Thanh 050249432 W443337 13 2 439 1.78 1.0 1.0 1.78

179 Đinh Thị Tim 70 1 439 0.45 1.0 1.0 0.45

W443608 45 1 439 0.53 1.0 1.0 0.53

W443608 1 1 439 0.08 1.0 1.0 0.08

Cộng cột [9], [15] 0.61 0.61

050821392 W443658 23 5 437 0.41 1.0 1.0 0.41

050821392 W443658 3 2 439 1.81 1.0 1.0 1.81

Cộng cột [9], [15] 2.22 2.22

182 Đinh Văn Băn W443291 72 1 439 0.35 1.0 1.0 0.35

050249421 W443296 13 5 437 0.44 1.0 1.0 0.44

050249421 W443296 87 2 439 1.37 1.0 1.0 1.37

Đinh Văn Yêng
166

Đinh Văn Yết
167

Đinh Thanh Dặn
171

Đinh Thị Son
177

Đinh Thị Tính
180

Đinh Văn ặng
181

Đinh Văn Bằn
183
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Cộng cột [9], [15] 1.81 1.81

184 Đinh Văn Bắt W443297 66 1 439 0.22 1.0 1.0 0.22

050249431 W443275 47 5 437 0.44 1.0 1.0 0.44

050249431 W443275 51 5 437 0.59 1.0 1.0 0.59

050249431 W443275 16 2 439 1.95 1.0 1.0 1.95

Cộng cột [9], [15] 2.98 2.98

186 Đinh Văn Biến 16 1 439 0.67 1.0 1.0 0.67

187 Đinh Văn Biền 050932673 W443276 31 2 439 0.35 1.0 1.0 0.35

188 Đinh Văn Bon W443282 15 1 439 0.83 1.0 1.0 0.83

050421625 W443293 15 5 437 0.45 1.0 1.0 0.45

050421625 W443293 21 5 437 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 0.85 0.85

190 Đinh Văn Câm 051154309 W443325 44 5 437 0.56 1.0 1.0 0.56

191 Đinh Văn Cậm 051154309 W443325 36 2 439 0.15 1.0 1.0 0.15

050821319 W443303 42 5 437 0.53 1.0 1.0 0.53

050821319 W443303 26 2 439 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.89 0.89

193 Đinh Văn Chu W443311 86 2 439 1.47 1.0 1.0 1.47

050239429 W443326 16 5 437 0.44 1.0 1.0 0.44

050239429 W443326 46 2 439 1.13 1.0 1.0 1.13

050239429 W443326 31 5 437 0.47 1.0 1.0 0.47

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

195 Đinh Văn Cư W443320 32 1 439 0.75 1.0 1.0 0.75

050468041 W443323 38 5 437 0.53 1.0 1.0 0.53

050468041 W443323 27 2 439 0.63 1.0 1.0 0.63

Cộng cột [9], [15] 1.16 1.16

197 Đinh Văn Đàm 050564505 W535649 28 2 439 0.73 1.0 1.0 0.73

22 5 437 0.46 1.0 1.0 0.46

39 2 439 0.77 1.0 1.0 0.77

Cộng cột [9], [15] 1.23 1.23

050468027 W443345 10 2 439 0.67 1.0 1.0 0.67

050468027 W443345 25 5 437 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 1.05 1.05

183

Đinh Văn Biên
185

Đinh Văn Bương
189

Đinh Văn Chanh
192

Đinh Văn Cót
194

Đinh Văn Cưỡng
196

Đinh Văn Đăn
198

Đinh Văn Dặng
199
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200 Đinh Văn Diện W443334 53 1 439 0.53 1.0 1.0 0.53

201 Đinh Văn Điện W443644 25 1 439 0.81 1.0 1.0 0.81

050046804 W443331 33 5 437 0.45 1.0 1.0 0.45

050046804 W443331 21 2 439 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 0.86 0.86

203 Đinh Văn Diều W443329 45 2 439 0.65 1.0 1.0 0.65

W443350 12 5 437 0.41 1.0 1.0 0.41

W443350 42 2 439 0.87 1.0 1.0 0.87

Cộng cột [9], [15] 1.28 1.28

205 Đinh Văn Dịp 050421637 W443351 6 2 439 1.50 1.0 1.0 1.50

050421637 W443335 53 5 437 0.57 1.0 1.0 0.57

050421637 W443335 56 2 439 0.87 1.0 1.0 0.87

Cộng cột [9], [15] 1.44 1.44

207 Đinh Văn Don W443353 29 1 439 1.14 1.0 1.0 1.14

208 Đinh Văn Du W443338 63 5 437 0.83 1.0 1.0 0.83

209 Đinh Văn Dự W443359 48 2 439 1.28 1.0 1.0 1.28

210 Đinh Văn Dựa 051154471 W443358 26 5 437 0.34 1.0 1.0 0.34

W443649 27 1 439 0.85 1.0 1.0 0.85

050185995 W443648 11 2 439 1.61 1.0 1.0 1.61

Cộng cột [9], [15] 2.46 2.46

212 Đinh Văn Hiên 61 1 439 0.38 1.0 1.0 0.38

213 Đinh Văn Hoàn 050330049 W443369 58 2 439 1.27 1.0 1.0 1.27

050564504 W443400 14 5 437 0.36 1.0 1.0 0.36

050564504 W443400 20 5 437 0.56 1.0 1.0 0.56

050564504 W443400 68 2 439 0.52 1.0 1.0 0.52

Cộng cột [9], [15] 1.44 1.44

215 Đinh Văn Khuya W443404 60 1 439 0.40 1.0 1.0 0.40

216 Đinh Văn Kiềng 050432092 W443409 22 2 439 0.59 1.0 1.0 0.59

050564020 50564020 54 5 437 0.57 1.0 1.0 0.57

050564020 W443409 61 5 437 1.08 1.0 1.0 1.08

050564020 W443409 24 2 439 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 1.90 1.90

218 Đinh Văn Lia 050468949 W443415 30 2 439 1.34 1.0 1.0 1.34

Đinh Văn Diêu
202

Đinh Văn Dính
204

Đinh Văn Doanh
206

Đinh Văn Đường
211

Đinh Văn Khanh
214

Đinh Văn Kiềng (1)
217
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050421639 W443480 69 5 437 0.86 1.0 1.0 0.86

050421639 W443480 88 2 439 1.47 1.0 1.0 1.47

Cộng cột [9], [15] 2.33 2.33

051154469 W443317 68 5 437 0.78 1.0 1.0 0.78

051154469 W443317 85 2 439 0.62 1.0 1.0 0.62

Cộng cột [9], [15] 1.40 1.40

221 Đinh Văn Lợn 050586882 W443424 71 5 437 0.85 1.0 1.0 0.85

050829888 W443418 43 5 437 0.46 1.0 1.0 0.46

050829888 W443418 18 5 437 0.47 1.0 1.0 0.47

050829888 W443418 15 2 439 2.81 1.0 1.0 2.81

Cộng cột [9], [15] 3.74 3.74

W443285 45 5 437 0.52 1.0 1.0 0.52

W443285 17 2 439 2.38 1.0 1.0 2.38

Cộng cột [9], [15] 2.90 2.90

050421631 W443265 36 5 437 0.54 1.0 1.0 0.54

050421631 W443265 48 5 437 0.60 1.0 1.0 0.60

050421631 W443265 7 2 439 1.30 1.0 1.0 1.30

Cộng cột [9], [15] 2.44 2.44

225 Đinh Văn Lưỡn W443423 14 1 439 0.99 1.0 1.0 0.99

226 Đinh Văn Lượn 050568882 W443424 12 2 439 1.65 1.0 1.0 1.65

227 Đinh Văn Lượng 050468032 W443284 4 2 439 1.88 1.0 1.0 1.88

228 Đinh Văn Lượng A 050030704 W443264 11 5 437 0.41 1.0 1.0 0.41

050586890 W443264 35 5 437 0.47 1.0 1.0 0.47

050586890 W443264 78 2 439 1.06 1.0 1.0 1.06

050586890 W443264 65 5 437 0.99 1.0 1.0 0.99

Cộng cột [9], [15] 2.52 2.52

230 Đinh Văn Mư W443441 67 1 439 0.33 1.0 1.0 0.33

231 Đinh Văn Nèn W443478 60 5 437 1.00 1.0 1.0 1.00

232 Đinh Văn Nghạch W443454 18 1 439 0.91 1.0 1.0 0.91

050185998 W443453 55 5 437 0.50 1.0 1.0 0.50

050185998 W443453 70 2 439 2.63 1.0 1.0 2.63

Cộng cột [9], [15] 3.13 3.13

050189018 W443462 8 5 437 0.53 1.0 1.0 0.53

Đinh Văn Liến
219

Đinh Văn Linh C
220

Đinh Văn Long
222

Đinh Văn Lực (B)
223

Đinh Văn Lực A
224

Đinh Văn Mi
229

Đinh Văn Nghiệm
233

Đinh Văn Ngõ
234
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050189018 W443462 44 2 439 1.68 1.0 1.0 1.68

Cộng cột [9], [15] 2.21 2.21

050656839 W443466 30 5 437 0.51 1.0 1.0 0.51

050656839 W443466 55 2 439 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 1.10 1.10

050533019 W443474 9 2 439 2.03 1.0 1.0 2.03

050533019 W443474 27 5 437 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 2.54 2.54

237 Đinh Văn Nhọm W443471 22 1 439 0.85 1.0 1.0 0.85

238 Đinh Văn Nhung 050468046 W443465 23 2 439 0.42 1.0 1.0 0.42

239 Đinh Văn Niến W443476 55 1 439 0.37 1.0 1.0 0.37

240 Đinh Văn Păn 050421630 W443503 17 5 437 0.39 1.0 1.0 0.39

050276054 W493434 76 2 439 0.71 1.0 1.0 0.71

050276054 W493434 50 5 437 0.58 1.0 1.0 0.58

Cộng cột [9], [15] 1.29 1.29

050821527 W443496 59 5 437 1.09 1.0 1.0 1.09

050821527 W443496 19 2 439 1.08 1.0 1.0 1.08

050821527 W443496 39 5 437 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 2.51 2.51

243 Đinh Văn Phin W443484 59 1 439 0.28 1.0 1.0 0.28

050468052 W443293 19 5 437 0.49 1.0 1.0 0.49

050468052 W443293 54 2 439 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 1.51 1.51

W443500 23 1 439 0.91 1.0 1.0 0.91

W443500 54 1 439 0.30 1.0 1.0 0.30

Cộng cột [9], [15] 1.21 1.21

W443501 30 1 439 0.17 1.0 1.0 0.17

W443501 63 1 439 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.32 0.32

247 Đinh Văn Quy W443512 36 1 439 0.90 1.0 1.0 0.90

248 Đinh Văn Sánh W443539 35 1 439 0.97 1.0 1.0 0.97

050586879 W443536 24 5 437 0.41 1.0 1.0 0.41

050586879 W443536 8 2 439 1.97 1.0 1.0 1.97

Đinh Văn Ngõ
234

Đinh Văn Nhàn
235

Đinh Văn Nhờ
236

Đinh Văn Phạp
241

Đinh Văn Phén
242

Đinh Văn Phương
244

Đinh Văn Piếng
245

Đinh Văn Piệng
246

Đinh Văn Sơn
249
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050586879 W443536 41 5 437 0.54 1.0 1.0 0.54

Cộng cột [9], [15] 2.92 2.92

250 Đinh Văn Sót 050421624 W443545 33 2 439 0.58 1.0 1.0 0.58

251 Đinh Văn Sự 050030668 W443549 81 2 439 1.24 1.0 1.0 1.24

252 Đinh Văn Sức 050421623 W443548 34 5 437 0.53 1.0 1.0 0.53

253 Đinh Văn Thái 050421638 W443577 51 2 439 0.77 1.0 1.0 0.77

254 Đinh Văn Thân 51 1 439 0.45 1.0 1.0 0.45

W443582 41 1 439 0.22 1.0 1.0 0.22

57 1 439 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.37 0.37

256 Đinh Văn Thanh (A) W443267 56 1 439 0.36 1.0 1.0 0.36

257 Đinh Văn Thanh (B) 37 1 439 0.93 1.0 1.0 0.93

20 1 439 1.01 1.0 1.0 1.01

62 1 439 0.30 1.0 1.0 0.30

34 1 439 0.10 1.0 1.0 0.10

Cộng cột [9], [15] 1.41 1.41

050813511 W443576 66 5 437 1.06 1.0 1.0 1.06

050813511 W443576 9 5 437 0.49 1.0 1.0 0.49

050813511 W443576 65 2 439 0.91 1.0 1.0 0.91

Cộng cột [9], [15] 2.46 2.46

W443556 31 1 439 0.05 1.0 1.0 0.05

W443556 19 1 439 1.16 1.0 1.0 1.16

W443556 58 1 439 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 1.58 1.58

261 Đinh Văn Thiết W443558 26 1 439 0.93 1.0 1.0 0.93

W443590 67 5 437 0.82 1.0 1.0 0.82

W443590 43 2 439 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 1.16 1.16

050281376 W443572 37 5 437 0.49 1.0 1.0 0.49

050281376 W443572 52 2 439 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 1.39 1.39

264 Đinh Văn Thưởng 050281376 W443572 46 5 437 0.50 1.0 1.0 0.50

265 Đinh Văn Thùy 050545625 W443563 29 2 439 1.01 1.0 1.0 1.01

Đinh Văn Sơn
249

Đinh Văn Thắng
255

Đinh Văn Thạo
258

Đinh Văn Thày
259

Đinh Văn Thi
260

Đinh Văn Thức
262

Đinh Văn Thương
263
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W443596 12 1 439 1.09 1.0 1.0 1.09

W443596 24 1 439 0.87 1.0 1.0 0.87

Cộng cột [9], [15] 1.96 1.96

267 Đinh Văn Tiết W443595 71 1 439 0.35 1.0 1.0 0.35

268 Đinh Văn Tốm 050468054 W443609 63 2 439 1.13 1.0 1.0 1.13

W443614 65 1 439 0.19 1.0 1.0 0.19

W443614 13 1 439 0.12 1.0 1.0 0.12

Cộng cột [9], [15] 0.31 0.31

050586884 W443612 52 5 437 0.50 1.0 1.0 0.50

050586884 W443612 25 2 439 0.64 1.0 1.0 0.64

050586884 W443612 56 5 437 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 1.79 1.79

271 Đinh Văn Viễn 050586884 W443613 32 5 437 0.46 1.0 1.0 0.46

272 Đinh Văn Viện 050586884 W443612 62 5 437 0.96 1.0 1.0 0.96

273 Đinh Văn Xăng W443626 21 1 439 0.78 1.0 1.0 0.78

1 2 439 1.84 1.0 1.0 1.84

70 5 437 1.21 1.0 1.0 1.21

Cộng cột [9], [15] 3.05 3.05

050845078 W443622 29 5 437 0.47 1.0 1.0 0.47

050845078 W427622 14 2 439 1.95 1.0 1.0 1.95

Cộng cột [9], [15] 2.42 2.42

276 Đinh Văn Xương W443630 17 1 439 0.86 1.0 1.0 0.86

Bản Suối Ngang 13.57 13.41

277 Đinh Thị Thiêng 050468177 W443557 11 5 440 0.71 1.0 1.0 0.71

278 Đinh Thị Thiếng 050468177 W443557 84 5 440 0.22 1.0 1.0 0.22

279 Đinh Thị Xiềm 050821649 W443408 70 5 440 0.11 1.0 1.0 0.11

280 Đinh Văn Bấn 050821647 W443299 102 5 440 0.25 1.0 1.0 0.25

281 Đinh Văn Cưỡng 050158896 W443322 66 5 440 0.35 1.0 1.0 0.35

282 Đinh Văn Diệm 050468197 W443333 69 5 440 0.05 1.0 1.0 0.05

283 Đinh Văn Diển 050185878 W443339 108 5 440 0.28 1.0 1.0 0.28

050468148 W443368 97 5 440 0.43 1.0 1.0 0.43

050468148 W443368 91 5 440 0.36 0.9 0.9 0.32

Cộng cột [9], [15] 0.79 0.75

Đinh Văn Tiến
266

Đinh Văn Vàn
269

Đinh Văn Viên
270

Đinh Văn Xáy
274

Đinh Văn Xiền
275

Đinh Văn Hoàn
284
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285 Đinh Văn Khiếu 050468133 W443402 106 5 440 0.17 1.0 1.0 0.17

286 Đinh Văn Mằn 051047764 W443445 40 5 440 0.17 1.0 1.0 0.17

287 Đinh Văn Mình 050185892 W443484 20 5 440 1.00 1.0 1.0 1.00

288 Đinh Văn Mung 051212809 W443437 36b 5 440 0.05 1.0 1.0 0.05

289 Đinh Văn Múng 051212809 W443437 39b 5 440 0.15 1.0 1.0 0.15

290 Đinh Văn Nhiêu 050942478 W443463 100 5 440 0.20 1.0 1.0 0.20

291 Đinh Văn Páu 050468123 W443505 25 5 440 0.77 1.0 1.0 0.77

292 Đinh Văn Phăn 050185862 W443502 47 5 440 0.44 1.0 1.0 0.44

050185903 W443495 83 5 440 0.42 1.0 1.0 0.42

050185903 W443495 79 5 440 0.24 0.9 0.9 0.22

Cộng cột [9], [15] 0.66 0.64

294 Đinh Văn Phiên 050299736 W443486 88 5 440 0.37 1.0 1.0 0.37

050821640 W443463 95 5 440 0.40 1.0 1.0 0.40

050821640 W443463 93 5 440 0.66 1.0 1.0 0.66

Cộng cột [9], [15] 1.06 1.06

296 Đinh Văn Quấn 050681155 W443518 13 5 440 0.64 1.0 1.0 0.64

297 Đinh Văn Quyền 050185891 W443510 98 5 440 0.36 1.0 1.0 0.36

298 Đinh Văn Quynh 050468171 W443510 21 5 440 0.59 1.0 1.0 0.59

299 Đinh Văn Sạch 050185131 W443517 96 5 440 0.69 1.0 1.0 0.69

300 Đinh Văn Siết 050468125 W443581 107 5 440 0.45 1.0 1.0 0.45

301 Đinh Văn Siêu 050468144 W443529 73 5 440 0.13 1.0 1.0 0.13

302 Đinh Văn Sự 050468200 W443550 74 5 440 0.34 0.9 0.9 0.31

303 Đinh Văn Sướng 050681136 W443638 54 5 440 0.24 1.0 1.0 0.24

304 Đinh Văn Thắng 050586894 W443581 44 5 440 0.37 1.0 1.0 0.37

305 Đinh Văn Thơm 050468167 W443568 72 5 440 0.31 1.0 1.0 0.31

050821397 W443618 90 5 440 0.29 1.0 1.0 0.29

050821397 W443618 85 5 440 0.60 0.9 0.9 0.54

Cộng cột [9], [15] 0.89 0.83

W443632 89 5 440 0.27 1.0 1.0 0.27

W443632 78 5 440 0.07 0.9 0.9 0.06

Cộng cột [9], [15] 0.34 0.33

308 Mùi Văn Huân 050125528 W443373 10 5 440 0.42 1.0 1.0 0.42

Bản Tăng 29.36 28.20

Đinh Văn Phấn
293

Đinh Văn Phón
295

Đinh Văn Vòng
306

Đinh Văn Xểnh
307
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10 3 436 0.45 0.9 0.9 0.41

58 2 436 0.23 1.0 1.0 0.23

Cộng cột [9], [15] 0.68 0.64

310 Đinh Văn Báu 050869208 W443295 3 3 436 0.45 0.9 0.9 0.41

311 Đinh Văn Biên 050468099 W443274 9 2 436 0.36 1.0 1.0 0.36

050485238 W443281 38 2 436 0.31 0.9 0.9 0.28

050485238 W443281 47 2 436 0.49 1.0 1.0 0.49

050485238 W443281 88 2 436 0.23 1.0 1.0 0.23

Cộng cột [9], [15] 1.03 1.00

313 Đinh Văn Binh 050421762 49 2 436 0.20 1.0 1.0 0.20

314 Đinh Văn Chính 050468111 83 2 436 0.31 1.0 1.0 0.31

050468107 W443341 1 3 436 0.35 0.9 0.9 0.32

050468107 W443341 69 2 436 0.34 1.0 1.0 0.34

050468107 W443341 2 2 436 0.23 1.0 1.0 0.23

Cộng cột [9], [15] 0.92 0.89

316 Đinh Văn Dắt 050421763 W443344 65 2 436 0.19 1.0 1.0 0.19

317 Đinh Văn Đến 8 3 436 0.47 0.9 0.9 0.42

050249281 W443330 4 2 436 0.27 1.0 1.0 0.27

050249281 W443330 56 2 436 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 0.36 0.36

319 Đinh Văn Điến 050586962 48 2 436 0.25 1.0 1.0 0.25

W443645 52 2 436 0.19 1.0 1.0 0.19

W443645 51 2 436 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.34 0.34

050229200 W443354 22 2 436 0.22 0.9 0.9 0.20

050229200 W443354 67 2 436 0.24 1.0 1.0 0.24

Cộng cột [9], [15] 0.46 0.44

050249265 W443382 1 2 436 0.21 1.0 1.0 0.21

050249265 W443382 89 2 436 0.19 1.0 1.0 0.19

Cộng cột [9], [15] 0.40 0.40

323 Đinh Văn Hậu 050846009 W443377 62 2 436 0.64 1.0 1.0 0.64

050468103 W443390 13 2 436 0.14 1.0 1.0 0.14

050468103 W443390 79 2 436 0.55 1.0 1.0 0.55

Đinh Thị Đón
309

Đinh Văn Biết
312

Đinh Văn Dành
315

Đinh Văn Diềm
318

Đinh Văn Đoán
320

Đinh Văn Dống
321

Đinh Văn Hành
322

Đinh Văn Héo
324
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Cộng cột [9], [15] 0.69 0.69

W443367 36 2 436 0.32 1.0 1.0 0.32

W443367 30 2 436 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 0.58 0.58

326 Đinh Văn Hoạt 050821689 W443372 33 2 436 0.72 1.0 1.0 0.72

327 Đinh Văn Hưng 050821689 12 2 436 0.45 1.0 1.0 0.45

W443399 3 2 436 0.20 1.0 1.0 0.20

W443399 82 2 436 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.55 0.55

329 Đinh Văn Lè 050569211 20 3 436 0.72 0.9 0.9 0.65

050229707 W443414 60 2 436 0.28 1.0 1.0 0.28

050229707 W443414 25 2 436 0.33 1.0 1.0 0.33

050229707 W443414 20 2 436 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 1.18 1.18

331 Đinh Văn Lịch 050421519 W443429 45 2 436 0.28 1.0 1.0 0.28

332 Đinh Văn Liểng 050468112 W443417 71 2 436 0.15 1.0 1.0 0.15

333 Đinh Văn Lính 050468100 W443428 73 2 436 0.51 1.0 1.0 0.51

334 Đinh Văn Lo 050821685 W443419 87 2 436 0.16 1.0 1.0 0.16

335 Đinh Văn Mai 050185965 W443432 18 3 436 0.70 0.9 0.9 0.63

336 Đinh Văn Mích 050468007 W443449 80 2 436 0.25 1.0 1.0 0.25

050229701 W443434 17 3 436 0.65 0.9 0.9 0.59

050229701 W443434 31 2 436 0.75 0.9 0.9 0.68

050229701 W443434 43 2 436 0.60 1.0 1.0 0.60

050229701 W443434 24 2 436 0.67 1.0 1.0 0.67

Cộng cột [9], [15] 2.67 2.53

050185939 W443457 74 2 436 0.31 1.0 1.0 0.31

050185939 W443457 7 2 436 0.54 1.0 1.0 0.54

050185939 W443457 64 2 436 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 1.22 1.22

050421768 W443464 21 3 436 0.77 0.9 0.9 0.69

050421768 W443464 2 3 436 0.56 0.9 0.9 0.50

050421768 W443464 16 3 436 0.35 0.9 0.9 0.32

050421768 W443464 11 3 436 1.14 0.9 0.9 1.03

324

Đinh Văn Hoàn
325

Đinh Văn Khai
328

Đinh Văn Lia
330

Đinh Văn Miên
337

Đinh Văn Nguyên
338

Đinh Văn Nho
339
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Cộng cột [9], [15] 2.82 2.54

340 Đinh Văn Nhọ 050421768 W443464 46 2 436 0.22 1.0 1.0 0.22

341 Đinh Văn Phiêng 050863214 W443485 26 2 436 0.30 0.9 0.9 0.27

051154368 W443523 18 2 436 0.21 1.0 1.0 0.21

051154368 W443523 9 3 436 0.42 0.9 0.9 0.38

Cộng cột [9], [15] 0.63 0.59

050185933 5 2 436 0.52 1.0 1.0 0.52

050185933 66 2 436 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 0.81 0.81

344 Đinh Văn Sinh 050821683 W443526 40 2 436 0.28 1.0 1.0 0.28

345 Đinh Văn Sính 050821683 W443543 34 2 436 0.24 1.0 1.0 0.24

050249272 W443535 15 3 436 0.36 0.9 0.9 0.32

050249272 W443535 78 2 436 0.38 1.0 1.0 0.38

050249272 W443535 19 3 436 0.34 0.9 0.9 0.31

Cộng cột [9], [15] 1.08 1.01

347 Đinh Văn Sử 050468106 W443547 6 2 436 0.76 1.0 1.0 0.76

348 Đinh Văn Sy 050834299 11 2 436 0.08 1.0 1.0 0.08

050421767 W443583 59 2 436 0.18 1.0 1.0 0.18

050421767 W443583 84 2 436 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 0.35 0.35

350 Đinh Văn Thiệc 050586834 W443559 57 2 436 0.15 1.0 1.0 0.15

351 Đinh Văn Thiện W443561 5 3 436 0.49 0.9 0.9 0.44

050586846 29 2 436 0.04 0.9 0.9 0.04

050586846 6 3 436 0.58 0.9 0.9 0.52

Cộng cột [9], [15] 0.62 0.56

050564401 W443600 75 2 436 0.56 1.0 1.0 0.56

050564401 W443600 86 2 436 0.13 1.0 1.0 0.13

Cộng cột [9], [15] 0.69 0.69

050564339 4 3 436 0.44 0.9 0.9 0.40

050564339 55 2 436 0.18 1.0 1.0 0.18

Cộng cột [9], [15] 0.62 0.58

355 Đinh Văn Vắn 050185978 W443615 81 2 436 0.20 1.0 1.0 0.20

050468115 28 2 436 0.28 0.9 0.9 0.25

339

Đinh Văn Sen
342

Đinh Văn Siến
343

Đinh Văn Sơn
346

Đinh Văn Thét
349

Đinh Văn Tiến (A)
352

Đinh Văn Trán
353

Đinh Văn Trang
354

Đinh Văn Xuân
356
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050468115 14 3 436 0.43 0.9 0.9 0.39

Cộng cột [9], [15] 0.71 0.64

357 Đinh Văn Yến W443636 35 2 436 0.42 1.0 1.0 0.42

II Tên cộng đồng dân cư 2,251.79 2,248.74

Bản Co Muồng 462.42 462.30

V427125 11 6 437 1.89 1.0 1.0 1.89

V427125 9a 8 437 5.61 1.0 1.0 5.61

V427125 8a 8 437 1.01 1.0 1.0 1.01

V427125 3 1 437 20.88 1.0 1.0 20.88

V427125 1c 2 437 2.25 1.0 1.0 2.25

V427125 38b 3 437 1.00 1.0 1.0 1.00

V427125 1 8 437 1.53 1.0 1.0 1.53

V427125 2 8 437 0.70 1.0 1.0 0.70

V427125 241b 7 438 1.16 0.9 0.9 1.04

V427125 10h 10 437 42.80 1.0 1.0 42.80

V427125 4j 11 437 119.14 1.0 1.0 119.14

V427125 8b 8 437 0.17 1.0 1.0 0.17

V427125 28c 3 437 0.87 1.0 1.0 0.87

V427125 5 8 437 1.70 1.0 1.0 1.70

V427125 4b 1 437 54.45 1.0 1.0 54.45

V427125 3 8 437 1.69 1.0 1.0 1.69

V427125 15 6 437 1.96 1.0 1.0 1.96

V427125 9b 8 437 0.31 1.0 1.0 0.31

V427125 14d 3 437 4.59 1.0 1.0 4.59

V427125 93 2 437 42.62 1.0 1.0 42.62

V427125 5 10 437 2.46 1.0 1.0 2.46

V427125 92c 2 437 18.65 1.0 1.0 18.65

V427125 14 10 437 53.80 1.0 1.0 53.80

V427125 14 6 437 80.89 1.0 1.0 80.89

V427125 182 7 438 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 462.42 462.30

Bản Nà Dòn 366.24 364.62

W427123 118a 4 437 5.34 1.0 1.0 5.34

Đinh Văn Xuân
356

CĐ Bản Co Muồng
1

CĐ Bản Nà Dòn
2
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W427123 40 6 438 0.69 1.0 1.0 0.69

W427123 3b 4 439 1.40 1.0 1.0 1.40

W427123 4d 4 439 25.67 1.0 1.0 25.67

W427123 2g 9 437 3.61 1.0 1.0 3.61

W427123 2 5 437 0.51 0.9 0.9 0.46

W427123 17 4 437 0.76 0.9 0.9 0.68

W427123 19 6 438 1.40 0.9 0.9 1.26

W427123 24 6 438 0.70 0.9 0.9 0.63

W427123 76 6 438 0.94 1.0 1.0 0.94

W427123 41 4 437 3.49 1.0 1.0 3.49

W427123 123 4 437 11.17 1.0 1.0 11.17

W427123 9d 9 437 0.42 1.0 1.0 0.42

W427123 6b 9 437 0.56 1.0 1.0 0.56

W427123 6c 9 437 1.37 1.0 1.0 1.37

W427123 12b 4 437 7.83 1.0 1.0 7.83

W427123 35 2 438 2.60 0.9 0.9 2.34

W427123 22 6 438 0.67 0.9 0.9 0.60

W427123 47b 4 437 13.39 1.0 1.0 13.39

W427123 27 2 438 9.57 0.9 0.9 8.61

W427123 2 6 438 63.95 1.0 1.0 63.95

W427123 73 6 438 7.62 1.0 1.0 7.62

W427123 4b 2 438 22.29 1.0 1.0 22.29

W427123 5 3 438 111.45 1.0 1.0 111.45

W427123 12b 3 438 66.62 1.0 1.0 66.62

W427123 4c 9 437 1.35 1.0 1.0 1.35

W427123 9e 9 437 0.87 1.0 1.0 0.87

Cộng cột [9], [15] 366.24 364.62

Bản Nậm Lin 195.38 195.38

W427124 7 5 439 0.75 1.0 1.0 0.75

W427124 2b 5 439 0.94 1.0 1.0 0.94

W427124 1 12 437 1.14 1.0 1.0 1.14

W427124 2 13 437 119.67 1.0 1.0 119.67

W427124 1e 5 439 0.62 1.0 1.0 0.62

CĐ Bản Nà Dòn
2

CĐ Bản Nậm Lin
3
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W427124 1f 5 439 0.90 1.0 1.0 0.90

W427124 1g 5 439 0.35 1.0 1.0 0.35

W427124 3 12 437 2.12 1.0 1.0 2.12

W427124 9d 5 439 68.89 1.0 1.0 68.89

Cộng cột [9], [15] 195.38 195.38

Bản Quế Sơn 386.96 386.96

W427101 2 3 439 1.53 1.0 1.0 1.53

W427101 75 5 437 6.57 1.0 1.0 6.57

W427101 40g 5 437 31.64 1.0 1.0 31.64

W427101 4 3 439 11.58 1.0 1.0 11.58

W427101 79 5 437 50.30 1.0 1.0 50.30

Cộng cột [9], [15] 101.62 101.62

W443667 15 3 440 2.77 1.0 1.0 2.77

W443667 12 3 440 0.60 1.0 1.0 0.60

W443667 2b 1 440 124.29 1.0 1.0 124.29

W443667 4 3 440 1.67 1.0 1.0 1.67

W443667 6 2 440 28.25 1.0 1.0 28.25

W443667 6 1 440 6.43 1.0 1.0 6.43

W443667 1 1 440 15.88 1.0 1.0 15.88

W443667 2 2 440 54.48 1.0 1.0 54.48

W443667 8 1 440 3.83 1.0 1.0 3.83

W443667 3 1 440 1.76 1.0 1.0 1.76

W443667 2b 3 440 18.02 1.0 1.0 18.02

W443667 8b 3 440 0.44 1.0 1.0 0.44

W443667 4 2 440 9.81 1.0 1.0 9.81

W443667 4 1 440 17.11 1.0 1.0 17.11

Cộng cột [9], [15] 285.34 285.34

Bản Suối Ngang 482.63 481.90

W427100 115 5 440 9.11 1.0 1.0 9.11

W427100 3 6 440 11.73 1.0 1.0 11.73

W427100 17b 6 439 1.24 1.0 1.0 1.24

W427100 11 6 439 5.60 0.9 0.9 5.04

W427100 2e 5 440 1.36 0.9 0.9 1.22

CĐ Bản Nậm Lin
3

CĐ Bản Lái Ngài
4

CĐ Bản Mõm Bò
5

CĐ Bản Suối Ngang
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W427100 94 5 440 0.37 0.9 0.9 0.33

W427100 7 4 440 2.71 1.0 1.0 2.71

W427100 34 5 440 1.74 1.0 1.0 1.74

W427100 2 6 440 5.47 1.0 1.0 5.47

W427100 13d 6 440 109.76 1.0 1.0 109.76

W427100 5 4 440 0.55 1.0 1.0 0.55

W427100 28f 5 440 24.76 1.0 1.0 24.76

W427100 6b 6 439 3.88 1.0 1.0 3.88

W427100 111 5 440 30.23 1.0 1.0 30.23

W427100 24 6 439 28.11 1.0 1.0 28.11

W427100 12e 6 439 61.34 1.0 1.0 61.34

W427100 12f 6 439 11.66 1.0 1.0 11.66

W427100 4c 6 440 143.02 1.0 1.0 143.02

Cộng cột [9], [15] 452.64 451.91

7 CĐ Bản Suối Pứng 10c 8 440 29.99 1.0 1.0 29.99

Bản Tăng 358.16 357.58

24a 3 436 1.90 1.0 1.0 1.90

12 4 436 2.83 1.0 1.0 2.83

2 4 436 3.95 1.0 1.0 3.95

15b 4 436 28.86 1.0 1.0 28.86

60 4 436 21.69 1.0 1.0 21.69

14 4 436 1.87 1.0 1.0 1.87

22 3 436 1.04 0.9 0.9 0.94

12 3 436 4.80 0.9 0.9 4.32

2 1 438 80.82 1.0 1.0 80.82

91 2 436 5.03 1.0 1.0 5.03

25 3 436 21.25 1.0 1.0 21.25

5 4 436 0.29 1.0 1.0 0.29

21c 4 436 36.79 1.0 1.0 36.79

59b 4 436 17.13 1.0 1.0 17.13

92 2 436 18.83 1.0 1.0 18.83

24b 3 436 96.38 1.0 1.0 96.38

7 3 436 14.70 1.0 1.0 14.70

CĐ Bản Suối Ngang
6

CĐ Bản Tăng
8
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Cộng cột [9], [15] 358.16 357.58

V Uỷ ban nhân dân xã 178.53 175.57

Bản Co Muồng 21.07 20.76

1
UBND xã (CĐ Bản Co 

Muồng)
37b 3 437 0.74 1.0 1.0 0.74

37c 3 437 1.38 1.0 1.0 1.38

97b 2 437 0.61 1.0 1.0 0.61

76b 2 437 0.99 1.0 1.0 0.99

32 2 437 0.94 1.0 1.0 0.94

1c 11 437 0.70 1.0 1.0 0.70

3 11 437 1.72 1.0 1.0 1.72

15b 3 437 1.69 0.9 0.9 1.52

5 6 437 1.41 0.9 0.9 1.27

36 3 437 1.32 1.0 1.0 1.32

2c 2 437 2.73 1.0 1.0 2.73

15 10 437 1.46 1.0 1.0 1.46

11b 10 437 0.16 1.0 1.0 0.16

6c 10 437 0.44 1.0 1.0 0.44

13h 10 437 0.98 1.0 1.0 0.98

13i 10 437 0.48 1.0 1.0 0.48

13j 10 437 0.85 1.0 1.0 0.85

102b 7 438 2.47 1.0 1.0 2.47

Bản Nà Dòn 35.96 34.32

24 4 437 1.00 1.0 1.0 1.00

11 3 438 1.15 1.0 1.0 1.15

4 3 438 0.70 1.0 1.0 0.70

101 4 437 1.47 1.0 1.0 1.47

1 2 438 5.81 1.0 1.0 5.81

4 4 437 0.21 0.9 0.9 0.19

8c 3 438 2.43 0.9 0.9 2.19

117 4 437 0.61 0.9 0.9 0.55

80 4 437 0.20 0.9 0.9 0.18

34 2 438 0.48 0.9 0.9 0.43

8
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38 2 438 0.35 0.9 0.9 0.32

2 3 438 0.68 1.0 1.0 0.68

119 4 437 3.87 1.0 1.0 3.87

6c 3 438 4.42 0.9 0.9 3.98

10b 3 438 3.11 1.0 1.0 3.11

74 6 438 0.97 1.0 1.0 0.97

45b 4 437 5.19 0.9 0.9 4.67

45e 4 437 2.56 0.9 0.9 2.30

122 4 437 0.75 1.0 1.0 0.75

Bản Nậm Lin 5.70 5.70

3f 5 439 3.81 1.0 1.0 3.81

5 12 437 1.00 1.0 1.0 1.00

8 5 439 0.89 1.0 1.0 0.89

Bản Quế Sơn 42.72 42.72

4 5 437 5.52 1.0 1.0 5.52

3 5 437 4.47 1.0 1.0 4.47

5 3 439 5.72 1.0 1.0 5.72

6 5 437 1.62 1.0 1.0 1.62

89 2 439 0.58 1.0 1.0 0.58

57 5 437 0.84 1.0 1.0 0.84

5b 5 437 5.72 1.0 1.0 5.72

3 3 439 0.63 1.0 1.0 0.63

90 2 439 1.84 1.0 1.0 1.84

73 5 437 0.97 1.0 1.0 0.97

5b 3 440 1.15 1.0 1.0 1.15

9 3 440 0.86 1.0 1.0 0.86

11c 3 440 1.12 1.0 1.0 1.12

1 3 440 3.85 1.0 1.0 3.85

46b 1 439 1.39 1.0 1.0 1.39

16b 3 440 0.37 1.0 1.0 0.37

38b 1 439 1.51 1.0 1.0 1.51

13 3 440 3.36 1.0 1.0 3.36

10b 3 440 0.16 1.0 1.0 0.16
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5 1 440 0.44 1.0 1.0 0.44

77 5 437 0.60 1.0 1.0 0.60

Bản Suối Ngang 26.89 26.60

3f 4 440 0.47 1.0 1.0 0.47

3g 4 440 3.19 1.0 1.0 3.19

15 6 439 0.51 1.0 1.0 0.51

114b 5 440 1.07 1.0 1.0 1.07

113 5 440 0.53 1.0 1.0 0.53

7 6 440 0.37 1.0 1.0 0.37

23 6 439 0.69 1.0 1.0 0.69

4 4 440 1.72 1.0 1.0 1.72

80 5 440 0.64 1.0 1.0 0.64

1 4 440 3.96 1.0 1.0 3.96

6 4 440 0.50 1.0 1.0 0.50

13 6 439 0.89 1.0 1.0 0.89

2 6 439 3.83 1.0 1.0 3.83

65 5 440 2.63 0.9 0.9 2.37

22 6 439 1.60 1.0 1.0 1.60

3a 6 439 1.67 1.0 1.0 1.67

5b 8 440 0.32 0.9 0.9 0.29

6b 7 440 2.30 1.0 1.0 2.30

Bản Tăng 46.19 45.48

39 4 436 0.90 1.0 1.0 0.90

26 3 436 1.00 1.0 1.0 1.00

51 4 436 1.58 0.9 0.9 1.42

13 4 436 1.69 0.9 0.9 1.52

6 4 436 1.05 1.0 1.0 1.05

20 4 436 0.96 1.0 1.0 0.96

42 2 436 0.72 1.0 1.0 0.72

70 2 436 0.54 1.0 1.0 0.54

85 2 436 1.62 1.0 1.0 1.62

41 2 436 1.30 1.0 1.0 1.30

15 2 436 0.38 1.0 1.0 0.38
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3 1 436 1.60 1.0 1.0 1.60

27 3 436 0.66 1.0 1.0 0.66

28 3 436 2.64 1.0 1.0 2.64

18 4 436 0.21 0.9 0.9 0.19

8 4 436 0.23 0.9 0.9 0.21

1c 4 436 0.91 1.0 1.0 0.91

10b 4 436 14.15 1.0 1.0 14.15

3 4 436 0.70 1.0 1.0 0.70

53 2 436 0.53 1.0 1.0 0.53

17 4 436 0.87 1.0 1.0 0.87

19 4 436 1.27 1.0 1.0 1.27

9 4 436 1.01 1.0 1.0 1.01

72 2 436 1.55 1.0 1.0 1.55

23 4 436 2.13 0.9 0.9 1.92

5 1 436 2.79 1.0 1.0 2.79

37b 2 436 1.31 0.9 0.9 1.18

76 2 436 1.89 1.0 1.0 1.89

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
891.97 891.27

Bản Co Muồng 431.02 430.47

1 5 438 103.54 1.0 1.0 103.54

126b 7 438 4.15 1.0 1.0 4.15

1 4 438 0.76 1.0 1.0 0.76

8 4 438 27.64 1.0 1.0 27.64

202 7 438 0.71 1.0 1.0 0.71

9 7 438 63.09 1.0 1.0 63.09

205 7 438 0.24 0.9 0.9 0.22

4 4 438 118.04 1.0 1.0 118.04

Cộng cột [9], [15] 318.17 318.15

W427130 7e 8 437 3.97 1.0 1.0 3.97

W427130 1 7 437 1.22 1.0 1.0 1.22

W427130 9 6 437 2.35 0.9 0.9 2.12

W427130 8 6 437 1.73 0.9 0.9 1.56

ĐTN Bản Co Muồng
1

HCCB Bản Co Muồng
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W427130 6 6 437 1.17 0.9 0.9 1.05

W427130 13h 8 437 0.37 1.0 1.0 0.37

W427130 13i 8 437 36.21 1.0 1.0 36.21

W427130 13j 8 437 1.36 1.0 1.0 1.36

W427130 5d 7 437 23.38 1.0 1.0 23.38

W427130 8b 7 437 0.82 1.0 1.0 0.82

W427130 6d 7 437 2.19 1.0 1.0 2.19

W427130 6e 7 437 0.10 1.0 1.0 0.10

W427130 7j 7 437 10.99 1.0 1.0 10.99

W427130 7k 7 437 1.21 1.0 1.0 1.21

W427130 7l 7 437 6.07 1.0 1.0 6.07

W427130 3b 6 437 19.71 1.0 1.0 19.71

Cộng cột [9], [15] 112.85 112.33

Bản Nà Dòn 6.09 6.09

3 HND Bản Nà Dòn W427123 2 2 438 6.09 1.0 1.0 6.09

Bản Quế Sơn 84.75 84.73

W427101 64 5 437 0.25 0.9 0.9 0.23

W427101 58b 5 437 9.83 1.0 1.0 9.83

W427101 76 5 437 11.03 1.0 1.0 11.03

Cộng cột [9], [15] 21.11 21.09

5 HCCB Bản Lái Ngài 7 5 437 7.13 1.0 1.0 7.13

W427113 73 1 439 0.64 1.0 1.0 0.64

W427113 50b 1 439 7.07 1.0 1.0 7.07

W427113 76 1 439 45.73 1.0 1.0 45.73

W427113 75 1 439 3.07 1.0 1.0 3.07

Cộng cột [9], [15] 56.51 56.51

Bản Suối Ngang 101.33 101.20

7b 7 440 0.92 1.0 1.0 0.92

8a 7 440 4.01 1.0 1.0 4.01

9 7 440 0.87 1.0 1.0 0.87

7c 7 440 3.46 1.0 1.0 3.46

7d 7 440 0.61 1.0 1.0 0.61

10b 7 440 4.15 1.0 1.0 4.15

HCCB Bản Co Muồng
2

ĐTN Bản Lái Ngài
4

HPN Bản Mõm Bò
6

HND Bản Suối Ngang
7

Page 40 of 340



1b 7 440 3.46 1.0 1.0 3.46

7e 7 440 78.38 1.0 1.0 78.38

Cộng cột [9], [15] 95.86 95.86

2f 8 440 2.81 1.0 1.0 2.81

6f 8 440 0.76 0.9 0.9 0.68

6g 8 440 0.51 0.9 0.9 0.46

1b 8 440 1.39 1.0 1.0 1.39

Cộng cột [9], [15] 5.47 5.34

Bản Tăng 268.78 268.78

W427105 93 2 436 4.73 1.0 1.0 4.73

W427105 17 2 436 26.18 1.0 1.0 26.18

W427105 77 2 436 3.07 1.0 1.0 3.07

W427105 68b 2 436 7.43 1.0 1.0 7.43

W427105 90 2 436 116.42 1.0 1.0 116.42

Cộng cột [9], [15] 157.83 157.83

W427106 2 1 436 13.88 1.0 1.0 13.88

W427106 1 1 436 73.83 1.0 1.0 73.83

W427106 7 1 436 21.66 1.0 1.0 21.66

W427106 6 1 436 1.58 1.0 1.0 1.58

Cộng cột [9], [15] 110.95 110.95

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

61.19 61.02

II Tên cộng đồng dân cư 43.82 43.82

Bản Co Muồng 7.40 7.40

V427125 10a 10 437 2.86 1.0 1.0 2.86

V427125 10b 10 437 0.76 1.0 1.0 0.76

V427125 4e 11 437 3.61 1.0 1.0 3.61

V427125 14a 3 437 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 7.40 7.40

Bản Nà Dòn 8.14 8.14

W427123 4b 9 437 1.04 1.0 1.0 1.04

W427123 4a 4 439 1.02 1.0 1.0 1.02

HND Bản Suối Ngang
7

HPN Bản Suối Pứng
8

ĐTN Bản Tăng
9

HCCB Bản Tăng
10

CĐ Bản Co Muồng
1

CĐ Bản Nà Dòn
2
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W427123 4b 4 439 0.39 1.0 1.0 0.39

W427123 4c 4 439 0.21 1.0 1.0 0.21

W427123 7a 9 437 3.22 1.0 1.0 3.22

W427123 6a 9 437 1.69 1.0 1.0 1.69

W427123 12a 4 437 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 8.14 8.14

Bản Nậm Lin 3.36 3.36

W427124 2a 5 439 0.12 1.0 1.0 0.12

W427124 1a 5 439 2.72 1.0 1.0 2.72

W427124 1d 5 439 0.52 1.0 1.0 0.52

Cộng cột [9], [15] 3.36 3.36

Bản Quế Sơn 16.30 16.30

W427101 40a 5 437 0.39 1.0 1.0 0.39

W427101 40c 5 437 0.28 1.0 1.0 0.28

Cộng cột [9], [15] 0.67 0.67

W443667 2a 1 440 3.88 1.0 1.0 3.88

W443667 2a 3 440 8.98 1.0 1.0 8.98

W443667 8a 3 440 2.77 1.0 1.0 2.77

Cộng cột [9], [15] 15.63 15.63

Bản Suối Ngang 8.62 8.62

W427100 6a 6 439 0.26 1.0 1.0 0.26

W427100 12a 6 439 1.43 1.0 1.0 1.43

W427100 12b 6 439 0.81 1.0 1.0 0.81

W427100 12c 6 439 0.12 1.0 1.0 0.12

W427100 12d 6 439 0.97 1.0 1.0 0.97

W427100 4a 6 440 4.15 1.0 1.0 4.15

Cộng cột [9], [15] 7.74 7.74

7 CĐ Bản Suối Pứng 10a 8 440 0.88 1.0 1.0 0.88

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
17.37 17.20

Bản Co Muồng 12.77 12.77

W427130 13a 8 437 2.00 1.0 1.0 2.00

W427130 5a 7 437 2.11 1.0 1.0 2.11

CĐ Bản Nà Dòn
2

CĐ Bản Nậm Lin
3

CĐ Bản Lái Ngài
4

CĐ Bản Mõm Bò
5

CĐ Bản Suối Ngang
6

HCCB Bản Co Muồng
1
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W427130 5b 7 437 0.50 1.0 1.0 0.50

W427130 5c 7 437 0.14 1.0 1.0 0.14

W427130 6a 7 437 1.56 1.0 1.0 1.56

W427130 6c 7 437 0.62 1.0 1.0 0.62

W427130 7a 7 437 4.64 1.0 1.0 4.64

W427130 7g 7 437 0.46 1.0 1.0 0.46

W427130 7h 7 437 0.74 1.0 1.0 0.74

Cộng cột [9], [15] 12.77 12.77

Bản Quế Sơn 1.09 1.09

2 HPN Bản Mõm Bò W427113 50a 1 439 1.09 1.0 1.0 1.09

Bản Suối Ngang 3.51 3.34

3 HND Bản Suối Ngang 1a 7 440 1.84 1.0 1.0 1.84

6a 8 440 1.57 0.9 0.9 1.41

6b 8 440 0.10 0.9 0.9 0.09

Cộng cột [9], [15] 1.67 1.50

Tổng 3,706.20 3,689.71

Bắc Yên

HCCB Bản Co Muồng
1

HPN Bản Suối Pứng
4

..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ CHIỀNG SẠI QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
2,263.47 2,263.47

I Tên hộ gia đình, cá nhân 451.08 451.08

Bản Cải B 46.99 46.99

1 Đinh Văn Lầm 050328913 W443153 86 2 408 0.16 1.0 1.0 0.16

2 Đinh Văn Tòi 050740029 W766914 150 2 408 0.26 1.0 1.0 0.26

3 Hà Văn à 050623663 V766929 165 2 408 1.15 1.0 1.0 1.15

4 Hoàng Văn Khâu 050184311 V443127 166 2 408 1.21 1.0 1.0 1.21

5 Hoàng Văn Thăm (Thâm) 050697284 V766821 105 2 408 1.17 1.0 1.0 1.17

6 Hoàng Văn Thuân 050195321 V766825 74 2 408 0.36 1.0 1.0 0.36

7 Hoàng Văn Thưởng 050134912 V766812 84 2 408 0.35 1.0 1.0 0.35

8 Lò Văn Ân 050321639 V443230 11 2 408 0.74 1.0 1.0 0.74

050649523 V443221 202 2 408 0.45 1.0 1.0 0.45

050649523 V443221 156 2 408 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 0.77 0.77

10 Lò Văn Cầu 050367259 V443027 132 2 408 0.38 1.0 1.0 0.38

11 Lò Văn Cốc (Cộc) 050493521 V443023 25b 2 408 0.70 1.0 1.0 0.70

12 Lò Văn Cừ 050194543 V443233 68 2 408 0.79 1.0 1.0 0.79

13 Lò Văn Cường 050367210 V443032 89 2 408 0.33 1.0 1.0 0.33

14 Lò Văn Đanh 050293469 V443055 142 2 408 0.72 1.0 1.0 0.72

15 Lò Văn Dóng 050126987 V443051 102 2 408 1.00 1.0 1.0 1.00

16 Lò Văn Dót 051149522 V443006 63 2 408 0.95 1.0 1.0 0.95

17 Lò Văn Hợi 050468597 W443056 144 2 408 0.59 1.0 1.0 0.59

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2 K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ CHIM VÀN - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng

Lò Văn Bệnh (Hén)

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

9

Mẫu số 01
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18 Lò Văn Huy 050119349 V443151 67 2 408 0.66 1.0 1.0 0.66

19 Lò Văn Khéo 050706330 V443120 192 2 408 1.88 1.0 1.0 1.88

20 Lò Văn Khổ 050663992 V443194 85 2 408 0.35 1.0 1.0 0.35

051198702 V443102 203 2 408 0.35 1.0 1.0 0.35

051198702 V443102 157 2 408 0.29 1.0 1.0 0.29

051198702 V443102 145 2 408 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 0.73 0.73

22 Lò Văn Liên 050649508 W766876 61 2 408 1.47 1.0 1.0 1.47

050576430 V443012 139 2 408 0.78 1.0 1.0 0.78

050576430 V443012 109 2 408 1.24 1.0 1.0 1.24

Cộng cột [9], [15] 2.02 2.02

24 Lò Văn Minh (Cường) 050719357 V443132 133 2 408 0.20 1.0 1.0 0.20

25 Lò Văn Ngoan 051219395 V443169 10b 2 408 1.18 1.0 1.0 1.18

050249489 W766704 207 2 408 0.24 1.0 1.0 0.24

050249489 W766704 155 2 408 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.38 0.38

27 Lò Văn Nhai (Thỏa) 051194359 V443040 79 2 408 0.23 1.0 1.0 0.23

050253946 W766840 87 2 408 0.08 1.0 1.0 0.08

050253946 W766840 72 2 408 0.33 1.0 1.0 0.33

Cộng cột [9], [15] 0.41 0.41

29 Lò Văn Nhung 050936359 W766040 42 2 408 0.43 1.0 1.0 0.43

050911757 V433032 112 2 408 0.17 1.0 1.0 0.17

050911757 V433032 69 2 408 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 0.55 0.55

31 Lò Văn Tâm (Tăm) 050939469 W443055 152 2 408 0.16 1.0 1.0 0.16

32 Lò Văn Thắm 050294457 V443155 149 2 408 0.23 1.0 1.0 0.23

33 Lò Văn Thong 050694782 W443060 70 2 408 0.73 1.0 1.0 0.73

34 Lò Văn Thu 050329599 W766040 80 2 408 0.44 1.0 1.0 0.44

35 Lò Văn Tiển (Tiểng) 050638922 W766827 77 2 408 0.26 1.0 1.0 0.26

36 Lò Văn Tư 050398650 W766852 14b 2 408 0.11 1.0 1.0 0.11

37 Lò Văn Tưởng 050324952 W766849 50 2 408 0.58 1.0 1.0 0.58

38 Lò Văn Ưới (Ươi) 050394796 W766943 64 2 408 0.45 1.0 1.0 0.45

39 Lường Văn Dòn 050623757 W440080 143 2 408 0.08 1.0 1.0 0.08

Lò Văn Nhao (Thăm)
28

26

Lò Văn Niên
30

Lò Văn Kín
21

Lò Văn Lương (Căn)
23

Lò Văn Nhạc (Quyết)
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050376813 W766541 96 2 408 0.30 1.0 1.0 0.30

050376813 W766541 124 2 408 1.03 1.0 1.0 1.03

Cộng cột [9], [15] 1.33 1.33

051132044 W443082 98 2 408 0.27 1.0 1.0 0.27

051132044 W443082 131 2 408 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 0.86 0.86

42 Lường Văn Nhằm 050321988 W766032 151 2 408 0.19 1.0 1.0 0.19

050748051 V766875 162 2 408 1.15 1.0 1.0 1.15

050748051 V766875 136 2 408 0.17 1.0 1.0 0.17

050748051 V766875 170 2 408 1.60 1.0 1.0 1.60

Cộng cột [9], [15] 2.92 2.92

44 Lường Văn Tôi 050533637 W443110 148 2 408 0.15 1.0 1.0 0.15

45 Lương Văn Trường 050149359 W443064 101 2 408 1.45 1.0 1.0 1.45

46 Lương Văn Tuấn 050321905 W766858 26b 2 408 0.40 1.0 1.0 0.40

47 Mùi Thị Khuyên 050112571 W443036 140 2 408 1.44 1.0 1.0 1.44

48 Mùi Văn Cham 051065230 V443244 177 2 408 1.40 1.0 1.0 1.40

050434224 V443060 198 2 408 0.35 1.0 1.0 0.35

050434224 V443060 160 2 408 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 0.64 0.64

050193412 V443078 206 2 408 0.77 1.0 1.0 0.77

050193412 V443078 158 2 408 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 1.03 1.03

51 Mùi Văn Khoa (Khoe) 051139811 V443055 141 2 408 0.16 1.0 1.0 0.16

52 Mùi Văn Lo 051000339 V443090 187 2 408 1.30 1.0 1.0 1.30

53 Mùi Văn Thưởng 050468424 V766811 169 2 408 1.01 1.0 1.0 1.01

54 Phùng Văn Lý 051134116 W443135 41 2 408 1.60 1.0 1.0 1.60

55 Vì Văn Quý 050468398 V766775 184 2 408 1.58 1.0 1.0 1.58

56 Vì Văn Sinh (Tương) 051191449 V766766 180 2 408 1.53 1.0 1.0 1.53

57 Vì Văn Tốt 050143369 V766910 194 2 408 1.49 1.0 1.0 1.49

58 Vì Văn Tương 050468423 V766851 167 2 408 1.35 1.0 1.0 1.35

Bản Chim Hạ 92.74 92.74

59 ẩy 37 1 402 0.41 1.0 1.0 0.41

60 Bặc Văn Binh 050754373 W443220 96b 1 402 1.42 1.0 1.0 1.42

Lương Văn Hoá
40

Lương Văn Hoạch (Tiên)
41

Lường Văn Tiến
43

Mùi Văn Hồng
49

Mùi Văn Huấn
50
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61 Cầm Văn Âng 050184580 W766947 86b 1 402 0.74 1.0 1.0 0.74

62 Cầm Văn Hải (Hơn) 2b 1 401 52.32 1.0 1.0 52.32

63 Cầm Văn Khụt 050554549 W443111 137 1 402 0.62 1.0 1.0 0.62

64 Cầm Văn Sáng 050432148 W766799 114 1 393 0.30 1.0 1.0 0.30

65 Cầm Văn Tàm (Thân) 050402377 W766842 72 1 393 0.87 1.0 1.0 0.87

66 Đèo Văn Chân (Chương) 050402387 W443203 122b 1 402 0.23 1.0 1.0 0.23

148 1 402 0.42 1.0 1.0 0.42

115 1 402 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 0.62 0.62

050402364 W443206 112 1 402 0.08 1.0 1.0 0.08

050402364 W443206 142 1 402 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 0.91 0.91

69 Đèo Văn Mơ 050602371 W443195 120 1 402 0.26 1.0 1.0 0.26

70 Đèo Văn Núi 050932153 W766679 92 1 402 0.98 1.0 1.0 0.98

71 Đèo Văn Sương 050725316 U779434 99 1 402 0.83 1.0 1.0 0.83

72 Đèo Văn Thuận 050564690 W766824 113 1 402 0.60 1.0 1.0 0.60

73 Đinh Văn Hùng 134 1 402 0.61 1.0 1.0 0.61

74 Hà Văn Biên (Giấy) 050740121 W443234 89 1 402 0.26 1.0 1.0 0.26

75 Hà Văn Hề 050402352 V443066 10 1 402 0.60 1.0 1.0 0.60

76 Hà Văn Khâm (Tùng) 050923708 V443128 126 1 402 0.14 1.0 1.0 0.14

77 Hà Văn Khiêm 050229327 W766969 124 1 402 0.13 1.0 1.0 0.13

78 Hà Văn Mổ (Nố) 050482373 W443182 94 1 402 0.38 1.0 1.0 0.38

79 Hà Văn Mông 050924191 W443196 119 1 402 0.10 1.0 1.0 0.10

80 Hà Văn Nhuông 050663211 W766706 90 1 402 0.30 1.0 1.0 0.30

81 Hà Văn Pau (Pụa) 050884125 W766725 130 1 402 0.14 1.0 1.0 0.14

82 Hà Văn Sơn (Son) 050748383 125 1 402 0.09 1.0 1.0 0.09

83 Hà Văn Thành 050402356 V766810 31 1 402 0.76 1.0 1.0 0.76

84 Hà Văn Thơm (Thâm) W766819 110 1 402 0.10 1.0 1.0 0.10

85 Hà Văn Thu 050402400 W766971 70 1 402 0.41 1.0 1.0 0.41

86 Hoàng Thị ứa (ửa) 050184537 W766918 8 1 393 0.70 1.0 1.0 0.70

87 Hoàng Văn Chủa (Chựa) 050663242 W442238 81b 1 402 0.59 1.0 1.0 0.59

88 Hoàng Văn Ên 050402359 V766946 30 1 402 0.78 1.0 1.0 0.78

89 Hoàng Văn Hùng 050725259 W443043 67b 1 402 0.52 1.0 1.0 0.52

Đèo Văn Chom
67

Đèo Văn Chum (Chem)
68
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90 Hoàng Văn Khó 68 1 402 0.14 1.0 1.0 0.14

91 Hoàng Văn Pâu (Ương) 050402365 W766722 43 1 393 0.19 1.0 1.0 0.19

92 Hoàng Văn Phánh (Xuân) 050663219 V766744 24 1 402 0.68 1.0 1.0 0.68

93 Hoàng Văn San (Nghĩa) 050491734 W766771 47 1 393 0.13 1.0 1.0 0.13

050402309 W766784 129 1 402 0.21 1.0 1.0 0.21

050402309 W766784 19 1 402 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.35 0.35

95 Hoàng Văn Thương 050482377 V766816 14 1 402 0.56 1.0 1.0 0.56

96 Lò Văn Âng (ẩng) 050402385 V766925 33 1 402 0.40 1.0 1.0 0.40

97 Lò Văn Bốn 050482380 V443218 13 1 402 0.52 1.0 1.0 0.52

98 Lò Văn Cấp V766683 58 1 393 0.32 1.0 1.0 0.32

99 Lò Văn Chảng 050491742 W443246 6 1 393 1.01 1.0 1.0 1.01

100 Lò Văn Chơi 050491725 W443256 87 1 393 0.92 1.0 1.0 0.92

101 Lò Văn Chương 050725363 V443251 29 1 402 0.18 1.0 1.0 0.18

102 Lò Văn En 050402394 W443002 120b 1 393 0.19 1.0 1.0 0.19

103 Lò Văn Gia (Da) 050725362 V443055 38 1 402 0.53 1.0 1.0 0.53

050932148 W443049 141d 1 393 1.97 1.0 1.0 1.97

050932148 W443049 141b 1 393 1.34 1.0 1.0 1.34

050932148 W443049 141c 1 393 1.39 1.0 1.0 1.39

050932148 W443049 141 1 393 0.78 1.0 1.0 0.78

050932148 W443049 141a 1 393 0.69 1.0 1.0 0.69

Cộng cột [9], [15] 6.17 6.17

105 Lò Văn Hắc 050491764 W443067 64 1 393 0.64 1.0 1.0 0.64

106 Lò Văn Hào 050663245 V443258 12 1 402 0.69 1.0 1.0 0.69

107 Lò Văn Hội 050402517 V443059 20 1 402 0.29 1.0 1.0 0.29

108 Lò Văn Hươi 050402366 W443076 51 1 393 0.15 1.0 1.0 0.15

109 Lò Văn Inh 050402373 V443040 35 1 402 0.43 1.0 1.0 0.43

110 Lò Văn Khốn 050419740 V443213 133 1 402 0.73 1.0 1.0 0.73

111 Lò Văn Kiên 050602307 W443107 121 1 402 0.73 1.0 1.0 0.73

112 Lò Văn Lằn 050533373 W443156 91 1 402 0.79 1.0 1.0 0.79

113 Lò Văn Liến W443091 40 1 402 0.26 1.0 1.0 0.26

114 Lò Văn Luân 050673462 W443088 116 1 402 0.12 1.0 1.0 0.12

115 Lò Văn Nghiêm 050229305 V443176 16 1 402 0.39 1.0 1.0 0.39

Hoàng Văn Sỹ
94

Lò Văn Giót
104
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116 Lò Văn Nhung V766709 34 1 402 0.46 1.0 1.0 0.46

117 Lò Văn Nới 135 1 402 0.86 1.0 1.0 0.86

118 Lò Văn Nờm 050229314 V766684 26 1 402 0.63 1.0 1.0 0.63

119 Lò Văn ốn 93 1 402 0.12 1.0 1.0 0.12

120 Lò Văn Păn 050184642 W766734 8 1 402 0.19 1.0 1.0 0.19

121 Lò Văn Pâng 050725252 W766733 82b 1 402 0.55 1.0 1.0 0.55

122 Lò Văn Phung (Đương) 050890898 W766751 17 1 402 0.21 1.0 1.0 0.21

123 Lò Văn Piến (Muôn) 050491735 W766736 4 1 393 0.64 1.0 1.0 0.64

124 Lò Văn Sạch 050011784 W766795 76 1 393 0.57 1.0 1.0 0.57

125 Lò Văn Sông (Hải) 050402354 W766759 18 1 402 0.26 1.0 1.0 0.26

126 Lò Văn Suấn (Xuốm) 050402357 W766761 38 1 393 0.12 1.0 1.0 0.12

127 Lò Văn Sùm V766870 106 1 393 0.55 1.0 1.0 0.55

128 Lò Văn Sướng 050402353 W766752 87 1 402 0.47 1.0 1.0 0.47

129 Lò Văn Sỹ 050725329 W766782 124 1 393 0.12 1.0 1.0 0.12

130 Lò Văn Trực 050011894 W766996 88b 1 393 0.22 1.0 1.0 0.22

131 Lò Văn Tứm 050649517 W766907 9 1 402 0.37 1.0 1.0 0.37

132 Lò Văn Tướng 050686639 W766845 123 1 402 0.16 1.0 1.0 0.16

133 Lò Văn ức 050725234 W766700 71b 1 402 0.35 1.0 1.0 0.35

050229300 W766955 39 1 393 0.11 1.0 1.0 0.11

050229300 W766955 32 1 402 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 0.66 0.66

Bản Nà Tiến 60.57 60.57

135 Cầm Tô Sơn 050491836 W766764 57 1 386A 0.40 1.0 1.0 0.40

136 Cầm Văn Xòm 050491841 V766885 24 1 386A 2.13 1.0 1.0 2.13

137 Hà Văn ấn 050184834 W766924 27 1 386A 0.64 1.0 1.0 0.64

138 Hà Văn Bó 050754851 W443219 6 1 386A 1.36 1.0 1.0 1.36

139 Hà Văn Cường 050491834 W443034 15 1 386A 1.61 1.0 1.0 1.61

140 Hà Văn Hen 050491831 W443046 23 1 386A 0.60 1.0 1.0 0.60

141 Hà Văn ín 050229344 W766922 32 1 386A 0.93 1.0 1.0 0.93

142 Hà Văn Sương 050725735 W766754 58 1 386A 0.55 1.0 1.0 0.55

143 Hà Văn Tháy 050491801 W766802 13 1 386A 0.90 1.0 1.0 0.90

144 Hà Văn Thơm W766818 9 1 386A 1.10 1.0 1.0 1.10

145 Hà Văn Yến (Minh) 050468382 W766949 4 1 386A 1.42 1.0 1.0 1.42

Lò Văn Yên
134

Page 49 of 340



146 Hoàng Thị Hắn 050184816 V766070 12 1 386A 1.21 1.0 1.0 1.21

147 Hoàng Văn ắm 050630944 W766927 30 1 386A 1.21 1.0 1.0 1.21

148 Hoàng Văn Bánh 050530966 V443228 18 1 386A 1.05 1.0 1.0 1.05

149 Hoàng Văn Dong 050611875 V443019 51 1 386A 1.66 1.0 1.0 1.66

150 Hoàng Văn Đua V766938 44 1 386A 0.83 1.0 1.0 0.83

151 Hoàng Văn Hoành 050229339 V443084 49 1 386A 1.56 1.0 1.0 1.56

152 Hoàng Văn Hơn (Hón) 050184811 W443065 37 1 386A 0.70 1.0 1.0 0.70

153 Hoàng Văn Khăn 050754815 V443035 50 1 386A 1.74 1.0 1.0 1.74

154 Hoàng Văn Khốn 050479365 V443114 53 1 386A 2.42 1.0 1.0 2.42

155 Hoàng Văn Nanh 051949327 V443179 38 1 386A 0.62 1.0 1.0 0.62

156 Hoàng Văn Nơi 050663223 V443031 55 1 386A 0.43 1.0 1.0 0.43

157 Hoàng Văn Nòng 050184788 V443131 42 1 386A 0.61 1.0 1.0 0.61

158 Hoàng Văn Quyết 050568324 V443932 33 1 386A 0.87 1.0 1.0 0.87

159 Hoàng Văn Sắc 050491798 V433070 7 1 386A 1.06 1.0 1.0 1.06

160 Hoàng Văn San (Nghĩa) 050184801 W766770 47 1 386A 2.28 1.0 1.0 2.28

161 Hoàng Văn Sơ (Thuấn) 050630981 W766757 20 1 386A 0.74 1.0 1.0 0.74

162 Hoàng Văn Sươi 050914948 V443179 36 1 386A 1.70 1.0 1.0 1.70

163 Hoàng Văn Thái 050491853 V443042 40 1 386A 1.08 1.0 1.0 1.08

164 Hoàng Văn Thăm V766822 16 1 386A 1.20 1.0 1.0 1.20

165 Hoàng Văn Thiết 34 1 386A 0.67 1.0 1.0 0.67

166 Hoàng Văn Tường V766850 39 1 386A 1.32 1.0 1.0 1.32

167 Hoàng Văn Xiên V766893 28 1 386A 0.84 1.0 1.0 0.84

168 Hoàng Văn Xin 26 1 386A 0.70 1.0 1.0 0.70

169 Hoàng Văn Xuấn 48 1 386A 0.88 1.0 1.0 0.88

170 Hoàng Văn Yếm V766956 8 1 386A 1.03 1.0 1.0 1.03

171 Lò Văn Chang V443217 46 1 386A 0.66 1.0 1.0 0.66

172 Lò Văn Chương V443250 22 1 386A 0.73 1.0 1.0 0.73

173 Lò Văn Hào V443072 21 1 386A 1.25 1.0 1.0 1.25

174 Lò Văn Hùng 050398676 V443037 41 1 386A 0.71 1.0 1.0 0.71

175 Lò Văn Ường V766941 43 1 386A 1.93 1.0 1.0 1.93

176 Mùi Văn Chanh V443214 35 1 386A 0.77 1.0 1.0 0.77

177 Mùi Văn Chiến 050229341 V443211 10 1 386A 1.26 1.0 1.0 1.26

178 Mùi Văn Khẹt V443119 5 1 386A 1.29 1.0 1.0 1.29
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179 Mùi Văn Khụt 11 1 386A 1.22 1.0 1.0 1.22

180 Mùi Văn Kiệng 050630981 V443105 17 1 386A 1.09 1.0 1.0 1.09

181 Mùi Văn May 050184829 V443134 31 1 386A 1.91 1.0 1.0 1.91

182 Vì Văn Mần 050491796 V443188 59 1 386A 2.42 1.0 1.0 2.42

183 Vì Văn Miến V443131 56 1 386A 2.50 1.0 1.0 2.50

184 Vì Văn Phá 45 1 386A 1.38 1.0 1.0 1.38

185 Vì Văn Phin V766675 25 1 386A 0.66 1.0 1.0 0.66

186 Vì Văn Triển V766867 29 1 386A 0.74 1.0 1.0 0.74

Bản Suối Cải 23.56 23.56

187 Đinh Thị Khương 26b 4 393 0.66 1.0 1.0 0.66

188 Đinh Văn Bắc 42b 4 393 0.79 1.0 1.0 0.79

37b 4 393 0.54 1.0 1.0 0.54

60 4 393 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 0.74 0.74

V443017 14 3 393 0.23 1.0 1.0 0.23

V443017 18 3 393 0.48 1.0 1.0 0.48

Cộng cột [9], [15] 0.71 0.71

191 Đinh Văn Lầm 32b 4 393 0.49 1.0 1.0 0.49

192 Đinh Văn Lò 17b 3 393 0.44 1.0 1.0 0.44

193 Đinh Văn Ngai 41c 4 393 0.83 1.0 1.0 0.83

194 Đinh Văn Nhất 25b 4 393 0.63 1.0 1.0 0.63

39b 4 393 0.53 1.0 1.0 0.53

58 4 393 0.12 1.0 1.0 0.12

Cộng cột [9], [15] 0.65 0.65

196 Đinh Văn Nhiên V766710 40b 4 393 0.74 1.0 1.0 0.74

197 Đinh Văn Nhuôm (Nhuân) V766707 43c 4 393 0.58 1.0 1.0 0.58

050468424 V766780 35b 4 393 0.67 1.0 1.0 0.67

050468424 V766780 56 4 393 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.81 0.81

199 Đinh Văn Thành V766809 4 3 393 0.10 1.0 1.0 0.10

050468456 V443882 37b 3 393 0.07 1.0 1.0 0.07

050468456 V443882 33b 3 393 0.21 1.0 1.0 0.21

050468456 V443882 38 3 393 0.08 1.0 1.0 0.08

Đinh Văn Cường
189

Đinh Văn Dua
190

Đinh Văn Nhé
195

Đinh Văn Quynh
198

Đinh Văn Thích
200
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Cộng cột [9], [15] 0.36 0.36

201 Đinh Văn Tiến V766872 34b 3 393 0.40 1.0 1.0 0.40

202 Đinh Văn Tướng 28 4 393 0.86 1.0 1.0 0.86

V443159 6 3 393 0.95 1.0 1.0 0.95

V443159 11 3 393 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 1.24 1.24

204 Lò Văn Chiển 050184298 V443183 45 3 393 0.31 1.0 1.0 0.31

205 Lò Văn Lý V443137 44b 4 393 0.86 1.0 1.0 0.86

206 Lường Văn Tý (Ty) V766879 23 4 393 0.91 1.0 1.0 0.91

207 Mùi Thị Mái V443212 30b 3 393 0.08 1.0 1.0 0.08

34c 4 393 0.26 1.0 1.0 0.26

61 4 393 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 0.43 0.43

209 Mùi Văn Khanh 24b 4 393 0.55 1.0 1.0 0.55

36b 4 393 0.52 1.0 1.0 0.52

59 4 393 0.07 1.0 1.0 0.07

Cộng cột [9], [15] 0.59 0.59

33b 4 393 0.57 1.0 1.0 0.57

57 4 393 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 0.66 0.66

212 Mùi Văn Nhằm 050342434 V766702 26 3 393 0.45 1.0 1.0 0.45

213 Mùi Văn Phằng (Quàng) 30b 4 393 0.51 1.0 1.0 0.51

214 Mùi Văn Phình (Phích) V766739 21b 3 393 0.21 1.0 1.0 0.21

215 Mùi Văn Quang V766872 22b 3 393 0.51 1.0 1.0 0.51

050468458 W766776 9 3 393 0.04 1.0 1.0 0.04

050468458 V766715 8b 3 393 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.40 0.40

217 Mùi Văn Văn 45 4 393 0.65 1.0 1.0 0.65

218 Mùi Văn Vinh 38 4 393 0.75 1.0 1.0 0.75

219 Phàng A Chang 96b 4 393 0.46 1.0 1.0 0.46

220 Phàng A Da 051000530 V443018 81 4 393 0.30 1.0 1.0 0.30

221 Phàng A Dê 88b 4 393 0.42 1.0 1.0 0.42

222 Phàng A Hồ 97c 4 393 0.16 1.0 1.0 0.16

200

Lò Thị Bau (ọt)
203

Mùi Văn Hiên
208

Mùi Văn Khẩu
210

Mùi Văn Móng
211

Mùi Văn Quảng (Quản)
216
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V766730 80 4 393 0.70 1.0 1.0 0.70

V766730 89 4 393 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.35

224 Phàng A Phua V766728 92b 4 393 0.51 1.0 1.0 0.51

225 Phàng A Ư 95b 4 393 0.49 1.0 1.0 0.49

226 Xa 27b 4 393 0.97 1.0 1.0 0.97

Bản Suối Lẹ 51.94 51.94

227 Giàng A Cán 050986463 W443028 84 2 393 1.26 1.0 1.0 1.26

228 Giàng A Chống 050792574 W443239 92 2 393 1.33 1.0 1.0 1.33

229 Giàng A Chu 050754853 W443208 73 2 393 0.29 1.0 1.0 0.29

230 Giàng A Chư 050491922 W443324 91 2 393 1.37 1.0 1.0 1.37

231 Giàng A Dim 26 2 393 0.29 1.0 1.0 0.29

050905622 W433144 56 2 393 1.08 1.0 1.0 1.08

050905622 W433144 72 2 393 0.06 1.0 1.0 0.06

Cộng cột [9], [15] 1.14 1.14

233 Giàng A Lử 051000371 W766853 75 2 393 0.17 1.0 1.0 0.17

234 Giàng A Páo 95 2 393 1.14 1.0 1.0 1.14

235 Giàng A Phằng 050606534 W766743 74 2 393 0.04 1.0 1.0 0.04

236 Giàng A Sang 050132943 W766769 89 2 393 1.41 1.0 1.0 1.41

237 Giàng A Thào B 050932716 W766807 51 2 393 0.67 1.0 1.0 0.67

238 Giàng A Tông 050184423 90 2 393 1.47 1.0 1.0 1.47

239 Giàng A Xinh 051000396 W766894 44 2 393 0.36 1.0 1.0 0.36

240 Hạng A Páo 050932051 W766727 48 2 393 0.48 1.0 1.0 0.48

241 Mùa A Chông 050533377 W443202 79 2 393 0.50 1.0 1.0 0.50

242 Mùa A Chu 050159455 W443207 68 2 393 0.95 1.0 1.0 0.95

243 Mùa A Hờ 050725288 W443058 77 2 393 0.52 1.0 1.0 0.52

244 Mùa A Sồng 050491917 W766790 70 2 393 1.12 1.0 1.0 1.12

245 Sồng A Chỏ 121 2 393 1.31 1.0 1.0 1.31

050893504 3 2 393 0.21 1.0 1.0 0.21

050893504 14 2 393 0.21 1.0 1.0 0.21

Cộng cột [9], [15] 0.42 0.42

247 Sồng A Hồ 050611846 W443062 112 2 393 0.54 1.0 1.0 0.54

248 Sồng A Kê 050704199 V443104 85 2 393 1.66 1.0 1.0 1.66

Phàng A Páo
223

Giàng A Lồng (Chua)
232

Sồng A Cho (Tàng)
246
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249 Sồng A Lòng (Di) 050606523 W443143 76 2 393 1.26 1.0 1.0 1.26

250 Sồng A Lự (Cha) 051000476 W443140 81 2 393 0.48 1.0 1.0 0.48

251 Sồng A Ly 051000335 V443087 108 2 393 0.17 1.0 1.0 0.17

050259139 V766698 69 2 393 1.43 1.0 1.0 1.43

050259139 V766698 1 2 393 0.17 1.0 1.0 0.17

050259139 V766698 45 2 393 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 2.25 2.25

253 Sồng A Ninh 050606525 V766691 122 2 393 1.55 1.0 1.0 1.55

254 Sồng A Páo A 050611849 W766726 49 2 393 0.59 1.0 1.0 0.59

255 Sồng A Phông 051127580 W766749 104 2 393 0.17 1.0 1.0 0.17

256 Sồng A Rua 050704197 W766773 46 2 393 0.62 1.0 1.0 0.62

257 Sồng A Sử W766786 102 2 393 0.43 1.0 1.0 0.43

050611847 W766820 2 2 393 0.26 1.0 1.0 0.26

050611847 W766820 13 2 393 0.04 1.0 1.0 0.04

Cộng cột [9], [15] 0.30 0.30

259 Sồng A Tranh (Tênh) 051198608 V766868 99 2 393 1.46 1.0 1.0 1.46

260 Sồng A Trông V766866 126b 2 393 2.84 1.0 1.0 2.84

050342510 V766865 105 2 393 0.08 1.0 1.0 0.08

050342510 V766862 119 2 393 1.06 1.0 1.0 1.06

Cộng cột [9], [15] 1.14 1.14

262 Sồng A Vàng 051000318 V766900 123 2 393 2.13 1.0 1.0 2.13

263 Sồng Páo Lầu 051127607 V443150 116 2 393 0.76 1.0 1.0 0.76

264 Suối A Gáy (Lự) 050986850 W443047 47 2 393 0.13 1.0 1.0 0.13

265 Thào A Chả (Cha) 051000370 W443247 80 2 393 1.09 1.0 1.0 1.09

266 Thào A Chư W443253 86 2 393 0.26 1.0 1.0 0.26

267 Thào A Gia (Da) 050748497 W443054 71 2 393 0.73 1.0 1.0 0.73

268 Thào A Ký (Hờ) 050748256 W443098 78 2 393 1.09 1.0 1.0 1.09

050725382 W443152 5 2 393 0.08 1.0 1.0 0.08

050725382 W443152 16 2 393 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 0.65 0.65

270 Thào A Li 050491913 W443095 87 2 393 2.82 1.0 1.0 2.82

271 Thào A Li Lử (Tháy) 050748007 W443138 82 2 393 1.25 1.0 1.0 1.25

272 Thào A Lòng 050725381 W443142 18 2 393 0.47 1.0 1.0 0.47

Sồng A Nhè
252

Sồng A Thông (Chu)
258

Sồng A Trư (Là)
261

Thào A Lầu
269
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273 Thào A Lử (Páo) 050342490 W443139 98 2 393 1.24 1.0 1.0 1.24

274 Thào A Mua 050491921 W443185 88 2 393 1.54 1.0 1.0 1.54

275 Thào A Nhè (Vàng) 050748250 W766696 96 2 393 1.29 1.0 1.0 1.29

276 Thào A Nông (Nú) 051127577 W766687 93 2 393 1.27 1.0 1.0 1.27

277 Thào A Say 050329507 W766768 23 2 393 0.56 1.0 1.0 0.56

278 Thào A Sềnh Cơ (Bình) W443236 97 2 393 1.37 1.0 1.0 1.37

279 Thào A Sòng W766782 83 2 393 0.33 1.0 1.0 0.33

280 Thào A Tông 051127577 W766687 94 2 393 1.26 1.0 1.0 1.26

Bản Vàn 175.28 175.28

050184159 W443191 187 2 402 0.60 1.0 1.0 0.60

050184159 W443191 189 2 402 0.11 1.0 1.0 0.11

050184159 W443191 186 2 402 1.37 1.0 1.0 1.37

Cộng cột [9], [15] 2.08 2.08

282 Đặng Văn Dón (Định) 051000531 V443007 223 2 402 2.39 1.0 1.0 2.39

283 Đặng Văn Dục 050402172 W443004 114 2 402 0.22 1.0 1.0 0.22

284 Đặng Văn Kiều 050491773 W443106 92b 2 402 0.20 1.0 1.0 0.20

285 Đặng Văn Mứn 60 2 402 2.99 1.0 1.0 2.99

286 Đặng Văn Nhất 050725371 W766699 218 2 402 5.14 1.0 1.0 5.14

15 2 402 0.27 1.0 1.0 0.27

11 2 402 0.47 1.0 1.0 0.47

27 2 402 1.58 1.0 1.0 1.58

Cộng cột [9], [15] 2.32 2.32

288 Đặng Văn Thai 132 2 402 1.72 1.0 1.0 1.72

289 Đặng Văn Thiệu (Thêu) 050740135 W766834 239 2 402 1.99 1.0 1.0 1.99

77 2 402 0.23 1.0 1.0 0.23

80 2 402 1.79 1.0 1.0 1.79

Cộng cột [9], [15] 2.02 2.02

291 Đặng Văn Tớm (Tứm) 160 2 402 2.32 1.0 1.0 2.32

050184238 W766902 119 2 402 0.37 1.0 1.0 0.37

050184238 W766902 121 2 402 0.71 1.0 1.0 0.71

050184238 W766902 123 2 402 0.48 1.0 1.0 0.48

050184238 W766902 120 2 402 0.67 1.0 1.0 0.67

Cộng cột [9], [15] 2.23 2.23

Đặng Thị Nhánh
281

Đặng Văn Pép
287

Đặng Văn Thú
290

Đặng Văn Việt
292
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293 Đinh Công Om V766676 235 2 402 2.34 1.0 1.0 2.34

294 Đinh Công Thiết 050468375 V766832 232 2 402 1.80 1.0 1.0 1.80

051000302 W766928 135 2 402 0.63 1.0 1.0 0.63

051000302 W766928 133 2 402 0.09 1.0 1.0 0.09

051000302 W766928 136 2 402 1.31 1.0 1.0 1.31

Cộng cột [9], [15] 2.03 2.03

050725442 W443225 151 2 402 0.67 1.0 1.0 0.67

050725442 W443225 150 2 402 1.10 1.0 1.0 1.10

Cộng cột [9], [15] 1.77 1.77

20 2 402 0.66 1.0 1.0 0.66

38 2 402 1.34 1.0 1.0 1.34

Cộng cột [9], [15] 2.00 2.00

298 Đinh Văn Đệt 050184270 V766932 204 2 402 1.55 1.0 1.0 1.55

299 Đinh Văn Gián 100 2 402 2.02 1.0 1.0 2.02

300 Đinh Văn Huấn (Hân) 050725360 W443077 141 2 402 0.83 1.0 1.0 0.83

050402167 W443074 87 2 402 0.08 1.0 1.0 0.08

050402167 W443074 90 2 402 0.08 1.0 1.0 0.08

050402167 W443074 89 2 402 0.04 1.0 1.0 0.04

050402167 W443074 93 2 402 0.52 1.0 1.0 0.52

050402167 W443074 91 2 402 1.34 1.0 1.0 1.34

Cộng cột [9], [15] 2.06 2.06

33 2 402 0.09 1.0 1.0 0.09

23 2 402 0.46 1.0 1.0 0.46

32 2 402 0.96 1.0 1.0 0.96

55 2 402 1.12 1.0 1.0 1.12

70 2 402 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 3.53 3.53

106 2 402 1.73 1.0 1.0 1.73

116 2 402 1.77 1.0 1.0 1.77

Cộng cột [9], [15] 3.50 3.50

304 Đinh Văn Muồn (Nuân) 050725380 W443199 233 2 402 2.98 1.0 1.0 2.98

305 Đinh Văn Ngăm (Quế) 050725398 W443166 99 2 402 0.27 1.0 1.0 0.27

306 Đinh Văn Non 050754933 V766688 225 2 402 3.04 1.0 1.0 3.04

Đinh Văn ào
295

Đinh Văn Bắc
296

Đinh Văn Chềm
297

Đinh Văn Huơng
301

Đinh Văn Huy
302

Đinh Văn Mưng
303
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051000742 181 2 402 0.13 1.0 1.0 0.13

051000742 180 2 402 1.15 1.0 1.0 1.15

051000742 182 2 402 0.18 1.0 1.0 0.18

Cộng cột [9], [15] 1.46 1.46

308 Đinh Văn Phần 162 2 402 1.77 1.0 1.0 1.77

309 Đinh Văn Puốn 18 2 402 0.66 1.0 1.0 0.66

310 Đinh Văn Quýt 138 2 402 2.00 1.0 1.0 2.00

311 Đinh Văn Rế 88 2 402 1.75 1.0 1.0 1.75

312 Đinh Văn Sọt (Sói) 050229244 V766792 228 2 402 1.81 1.0 1.0 1.81

313 Đinh Văn Thế 148 2 402 1.60 1.0 1.0 1.60

53 2 402 0.76 1.0 1.0 0.76

48 2 402 1.87 1.0 1.0 1.87

Cộng cột [9], [15] 2.63 2.63

315 Đinh Văn Tiến 166 2 402 1.74 1.0 1.0 1.74

050725369 W766871 98 2 402 0.62 1.0 1.0 0.62

050725369 W766871 97 2 402 1.00 1.0 1.0 1.00

Cộng cột [9], [15] 1.62 1.62

317 Đinh Văn Toan (Ton) 050748231 V766901 234 2 402 2.73 1.0 1.0 2.73

318 Đinh Văn Tủ 156 2 402 2.22 1.0 1.0 2.22

319 Đinh Văn Tướng 050466370 W766847 171 2 402 2.31 1.0 1.0 2.31

34 2 402 0.70 1.0 1.0 0.70

30 2 402 0.47 1.0 1.0 0.47

29 2 402 1.79 1.0 1.0 1.79

Cộng cột [9], [15] 2.96 2.96

321 Đinh Văn Uông 154 2 402 2.31 1.0 1.0 2.31

322 Đinh Văn Xây 050184265 V766889 224 2 402 2.87 1.0 1.0 2.87

050184223 W766887 111 2 402 0.27 1.0 1.0 0.27

050184223 W766887 110 2 402 0.34 1.0 1.0 0.34

050184223 W766887 112 2 402 0.64 1.0 1.0 0.64

Cộng cột [9], [15] 1.25 1.25

324 Hoàng Văn Lớp (Lóp) 050402168 W443145 170 2 402 2.42 1.0 1.0 2.42

325 Hoàng Văn Tướng 050905465 V766846 231 2 402 2.17 1.0 1.0 2.17

19 2 402 0.77 1.0 1.0 0.77

Đinh Văn Pặn (Pén)
307

Đinh Văn Thương
314

Đinh Văn Tiên (Tiện)
316

Đinh Văn Tuốt
320

Đinh Văn Xế
323

Lò Văn Huyên
326
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47 2 402 1.84 1.0 1.0 1.84

Cộng cột [9], [15] 2.61 2.61

327 Lò Văn Nghìm 050491873 W443172 82 2 402 1.81 1.0 1.0 1.81

050725394 V766777 198 2 402 0.72 1.0 1.0 0.72

050725394 V766777 210 2 402 2.29 1.0 1.0 2.29

Cộng cột [9], [15] 3.01 3.01

329 Lừ Văn Thuật 050491776 V766823 176 2 402 2.59 1.0 1.0 2.59

330 Mùi Thị Pơi 050184269 V766732 240 2 402 2.21 1.0 1.0 2.21

331 Mùi Văn Biên 79 2 402 1.26 1.0 1.0 1.26

332 Mùi Văn Dắc 13 2 402 1.61 1.0 1.0 1.61

333 Mùi Văn Đăng 050909389 W766936 207 2 402 0.08 1.0 1.0 0.08

334 Mùi Văn Đin (Din) 050402177 W766939 230 2 402 2.72 1.0 1.0 2.72

335 Mùi Văn Dịp 050402179 V443009 197 2 402 1.86 1.0 1.0 1.86

336 Mùi Văn Đông 050740893 W766935 241 2 402 2.41 1.0 1.0 2.41

184 2 402 1.71 1.0 1.0 1.71

050184170 W766930 200 2 402 0.77 1.0 1.0 0.77

Cộng cột [9], [15] 2.48 2.48

338 Mùi Văn Gan 74 2 402 1.03 1.0 1.0 1.03

339 Mùi Văn Giúp 050932025 V443048 221 2 402 2.41 1.0 1.0 2.41

050364006 W443085 102 2 402 0.09 1.0 1.0 0.09

050364006 W443085 104 2 402 0.72 1.0 1.0 0.72

050364006 W443085 103 2 402 1.09 1.0 1.0 1.09

Cộng cột [9], [15] 1.90 1.90

341 Mùi Văn Hồng 050725441 W443061 212 2 402 2.01 1.0 1.0 2.01

342 Mùi Văn Họp (Hợp) 050491785 W443044 72 2 402 2.24 1.0 1.0 2.24

05000905 W443136 25 2 402 0.95 1.0 1.0 0.95

05000905 W443136 22 2 402 1.12 1.0 1.0 1.12

Cộng cột [9], [15] 2.07 2.07

050722215 V443193 194 2 402 1.76 1.0 1.0 1.76

050722215 V443193 192 2 402 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 2.12 2.12

345 Mui Văn Nghiêm 125 2 402 2.52 1.0 1.0 2.52

346 Mùi Văn Nghiệp (Nia) 050184117 W443173 238 2 402 2.27 1.0 1.0 2.27

Lò Văn Huyên
326

Lò Văn Quành
328

Mùi Văn Đủ (Đư)
337

Mùi Văn Hoà
340

Mùi Văn Lý
343

Mùi Văn Mưng
344
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347 Mùi Văn Nguyện 050725372 W443168 117 2 402 0.13 1.0 1.0 0.13

348 Mùi Văn Phiên 95 2 402 1.53 1.0 1.0 1.53

349 Mùi Văn Pới (Đông) 050748270 W766717 236 2 402 2.47 1.0 1.0 2.47

350 Mùi Văn Sáng 050402188 V766798 219 2 402 1.94 1.0 1.0 1.94

351 Mùi Văn Suất (Xuất) 050402177 W766760 213 2 402 0.33 1.0 1.0 0.33

352 Mùi Văn Tám 175 2 402 2.21 1.0 1.0 2.21

353 Mùi Văn Thay 050402187 W766839 226 2 402 3.90 1.0 1.0 3.90

354 Mùi Văn Thông (Nghĩ) 051000291 V443171 227 2 402 2.06 1.0 1.0 2.06

355 Mùi Văn Thu 050491777 V766826 216 2 402 1.82 1.0 1.0 1.82

356 Mùi Văn Thư (Thưng) 050740970 W766817 222 2 402 3.79 1.0 1.0 3.79

37 2 402 0.09 1.0 1.0 0.09

14 2 402 0.75 1.0 1.0 0.75

68 2 402 0.14 1.0 1.0 0.14

26 2 402 1.15 1.0 1.0 1.15

56 2 402 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 2.68 2.68

358 Mùi Văn Tý 050184099 W766906 214 2 402 0.12 1.0 1.0 0.12

359 Mùi Văn Vỹ (Deo) 050725400 W766898 164 2 402 2.14 1.0 1.0 2.14

360 Mùi Văn Xén (Sén) 050725415 W766888 105 2 402 0.24 1.0 1.0 0.24

050533003 W766883 127 2 402 0.55 1.0 1.0 0.55

050533003 W766883 129 2 402 0.48 1.0 1.0 0.48

050533003 W766883 130 2 402 0.64 1.0 1.0 0.64

050533003 W766883 128 2 402 0.64 1.0 1.0 0.64

Cộng cột [9], [15] 2.31 2.31

050725411 W766925 191 2 402 0.22 1.0 1.0 0.22

050725411 W766925 177 2 402 3.10 1.0 1.0 3.10

050725411 W766925 195 2 402 1.69 1.0 1.0 1.69

Cộng cột [9], [15] 5.01 5.01

363 Vì Văn Chổm 050184690 W443240 208 2 402 0.42 1.0 1.0 0.42

364 Vì Văn Dưỡng 050184182 W443013 242 2 402 2.64 1.0 1.0 2.64

193 2 402 1.55 1.0 1.0 1.55

050184155 W443158 209 2 402 1.15 1.0 1.0 1.15

Cộng cột [9], [15] 2.70 2.70

Mùi Văn Tướng
357

Mùi Văn Xúm (Xem)
361

Mùi Văn Yên
362

Vì Văn Lánh
365
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II Tên cộng đồng dân cư 988.80 988.80

Bản Cải B 165.79 165.79

V766962 173 2 408 2.74 1.0 1.0 2.74

V766962 118 2 408 0.29 1.0 1.0 0.29

V766962 153 2 408 12.50 1.0 1.0 12.50

V766962 20 1 408 4.10 1.0 1.0 4.10

V766962 17 1 408 0.90 1.0 1.0 0.90

V766962 18b 1 408 4.24 1.0 1.0 4.24

V766962 16 1 408 2.65 1.0 1.0 2.65

V766962 11 1 408 1.07 1.0 1.0 1.07

V766962 4d 1 408 3.30 1.0 1.0 3.30

V766962 3d 1 408 0.39 1.0 1.0 0.39

V766962 3e 1 408 0.14 1.0 1.0 0.14

V766962 3 2 408 0.70 1.0 1.0 0.70

V766962 4b 2 408 2.43 1.0 1.0 2.43

V766962 75 2 408 0.94 1.0 1.0 0.94

V766962 135 2 408 1.32 1.0 1.0 1.32

V766962 6 2 408 1.14 1.0 1.0 1.14

V766962 23 1 408 24.67 1.0 1.0 24.67

V766962 21 1 408 3.49 1.0 1.0 3.49

V766962 14 1 408 7.24 1.0 1.0 7.24

V766962 5c 1 408 2.18 1.0 1.0 2.18

V766962 6k 1 408 14.14 1.0 1.0 14.14

V766962 91 2 408 0.97 1.0 1.0 0.97

V766962 147 2 408 20.62 1.0 1.0 20.62

V766962 34b 2 408 5.03 1.0 1.0 5.03

V766962 1b 2 408 6.94 1.0 1.0 6.94

V766962 1f 2 408 9.39 1.0 1.0 9.39

V766962 8c 3 402 2.80 1.0 1.0 2.80

V766962 8d 3 402 29.47 1.0 1.0 29.47

Cộng cột [9], [15] 165.79 165.79

Bản Chim Hạ 27.34 27.34

W766961 4 1 401 3.35 1.0 1.0 3.35

CĐ Bản Cải B
1

CĐ Bản Chim Hạ
2
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W766961 2a 1 401 3.97 1.0 1.0 3.97

W766961 3 2 401 2.96 1.0 1.0 2.96

W766961 2 2 401 1.73 1.0 1.0 1.73

W766961 1 2 401 2.19 1.0 1.0 2.19

W766961 5 1 401 10.10 1.0 1.0 10.10

W766961 2c 1 401 3.04 1.0 1.0 3.04

Cộng cột [9], [15] 27.34 27.34

Bản Nà Tiến 502.02 502.02

V766959 54a 1 386A 8.86 1.0 1.0 8.86

V766959 7a 3 400 16.11 1.0 1.0 16.11

V766959 4 1 400 1.79 1.0 1.0 1.79

V766959 20 1 400 10.02 1.0 1.0 10.02

V766959 71 1 386A 0.74 1.0 1.0 0.74

V766959 52 1 386A 1.81 1.0 1.0 1.81

V766959 18 1 400 9.33 1.0 1.0 9.33

V766959 2 3 400 3.13 1.0 1.0 3.13

V766959 6 1 400 1.95 1.0 1.0 1.95

V766959 17d 1 400 55.59 1.0 1.0 55.59

V766959 63 1 386A 6.58 1.0 1.0 6.58

V766959 1 3 400 1.29 1.0 1.0 1.29

V766959 22 1 400 2.15 1.0 1.0 2.15

V766959 21 1 400 4.36 1.0 1.0 4.36

V766959 2 1 386A 140.69 1.0 1.0 140.69

V766959 3 3 400 15.45 1.0 1.0 15.45

V766959 7c 3 400 45.43 1.0 1.0 45.43

V766959 23 1 400 14.07 1.0 1.0 14.07

V766959 29 1 400 6.04 1.0 1.0 6.04

V766959 1 1 386A 25.88 1.0 1.0 25.88

V766959 7d 3 400 95.38 1.0 1.0 95.38

V766959 14 1 400 30.76 1.0 1.0 30.76

V766959 7e 3 400 4.61 1.0 1.0 4.61

Cộng cột [9], [15] 502.02 502.02

Bản Suối Cải 38.37 38.37

CĐ Bản Chim Hạ
2

CĐ Bản Nà Phán
3
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W766963 42 3 393 0.39 1.0 1.0 0.39

W766963 50d 3 393 0.98 1.0 1.0 0.98

W766963 68 3 393 0.67 1.0 1.0 0.67

W766963 65c 4 393 1.47 1.0 1.0 1.47

W766963 31b 4 393 2.75 1.0 1.0 2.75

W766963 54d 4 393 14.42 1.0 1.0 14.42

W766963 71d 4 393 13.80 1.0 1.0 13.80

W766963 44 3 393 0.15 1.0 1.0 0.15

W766963 47l 4 393 0.38 1.0 1.0 0.38

W766963 47m 4 393 1.39 1.0 1.0 1.39

W766963 47n 4 393 1.97 1.0 1.0 1.97

Cộng cột [9], [15] 38.37 38.37

Bản Suối Lẹ 28.04 28.04

W766960 67 2 393 0.58 1.0 1.0 0.58

W766960 19 2 393 1.56 1.0 1.0 1.56

W766960 101j 2 393 25.90 1.0 1.0 25.90

Cộng cột [9], [15] 28.04 28.04

Bản Vàn 227.24 227.24

W766958 6 2 402 5.21 1.0 1.0 5.21

W766958 8 2 402 2.74 1.0 1.0 2.74

W766958 5 3 401 16.71 1.0 1.0 16.71

W766958 229b 2 402 13.69 1.0 1.0 13.69

W766958 96b 2 402 2.01 1.0 1.0 2.01

W766958 8 2 400 0.57 1.0 1.0 0.57

W766958 3 2 400 2.35 1.0 1.0 2.35

W766958 4b 2 400 15.63 1.0 1.0 15.63

W766958 4 3 401 1.86 1.0 1.0 1.86

W766958 5 2 400 1.25 1.0 1.0 1.25

W766958 10 2 400 0.76 1.0 1.0 0.76

W766958 75 2 402 11.31 1.0 1.0 11.31

W766958 244 2 402 2.77 1.0 1.0 2.77

W766958 12 2 400 5.57 1.0 1.0 5.57

W766958 2 2 400 0.57 1.0 1.0 0.57

CĐ Bản Cải A
4

CĐ Bản Suối Lẹ
5

CĐ Bản Vàn
6
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W766958 21b 2 402 20.90 1.0 1.0 20.90

W766958 6 2 400 1.13 1.0 1.0 1.13

W766958 9 3 401 118.14 1.0 1.0 118.14

W766958 7 2 400 0.90 1.0 1.0 0.90

W766958 9 2 400 3.17 1.0 1.0 3.17

Cộng cột [9], [15] 227.24 227.24

V Uỷ ban nhân dân xã 817.61 817.61

Bản Cải B 51.03 51.03

1 UBND xã (CĐ Bản Cải B) 25c 1 408 0.60 1.0 1.0 0.60

138 2 408 16.91 1.0 1.0 16.91

9 1 408 1.18 1.0 1.0 1.18

8 1 408 0.70 1.0 1.0 0.70

5 3 402 0.81 1.0 1.0 0.81

3 3 402 5.77 1.0 1.0 5.77

2b 3 402 4.82 1.0 1.0 4.82

36 2 408 4.01 1.0 1.0 4.01

32 2 408 1.42 1.0 1.0 1.42

33c 2 408 2.16 1.0 1.0 2.16

24b 2 408 1.10 1.0 1.0 1.10

15 1 408 0.51 1.0 1.0 0.51

2e 1 408 1.72 1.0 1.0 1.72

13 2 408 0.54 1.0 1.0 0.54

4b 3 402 4.41 1.0 1.0 4.41

31c 2 408 4.37 1.0 1.0 4.37

Bản Chim Hạ 140.60 140.60

129 1 393 0.68 1.0 1.0 0.68

146b 1 393 1.99 1.0 1.0 1.99

143 1 393 0.56 1.0 1.0 0.56

144b 1 393 2.62 1.0 1.0 2.62

7 1 402 1.05 1.0 1.0 1.05

34b 1 401 10.87 1.0 1.0 10.87

25b 1 401 3.57 1.0 1.0 3.57

6 1 401 1.99 1.0 1.0 1.99

CĐ Bản Vàn
6

Page 63 of 340



8b 1 401 0.84 1.0 1.0 0.84

8c 1 401 7.15 1.0 1.0 7.15

10 1 401 1.78 1.0 1.0 1.78

7 1 401 0.67 1.0 1.0 0.67

1b 1 402 0.64 1.0 1.0 0.64

3 1 402 1.31 1.0 1.0 1.31

5 1 402 0.72 1.0 1.0 0.72

4b 1 402 79.21 1.0 1.0 79.21

31 1 401 3.70 1.0 1.0 3.70

2 1 402 7.79 1.0 1.0 7.79

6b 1 402 1.70 1.0 1.0 1.70

142 1 393 6.46 1.0 1.0 6.46

85b 1 402 2.51 1.0 1.0 2.51

13b 1 401 2.79 1.0 1.0 2.79

Bản Chim Thượng 296.24 296.24

8 6B 400 3.23 1.0 1.0 3.23

3 6B 400 19.60 1.0 1.0 19.60

1 6B 400 108.16 1.0 1.0 108.16

11 6B 400 45.24 1.0 1.0 45.24

10 6B 400 4.48 1.0 1.0 4.48

13 6B 400 1.03 1.0 1.0 1.03

9 6B 400 1.53 1.0 1.0 1.53

2 6B 400 3.83 1.0 1.0 3.83

6 6B 400 7.28 1.0 1.0 7.28

14 6B 400 30.49 1.0 1.0 30.49

12 6B 400 1.96 1.0 1.0 1.96

15 6B 400 1.42 1.0 1.0 1.42

7 6B 400 13.86 1.0 1.0 13.86

4 6B 400 14.42 1.0 1.0 14.42

5 6B 400 39.71 1.0 1.0 39.71

Bản Nà Tiến 161.28 161.28

72a 1 386A 2.91 1.0 1.0 2.91

31 1 400 0.73 1.0 1.0 0.73
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26 1 400 1.44 1.0 1.0 1.44

12 1 400 1.16 1.0 1.0 1.16

73 1 386A 0.52 1.0 1.0 0.52

11 3 400 1.53 1.0 1.0 1.53

30 1 400 0.54 1.0 1.0 0.54

28 1 400 4.53 1.0 1.0 4.53

33 1 400 2.80 1.0 1.0 2.80

25 1 400 1.37 1.0 1.0 1.37

35 1 400 46.33 1.0 1.0 46.33

3 1 386A 4.82 1.0 1.0 4.82

8e 1 400 11.27 1.0 1.0 11.27

5 3 400 2.22 1.0 1.0 2.22

11 1 400 5.40 1.0 1.0 5.40

36 1 400 3.60 1.0 1.0 3.60

34 1 400 5.00 1.0 1.0 5.00

4b 3 400 32.49 1.0 1.0 32.49

72b 1 386A 14.14 1.0 1.0 14.14

27 1 400 16.16 1.0 1.0 16.16

24 1 400 2.32 1.0 1.0 2.32

Bản Suối Cải 71.28 71.28

55d 4 393 0.94 1.0 1.0 0.94

90c 3 393 0.28 1.0 1.0 0.28

90d 3 393 0.17 1.0 1.0 0.17

56f 3 393 1.21 1.0 1.0 1.21

76 4 393 2.28 1.0 1.0 2.28

77d 4 393 14.36 1.0 1.0 14.36

66b 4 393 0.65 1.0 1.0 0.65

29e 4 393 3.55 1.0 1.0 3.55

59c 3 393 1.69 1.0 1.0 1.69

63 4 393 26.41 1.0 1.0 26.41

19f 3 393 2.33 1.0 1.0 2.33

67 4 393 0.99 1.0 1.0 0.99

64 4 393 4.53 1.0 1.0 4.53
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72 4 393 1.26 1.0 1.0 1.26

73 4 393 5.82 1.0 1.0 5.82

70 4 393 0.77 1.0 1.0 0.77

1d 4 393 2.06 1.0 1.0 2.06

12 4 393 0.86 1.0 1.0 0.86

68 4 393 0.15 1.0 1.0 0.15

69 4 393 0.68 1.0 1.0 0.68

78 4 393 0.29 1.0 1.0 0.29

Bản Suối Lẹ 37.14 37.14

125b 2 393 2.63 1.0 1.0 2.63

106o 2 393 26.84 1.0 1.0 26.84

110c 2 393 7.67 1.0 1.0 7.67

Bản Vàn 60.04 60.04

3 2 402 1.63 1.0 1.0 1.63

10 3 401 20.96 1.0 1.0 20.96

7b 3 401 11.01 1.0 1.0 11.01

245 2 402 1.00 1.0 1.0 1.00

243 2 402 0.50 1.0 1.0 0.50

4 2 402 1.93 1.0 1.0 1.93

63 2 402 1.09 1.0 1.0 1.09

5 2 402 3.37 1.0 1.0 3.37

1c 2 402 18.55 1.0 1.0 18.55

III Tên đại diện nhóm hộ 5.98 5.98

Bản Chim Hạ 5.98 5.98

51031517 W766999 148c 1 393 0.94 1.0 1.0 0.94

51031517 W766999 145d 1 393 5.04 1.0 1.0 5.04

Cộng cột [9], [15] 5.98 5.98

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

4.44 4.44

II Tên cộng đồng dân cư 4.44 4.44

Bản Cải B 1.34 1.34

V766962 5b 1 408 0.99 1.0 1.0 0.99

(NH) Lò Văn Hoan
1

CĐ Bản Cải B
1
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V766962 6a 1 408 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 1.34 1.34

Bản Suối Cải 1.94 1.94

W766963 47a 4 393 1.44 1.0 1.0 1.44

W766963 47j 4 393 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 1.94 1.94

Bản Vàn 1.16 1.16

3 CĐ Bản Vàn W766958 229a 2 402 1.16 1.0 1.0 1.16

Tổng 2,267.91 2,267.91

Bắc Yên

CĐ Bản Cải B
1

CĐ Bản Cải A
2

..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ CHIM VÀN QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
6,680.90 6,666.73

I Tên hộ gia đình, cá nhân 212.30 212.03

Bản Hang Chú 95.73 95.46

1 Giàng A Chứ 050737671 V875451 20 1 378 1.58 1.0 1.0 1.58

2 Giàng A Cu 11 9 368 1.08 1.0 1.0 1.08

3 Giàng A Của 050737669 V875460 7 1 378 1.29 1.0 1.0 1.29

4 Giàng A Khua 050482330 V875516 20 4 369 0.79 1.0 1.0 0.79

5 Mùa A Chơ 050813958 V875439 25 1 378 4.00 1.0 1.0 4.00

6 Mùa A Chống 050482422 V875432 17 9 369 0.74 1.0 1.0 0.74

7 Mùa A Chu (B) 050482488 V875410 57 1 378 0.78 1.0 1.0 0.78

8 Mùa A Của 051000238 V875464 19 1 378 4.15 1.0 1.0 4.15

9 Mùa A Dua (B) 050191056 V875519 60 1 378 0.84 1.0 1.0 0.84

10 Mùa A Giàng 050737566 V875506 18 1 378 2.72 1.0 1.0 2.72

11 Mùa A Khư V875518 50 1 378 0.71 1.0 1.0 0.71

12 Mùa A Khua V875517 12 1 378 3.73 1.0 1.0 3.73

13 Mùa A Lênh 050821296 V875527 17 1 378 4.08 1.0 1.0 4.08

14 Mùa A Ma (Mó) 050796541 V875541 23 1 378 3.26 1.0 1.0 3.26

15 Mùa A Nu 050813711 V875543 9 1 378 2.25 1.0 1.0 2.25

16 Mùa A Páo( C) 050813711 V875543 29 1 378 5.69 1.0 1.0 5.69

17 Mùa A Sang 050482493 V875564 24 4 369 2.17 1.0 1.0 2.17

18 Mùa A Sáy 050190963 V875566 24 1 378 4.86 1.0 1.0 4.86

19 Mùa A Sông 050482492 V875580 5 1 378 1.91 1.0 1.0 1.91

Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu
Họ và tên Số CMND

Số Seri 

GCN
Lô

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ HANG CHÚ - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2

Mẫu số 01
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20 Mùa A Tếnh 050821956 8 1 378 3.42 1.0 1.0 3.42

21 Mùa A Vàng 051166317 V875819 22b 1 378 4.07 1.0 1.0 4.07

22 Mùa A Xo 050482334 V875823 10 1 378 3.59 1.0 1.0 3.59

23 Mùa Chống Páo 050482327 V875559 4 1 378 2.18 1.0 1.0 2.18

050492107 32 1 378 0.51 1.0 1.0 0.51

050492107 36 1 378 2.12 1.0 1.0 2.12

Cộng cột [9], [15] 2.63 2.63

25 Mùa G Danh 050364101 V875471 21 1 378 2.21 1.0 1.0 2.21

26 Mùa G Danh (Kia) 050364101 V875471 16 1 378 1.35 1.0 1.0 1.35

27 Mùa Hờ Páo 050821305 V875561 14 1 378 2.49 1.0 1.0 2.49

28 Mùa Kha Nênh 050482495 V875547 11 1 378 2.27 1.0 1.0 2.27

29 Mùa N Vàng 050932422 V875819 6 1 378 3.49 1.0 1.0 3.49

30 Mùa Páo Di 050932437 V875746 26 1 378 2.43 1.0 1.0 2.43

31 Mùa S Cha 050986252 53 1 378 1.35 1.0 1.0 1.35

32 Mùa Sống Cở 05055411 27 1 378 5.18 1.0 1.0 5.18

33 Mùa T Củ 050316349 V875459 15 1 378 1.35 1.0 1.0 1.35

34 Mùa Trở Của 050932433 13 1 378 3.63 1.0 1.0 3.63

35 Mùa V Páo 050482324 V875562 30 1 378 4.77 1.0 1.0 4.77

36 Vừ Thị Sai 051116061 V875414 8 5 369 2.69 0.9 0.9 2.42

Bản Nậm Lộng 43.26 43.26

37 Giàng A Chinh 050369346 V875431 37 6 367 6.25 1.0 1.0 6.25

38 Giàng A Dơ 051139421 V875490 19 6 367 1.59 1.0 1.0 1.59

39 Giang A Lìa 050190948 V875529 23 6 367 4.92 1.0 1.0 4.92

40 Giàng A Lia 050342198 V875521 16 6 367 1.48 1.0 1.0 1.48

41 Giàng A Lử 051463972 V875114 20 6 367 5.54 1.0 1.0 5.54

42 Giàng A Phiêng 050693547 V875551 17 6 367 1.42 1.0 1.0 1.42

43 Giàng A Sênh 050469356 V875166 18 6 367 2.02 1.0 1.0 2.02

44 Giàng Páo Của 051034691 V875461 36 6 367 4.62 1.0 1.0 4.62

45 Hờ A Nênh 051065708 V875545 30 6 367 3.44 1.0 1.0 3.44

46 Vừ A Chơ 050329467 V875440 45a 6 367 2.14 1.0 1.0 2.14

47 Vừ A Lầu (A)
010503219

06
V875422 21 6 367 1.69 1.0 1.0 1.69

051166339 V875539 46 6 367 0.87 1.0 1.0 0.87

Mùa Có Dênh
24

Vừ A Mua
48
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051166339 V875539 47a 6 367 1.28 1.0 1.0 1.28

Cộng cột [9], [15] 2.15 2.15

49 Vừ A Sáy 050697342 V875574 44a 6 367 2.48 1.0 1.0 2.48

050469366 V875115 24 6 367 0.52 1.0 1.0 0.52

050469366 V875115 15 6 367 0.69 1.0 1.0 0.69

Cộng cột [9], [15] 1.21 1.21

51 Vừng A Chống 050497642 V875074 41a 6 367 2.31 1.0 1.0 2.31

Bản Pá Hốc 4.87 4.87

52 Hờ A Cổ 050737835 V875402 14 4 377 1.62 1.0 1.0 1.62

53 Hờ A Dơ 050737895 V875491 13 5 387 1.16 1.0 1.0 1.16

54 Hờ A Tu 050316443 V875807 11a 4 377 1.07 1.0 1.0 1.07

55 Hờ P Giang 050986909 V875498 15 5 387 1.02 1.0 1.0 1.02

Bản Phình Hồ 16.36 16.36

56 Mùa A Di 050191089 V875474 21 6 370 1.95 1.0 1.0 1.95

57 Mùa A Dua 050986873 V875485 19 6 370 4.35 1.0 1.0 4.35

050482031 V875812 30 6 370 1.12 1.0 1.0 1.12

050482031 V875812 16 6 370 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 1.65 1.65

59 Phàng A Di 050166334 V875477 18 6 370 2.02 1.0 1.0 2.02

60 Phàng Chang 050829969 V875506 12 6 369 0.86 1.0 1.0 0.86

61 Sồng A Gự 050829909 V875608 32 6 370 2.47 1.0 1.0 2.47

62 Sồng A Phông 050554576 V875589 1 6 369 1.72 1.0 1.0 1.72

63 Sồng A Vàng 050740123 V875893 15 6 369 1.34 1.0 1.0 1.34

Bản Suối Lềnh 52.08 52.08

64 Hờ A Chở 051198782 V875467 38 7 387 2.72 1.0 1.0 2.72

65 Hờ A Cơ 050932378 V875455 33 7 387 2.68 1.0 1.0 2.68

66 Hờ A Dếnh (Dính) 050316408 V875497 50b 7 387 3.24 1.0 1.0 3.24

67 Hờ A Di 050432450 V875473 21a 3 387 0.54 1.0 1.0 0.54

68 Hờ A Dia 051000441 V875479 39c 7 387 1.84 1.0 1.0 1.84

69 Hờ A Khai 050916408 V875232 32 7 387 2.50 1.0 1.0 2.50

70 Hờ A Lao 050482114 V875520 5b 7 387 2.60 1.0 1.0 2.60

71 Hờ A Lồng 050686869 V875468 31 7 387 2.21 1.0 1.0 2.21

72 Hờ A Niếm 050932388 V875169 13 7 387 0.88 1.0 1.0 0.88

Mùa A Tủa
58

Vừ A Mua
48

Vừ A Súa
50
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73 Hờ A Páo A 050648132 V875407 4a 3 387 1.54 1.0 1.0 1.54

74 Hờ A Páo Dua A 050986984 2a 3 387 0.77 1.0 1.0 0.77

75 Hờ A Páo Dua B 050482447 1 3 387 1.88 1.0 1.0 1.88

76 Hờ A Phành 050316045 V875550 29 7 387 1.64 1.0 1.0 1.64

77 Hờ A Sống 050967770 V875579 6b 7 387 3.38 1.0 1.0 3.38

78 Hờ A Tủa 050482461 V875810 43c 7 387 2.47 1.0 1.0 2.47

79 Hờ A Vư 050482477 V875815 8 3 387 0.81 1.0 1.0 0.81

80 Hờ Chứ Dua 050986896 V875483 7 7 387 2.82 1.0 1.0 2.82

81 Hờ Già Páo 050482421 V875556 30 7 387 2.03 1.0 1.0 2.03

82 Hờ Sáy Vư 050432151 V875873 25 7 387 1.74 1.0 1.0 1.74

83 Hờ Sống Tu 050190753 V875802 9 7 387 1.44 1.0 1.0 1.44

84 Lấu A Dê 050190911 V875588 35 7 387 2.17 1.0 1.0 2.17

85 Lầu A Thà 050342472 V875542 37b 7 387 2.32 1.0 1.0 2.32

050932423 V875803 5 3 387 1.08 1.0 1.0 1.08

V875804 36 7 387 1.80 1.0 1.0 1.80

Cộng cột [9], [15] 2.88 2.88

87 Lầu A Tủa 050190812 V875811 40 7 387 1.74 1.0 1.0 1.74

88 Lầu A Vừ 12 7 387 1.07 1.0 1.0 1.07

89 Lầu Giàng Sinh 050482423 V875568 7 3 387 2.17 1.0 1.0 2.17

II Tên cộng đồng dân cư 2,455.31 2,443.95

Bản Hang Chú 633.14 626.15

V875528 12 4 377 2.36 1.0 1.0 2.36

V875528 22 4 369 1.08 1.0 1.0 1.08

V875528 14 4 369 2.39 1.0 1.0 2.39

V875528 15 9 369 0.69 1.0 1.0 0.69

V875528 4 4 369 1.51 1.0 1.0 1.51

V875528 3 4 369 3.40 1.0 1.0 3.40

V875528 5 3 369 4.03 1.0 1.0 4.03

V875528 11 4 378 6.53 1.0 1.0 6.53

V875528 5 4 378 3.61 1.0 1.0 3.61

V875528 6 2 378 6.17 0.9 0.9 5.55

V875528 5 6 387 21.42 1.0 1.0 21.42

V875528 13 4 377 9.22 1.0 1.0 9.22

Lầu A Tu
86

CĐ Bản Hang Chú
1
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V875528 42 1 378 0.58 1.0 1.0 0.58

V875528 3 4 377 0.91 1.0 1.0 0.91

V875528 22b 9 369 15.61 1.0 1.0 15.61

V875528 10 4 369 11.05 1.0 1.0 11.05

V875528 5 4 369 2.89 1.0 1.0 2.89

V875528 1 4 369 4.00 1.0 1.0 4.00

V875528 8 2 378 60.60 0.9 0.9 54.54

V875528 4a 4 377 3.85 1.0 1.0 3.85

V875528 7 4 377 0.75 1.0 1.0 0.75

V875528 28i 1 378 14.61 1.0 1.0 14.61

V875528 3 3 369 17.68 1.0 1.0 17.68

V875528 10 4 377 2.65 1.0 1.0 2.65

V875528 38h 1 378 0.19 1.0 1.0 0.19

V875528 38i 1 378 21.11 1.0 1.0 21.11

V875528 4 3 369 92.14 1.0 1.0 92.14

V875528 1 3 369 1.31 1.0 1.0 1.31

Cộng cột [9], [15] 312.34 305.66

V875835 2 1 378 13.81 1.0 1.0 13.81

V875835 2 3 368 0.80 1.0 1.0 0.80

V875835 1 3 378 3.10 0.9 0.9 2.79

V875835 3 4 368 1.57 1.0 1.0 1.57

V875835 3 3 368 2.66 1.0 1.0 2.66

V875835 1 4 368 3.04 1.0 1.0 3.04

V875835 1 3 368 14.20 1.0 1.0 14.20

V875835 7 3 368 102.98 1.0 1.0 102.98

V875835 6a 8 368 4.74 1.0 1.0 4.74

V875835 4 4 368 139.12 1.0 1.0 139.12

V875835 4a 4 368 11.42 1.0 1.0 11.42

V875835 5a 5 368 9.72 1.0 1.0 9.72

V875835 4a 8 368 13.64 1.0 1.0 13.64

Cộng cột [9], [15] 320.80 320.49

Bản Nậm Lộng 212.22 212.22

3 7 367 5.26 1.0 1.0 5.26

CĐ Bản Hang Chú
1

CĐ Bản Pá Đông
2

CĐ Bản Nậm Lộng
3
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2 7 367 1.21 1.0 1.0 1.21

3 11 366 0.78 1.0 1.0 0.78

3 9 366 1.03 1.0 1.0 1.03

4b 2 367 3.23 1.0 1.0 3.23

1 15 366 20.38 1.0 1.0 20.38

1 10 366 31.66 1.0 1.0 31.66

1 11 366 0.54 1.0 1.0 0.54

2d 15 366 5.63 1.0 1.0 5.63

4 15 366 1.26 1.0 1.0 1.26

4 11 366 0.64 1.0 1.0 0.64

5 9 366 0.52 1.0 1.0 0.52

4 9 366 1.37 1.0 1.0 1.37

8b 7 367 3.14 1.0 1.0 3.14

2 9 366 0.60 1.0 1.0 0.60

7f 2 367 6.37 1.0 1.0 6.37

4 7 367 8.75 1.0 1.0 8.75

1 7 367 81.55 1.0 1.0 81.55

2a 11 366 24.30 1.0 1.0 24.30

5b 15 366 7.64 1.0 1.0 7.64

5c 15 366 4.06 1.0 1.0 4.06

5d 15 366 2.30 1.0 1.0 2.30

Cộng cột [9], [15] 212.22 212.22

Bản Pa Cư Sáng 1,022.98 1,022.98

V875835 2 12 366 1.45 1.0 1.0 1.45

V875835 4 12 366 6.34 1.0 1.0 6.34

V875835 1 5 366 165.60 1.0 1.0 165.60

V875835 1a 12 366 23.72 1.0 1.0 23.72

V875835 2d 9 368 36.00 1.0 1.0 36.00

V875835 3 6 368 3.15 1.0 1.0 3.15

V875835 1 2 366 171.81 1.0 1.0 171.81

V875835 1b 12 366 4.65 1.0 1.0 4.65

V875835 8 7 368 25.42 1.0 1.0 25.42

V875835 1 4 366 127.23 1.0 1.0 127.23

CĐ Bản Nậm Lộng
3

CĐ Bản Pa Cư Sáng A
4

Page 73 of 340



V875835 1 6 366 192.23 1.0 1.0 192.23

V875835 3b 12 366 122.88 1.0 1.0 122.88

Cộng cột [9], [15] 880.48 880.48

V878837 10 8 368 1.71 1.0 1.0 1.71

V878837 1 1 377 9.02 1.0 1.0 9.02

V878837 14 7 368 1.53 1.0 1.0 1.53

V878837 7 8 368 6.11 1.0 1.0 6.11

V878837 15 7 368 0.51 1.0 1.0 0.51

V878837 3 1 377 27.08 1.0 1.0 27.08

V878837 5 8 368 5.05 1.0 1.0 5.05

V878837 12 7 368 0.79 1.0 1.0 0.79

V878837 13 7 368 2.12 1.0 1.0 2.12

V878837 1 7 368 8.48 1.0 1.0 8.48

V878837 12j 8 368 75.95 1.0 1.0 75.95

V878837 6b 8 368 4.15 1.0 1.0 4.15

Cộng cột [9], [15] 142.50 142.50

Bản Pá Hốc 71.31 71.31

6 5 387 1.30 1.0 1.0 1.30

16 5 387 1.27 1.0 1.0 1.27

7 5 387 68.74 1.0 1.0 68.74

Cộng cột [9], [15] 71.31 71.31

Bản Phình Hồ 312.72 308.34

875832 15 6 370 1.98 1.0 1.0 1.98

875832 14 6 370 1.93 1.0 1.0 1.93

875832 1 5 369 0.51 1.0 1.0 0.51

875832 1 5 370 105.73 1.0 1.0 105.73

875832 8 6 370 2.33 1.0 1.0 2.33

875832 8 6 369 1.44 1.0 1.0 1.44

875832 4 5 370 4.69 1.0 1.0 4.69

875832 9 5 370 2.85 1.0 1.0 2.85

875832 3 5 370 0.89 1.0 1.0 0.89

875832 15 5 369 0.72 0.9 0.9 0.65

12 5 369 43.06 0.9 0.9 38.75

CĐ Bản Pa Cư Sáng A
4

CĐ Bản Pa Cư Sáng B
5

CĐ Bản Pá Hốc
6

CĐ Bản Phình Hồ
7
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875832 9 5 369 1.02 1.0 1.0 1.02

16c 6 369 47.02 1.0 1.0 47.02

875832 10 5 370 1.20 1.0 1.0 1.20

875832 10 5 369 78.33 1.0 1.0 78.33

875832 2 5 369 19.02 1.0 1.0 19.02

Cộng cột [9], [15] 312.72 308.34

Bản Suối Lềnh 202.94 202.94

52b 7 387 1.34 1.0 1.0 1.34

V875829 16 7 387 0.91 1.0 1.0 0.91

V875829 42 7 387 1.00 1.0 1.0 1.00

V875829 23d 7 387 13.20 1.0 1.0 13.20

V875829 28b 7 387 6.38 1.0 1.0 6.38

V875829 34 7 387 1.20 1.0 1.0 1.20

V875829 17 7 387 0.62 1.0 1.0 0.62

V875829 45 7 387 24.72 1.0 1.0 24.72

V875829 41 7 387 2.50 1.0 1.0 2.50

Cộng cột [9], [15] 51.87 51.87

12 6 387 0.81 1.0 1.0 0.81

14 6 387 14.34 1.0 1.0 14.34

32b 3 387 105.80 1.0 1.0 105.80

17 6 387 19.78 1.0 1.0 19.78

13 6 387 1.38 1.0 1.0 1.38

34 3 387 8.96 1.0 1.0 8.96

Cộng cột [9], [15] 151.07 151.07

V Uỷ ban nhân dân xã 2,284.39 2,281.85

Bản Hang Chú 359.66 357.12

1
UBND xã (CĐ Bản Hang 

Chú)
22a 5 387 1.41 1.0 1.0 1.41

22b 5 387 1.43 1.0 1.0 1.43

18a 6 377 0.38 1.0 1.0 0.38

18b 6 377 0.80 1.0 1.0 0.80

17a 6 377 0.92 1.0 1.0 0.92

13 6 377 0.84 1.0 1.0 0.84

CĐ Bản Phình Hồ
7

CĐ Bản Suối Lềnh B
8

CĐ Bản Suối Lềnh C
9
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37b 1 378 1.34 1.0 1.0 1.34

31k 1 378 4.92 1.0 1.0 4.92

54d 1 378 14.32 1.0 1.0 14.32

11 5 387 0.64 1.0 1.0 0.64

3 5 387 3.91 1.0 1.0 3.91

12 6 377 3.09 1.0 1.0 3.09

5 6 377 4.89 1.0 1.0 4.89

1 6 377 8.36 1.0 1.0 8.36

27 9 369 21.65 0.9 0.9 19.49

17b 6 377 2.07 1.0 1.0 2.07

3 6 377 0.77 1.0 1.0 0.77

15 6 377 0.78 1.0 1.0 0.78

4 4 378 18.35 1.0 1.0 18.35

30 9 369 2.92 1.0 1.0 2.92

1 4 378 3.71 0.9 0.9 3.34

11 6 377 0.67 1.0 1.0 0.67

17c 6 377 5.25 1.0 1.0 5.25

6 6 377 1.07 1.0 1.0 1.07

20c 5 387 8.79 1.0 1.0 8.79

9 6 377 10.33 1.0 1.0 10.33

10 6 377 1.03 1.0 1.0 1.03

17a 5 387 0.37 1.0 1.0 0.37

7a 6 377 3.10 1.0 1.0 3.10

2 1 369 12.13 1.0 1.0 12.13

1b 1 369 97.91 1.0 1.0 97.91

1a 1 368 72.60 1.0 1.0 72.60

2a 1 368 48.91 1.0 1.0 48.91

Bản Nậm Lộng 879.34 879.34

2 3B 367 4.02 1.0 1.0 4.02

6 17 366 92.06 1.0 1.0 92.06

1 3B 367 4.25 1.0 1.0 4.25

6a 1 367 2.65 1.0 1.0 2.65

7b 17 366 4.86 1.0 1.0 4.86
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7c 17 366 5.18 1.0 1.0 5.18

7d 17 366 5.76 1.0 1.0 5.76

3h 3 367 0.84 1.0 1.0 0.84

7 16 366 0.52 1.0 1.0 0.52

5g 1 367 0.67 1.0 1.0 0.67

1 8 367 156.02 1.0 1.0 156.02

1 2 377 0.86 1.0 1.0 0.86

2 17 366 3.45 1.0 1.0 3.45

8 16 366 2.76 1.0 1.0 2.76

4g 1 367 5.15 1.0 1.0 5.15

2a 4 367 117.48 1.0 1.0 117.48

5b 3 367 106.85 1.0 1.0 106.85

1 5 367 73.11 1.0 1.0 73.11

1a 5 367 119.82 1.0 1.0 119.82

5f1 1 367 34.10 1.0 1.0 34.10

5f 1 367 78.23 1.0 1.0 78.23

3 17 366 0.60 1.0 1.0 0.60

4 17 366 3.02 1.0 1.0 3.02

2b 4 367 43.89 1.0 1.0 43.89

5c 3 367 13.19 1.0 1.0 13.19

Bản Pa Cư Sáng 348.42 348.42

17a 2 368 24.29 1.0 1.0 24.29

10 2 368 1.57 1.0 1.0 1.57

13 2 368 0.51 1.0 1.0 0.51

1 17 366 0.81 1.0 1.0 0.81

5 2 368 3.27 1.0 1.0 3.27

4 2 368 8.49 1.0 1.0 8.49

4 1 368 7.02 1.0 1.0 7.02

7 2 368 2.07 1.0 1.0 2.07

15 2 368 0.64 1.0 1.0 0.64

6 2 368 1.01 1.0 1.0 1.01

1 2 368 85.82 1.0 1.0 85.82

16 2 368 1.00 1.0 1.0 1.00
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8 2 368 26.13 1.0 1.0 26.13

2 4 366 54.84 1.0 1.0 54.84

3 2 368 13.75 1.0 1.0 13.75

2 2 368 9.28 1.0 1.0 9.28

17 2 368 4.37 1.0 1.0 4.37

1 1 368 55.98 1.0 1.0 55.98

2 1 368 22.84 1.0 1.0 22.84

2 2 377 0.65 1.0 1.0 0.65

9 3 377 1.13 1.0 1.0 1.13

4 2 377 0.67 1.0 1.0 0.67

6 3 377 0.70 1.0 1.0 0.70

3 2 377 1.99 1.0 1.0 1.99

6 2 377 16.97 1.0 1.0 16.97

8 3 377 0.54 1.0 1.0 0.54

11 2 368 2.08 1.0 1.0 2.08

Bản Pá Hốc 9.38 9.38

4 1 387 0.52 1.0 1.0 0.52

7 1 387 0.81 1.0 1.0 0.81

5c 1 387 8.05 1.0 1.0 8.05

Bản Phình Hồ 632.11 632.11

26a 9 369 4.84 1.0 1.0 4.84

21b 9 369 13.90 1.0 1.0 13.90

5 5 369 9.41 1.0 1.0 9.41

23c 9 369 8.16 1.0 1.0 8.16

1 1 370 130.64 1.0 1.0 130.64

3 1 369 11.20 1.0 1.0 11.20

1 2 370 64.06 1.0 1.0 64.06

2 1 370 7.35 1.0 1.0 7.35

1 2 369 141.47 1.0 1.0 141.47

5 1 369 0.50 1.0 1.0 0.50

2 2 369 70.08 1.0 1.0 70.08

2 2 370 67.92 1.0 1.0 67.92

1a 1 369 71.83 1.0 1.0 71.83
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2 3B 370 9.93 1.0 1.0 9.93

1 3B 370 20.82 1.0 1.0 20.82

Bản Suối Lềnh 55.48 55.48

55b 7 387 1.03 1.0 1.0 1.03

2b 7 387 18.73 1.0 1.0 18.73

47b 7 387 3.16 1.0 1.0 3.16

19f 7 387 2.63 1.0 1.0 2.63

3 7 387 0.53 1.0 1.0 0.53

4 7 387 1.25 1.0 1.0 1.25

54 7 387 7.84 1.0 1.0 7.84

1f 7 387 14.17 1.0 1.0 14.17

55e 7 387 1.21 1.0 1.0 1.21

2 3 377 1.35 1.0 1.0 1.35

1 3 377 3.58 1.0 1.0 3.58

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
1,728.90 1,728.90

Bản Nậm Lộng 204.18 204.18

1c 9 366 200.51 1.0 1.0 200.51

1d 9 366 3.67 1.0 1.0 3.67

Cộng cột [9], [15] 204.18 204.18

Bản Pa Cư Sáng 1,248.69 1,248.69

1 8 368 0.86 1.0 1.0 0.86

3 5 368 7.71 1.0 1.0 7.71

1 5 368 2.00 1.0 1.0 2.00

8 6 368 25.28 1.0 1.0 25.28

3 7 368 0.86 1.0 1.0 0.86

9 6 368 0.67 1.0 1.0 0.67

2 7 368 3.40 1.0 1.0 3.40

17 7 368 12.82 1.0 1.0 12.82

4b 6 368 104.84 1.0 1.0 104.84

5 5 368 82.28 1.0 1.0 82.28

4 8 368 66.42 1.0 1.0 66.42

Cộng cột [9], [15] 307.14 307.14

HND Bản Nậm Lộng
1

HND Bản Pa Cư Sáng A
2
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V878828 8a 11 366 10.44 1.0 1.0 10.44

V878828 1 7 366 22.17 1.0 1.0 22.17

V878828 3 13 366 1.65 1.0 1.0 1.65

V878828 2 13 366 0.60 1.0 1.0 0.60

V878828 1 8 366 167.52 1.0 1.0 167.52

V878828 5 13 366 53.13 1.0 1.0 53.13

V878828 2 8 366 27.91 1.0 1.0 27.91

V878828 3a 7 366 47.04 1.0 1.0 47.04

V878828 1 1 366 140.33 1.0 1.0 140.33

V878828 16 7 368 26.29 1.0 1.0 26.29

V878828 1 3 366 212.35 1.0 1.0 212.35

V878828 4c 13 366 65.90 1.0 1.0 65.90

V878828 2 7 366 115.18 1.0 1.0 115.18

V878828 2b 11 366 24.99 1.0 1.0 24.99

3a 5 378 26.05 1.0 1.0 26.05

Cộng cột [9], [15] 941.55 941.55

Bản Phình Hồ 276.03 276.03

4 ĐTN Bản Phình Hồ 875832 1 8 369 2.86 1.0 1.0 2.86

875832 3 6 370 2.43 1.0 1.0 2.43

875832 2 6 370 2.81 1.0 1.0 2.81

875832 2 4 370 78.61 1.0 1.0 78.61

875832 5 4 370 3.30 1.0 1.0 3.30

875832 1 6 370 47.66 1.0 1.0 47.66

875832 1 3 370 134.91 1.0 1.0 134.91

4a 3 370 3.45 1.0 1.0 3.45

Cộng cột [9], [15] 273.17 273.17

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

14.94 14.94

II Tên cộng đồng dân cư 11.93 11.93

Bản Hang Chú 2.34 2.34

1 CĐ Bản Hang Chú V875528 16 4 378 2.34 1.0 1.0 2.34

Bản Nậm Lộng 9.59 9.59

HND Bản Pa Cư Sáng B
3

HND Bản Phình Hồ
5
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11 6 367 1.89 1.0 1.0 1.89

10 11 366 2.29 1.0 1.0 2.29

5 7 367 0.57 1.0 1.0 0.57

9 11 366 0.53 1.0 1.0 0.53

6 11 366 1.46 1.0 1.0 1.46

9 2 367 1.72 1.0 1.0 1.72

7a 11 366 1.13 1.0 1.0 1.13

Cộng cột [9], [15] 9.59 9.59

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
3.01 3.01

Bản Phình Hồ 3.01 3.01

1 HND Bản Phình Hồ 875832 8 4 370 3.01 1.0 1.0 3.01

Tổng 6,695.84 6,681.67

Bắc Yên

CĐ Bản Nậm Lộng
2

..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ HANG CHÚ QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
1,316.58 1,316.58

I Tên hộ gia đình, cá nhân 46.02 46.02

Bản Chống Tra 27.77 27.77

051154572 W784259 10 2 396 0.61 1.0 1.0 0.61

8 4 396 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 1.16 1.16

2 Thào A Chắng 050942353 W784300 10 4 396 0.98 1.0 1.0 0.98

3 Thào A Dê 051102175 W784333 29 2 396 1.01 1.0 1.0 1.01

4 Thào A Giàng 050793467 W784105 2 1 396 1.63 1.0 1.0 1.63

5 Thào A Ký 050942235 W784371 15 1 396 0.61 1.0 1.0 0.61

050680848 W784384 21 1 396 1.78 1.0 1.0 1.78

050493721 W785934 8 1 396 0.55 1.0 1.0 0.55

050392833 W784346 18 1 396 0.59 1.0 1.0 0.59

050392833 W784347 19 1 396 1.09 1.0 1.0 1.09

050493721 W785935 10 1 396 0.86 1.0 1.0 0.86

050493721 W785937 17 1 396 0.80 1.0 1.0 0.80

050392833 W784348 20 1 396 1.67 1.0 1.0 1.67

050493721 W785936 13 1 396 1.73 1.0 1.0 1.73

Cộng cột [9], [15] 9.07 9.07

050646482 W784821 46 1 396 0.41 1.0 1.0 0.41

050646482 W784821 4a 4 396 0.80 1.0 1.0 0.80

4b3 4 396 0.31 1.0 1.0 0.31

Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

Thào A Chang

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ HÁNG ĐỒNG - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2

1

Thào A Lâu
6

Thào A Nhè
7

Mẫu số 01
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Cộng cột [9], [15] 1.52 1.52

8 Thào A Sáu (B) 051031048 W784875 9 2 396 0.66 1.0 1.0 0.66

050686988 W784968 13 4 396 1.37 1.0 1.0 1.37

050686988 W784968 9 4 396 0.61 1.0 1.0 0.61

Cộng cột [9], [15] 1.98 1.98

10 Thào A Sênh 050942239 W784869 16 4 396 1.25 1.0 1.0 1.25

11 Thào A Tếnh 051031043 W784936 6 2 396 0.87 1.0 1.0 0.87

12 Thào A Tủa 050239891 W784947 4 1 396 0.77 1.0 1.0 0.77

13 Thào A Vang W784964 6 1 396 0.72 1.0 1.0 0.72

14 Thào A Xà 51a 1 396 0.40 1.0 1.0 0.40

15 Thào Ly Páo 051122298 W784849 37b 1 396 4.84 1.0 1.0 4.84

16 Thào Vàng Páo 051031014 W784850 47 1 396 0.30 1.0 1.0 0.30

Bản Háng B La 1.07 1.07

17 Mùa A Di
050564397

6
W784318 13 8 394A 0.39 1.0 1.0 0.39

18 Mùa A Gâu 050942274 W784235 8 8 394A 0.21 1.0 1.0 0.21

19 Mùa A Sủ 050728189 W785236 6 8 394A 0.47 1.0 1.0 0.47

Bản Háng Đồng 17.18 17.18

20 Hờ A Chang 050346792 W784101 6 6 397 0.61 1.0 1.0 0.61

050479347 W784136 32 6 397 1.51 1.0 1.0 1.51

050479347 W784136 19 6 397 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 1.65 1.65

22 Hờ A Tủa 050639493 W784306 29 6 397 1.61 1.0 1.0 1.61

050432981 W784156 11b 6 397 0.83 1.0 1.0 0.83

12 6 397 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 1.15 1.15

24 Phàng A Vàng 050497388 W784960 26b 6 397 0.83 1.0 1.0 0.83

25 Thào A Của 9a 8 397 1.52 1.0 1.0 1.52

26 Thào A Dơ 051484332 W784338 8 6 397 3.67 1.0 1.0 3.67

27 Thào A Lồng 050638297 W784173 14b 6 397 2.02 1.0 1.0 2.02

28 Thào A Súa 050467329 W784329 17 6 397 0.12 1.0 1.0 0.12

29 Thào A Tủa 051339562 W784932 24 6 397 0.94 1.0 1.0 0.94

050290386 W784347 22 6 397 1.07 1.0 1.0 1.07

Thào A Sáy
9

7

Hờ A Chu
21

Hờ A Xành
23

Thào Cha Vàng
30
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050290386 W784347 15 6 397 0.33 1.0 1.0 0.33

050290386 W784347 20b 6 397 0.75 1.0 1.0 0.75

050290386 W784347 16d 6 397 0.91 1.0 1.0 0.91

Cộng cột [9], [15] 3.06 3.06

II Tên cộng đồng dân cư 894.80 894.80

Bản Chống Tra 22.64 22.64

W784984 22 1 396 1.00 1.0 1.0 1.00

W784984 11 1 396 1.02 1.0 1.0 1.02

W784984 14 2 396 10.67 1.0 1.0 10.67

W784984 12c 4 396 1.66 1.0 1.0 1.66

W784984 17 4 396 0.58 1.0 1.0 0.58

W784984 49 1 396 0.62 1.0 1.0 0.62

W784984 1b 10 394A 0.82 1.0 1.0 0.82

W784984 1a 10 394A 1.04 1.0 1.0 1.04

W784984 1c 10 394A 0.15 1.0 1.0 0.15

W784984 1b 1 396 1.63 1.0 1.0 1.63

W784984 1a 1 396 2.10 1.0 1.0 2.10

W784984 1c 1 396 1.35 1.0 1.0 1.35

Cộng cột [9], [15] 22.64 22.64

Bản Háng B La 347.80 347.80

W784981 3 8 394A 8.20 1.0 1.0 8.20

W784981 3 5 394A 4.36 1.0 1.0 4.36

W784981 2 5 394A 1.16 1.0 1.0 1.16

W784981 8 5 394A 3.22 1.0 1.0 3.22

W784981 5 2 394A 6.14 1.0 1.0 6.14

W784981 3 3 394A 2.66 1.0 1.0 2.66

W784981 7 5 394A 2.82 1.0 1.0 2.82

W784981 2 3 394A 14.13 1.0 1.0 14.13

W784981 2 2 394A 1.85 1.0 1.0 1.85

W784981 1a 9 394A 2.70 1.0 1.0 2.70

W784981 1a 3 394A 62.36 1.0 1.0 62.36

W784981 1 3 394A 4.54 1.0 1.0 4.54

W784981 18j 8 394A 3.39 1.0 1.0 3.39

Thào Cha Vàng
30

CĐ Bản Chống Tra
1

CĐ Bản Háng B La
2
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W784981 1b 2 394A 33.90 1.0 1.0 33.90

W784981 1a 2 394A 3.10 1.0 1.0 3.10

W784981 3b 2 394A 7.52 1.0 1.0 7.52

W784981 3c 2 394A 2.09 1.0 1.0 2.09

W784981 3a 2 394A 1.05 1.0 1.0 1.05

4b 3 394A 5.97 1.0 1.0 5.97

4a 3 394A 7.22 1.0 1.0 7.22

4c 3 394A 2.44 1.0 1.0 2.44

W784981 1a 5 394A 12.91 1.0 1.0 12.91

W784981 1b 5 394A 1.69 1.0 1.0 1.69

W784981 1c 5 394A 0.16 1.0 1.0 0.16

W784981 2a 2 394 3.56 1.0 1.0 3.56

W784981 1a 4 394 3.45 1.0 1.0 3.45

W784981 6 1 394 2.17 1.0 1.0 2.17

W784981 3 1 394 2.26 1.0 1.0 2.26

W784981 4 4 394 2.84 1.0 1.0 2.84

W784981 3 4 394 1.99 1.0 1.0 1.99

W784981 5a 1 394 2.20 1.0 1.0 2.20

W784981 1 7 394 9.63 1.0 1.0 9.63

W784981 1 2 394 5.70 1.0 1.0 5.70

W784981 2b 2 394 13.52 1.0 1.0 13.52

W784981 1b 4 394 27.05 1.0 1.0 27.05

W784981 1c 4 394 10.22 1.0 1.0 10.22

W784981 5c 1 394 3.95 1.0 1.0 3.95

W784981 5e 1 394 62.63 1.0 1.0 62.63

W784981 4d 1 394 1.05 1.0 1.0 1.05

Cộng cột [9], [15] 347.80 347.80

Bản Háng Đồng 524.36 524.36

W784977 1 3 396 2.20 1.0 1.0 2.20

W784977 3 1 397 2.18 1.0 1.0 2.18

W784977 1b 3 397 1.33 1.0 1.0 1.33

W784977 1 1 397 0.64 1.0 1.0 0.64

W784977 6a 1 397 11.96 1.0 1.0 11.96

CĐ Bản Háng B La
2

CĐ Bản Háng Đồng A
3
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W784977 6b 1 397 45.53 1.0 1.0 45.53

W784977 5 3 397 2.11 1.0 1.0 2.11

W784977 5b 1 397 25.04 1.0 1.0 25.04

W784977 2 1 397 1.12 1.0 1.0 1.12

W784977 4 1 397 3.16 1.0 1.0 3.16

W784977 7 3 397 1.24 1.0 1.0 1.24

W784977 5c 1 397 7.27 1.0 1.0 7.27

W784977 5d 1 397 13.75 1.0 1.0 13.75

W784977 2 5 397 9.06 1.0 1.0 9.06

W784977 4d 3 396 14.22 1.0 1.0 14.22

W784977 2h 3 397 26.58 1.0 1.0 26.58

W784977 2k 3 397 8.71 1.0 1.0 8.71

W784977 2g 3 397 14.32 1.0 1.0 14.32

W784977 2i 3 397 6.07 1.0 1.0 6.07

W784977 6g2 2 397 1.85 1.0 1.0 1.85

W784977 6g3 2 397 6.27 1.0 1.0 6.27

W784977 6e2 2 397 6.84 1.0 1.0 6.84

W784977 4e1 3 396 16.99 1.0 1.0 16.99

W784977 4e2 3 396 3.75 1.0 1.0 3.75

W784977 3c 3 397 15.67 1.0 1.0 15.67

W784977 6e1a 2 397 38.36 1.0 1.0 38.36

W784977 6e1b 2 397 10.96 1.0 1.0 10.96

W784977 6e1c 2 397 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 297.55 297.55

W784172 1 6 397 0.60 1.0 1.0 0.60

W784172 3 6 398 1.22 1.0 1.0 1.22

W784172 4 8 398 1.84 1.0 1.0 1.84

W784172 1 8 398 0.93 1.0 1.0 0.93

W784172 10 6 398 4.06 1.0 1.0 4.06

W784172 4 6 397 1.77 1.0 1.0 1.77

W784172 6 6 398 38.58 1.0 1.0 38.58

W784172 2 9 398 5.41 1.0 1.0 5.41

W784172 9 6 398 20.26 1.0 1.0 20.26

CĐ Bản Háng Đồng A
3

CĐ Bản Háng Đồng B
4
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W784172 7 6 397 2.62 1.0 1.0 2.62

W784172 8 2 398 9.30 1.0 1.0 9.30

W784172 2b 6 397 22.34 1.0 1.0 22.34

W784172 8 5 398 6.54 1.0 1.0 6.54

W784172 4 5 398 2.60 1.0 1.0 2.60

W784172 1b 5 398 24.17 1.0 1.0 24.17

W784172 5 6 398 8.80 1.0 1.0 8.80

W784172 7f 5 398 13.81 1.0 1.0 13.81

W784172 7b 5 398 11.21 1.0 1.0 11.21

W784172 2 5 398 46.53 1.0 1.0 46.53

6 5 398 2.60 1.0 1.0 2.60

1c 5 397 0.47 1.0 1.0 0.47

W784172 4a 6 398 1.15 1.0 1.0 1.15

Cộng cột [9], [15] 226.81 226.81

V Uỷ ban nhân dân xã 133.26 133.26

Bản Chống Tra 2.50 2.50

1 UBND xã W784984 18 4 396 0.51 1.0 1.0 0.51

W784984 19 4 396 1.99 1.0 1.0 1.99

Bản Háng B La 4.21 4.21

11 8 394A 0.32 1.0 1.0 0.32

21 8 394A 1.77 1.0 1.0 1.77

W784985 4 7 394 1.24 1.0 1.0 1.24

W784985 5d 7 394 0.88 1.0 1.0 0.88

Bản Háng Đồng 2.49 2.49

3 8 398 1.91 1.0 1.0 1.91

10c 6 397 0.58 1.0 1.0 0.58

Bản Háng Đồng C 124.06 124.06

2 8 373 0.91 1.0 1.0 0.91

12b 7 383 0.62 1.0 1.0 0.62

6 5 373 0.58 1.0 1.0 0.58

5 10 373 1.47 1.0 1.0 1.47

2 10 373 4.42 1.0 1.0 4.42

3 1 383 0.56 1.0 1.0 0.56

CĐ Bản Háng Đồng B
4
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9 12 382 1.02 1.0 1.0 1.02

10 10 382 1.50 1.0 1.0 1.50

2 13 382 1.28 1.0 1.0 1.28

1 11 373 11.24 1.0 1.0 11.24

7 10 382 4.85 1.0 1.0 4.85

8 10 373 4.29 1.0 1.0 4.29

12 10 373 1.11 1.0 1.0 1.11

9 6 373 1.83 1.0 1.0 1.83

8d 5 374 4.33 1.0 1.0 4.33

5 10 382 2.15 1.0 1.0 2.15

7 14 382 0.92 1.0 1.0 0.92

6 14 382 5.70 1.0 1.0 5.70

4 14 382 0.86 1.0 1.0 0.86

1 12 373 0.78 1.0 1.0 0.78

8 10 382 3.70 1.0 1.0 3.70

9a 5 374 1.89 1.0 1.0 1.89

3b 7 383 4.11 1.0 1.0 4.11

10b 7 382 16.10 1.0 1.0 16.10

10c 7 382 2.62 1.0 1.0 2.62

10a 7 382 0.20 1.0 1.0 0.20

1a 12 382 16.50 1.0 1.0 16.50

1b 12 382 6.94 1.0 1.0 6.94

1c 12 382 0.15 1.0 1.0 0.15

2b 12 382 1.36 1.0 1.0 1.36

2a 12 382 0.39 1.0 1.0 0.39

2c 12 382 0.28 1.0 1.0 0.28

4b 13 382 3.27 1.0 1.0 3.27

4a 13 382 0.78 1.0 1.0 0.78

4a 15 382 2.84 1.0 1.0 2.84

4b 15 382 0.69 1.0 1.0 0.69

3a 14 382 4.30 1.0 1.0 4.30

3d 14 382 0.18 1.0 1.0 0.18

3b 14 382 7.07 1.0 1.0 7.07
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3c 14 382 0.27 1.0 1.0 0.27

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
242.50 242.50

Bản Háng Đồng 242.50 242.50

W784991 5 2 398 25.44 1.0 1.0 25.44

W784991 5 3 398 43.48 1.0 1.0 43.48

W784991 6 2 398 2.94 1.0 1.0 2.94

W784991 1 2 398 1.00 1.0 1.0 1.00

W784991 3 2 398 3.13 1.0 1.0 3.13

W784991 5 1 398 8.09 1.0 1.0 8.09

W784991 4 1 398 27.48 1.0 1.0 27.48

W784991 1 1 398 4.79 1.0 1.0 4.79

W784991 4 2 398 1.36 1.0 1.0 1.36

W784991 2 1 398 12.02 1.0 1.0 12.02

W784991 2a 2 398 13.72 1.0 1.0 13.72

W784991 3a 1 398 44.99 1.0 1.0 44.99

W784991 3a2 1 398 1.36 1.0 1.0 1.36

Cộng cột [9], [15] 189.80 189.80

W784988 2 7 398 29.37 1.0 1.0 29.37

W784988 7 6 398 0.89 1.0 1.0 0.89

W784988 1 6 398 22.44 1.0 1.0 22.44

Cộng cột [9], [15] 52.70 52.70

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

5.13 5.13

I Tên hộ gia đình, cá nhân 2.21 2.21

Bản Chống Tra 2.21 2.21

1 Thào Cha Vàng 050366794 W784235 16 8 394A 1.26 1.0 1.0 1.26

2 Thào Vàng Lồng 5b 4 396 0.42 1.0 1.0 0.42

3 Thào Vàng Páo 051031014 W784850 44b 1 396 0.53 1.0 1.0 0.53

II Tên cộng đồng dân cư 2.92 2.92

Bản Chống Tra 2.53 2.53

1 CĐ Bản Chống Tra W784984 6b2 4 396 2.53 1.0 1.0 2.53

ĐTN Bản Háng Đồng B
1

HCCB Bản Háng Đồng B
2
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Bản Háng Đồng 0.39 0.39

2 CĐ Bản Háng Đồng B 4a 3 397 0.39 1.0 1.0 0.39

Tổng 1,321.71 1,321.71

Bắc Yên ..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ HÁNG ĐỒNG QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
1,141.68 1,137.84

I Tên hộ gia đình, cá nhân 557.63 554.80

Bản Đung Giàng 159.05 156.92

050611848 V094440 70 5 415 1.36 0.9 0.9 1.22

050611848 V094440 67 5 415 0.87 0.9 0.9 0.78

Cộng cột [9], [15] 2.23 2.01

2 Đinh Văn Chấn 050281310 V094448 18 5 415 1.59 1.0 1.0 1.59

050511445 V094435 55 5 415 1.97 1.0 1.0 1.97

050511445 V094435 60 5 415 2.03 1.0 1.0 2.03

050511445 V094435 52 5 415 6.06 1.0 1.0 6.06

Cộng cột [9], [15] 10.06 10.06

4 Đinh Văn Chiếng 050499773 V094419 32 5 415 3.25 1.0 1.0 3.25

050045356 V094417 30a 5 415 1.05 1.0 1.0 1.05

050045356 V094417 30b 5 415 1.65 0.9 0.9 1.49

Cộng cột [9], [15] 2.70 2.54

050967453 V094451 27 5 415 6.65 1.0 1.0 6.65

050967453 V094451 16 5 415 1.57 1.0 1.0 1.57

050967453 V094451 25a 5 415 0.93 1.0 1.0 0.93

Cộng cột [9], [15] 9.15 9.15

050740859 V094437 26a 5 415 0.21 0.9 0.9 0.19

050740859 V094437 28a 5 415 1.02 0.9 0.9 0.92

050740859 V094437 26b 5 415 0.90 1.0 1.0 0.90

K2 K3 K4

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ HỒNG NGÀI - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Lô

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

1

Đinh Văn Chanh
3

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1

Đinh Thê Chương

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Đinh Văn Chinh
5

Đinh Văn Chính
6

Đinh Văn Chuồn
7

Mẫu số 01
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Cộng cột [9], [15] 2.13 2.01

8 Đinh Văn Chướng 050281313 V094442 12 5 415 1.62 1.0 1.0 1.62

9 Đinh Văn Dũng 050739548 V094485 9 5 415 1.08 1.0 1.0 1.08

050986194 V094513 48 5 415 1.38 1.0 1.0 1.38

050986194 V094513 41 5 415 8.11 1.0 1.0 8.11

Cộng cột [9], [15] 9.49 9.49

050967490 V094509 8 5 415 2.76 1.0 1.0 2.76

050967490 V094509 2 5 415 1.22 1.0 1.0 1.22

Cộng cột [9], [15] 3.98 3.98

12
Đinh Văn Muồm/Đinh Văn 

Muồn
050472849 V094582 29 5 415 1.52 1.0 1.0 1.52

050468922 V094322 71 5 415 0.55 0.9 0.9 0.50

050468922 V094322 74 5 415 1.93 0.9 0.9 1.74

Cộng cột [9], [15] 2.48 2.23

14 Đinh Văn Sơn/Đinh Văn 050499774 V094605 10 5 415 2.64 1.0 1.0 2.64

050499781 73 5 415 1.93 0.9 0.9 1.74

050499781 76 5 415 1.99 0.9 0.9 1.79

Cộng cột [9], [15] 3.92 3.53

050499813 V094649 250 1 415 0.05 1.0 1.0 0.05

050499813 V094649 252 1 415 0.85 1.0 1.0 0.85

Cộng cột [9], [15] 0.90 0.90

050382852 V094407 223 1 415 0.04 1.0 1.0 0.04

050382852 V094407 224 1 415 1.21 1.0 1.0 1.21

Cộng cột [9], [15] 1.25 1.25

050499788 V094404 211b 1 415 0.41 1.0 1.0 0.41

050499788 V094404 113 1 415 0.70 1.0 1.0 0.70

Cộng cột [9], [15] 1.11 1.11

050999813 V094418 60 1 415 0.08 1.0 1.0 0.08

050999813 V094418 55 1 415 1.77 1.0 1.0 1.77

Cộng cột [9], [15] 1.85 1.85

050172777 V094455 17 1 415 0.50 1.0 1.0 0.50

050172777 V094455 81 1 415 1.62 1.0 1.0 1.62

Cộng cột [9], [15] 2.12 2.12

Đinh Văn Ngọc
13

Đinh Văn Thanh
15

Hà Văn Chúng
20

Hà Thị Thơ
16

7

Đinh Văn Lâng/Đinh Văn 

Hưng10

Đinh Văn Liếu
11

Hà Văn Bứng
17

Hà Văn Bương
18

Hà Văn Chiếng (Lăm)
19
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21 Hà Văn Doãn
039670903

7
V094472 205b 1 415 0.71 1.0 1.0 0.71

050739367 V094493 84 1 415 0.12 1.0 1.0 0.12

050739367 V094493 128 1 415 0.31 1.0 1.0 0.31

050739367 V094493 109 1 415 0.26 1.0 1.0 0.26

050739367 V094493 52 1 415 0.32 1.0 1.0 0.32

050739367 V094493 156 1 415 0.10 1.0 1.0 0.10

050739367 V094493 25 1 415 0.80 1.0 1.0 0.80

Cộng cột [9], [15] 1.91 1.91

050626626 V094556 134 1 415 0.96 1.0 1.0 0.96

050626626 V094556 112 1 415 0.54 1.0 1.0 0.54

Cộng cột [9], [15] 1.50 1.50

050599919 V094645 253 1 415 0.86 1.0 1.0 0.86

050599919 V094645 249a 1 415 0.28 1.0 1.0 0.28

050599919 V094645 249b 1 415 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 1.48 1.48

25 Hà Văn Thắn 050382829 V094648 204 1 415 1.32 1.0 1.0 1.32

26 Hà Văn Thiêm 104 1 415 0.53 1.0 1.0 0.53

050382850 V094642 138 1 415 0.67 1.0 1.0 0.67

050382850 V094642 49 1 415 0.57 1.0 1.0 0.57

050382850 V094642 21 1 415 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 1.97 1.97

050382840 V094650 243 1 415 0.28 1.0 1.0 0.28

050382840 V094650 251 1 415 0.55 1.0 1.0 0.55

050382840 V094650 244a 1 415 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 1.20 1.20

29 Hà Văn Ương 050499796 V094721 142 1 415 0.87 1.0 1.0 0.87

050014010 V094717 76 1 415 0.09 1.0 1.0 0.09

050014010 V094717 22 1 415 0.71 1.0 1.0 0.71

050014010 V094717 139 1 415 0.52 1.0 1.0 0.52

050014010 V094717 47 1 415 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 1.68 1.68

123 1 415 1.08 1.0 1.0 1.08

Hà Văn Hon/Hà Văn Anh
22

Hà Văn Nhứ
23

Hà Văn Sinh
24

Hà Văn Thọ
27

Hà Văn Thư
28

Hà Văn Yềng
30

HCCB Bản Đung/CĐ Bản 

Đung Giàng31
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94 1 415 8.71 1.0 1.0 8.71

Cộng cột [9], [15] 9.79 9.79

050045377 V094450 22 5 415 1.39 1.0 1.0 1.39

050045377 V094450 19 5 415 1.48 1.0 1.0 1.48

Cộng cột [9], [15] 2.87 2.87

33 Lò Đức Sính 050281301 V094618 17 5 415 1.61 1.0 1.0 1.61

34 Lò Văn Biêng 050337845 V094403 119 1 415 0.81 1.0 1.0 0.81

35 Lò Văn Bương 050382849 V094406 120 1 415 0.85 1.0 1.0 0.85

050828783 V094458 247 1 415 0.68 1.0 1.0 0.68

050828783 V094458 241 1 415 0.59 1.0 1.0 0.59

050828783 V094458 240 1 415 0.22 1.0 1.0 0.22

050828783 V094458 230 1 415 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 1.89 1.89

37 Lò Văn Chướng 219b 1 415 1.15 1.0 1.0 1.15

38 Lò Văn Dâng/Lò Văn Viện 050986835 V094473 121 1 415 0.85 1.0 1.0 0.85

050433823 V094471 11 1 415 0.08 1.0 1.0 0.08

050433823 V094471 19 1 415 0.06 1.0 1.0 0.06

050433823 V094471 137 1 415 0.51 1.0 1.0 0.51

050433823 V094471 48 1 415 0.42 1.0 1.0 0.42

050433823 V094471 24 1 415 0.37 1.0 1.0 0.37

050433823 V094471 5 1 415 0.08 1.0 1.0 0.08

Cộng cột [9], [15] 1.52 1.52

40 Lò Văn Hâng 050828782 V094491 125 1 415 0.69 1.0 1.0 0.69

236 1 415 0.96 1.0 1.0 0.96

233 1 415 0.23 1.0 1.0 0.23

227 1 415 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

050737592 V094498 44 5 415 0.73 1.0 1.0 0.73

050737592 V094498 53 5 415 1.60 1.0 1.0 1.60

050737592 V094498 47 5 415 1.51 1.0 1.0 1.51

Cộng cột [9], [15] 3.84 3.84

43 Lò Văn Lăm 050754467 V094512 209 1 415 0.49 1.0 1.0 0.49

050828780 V094516 96 1 415 0.43 1.0 1.0 0.43

HCCB Bản Đung/CĐ Bản 

Đung Giàng31

Lò Đức Chính
32

Lò Văn Chứa
36

Lò Văn Diền (Trương)
39

Lò Văn Hen/Lò Văn Hẹn
41

Lò Văn Khiêm
42

Lò Văn Lưỡng
44
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050828780 V094516 135 1 415 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 1.26 1.26

050382828 V094542 65 1 415 0.30 1.0 1.0 0.30

050382828 V094542 90 1 415 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.65 0.65

050424417 V094536 20 1 415 0.12 1.0 1.0 0.12

050424417 V094536 78 1 415 0.56 1.0 1.0 0.56

Cộng cột [9], [15] 0.68 0.68

47 Lò Văn Mướng 127 1 415 0.96 1.0 1.0 0.96

050754968 V094561 50 1 415 0.40 1.0 1.0 0.40

050754968 V094561 15 1 415 0.42 1.0 1.0 0.42

050754968 V094561 100 1 415 0.29 1.0 1.0 0.29

050754968 V094561 36 1 415 0.20 1.0 1.0 0.20

050754968 V094561 136 1 415 0.62 1.0 1.0 0.62

Cộng cột [9], [15] 1.93 1.93

49 Lò Văn Ngân 050499782 V094547 79 5 415 3.56 0.9 0.9 3.20

50 Lò Văn Nghĩa 050750077 V094712 40 5 415 1.25 0.9 0.9 1.13

050540331 V094543 37 1 415 0.23 1.0 1.0 0.23

050540331 V094543 77 1 415 0.75 1.0 1.0 0.75

Cộng cột [9], [15] 0.98 0.98

050499780 V094546 77 5 415 1.02 0.9 0.9 0.92

050499780 V094546 78 5 415 1.74 0.9 0.9 1.57

050499780 V094546 75 5 415 1.50 0.9 0.9 1.35

Cộng cột [9], [15] 4.26 3.83

53 Lò Văn On V094562 206 1 415 1.26 1.0 1.0 1.26

54 Lò Văn Ơn 050540330 V094719 202 1 415 2.55 1.0 1.0 2.55

35a 5 415 0.69 0.9 0.9 0.62

35b 5 415 1.54 1.0 1.0 1.54

Cộng cột [9], [15] 2.23 2.16

050739358 V094563 18 1 415 0.15 1.0 1.0 0.15

050739358 V094563 79 1 415 0.66 1.0 1.0 0.66

Cộng cột [9], [15] 0.81 0.81

57 Lò Văn Sáy 050828811 V094614 111 1 415 1.13 1.0 1.0 1.13

Lò Văn Lưỡng
44

Lò Văn Mấu
45

Lò Văn Miên/Lường Thị 

Chung46

Lò Văn Nạch
48

Lò Văn Nghiệp
51

Lò Văn Nguyễn
52

Lò Văn Phấn
55

Lò Văn Phong
56
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58 Lò Văn Sến 050499791 V094617 116 1 415 0.99 1.0 1.0 0.99

59 Lò Văn Sơn V094604 216 1 415 1.17 1.0 1.0 1.17

60 Lò Văn Thấm 050382831 V094667 91 1 415 0.92 1.0 1.0 0.92

61 Lò Văn Thắm 050701038 V094666 102 1 415 1.30 1.0 1.0 1.30

62 Lò Văn Thanh 050499807 V094637 161 1 415 1.69 1.0 1.0 1.69

050828810 V094653 23 1 415 0.27 1.0 1.0 0.27

050828810 V094653 86 1 415 1.30 1.0 1.0 1.30

Cộng cột [9], [15] 1.57 1.57

64 Lò Văn The 050701048 V094639 107 1 415 1.30 1.0 1.0 1.30

050499817 V094641 265 1 415 1.32 1.0 1.0 1.32

050499817 V094641 273 1 415 0.72 1.0 1.0 0.72

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

050729115 V094646 11 5 415 1.93 1.0 1.0 1.93

050729115 V094646 20 5 415 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 2.42 2.42

67 Lò Văn Thuận 050499793 V094647 256 1 415 0.66 1.0 1.0 0.66

68 Lò Văn Thuôn 050828781 V094645 122 1 415 0.88 1.0 1.0 0.88

69 Lò Văn Thướn V094651 118 1 415 1.01 1.0 1.0 1.01

050499798 V094726 16 1 415 0.33 1.0 1.0 0.33

050499798 V094726 132 1 415 0.05 1.0 1.0 0.05

050499798 V094726 75 1 415 1.11 1.0 1.0 1.11

Cộng cột [9], [15] 1.49 1.49

71 Lò Văn Yên 050172931 V094716 207 1 415 1.26 1.0 1.0 1.26

72 Lương Thị Đương 218b 1 415 0.95 1.0 1.0 0.95

73
Lương Văn Nhiêng/Lương 

Thị Năm
050531492 214 1 415 0.88 1.0 1.0 0.88

74 Lương Văn Nhương V094551 56 1 415 0.59 1.0 1.0 0.59

050754965 V094565 266a 1 415 0.62 1.0 1.0 0.62

050754965 V094565 266b 1 415 0.39 1.0 1.0 0.39

Cộng cột [9], [15] 1.01 1.01

76 Lường Văn Phương 050750149 V094564 110 1 415 1.24 1.0 1.0 1.24

77 Lường Văn Sơn 050499543 V094603 153 1 415 0.56 1.0 1.0 0.56

78 Lường Văn Sông V094602 212b 1 415 0.62 1.0 1.0 0.62

Lò Văn Thành
63

Lò Văn Thiếu
65

Lò Văn Thuân
66

Lò Văn Vượng
70

Lương Văn Phương
75
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79 Lường Văn Tăn 050499795 V094686 234 1 415 1.02 1.0 1.0 1.02

050701035 V094643 44 1 415 0.04 1.0 1.0 0.04

050701035 V094643 58 1 415 0.23 1.0 1.0 0.23

050701035 V094643 31 1 415 0.88 1.0 1.0 0.88

050701035 V094643 114 1 415 0.77 1.0 1.0 0.77

Cộng cột [9], [15] 1.92 1.92

81 Lường Văn Tuấn 050834281 V094685 213 1 415 0.83 1.0 1.0 0.83

82 Nguyễn Thị Sâu 050382841 V094611 57 1 415 0.84 1.0 1.0 0.84

Bản Hồng Ngài 172.70 172.56

83 Giàng A Chang 050187551 V094414 37b 5 414 7.13 1.0 1.0 7.13

84 Giàng A Chông/Mùa Thị 051102330 V094483 32 5 414 3.32 1.0 1.0 3.32

050828798 V094429 10 5 414 1.19 1.0 1.0 1.19

050828798 V094429 6 5 414 0.74 1.0 1.0 0.74

050828798 V094429 33a 5 414 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

86 Giàng A Cu 050491336 V094459 39 3 414 3.17 1.0 1.0 3.17

87 Giàng A Dành 050967257 V094489 51 3 414 1.52 1.0 1.0 1.52

88 Giàng A Dê 050499659 V094474 29 5 414 2.40 1.0 1.0 2.40

050187519 V094724 11 4 414 3.48 1.0 1.0 3.48

050187519 V094724 8 4 414 1.63 1.0 1.0 1.63

Cộng cột [9], [15] 5.11 5.11

90 Giàng A Dơ 050311954 3 5 414 0.97 1.0 1.0 0.97

91 Giàng A Dua 050468956 V094587 23c 3 414 0.78 1.0 1.0 0.78

92 Giàng A Khua 050813068 V094510 19 5 414 4.49 1.0 1.0 4.49

93 Giàng A La 050491935 V094519 57 3 414 1.67 1.0 1.0 1.67

050239470 V094519 15 5 414 0.66 1.0 1.0 0.66

050239470 V094519 13 5 414 0.97 1.0 1.0 0.97

050239470 V094519 16 5 414 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 2.22 2.22

050828798 V094430 33 5 414 0.74 1.0 1.0 0.74

050828798 V094430 36 5 414 0.78 1.0 1.0 0.78

Cộng cột [9], [15] 1.52 1.52

96 Giàng A Lệnh 050499921 V094521 19 3 414 1.86 1.0 1.0 1.86

Lường Văn Thu
80

Giàng A Chua
85

Giàng A Đế
89

Giàng A Lầu
94

Giàng A Lâu/Giàng A Chua
95
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97 Giàng A Lo 050187563 V 094510 17 5 414 1.86 1.0 1.0 1.86

98 Giàng A Lù 050187451 V094530 28 5 414 2.99 1.0 1.0 2.99

99 Giàng A Lử 22 3 414 1.70 1.0 1.0 1.70

100 Giàng A Ly 050813063 V094613 56 3 414 1.06 1.0 1.0 1.06

050318138 V094133 34 3 414 1.09 1.0 1.0 1.09

050318138 V094133 7a 2 415 1.52 1.0 1.0 1.52

Cộng cột [9], [15] 2.61 2.61

102 Giàng A Nu 050942210 V094558 44 3 414 2.02 1.0 1.0 2.02

103 Giàng A Páo 050828793 V094570 33 3 414 0.59 1.0 1.0 0.59

050102361 V094590 32b 3 414 0.12 1.0 1.0 0.12

050102361 V094590 35b 3 414 0.69 1.0 1.0 0.69

050102361 V094590 49 3 414 2.84 1.0 1.0 2.84

050102361 V094590 36c 3 414 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 4.05 4.05

105 Giàng A Say/Giàng A Chua 050740877 V094594 52 3 414 3.06 1.0 1.0 3.06

106 Giàng A Sếnh 050369052 V094616 48 3 414 4.36 1.0 1.0 4.36

050748877 V094621 6 2 415 3.13 1.0 1.0 3.13

050748877 V094621 14b 2 415 1.50 1.0 1.0 1.50

050748877 V094621 35a2 5 414 4.87 1.0 1.0 4.87

Cộng cột [9], [15] 9.50 9.50

108 Giàng A Su 050106807 V094628 31 3 414 2.33 1.0 1.0 2.33

109 Giàng A Su 050540442 V094596 20 5 414 4.18 1.0 1.0 4.18

051039190 V094633 27a 4 414 0.49 1.0 1.0 0.49

051039190 V094633 15a 4 414 1.36 0.9 0.9 1.22

Cộng cột [9], [15] 1.85 1.71

111 Giàng A Sử 23 5 414 0.53 1.0 1.0 0.53

112 Giàng A Sủ/Giàng A Sử 28a 3 414 0.31 1.0 1.0 0.31

113 Giàng A Tếnh 050739498 V094689 60 3 414 2.67 1.0 1.0 2.67

050828801 V094657 66 3 414 1.14 1.0 1.0 1.14

050828801 V094657 65 3 414 3.47 1.0 1.0 3.47

Cộng cột [9], [15] 4.61 4.61

051047025 V094678 26b 4 414 2.94 1.0 1.0 2.94

051047025 V094678 26a2 4 414 1.90 1.0 1.0 1.90

Giàng A Nhè
101

Giàng A Sang
104

Giàng A Sồng
107

Giàng A Sử
110

Giàng A Thái
114

Giàng A Tráng
115
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Cộng cột [9], [15] 4.84 4.84

116 Giàng A Trư/Mùa Thị Sông 050740138 V094679 24c 4 414 2.01 1.0 1.0 2.01

051127216 V094681 14 5 414 2.13 1.0 1.0 2.13

051127216 V094681 8 5 414 2.75 1.0 1.0 2.75

051127216 V094681 4 5 414 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 5.90 5.90

118 Giàng A Tu 050187548 V094682 26 5 414 1.88 1.0 1.0 1.88

119 Giàng A Tủa 050725445 V094696 29 4 414 2.98 1.0 1.0 2.98

120 Giàng A Tủa 050421524 V094703 37b 3 414 1.27 1.0 1.0 1.27

050725445 V094696 16b 4 414 1.24 1.0 1.0 1.24

050725445 V094696 35a 4 414 2.14 1.0 1.0 2.14

Cộng cột [9], [15] 3.38 3.38

122 Giàng A Vang/Giàng A 050239467 V094707 55 3 414 1.50 1.0 1.0 1.50

050187515 V094812 20 4 414 0.83 1.0 1.0 0.83

050187515 V094812 28a 4 414 2.12 1.0 1.0 2.12

050187515 V094812 14a 4 414 1.11 1.0 1.0 1.11

050187515 V094812 18a2 4 414 0.72 1.0 1.0 0.72

050187515 V094812 23a 4 414 0.74 1.0 1.0 0.74

Cộng cột [9], [15] 5.52 5.52

124 Làu A Giàng 050499641 V094488 25 1 414 0.31 1.0 1.0 0.31

125 Lầu A Giao 12 1 414 1.06 1.0 1.0 1.06

126 Lẩu A Ký 050499683 3c 1 414 1.03 1.0 1.0 1.03

127 Lầu A Là 050739428 V094517 57a2 1 414 1.47 1.0 1.0 1.47

128 Lầu A Mua V094537 32 1 414 1.34 1.0 1.0 1.34

129 Lầu A Sùa/Lầu A Phìa 050813009 9b 1 414 0.36 1.0 1.0 0.36

130 Lầu A Tủa 050499931 V094697 54 1 414 1.83 1.0 1.0 1.83

050499975 V094701 19 1 414 0.14 1.0 1.0 0.14

050499975 V094701 17 1 414 0.03 1.0 1.0 0.03

050499975 V094701 15a 1 414 0.60 1.0 1.0 0.60

050499975 V094701 13 1 414 0.30 1.0 1.0 0.30

Cộng cột [9], [15] 1.07 1.07

050932848 V094538 52 1 414 0.94 1.0 1.0 0.94

050932848 V094538 48a1 1 414 0.57 1.0 1.0 0.57

115

Giàng A Tu
117

Giàng A Tủa
121

Giàng A Xà
123

Lầu A Và
131

Lầu Giao Mùa/Lầu A Giàng
132
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Cộng cột [9], [15] 1.51 1.51

133 Mùa A ảnh 39b 1 414 0.60 1.0 1.0 0.60

134 Mùa A Cha 050499655 V094412 58 1 414 1.10 1.0 1.0 1.10

135
Mùa A Chông/Mùa A 

Chống Vàng
V094439 61a 1 414 0.89 1.0 1.0 0.89

136 Mùa A Chu 050311960 27 1 414 1.25 1.0 1.0 1.25

137 Mùa A Chua 050481875 V094432 42 3 414 1.87 1.0 1.0 1.87

138 Mùa A Của 050364038 V094461 65 1 414 0.72 1.0 1.0 0.72

139 Mùa A Dê 050187842 V094477 75b 1 414 0.94 1.0 1.0 0.94

050828802 V094464 23 1 414 0.27 1.0 1.0 0.27

050828802 V094464 24 1 414 1.74 1.0 1.0 1.74

Cộng cột [9], [15] 2.01 2.01

141 Mùa A Dơ 050187844 V094319 2 1 414 1.47 1.0 1.0 1.47

142 Mùa A Gia 050158932 V094486 31 1 414 0.23 1.0 1.0 0.23

143 Mùa A Lầu V094520 7b 1 414 1.47 1.0 1.0 1.47

144 Mùa A Lử 050499640 V094533 35 1 414 3.10 1.0 1.0 3.10

050467318 V094575 1 1 414 2.09 1.0 1.0 2.09

050467318 V094575 33 1 414 0.66 1.0 1.0 0.66

Cộng cột [9], [15] 2.75 2.75

146 Mùa A Páo 25 3 414 2.85 1.0 1.0 2.85

147 Mùa A Páo 050467318 V094575 29 1 414 0.44 1.0 1.0 0.44

148 Mùa A Phềnh 050748878 V094568 50 3 414 2.52 1.0 1.0 2.52

149 Mùa A Sang 050811962 34 1 414 1.97 1.0 1.0 1.97

150 Mùa A Sáu 051047313 V094316 26 1 414 1.07 1.0 1.0 1.07

151 Mùa A Sồng 050967413 V094623 24 3 414 5.45 1.0 1.0 5.45

152 Mùa A Tếnh 20 1 414 1.31 1.0 1.0 1.31

153 Mùa A Thái V094662 30b 1 414 1.14 1.0 1.0 1.14

154 Mùa A Thào 050828797 V094654 22 1 414 2.05 1.0 1.0 2.05

050537980 36 1 414 0.18 1.0 1.0 0.18

050537980 43 1 414 0.04 1.0 1.0 0.04

Cộng cột [9], [15] 0.22 0.22

156 Mùa A Trư 050811692 14 1 414 1.59 1.0 1.0 1.59

157 Mùa A Tủa 050187835 V094699 29 3 414 3.44 1.0 1.0 3.44

132

Mùa A Di
140

Mùa A Páo
145

Mùa A Trống
155
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158 Mùa A Xà 051154517 V094714 77 1 414 1.72 1.0 1.0 1.72

159 Phàn Văn Nú 050606850 V094402 2 5 414 0.79 1.0 1.0 0.79

Bản Lung Tang 75.75 75.75

160 Lầu A Can/Lầu A Ca 050342442 V094408 35 2 432 3.76 1.0 1.0 3.76

161 Lầu A Cha 050813147 V094410 11 5 432 4.16 1.0 1.0 4.16

162 Lầu A Chá 050623651 V094444 16 2 432 2.85 1.0 1.0 2.85

163 Lầu A Cha A 050342442 V094410 8 5 432 2.38 1.0 1.0 2.38

164 Lầu A Chinh 050967440 V094573 23 2 432 1.78 1.0 1.0 1.78

165 Lầu A Cho 050187737 V094420 26 2 432 2.10 1.0 1.0 2.10

166 Lầu A Chu 050342537 V094159 32a 2 432 0.42 1.0 1.0 0.42

167 Lẩu A Chu 050342527 V094159 41 2 432 2.95 1.0 1.0 2.95

168 Lầu A Dê 050533192 V094478 40 2 432 3.09 1.0 1.0 3.09

169 Lầu A Dê 050649535 V094476 6 5 432 2.56 1.0 1.0 2.56

050493199 V094196 53 4 432 1.27 1.0 1.0 1.27

050493199 V094196 10 2 432 2.23 1.0 1.0 2.23

Cộng cột [9], [15] 3.50 3.50

171 Lầu A Làu 050187732 30 2 432 1.38 1.0 1.0 1.38

050439327 V094532 33 2 432 3.23 1.0 1.0 3.23

050439327 V094532 24 2 432 2.33 1.0 1.0 2.33

Cộng cột [9], [15] 5.56 5.56

173 Lầu A Ma 050523708 V094534 18 2 432 1.92 1.0 1.0 1.92

174 Lầu A Ninh 050311982 V094557 21a 6 425 1.60 1.0 1.0 1.60

050649536 V094572 7 5 432 0.26 1.0 1.0 0.26

050649536 V094572 5 5 432 1.16 1.0 1.0 1.16

050649536 V094572 15 5 432 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 1.68 1.68

176 Lẩu A Pó 050531654 V094582 19 2 432 4.85 1.0 1.0 4.85

177 Lầu A Sang 050813092 V091591 25 2 432 4.61 1.0 1.0 4.61

050623742 V094615 38a 2 432 1.87 1.0 1.0 1.87

050623742 V094615 38b 2 432 0.71 1.0 1.0 0.71

Cộng cột [9], [15] 2.58 2.58

179 Lầu A Sùng 050531190 V094625 36 2 432 4.02 1.0 1.0 4.02

050187734 V094659 1 5 432 5.80 1.0 1.0 5.80

Lầu A Hù
170

Lầu A Lử
172

Lầu A Páo
175

Lầu A Sềnh/Lầu A Chừ
178

Lầu A Thái
180
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050187734 V094659 29 2 432 5.60 1.0 1.0 5.60

Cộng cột [9], [15] 11.40 11.40

181 Lẩu A Trai 050187736 V094670 39 2 432 3.55 1.0 1.0 3.55

182 Lẩu Vàng Cha 050703059 V094411 37 2 432 3.05 1.0 1.0 3.05

Bản Suối Chạn 19.01 18.44

050501674 V094710 11 6 415 0.32 0.9 0.9 0.29

050501674 V094710 12 6 415 0.15 0.9 0.9 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.47 0.42

184 Hạng A Sử 050191218 V094725 53 6 415 0.95 1.0 1.0 0.95

185 Hạng A Tu 050828755 V094683 46a 6 415 0.51 1.0 1.0 0.51

050499702 V094474 4 6 415 0.43 0.9 0.9 0.39

050499702 V094474 13 6 415 1.27 0.9 0.9 1.14

Cộng cột [9], [15] 1.70 1.53

187 Lý A Chừ 050821627 V094457 22 6 415 0.26 0.9 0.9 0.23

188 Lý A Da 050821669 77 6 415 1.29 1.0 1.0 1.29

050688521 V094555 65a 6 415 0.63 1.0 1.0 0.63

050688521 V094555 90b 6 415 2.07 1.0 1.0 2.07

Cộng cột [9], [15] 2.70 2.70

190 Lý A Páo 050184395 V094574 8 6 415 0.68 0.9 0.9 0.61

191 Lý A Páo/Hạng A Páo 050187653 V094579 94 6 415 0.67 1.0 1.0 0.67

192 Lý A Phử 050189608 97 6 415 0.66 1.0 1.0 0.66

193 Lý A San (Giàng) 050686520 V094589 5 6 415 1.12 0.9 0.9 1.01

194 Lý A Sồng 050811960 26 6 415 0.46 0.9 0.9 0.41

195 Lý A Thái 050499657 101 6 415 0.55 1.0 1.0 0.55

196 Lý A Trống 050499704 V094679 87 6 415 0.98 1.0 1.0 0.98

050239400 V094529 95a 6 415 1.31 1.0 1.0 1.31

050239400 V094529 95b 6 415 0.39 0.9 0.9 0.35

Cộng cột [9], [15] 1.70 1.66

198 Lý A Tủa 050239407 V094560 23 6 415 0.39 0.9 0.9 0.35

199
Sồng A Chúng/Sồng A 

Chống
050499718 V094445 32 6 415 0.52 1.0 1.0 0.52

200 Sồng A Dìa 050499730 V094484 34 6 415 1.13 1.0 1.0 1.13

201 Sồng A Dơ 051047082 V094481 35 6 415 0.29 1.0 1.0 0.29

Lầu A Thái
180

Giàng Thị Xa
183

Lý A Chầu
186

Lý A Nhà/Lý A Nhè
189

Lý A Tu
197
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202 Sồng A Khua 050813259 V094502 81 6 415 0.15 1.0 1.0 0.15

203 Sồng A Sào 050986142 V094606 99b 6 415 0.42 1.0 1.0 0.42

050187643 V094808 54 6 415 0.03 1.0 1.0 0.03

050187643 V094808 67 6 415 0.31 1.0 1.0 0.31

050187643 V094808 66b 6 415 0.48 1.0 1.0 0.48

Cộng cột [9], [15] 0.82 0.82

205 Sồng A Tàng 050499732 V094712 36b 6 415 0.38 1.0 1.0 0.38

206 Sồng A Tếnh 050499608 V094691 15 6 415 0.05 0.9 0.9 0.05

207 Sồng A Vàng 050499743 V094706 14 6 415 0.16 0.9 0.9 0.14

Bản Suối Háo 82.79 82.79

208 Hàng A Cháy 33 8 415 1.35 1.0 1.0 1.35

209 Hàng A Sáu 050499720 V094464 23 7 415 1.21 1.0 1.0 1.21

210 Mùa A Chồng V094452 26 8 415 1.13 1.0 1.0 1.13

050239420 V094425 24 8 415 1.06 1.0 1.0 1.06

050239420 V094425 40c 8 415 2.47 1.0 1.0 2.47

Cộng cột [9], [15] 3.53 3.53

212 Mùa A Chư 050338031 V094506 31 8 415 0.52 1.0 1.0 0.52

213 Mùa A Chu/Thào A Chu 48 7 415 0.95 1.0 1.0 0.95

214 Mùa A Ký 050554720 V094506 32 8 415 0.85 1.0 1.0 0.85

31c 7 415 1.18 1.0 1.0 1.18

31d 7 415 0.41 1.0 1.0 0.41

57 7 415 4.05 1.0 1.0 4.05

Cộng cột [9], [15] 5.64 5.64

216 Mùa A Sang 050499766 6 7 415 5.28 1.0 1.0 5.28

217
Mùa A Sình/Mùa A Sính 

(Sênh)
050334250 V094619 1 7 415 2.67 1.0 1.0 2.67

218 Mùa A Sông 53 8 415 2.10 1.0 1.0 2.10

219 Mùa A Su (Sụ)/Mùa A Sủ V094632 2 7 415 1.28 1.0 1.0 1.28

220 Mùa A Sư/Mùa A Vàng 050967442 V094705 4 7 415 4.08 1.0 1.0 4.08

221 Mùa A Vàng 050967442 V094705 5 7 415 2.10 1.0 1.0 2.10

050740156 V094445 25 7 415 0.10 1.0 1.0 0.10

050740156 V094445 35 7 415 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 0.60 0.60

Sồng A Sáu
204

Mùa A Chu
211

Mùa A Páo
215

Sồng A Cháng
222
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050499748 V094427 35 8 415 1.28 1.0 1.0 1.28

050499748 V094427 12a 7 415 2.74 1.0 1.0 2.74

Cộng cột [9], [15] 4.02 4.02

224 Sồng A Chua/Sồng A Chờ 050813012 V094444 34 8 415 1.94 1.0 1.0 1.94

225 Sồng A Dê 050558633 V094478 13 7 415 0.87 1.0 1.0 0.87

226 Sồng A Di/Sồng A Khai 050739488 V094497 37 7 415 1.12 1.0 1.0 1.12

227 Sồng A Khai 050739488 V094497 22 8 415 1.41 1.0 1.0 1.41

52c 8 415 1.66 1.0 1.0 1.66

51a 8 415 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 2.15 2.15

050499706 V094525 56 8 415 1.07 1.0 1.0 1.07

050499706 V094525 57c 8 415 0.27 1.0 1.0 0.27

Cộng cột [9], [15] 1.34 1.34

230 Sồng A Măng 050499741 V094540 28 7 415 0.44 1.0 1.0 0.44

231 Sồng A Náy/Sồng A Sinh 050837190 V094560 47 7 415 1.09 1.0 1.0 1.09

232 Sồng A Phao 55a 8 415 2.50 1.0 1.0 2.50

233 Sồng A Sang/Sồng A Hồ 050680976 V094593 54 7 415 1.63 1.0 1.0 1.63

234 Sồng A Sê 050311682 58 8 415 1.15 1.0 1.0 1.15

235 Sồng A Súa 050554692 V094630 58 7 415 2.38 1.0 1.0 2.38

050821524 V094664 55 7 415 3.02 1.0 1.0 3.02

050821524 V094664 36 7 415 1.43 1.0 1.0 1.43

Cộng cột [9], [15] 4.45 4.45

237 Sồng A Tính/Sồng A Dụ 050499710 V094693 34 7 415 1.70 1.0 1.0 1.70

238 Sồng A Tọa 051047144 V094668 27 7 415 1.44 1.0 1.0 1.44

239 Sồng A Trông 49 7 415 2.33 1.0 1.0 2.33

240 Thào A Cha 050739452 V094418 46 7 415 1.06 1.0 1.0 1.06

241 Thào A Chu 050554733 V094428 32b 7 415 0.84 1.0 1.0 0.84

242 Thào A Cợ 050499693 V094460 8 7 415 1.45 1.0 1.0 1.45

243 Thào A Di/Thào A Su 050499527 V094467 27c 8 415 0.66 1.0 1.0 0.66

244 Thào A Dinh/Sồng A Di 051088588 V094426 19 7 415 1.56 1.0 1.0 1.56

245 Thào A Dơ/Thào A Lênh 050187664 V094524 33 7 415 1.34 1.0 1.0 1.34

246 Thào A Lênh 050187664 V094524 60 7 415 1.45 1.0 1.0 1.45

247 Thào A Lử 050680989 V094503 41 7 415 2.90 1.0 1.0 2.90

Sồng A Chu
223

Sồng A Làng
228

Sồng A Lồng
229

Sồng A Thái
236
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248 Thào A Quả 050967776 V094586 38b 7 415 1.54 1.0 1.0 1.54

249 Thào A Tống 23 8 415 1.25 1.0 1.0 1.25

250 Thào A Tông/Thào A Cha 050654691 V094687 3c 7 415 3.49 1.0 1.0 3.49

Bản Suối Tếnh 48.33 48.33

251 Lầu A Vàng 13c 5 432 2.66 1.0 1.0 2.66

252 Mùa A Quả 050511981 V094584 43 4 425 5.46 1.0 1.0 5.46

050813146 V094449 53 4 425 2.45 1.0 1.0 2.45

050813146 V094449 49 4 425 2.41 1.0 1.0 2.41

Cộng cột [9], [15] 4.86 4.86

254 Thào A Chua/Thào A Dơ 050737620 V094483 25 4 425 2.96 1.0 1.0 2.96

255 Thào A Lù V094528 5 4 425 7.27 1.0 1.0 7.27

050513982 V094559 37 4 425 0.60 1.0 1.0 0.60

050513982 V094559 24 4 425 1.78 1.0 1.0 1.78

050513982 V094559 34 4 425 0.64 1.0 1.0 0.64

Cộng cột [9], [15] 3.02 3.02

257 Thào A Pháng 050737610 V094566 16 3 425 0.91 1.0 1.0 0.91

258 Thào A Sáu/Thào A Sấu V094610 38 3 425 1.09 1.0 1.0 1.09

259 Thào A Sáy 050998872 V094612 10 3 425 1.37 1.0 1.0 1.37

050967476 V094600 26 4 425 0.90 1.0 1.0 0.90

050967476 V094600 19 4 425 3.37 1.0 1.0 3.37

050967476 V094600 16 4 425 0.55 1.0 1.0 0.55

050967476 V094600 20 4 425 1.40 1.0 1.0 1.40

Cộng cột [9], [15] 6.22 6.22

050554363 V094712 17 4 425 0.63 1.0 1.0 0.63

050554363 V094712 14 4 425 0.54 1.0 1.0 0.54

Cộng cột [9], [15] 1.17 1.17

262 Thào A Su V094598 21 4 425 1.34 1.0 1.0 1.34

263 Thào A Su B 050886803 V094597 18 4 425 1.89 1.0 1.0 1.89

264 Thào A Tếnh 050967466 V094692 57 4 425 3.32 1.0 1.0 3.32

265 Thào A Thái 050813185 V094665 9 4 425 3.95 1.0 1.0 3.95

266 Thào A Tra 050664653 V094669 46 4 425 0.84 1.0 1.0 0.84

II Tên cộng đồng dân cư 488.44 487.46

Bản Đung Giàng 23.41 23.39

Thào A Chìa
253

Thào A Nênh
256

Thào A Sê
260

Thào A Sênh/Thào A Vàng
261
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1 CĐ Bản Đung 246 1 415 4.10 1.0 1.0 4.10

V094731 57 5 415 2.33 1.0 1.0 2.33

V094731 68 5 415 2.85 1.0 1.0 2.85

V094731 54 5 415 1.34 1.0 1.0 1.34

V094731 62 5 415 1.00 1.0 1.0 1.00

V094731 61b 5 415 11.62 1.0 1.0 11.62

V094731 66a 5 415 0.17 0.9 0.9 0.15

Cộng cột [9], [15] 19.31 19.29

Bản Hồng Ngài 167.69 167.66

V094744 41 5 414 0.70 1.0 1.0 0.70

V094744 21 5 414 0.59 1.0 1.0 0.59

V094744 6 4 414 0.78 1.0 1.0 0.78

V094744 17 3 414 0.53 1.0 1.0 0.53

V094744 22 2 415 1.50 1.0 1.0 1.50

V094744 24a 5 414 0.40 1.0 1.0 0.40

V094744 2 4 414 4.53 1.0 1.0 4.53

V094744 7 4 414 1.25 1.0 1.0 1.25

V094744 20b 2 415 63.59 1.0 1.0 63.59

V094744 22 5 414 30.18 1.0 1.0 30.18

V094744 22a 2 414 1.32 1.0 1.0 1.32

V094744 15a 2 414 4.91 1.0 1.0 4.91

V094744 14a 3 414 1.45 1.0 1.0 1.45

V094744 7a1 2 414 2.86 1.0 1.0 2.86

V094744 7b1 2 414 6.36 1.0 1.0 6.36

V094744 5b2 4 414 0.48 1.0 1.0 0.48

V094744 5a 4 414 0.26 0.9 0.9 0.23

V094744 30a1 5 414 1.57 1.0 1.0 1.57

Cộng cột [9], [15] 123.26 123.23

V094730 66 1 414 0.84 1.0 1.0 0.84

V094730 81 1 414 0.50 1.0 1.0 0.50

V094730 49 1 414 0.52 1.0 1.0 0.52

V094730 84 1 414 7.11 1.0 1.0 7.11

V094730 60 1 414 0.70 1.0 1.0 0.70

CĐ Bản Giàng
2

CĐ Bản Hồng Ngài
3

CĐ Bản Mới
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V094730 86 1 414 1.14 1.0 1.0 1.14

V094730 79 1 414 1.82 1.0 1.0 1.82

V094730 80 1 414 0.60 1.0 1.0 0.60

V094730 74 1 414 0.83 1.0 1.0 0.83

V094730 42 1 414 10.09 1.0 1.0 10.09

V094730 51 1 414 1.80 1.0 1.0 1.80

V094730 73 1 414 0.67 1.0 1.0 0.67

V094730 55 1 414 6.93 1.0 1.0 6.93

V094730 67a 1 414 0.87 1.0 1.0 0.87

V094730 47 1 414 0.51 1.0 1.0 0.51

V094730 56 1 414 0.86 1.0 1.0 0.86

V094730 68 1 414 8.64 1.0 1.0 8.64

Cộng cột [9], [15] 44.43 44.43

Bản Lung Tang 62.64 62.64

V094732 6 6 425 0.54 1.0 1.0 0.54

V094732 41b 3 432 3.47 1.0 1.0 3.47

V094732 7 2 432 6.16 1.0 1.0 6.16

V094732 34 2 432 0.57 1.0 1.0 0.57

V094732 16 4 432 1.39 1.0 1.0 1.39

V094732 13 6 425 5.33 1.0 1.0 5.33

V094732 33 6 432 1.20 1.0 1.0 1.20

V094732 2 6 425 39.30 1.0 1.0 39.30

V094732 20b 6 425 1.36 1.0 1.0 1.36

V094732 15d1 6 425 1.97 1.0 1.0 1.97

V094732 15d2 6 425 1.35 1.0 1.0 1.35

Cộng cột [9], [15] 62.64 62.64

Bản Suối Chạn 72.49 72.49

V094727 2a 6 415 1.27 1.0 1.0 1.27

V094727 1a 6 415 1.17 1.0 1.0 1.17

V094727 60 6 415 0.56 1.0 1.0 0.56

V094727 3 6 415 0.61 1.0 1.0 0.61

V094727 25 2 425 1.65 1.0 1.0 1.65

V094727 9 2 425 0.77 1.0 1.0 0.77

CĐ Bản Mới
4

CĐ Bản Lung Tang
5

CĐ Bản Suối Chạn
6
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V094727 105 6 415 11.66 1.0 1.0 11.66

V094727 42 6 415 40.17 1.0 1.0 40.17

V094727 2b 6 415 0.35 1.0 1.0 0.35

V094727 19a1 2 425 0.74 1.0 1.0 0.74

V094727 45a2 6 415 12.64 1.0 1.0 12.64

V094727 45a3 6 415 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 72.49 72.49

Bản Suối Háo 86.38 85.44

V094733 43a 3 415 0.74 1.0 1.0 0.74

V094733 14a 4 415 2.82 1.0 1.0 2.82

V094733 5a 8 415 0.71 0.9 0.9 0.64

V094733 23a 3 415 0.72 0.9 0.9 0.65

V094733 28b 3 415 2.26 0.9 0.9 2.03

V094733 35 3 415 4.14 1.0 1.0 4.14

V094733 15 3 415 2.92 1.0 1.0 2.92

V094733 43 8 415 1.49 1.0 1.0 1.49

V094733 50 4 415 1.47 1.0 1.0 1.47

V094733 49 4 415 1.49 1.0 1.0 1.49

V094733 10 4 415 3.45 1.0 1.0 3.45

V094733 12 3 415 1.12 1.0 1.0 1.12

V094733 11a 4 415 0.83 1.0 1.0 0.83

V094733 43a 7 415 2.42 1.0 1.0 2.42

V094733 17a 3 415 0.57 0.9 0.9 0.51

V094733 24a 3 415 0.85 0.9 0.9 0.77

V094733 27a 3 415 1.43 0.9 0.9 1.29

V094733 41 3 415 0.92 1.0 1.0 0.92

V094733 13a 4 415 0.13 1.0 1.0 0.13

V094733 25a 3 415 2.84 0.9 0.9 2.56

V094733 17 8 415 1.72 1.0 1.0 1.72

V094733 20 8 415 21.70 1.0 1.0 21.70

V094733 13b 4 415 2.83 1.0 1.0 2.83

V094733 36c 3 415 13.64 1.0 1.0 13.64

V094733 11b 8 415 0.62 1.0 1.0 0.62

CĐ Bản Suối Chạn
6

CĐ Bản Suối Háo
7
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V094733 13d 4 415 0.82 1.0 1.0 0.82

V094733 20a 4 415 2.44 1.0 1.0 2.44

V094733 17b 3 415 1.05 1.0 1.0 1.05

V094733 13c 4 415 2.17 1.0 1.0 2.17

V094733 43b 4 415 6.07 1.0 1.0 6.07

Cộng cột [9], [15] 86.38 85.44

Bản Suối Tếnh 75.83 75.83

V094733 29b 5 425 19.88 1.0 1.0 19.88

V094733 26 5 425 12.62 1.0 1.0 12.62

V094733 63 4 425 0.54 1.0 1.0 0.54

V094733 52 4 425 0.90 1.0 1.0 0.90

V094733 52 3 425 3.61 1.0 1.0 3.61

V094733 34 3 425 1.88 1.0 1.0 1.88

V094733 31 3 425 0.65 1.0 1.0 0.65

V094733 50 3 425 0.70 1.0 1.0 0.70

V094733 43 5 425 0.78 1.0 1.0 0.78

V094733 39 5 425 3.94 1.0 1.0 3.94

V094733 16 5 425 0.63 1.0 1.0 0.63

V094733 20 5 425 4.78 1.0 1.0 4.78

V094733 8c 5 425 12.04 1.0 1.0 12.04

V094733 11 5 425 3.65 1.0 1.0 3.65

V094733 60 4 425 1.19 1.0 1.0 1.19

V094733 33b 5 425 1.64 1.0 1.0 1.64

V094733 19a2 3 425 6.40 1.0 1.0 6.40

Cộng cột [9], [15] 75.83 75.83

V Uỷ ban nhân dân xã 90.72 90.69

Bản Đung Giàng 22.19 22.19

1 UBND xã 160 1 415 0.70 1.0 1.0 0.70

239 1 415 1.71 1.0 1.0 1.71

184 1 415 2.95 1.0 1.0 2.95

124c 1 415 3.70 1.0 1.0 3.70

39 1 415 2.59 1.0 1.0 2.59

1 1 415 1.15 1.0 1.0 1.15

CĐ Bản Suối Háo
7

CĐ Bản Suối Tếnh
8
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5 5 415 0.56 1.0 1.0 0.56

185 1 415 0.56 1.0 1.0 0.56

13 1 415 2.30 1.0 1.0 2.30

15 5 415 0.98 1.0 1.0 0.98

276 1 415 2.21 1.0 1.0 2.21

255a 1 415 0.65 1.0 1.0 0.65

279a1 1 415 2.13 1.0 1.0 2.13

Bản Hồng Ngài 19.55 19.55

10 1 414 0.66 1.0 1.0 0.66

25 5 414 0.75 1.0 1.0 0.75

18 2 415 0.79 1.0 1.0 0.79

2 2 415 1.30 1.0 1.0 1.30

1 2 415 0.92 1.0 1.0 0.92

6a 2 414 0.86 1.0 1.0 0.86

12 2 414 6.68 1.0 1.0 6.68

9 2 414 0.99 1.0 1.0 0.99

20 2 414 1.73 1.0 1.0 1.73

5a 2 414 4.87 1.0 1.0 4.87

Bản Suối Háo 32.50 32.47

16a 7 415 0.60 1.0 1.0 0.60

30 8 415 3.15 1.0 1.0 3.15

7 4 415 1.09 1.0 1.0 1.09

17f 7 415 1.76 1.0 1.0 1.76

14b 7 415 1.06 1.0 1.0 1.06

1 4 415 14.78 1.0 1.0 14.78

2 4 415 1.37 1.0 1.0 1.37

3 4 415 1.00 1.0 1.0 1.00

9c 7 415 0.31 0.9 0.9 0.28

4c 4 415 6.18 1.0 1.0 6.18

4d 4 415 0.22 1.0 1.0 0.22

9g 7 415 0.98 1.0 1.0 0.98

Bản Suối Tếnh 16.48 16.48

14 5 425 0.66 1.0 1.0 0.66
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48 4 425 8.76 1.0 1.0 8.76

8 4 425 2.35 1.0 1.0 2.35

37 3 425 0.53 1.0 1.0 0.53

9 5 425 0.89 1.0 1.0 0.89

12 4 425 3.29 1.0 1.0 3.29

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
4.89 4.89

Bản Đung Giàng 3.65 3.65

1 ĐTN Bản Đung V094737 217 1 415 3.65 1.0 1.0 3.65

Bản Suối Tếnh 1.24 1.24

V094735 2 4 425 0.54 1.0 1.0 0.54

V094735 3 4 425 0.70 1.0 1.0 0.70

Cộng cột [9], [15] 1.24 1.24

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

10.31 10.31

I Tên hộ gia đình, cá nhân 9.39 9.39

Bản Đung Giàng 0.28 0.28

1 Hà Văn Doãn
039670903

7
V094472 205a 1 415 0.28 1.0 1.0 0.28

Bản Hồng Ngài 7.53 7.53

2 Giàng A Dênh 36b 4 414 2.55 1.0 1.0 2.55

3 Giàng A Dua 050468956 V094587 23a 3 414 0.18 1.0 1.0 0.18

050102361 V094590 32a 3 414 0.27 1.0 1.0 0.27

050102361 V094590 35a 3 414 0.24 1.0 1.0 0.24

Cộng cột [9], [15] 0.51 0.51

5 Giàng A Sáu/Giàng A Sấu 050239484 V094607 58a 3 414 1.43 1.0 1.0 1.43

6 Giàng A Sồng 050748877 V094621 14a 2 415 0.23 1.0 1.0 0.23

7 Giàng A Sủ/Giàng A Sử 28c 3 414 0.24 1.0 1.0 0.24

8 Giàng A Tủa 050421524 V094703 37a 3 414 0.18 1.0 1.0 0.18

9 Mùa A Dê 050187842 V094477 71 1 414 2.21 1.0 1.0 2.21

Bản Suối Háo 1.58 1.58

10 Mùa A Páo 31a 7 415 0.48 1.0 1.0 0.48

ĐTN Bản Suối Tếnh
2

Giàng A Sang
4

Page 111 of 340



11 Sồng A Làng 52a 8 415 0.47 1.0 1.0 0.47

12 Thào A Chu 050554733 V094428 32a 7 415 0.19 1.0 1.0 0.19

13 Thào A Tông/Thào A Cha 050654691 V094687 3b 7 415 0.44 1.0 1.0 0.44

II Tên cộng đồng dân cư 0.92 0.92

Bản Hồng Ngài 0.70 0.70

V094744 19a 2 415 0.10 1.0 1.0 0.10

V094744 20a 2 415 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 0.42 0.42

2 CĐ Bản Mới V094730 82a 1 414 0.28 1.0 1.0 0.28

Bản Lung Tang 0.12 0.12

3 CĐ Bản Lung Tang V094732 41a 3 432 0.12 1.0 1.0 0.12

Bản Suối Háo 0.10 0.10

4 CĐ Bản Suối Háo V094733 36b 3 415 0.10 1.0 1.0 0.10

Tổng 1,151.99 1,148.15

Bắc Yên

QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

CĐ Bản Hồng Ngài
1

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ HỒNG NGÀI
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
1,815.18 1,815.10

I Tên hộ gia đình, cá nhân 26.50 26.50

Bản Đèo Chẹn 0.55 0.55

1 Sồng A Tray (CĐ bản) 15 4 417A 0.55 1.0 1.0 0.55

Bản Hồ Sen 3.74 3.74

2 Hạng A Chống (CĐ bản) 051212220 V014724 20j 11 418A 0.13 1.0 1.0 0.13

050188849 35g 11 418A 1.34 1.0 1.0 1.34

050188849 35i 11 418A 0.31 1.0 1.0 0.31

Cộng cột [9], [15] 1.65 1.65

4 Hạng A Trang (CĐ bản) 050740350 V014169 45 11 418A 0.58 1.0 1.0 0.58

5 Thào A Chai (CĐ bản) 050529093 V014765 55d 12 418A 0.27 1.0 1.0 0.27

6 Thào A Cho (CĐ bản) 050932570 V014750 53b 12 418A 0.14 1.0 1.0 0.14

7 Thào A Chống (CĐ bản) 050528906 V014723 56d 12 418A 0.08 1.0 1.0 0.08

8 Thào A Chu (CĐ bản) 050528911 52c 12 418A 0.37 1.0 1.0 0.37

050191116 V014696 54e 12 418A 0.09 1.0 1.0 0.09

050191116 V014696 54c 12 418A 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.45 0.45

10 Thào A Phua (CĐ bản) 050821310 V014374 51b 12 418A 0.07 1.0 1.0 0.07

Bản Hua Noong 19.35 19.35

11 Sồng A Của 050932520 V875928 25e 7 421A 1.90 1.0 1.0 1.90

12 Sồng A Là ( Sà) V875235 30b1 7 421A 2.62 1.0 1.0 2.62

050324934 V875325 36 7 421A 0.71 1.0 1.0 0.71

Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

Hạng A Páo (CĐ bản)

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ HUA NHÀN - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2

3

Thào A Dao (CĐ bản)
9

Sồng A Sềnh
13

Mẫu số 01
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050324934 V875325 41d1 7 421A 0.84 1.0 1.0 0.84

050324934 V875325 41d2 7 421A 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 1.70 1.70

42a 7 421A 2.42 1.0 1.0 2.42

42b 7 421A 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 2.59 2.59

15 Sồng A Tu (Dênh) 051127919 V875365 27 7 421A 1.69 1.0 1.0 1.69

050932565 V875989 21b1 7 421A 0.53 1.0 1.0 0.53

050932565 V875989 21b2 7 421A 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 0.85 0.85

17 Vàng A Mua 050031686 V875259 18 7 421A 2.89 1.0 1.0 2.89

050942044 V875277 16a 7 421A 0.21 1.0 1.0 0.21

050942044 V875277 16b 7 421A 0.11 1.0 1.0 0.11

050942044 V875277 16c 7 421A 0.10 1.0 1.0 0.10

050942044 V875277 16d 7 421A 0.21 1.0 1.0 0.21

Cộng cột [9], [15] 0.63 0.63

050476665 V875989 10c 7 421A 1.04 1.0 1.0 1.04

050476665 V875989 10a 7 421A 0.48 1.0 1.0 0.48

050476665 V875989 10b 7 421A 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

20 Vàng A Súa 051127825 V875322 44 7 421A 2.20 1.0 1.0 2.20

21 Vàng A Tủa (Vẳng) 050956974 V875377 7 7 421A 0.50 1.0 1.0 0.50

Bản Suối Sát 2.30 2.30

22 Sồng A Chống (CĐ bản) 050606226 V875363 31b 4 427A 0.28 1.0 1.0 0.28

23 Sồng A Páo (CĐ bản) 050813866 V875294 28d 4 427A 1.32 1.0 1.0 1.32

24 Sồng A Sềnh(A) (CĐ bản) 050499836 V875326 25d 4 427A 0.49 1.0 1.0 0.49

25 Thào A Trang (A) (CĐ bản) 050338080 V875873 36c 4 427A 0.07 1.0 1.0 0.07

26 Thào A Trang (CĐ bản) 050597073 V875359 58b 4 427A 0.14 1.0 1.0 0.14

Bản Suối Thón 0.56 0.56

27 Giàng A Thào (CĐ bản) 050529052 V014748 1b 10 418A 0.56 1.0 1.0 0.56

II Tên cộng đồng dân cư 1,751.22 1,751.14

Bản Cáy Khẻ 69.10 69.10

V014016 12 4 418A 9.09 1.0 1.0 9.09

Sồng A Sềnh (Giang)
14

Sồng A Sềnh
13

Vàng A La
16

Vàng A Pha
18

Vàng A Sáu (Lù)
19

CĐ Bản Cáy Khẻ
1
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V014011 6 5 418A 2.61 1.0 1.0 2.61

V014016 7 4 418A 1.34 1.0 1.0 1.34

050529032 V014141 10 9 418A 2.24 1.0 1.0 2.24

V014016 13 4 418A 0.75 1.0 1.0 0.75

V014011 7 5 418A 8.43 1.0 1.0 8.43

050932550 V014747 4 9 418A 1.49 1.0 1.0 1.49

050986088 V014280 8 9 418A 1.97 1.0 1.0 1.97

25 3 418A 0.98 1.0 1.0 0.98

V014019 2 9 418A 1.18 1.0 1.0 1.18

050942788 V014220 3 9 418A 1.50 1.0 1.0 1.50

050188669 V014327 5 9 418A 2.25 1.0 1.0 2.25

050188680 V014104 11 9 418A 1.58 1.0 1.0 1.58

050463678 V014154 6 9 418A 2.57 1.0 1.0 2.57

050529037 V014725 13 9 418A 1.53 1.0 1.0 1.53

050986088 V014471 7 9 418A 2.01 1.0 1.0 2.01

050986088 V014702 14 9 418A 1.58 1.0 1.0 1.58

050529035 V014494 9 9 418A 2.05 1.0 1.0 2.05

050461251 4a 2 418A 0.44 1.0 1.0 0.44

V014016 15a 4 418A 2.55 1.0 1.0 2.55

V014016 15b 4 418A 3.99 1.0 1.0 3.99

V014011 10a 5 418A 2.23 1.0 1.0 2.23

050463673 V014682 15a 9 418A 0.79 1.0 1.0 0.79

V014019 16a1a 9 418A 1.13 1.0 1.0 1.13

V014011 2a 2 418A 3.20 1.0 1.0 3.20

V014011 2d 5 418A 2.81 1.0 1.0 2.81

V014016 3a 4 418A 1.20 1.0 1.0 1.20

V014016 1 4 418A 1.09 1.0 1.0 1.09

V014016 5 4 418A 4.52 1.0 1.0 4.52

Cộng cột [9], [15] 69.10 69.10

Bản Chẹn 87.41 87.38

050402292 V014791 10 7 418A 0.56 1.0 1.0 0.56

V014014 6 2 418A 0.63 1.0 1.0 0.63

V014011 1 2 418A 0.33 0.9 0.9 0.30

CĐ Bản Cáy Khẻ
1

CĐ Bản Chẹn
2
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050198078 V014048 20 7 418A 2.49 1.0 1.0 2.49

V014017 15a 2 418A 7.79 1.0 1.0 7.79

V014017 4 10 418A 0.71 1.0 1.0 0.71

18 2 418A 0.83 1.0 1.0 0.83

050188952 V014250 9 7 418A 0.73 1.0 1.0 0.73

050402270 V014204 23 7 418A 0.54 1.0 1.0 0.54

050188897 V014205 16 7 418A 1.20 1.0 1.0 1.20

2 7 418A 0.64 1.0 1.0 0.64

V014017 16 2 418A 19.75 1.0 1.0 19.75

19 2 418A 1.97 1.0 1.0 1.97

050337304 V014119 5 7 418A 5.69 1.0 1.0 5.69

20b 2 418A 3.03 1.0 1.0 3.03

20c 2 418A 1.27 1.0 1.0 1.27

050461251 4b 2 418A 0.44 1.0 1.0 0.44

V014014 3b 6 418A 0.37 1.0 1.0 0.37

050529052 V014748 1a 10 418A 1.42 1.0 1.0 1.42

V014017 8a 10 418A 9.82 1.0 1.0 9.82

050337355 V014576 7b 7 418A 3.12 1.0 1.0 3.12

19 7 418A 9.93 1.0 1.0 9.93

20a 2 418A 1.09 1.0 1.0 1.09

050337315 V014166 4 7 418A 3.08 1.0 1.0 3.08

050686611 V014779 3 7 418A 1.90 1.0 1.0 1.90

14 7 418A 0.53 1.0 1.0 0.53

27b 7 418A 1.46 1.0 1.0 1.46

V014011 2b 2 418A 3.69 1.0 1.0 3.69

V014014 7 2 418A 2.40 1.0 1.0 2.40

Cộng cột [9], [15] 87.41 87.38

Bản Đèo Chẹn 181.68 181.68

V014007 38 1 418A 0.60 1.0 1.0 0.60

050407734 V014462 3 1 418A 3.79 1.0 1.0 3.79

V014007 4 2 417A 4.77 1.0 1.0 4.77

V014007 3 2 417A 1.43 1.0 1.0 1.43

W014742 2 1 418A 4.52 1.0 1.0 4.52

CĐ Bản Chẹn
2

CĐ Bản Đèo Chẹn
3
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050407718 W014442 16 1 418A 1.41 1.0 1.0 1.41

V014007 16 2 417A 6.02 1.0 1.0 6.02

2 4 417A 1.66 1.0 1.0 1.66

050407711 W014381 4 1 418A 5.35 1.0 1.0 5.35

050531421 5 1 418A 4.71 1.0 1.0 4.71

V014007 20b 1 418A 15.89 1.0 1.0 15.89

V014007 15a 2 417A 0.95 1.0 1.0 0.95

050694391 8c 4 417A 0.78 1.0 1.0 0.78

050694391 8d 4 417A 0.50 1.0 1.0 0.50

V014007 6b 2 417A 7.60 1.0 1.0 7.60

050132961 V014439 35a 1 418A 0.28 1.0 1.0 0.28

050407723 V014317 37a 1 418A 0.30 1.0 1.0 0.30

050531423 34a 1 418A 0.29 1.0 1.0 0.29

23a 3 418A 2.42 1.0 1.0 2.42

V014011 45e 1 418A 0.74 1.0 1.0 0.74

22c 3 418A 13.13 1.0 1.0 13.13

V014007 1 2 417A 5.28 1.0 1.0 5.28

V014007 2 2 417A 16.29 1.0 1.0 16.29

V014007 5 2 417A 5.93 1.0 1.0 5.93

050407726 W014741 8 1 418A 4.87 1.0 1.0 4.87

050811251 W014727 11 1 418A 2.68 1.0 1.0 2.68

050986037 W014303 7 1 418A 4.53 1.0 1.0 4.53

050407718 W014442 6 1 418A 1.51 1.0 1.0 1.51

050490720 W014797 9 1 418A 0.56 1.0 1.0 0.56

050490720 W014797 17 1 418A 2.96 1.0 1.0 2.96

V014007 33a 1 418A 20.86 1.0 1.0 20.86

V014007 33e 1 418A 4.45 1.0 1.0 4.45

V014011 45c 1 418A 7.79 1.0 1.0 7.79

V014007 27 1 418A 2.74 1.0 1.0 2.74

V014007 27b 1 418A 2.49 1.0 1.0 2.49

V014007 13 2 417A 7.14 1.0 1.0 7.14

051193234 1 4 417A 1.13 1.0 1.0 1.13

4a 3 418A 0.46 1.0 1.0 0.46

CĐ Bản Đèo Chẹn
3
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2 3 418A 0.52 1.0 1.0 0.52

050469732 9 4 417A 1.36 1.0 1.0 1.36

050469732 9a 4 417A 0.42 1.0 1.0 0.42

050324168 3 4 417A 0.85 1.0 1.0 0.85

5b 4 417A 0.44 1.0 1.0 0.44

V014007 8 2 417A 1.95 1.0 1.0 1.95

6 4 417A 0.60 1.0 1.0 0.60

6a 4 417A 0.43 1.0 1.0 0.43

10 4 417A 0.67 1.0 1.0 0.67

10b 4 417A 0.60 1.0 1.0 0.60

5 4 417A 0.87 1.0 1.0 0.87

5e 4 417A 1.83 1.0 1.0 1.83

6 3 418A 0.70 1.0 1.0 0.70

18b 3 418A 0.87 1.0 1.0 0.87

V014007 6d 2 417A 0.76 1.0 1.0 0.76

Cộng cột [9], [15] 181.68 181.68

Bản Hồ Sen 180.29 180.24

050188822

2
37 10 418A 1.99 1.0 1.0 1.99

050740350 V014169 19 11 418A 16.09 1.0 1.0 16.09

050529083 V014703 18 11 418A 1.40 1.0 1.0 1.40

050740350 V014169 39 11 418A 0.52 1.0 1.0 0.52

050532281 V014172 48 11 418A 0.76 1.0 1.0 0.76

051212217 25 11 418A 5.94 1.0 1.0 5.94

050740327 V014323 48 12 418A 2.27 1.0 1.0 2.27

050821312 V014296 45 12 418A 3.29 1.0 1.0 3.29

V014003 32 12 418A 1.87 1.0 1.0 1.87

V014003 6 12 418A 1.27 1.0 1.0 1.27

V014003 12 12 418A 0.46 0.9 0.9 0.41

26 7 418A 0.87 1.0 1.0 0.87

050531493 V014758 19a 12 418A 0.53 1.0 1.0 0.53

050463684 44 10 418A 4.10 1.0 1.0 4.10

050529083 V014256 17 11 418A 0.87 1.0 1.0 0.87

CĐ Bản Đèo Chẹn
3

CĐ Bản Hồ Sen
4
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050047383 V014258 58b 12 418A 1.65 1.0 1.0 1.65

050528967 46b 12 418A 2.92 1.0 1.0 2.92

050529048 41 10 418A 3.98 1.0 1.0 3.98

050932304 V014372 43 12 418A 1.53 1.0 1.0 1.53

050528959 V014686 25a 12 418A 0.53 1.0 1.0 0.53

050463700 45 10 418A 3.77 1.0 1.0 3.77

050740330 V014721 42 12 418A 1.96 1.0 1.0 1.96

050528612 V014085 44c 12 418A 2.61 1.0 1.0 2.61

050463696 V014272 30 10 418A 1.52 1.0 1.0 1.52

051212221 9 11 418A 3.03 1.0 1.0 3.03

050893939 57b 12 418A 2.23 1.0 1.0 2.23

27a 7 418A 0.72 1.0 1.0 0.72

050337355 V014576 7a 7 418A 0.30 1.0 1.0 0.30

19c 7 418A 0.23 1.0 1.0 0.23

19b 7 418A 2.17 1.0 1.0 2.17

051212220 V014724 20i1 11 418A 10.39 1.0 1.0 10.39

050463694 V014664 43a 10 418A 4.33 1.0 1.0 4.33

050188851 15b 11 418A 4.99 1.0 1.0 4.99

050528914 V014663 26a 11 418A 8.62 1.0 1.0 8.62

V014003 7b1 12 418A 3.85 1.0 1.0 3.85

051031199 V014099 40a 12 418A 0.59 1.0 1.0 0.59

050528994 V014101 39a 12 418A 1.30 1.0 1.0 1.30

050499836 V014145 28c3 12 418A 0.57 1.0 1.0 0.57

050529093 V014765 55c 12 418A 2.09 1.0 1.0 2.09

050932570 V014750 53a 12 418A 1.40 1.0 1.0 1.40

050821310 V014374 51a 12 418A 3.05 1.0 1.0 3.05

050528906 V014723 56b 12 418A 3.26 1.0 1.0 3.26

050191116 V014696 54b 12 418A 2.17 1.0 1.0 2.17

V014003 7b2 12 418A 0.74 1.0 1.0 0.74

1 11 418A 3.13 1.0 1.0 3.13

050188804 34 10 418A 3.33 1.0 1.0 3.33

050529079 V014143 6d 11 418A 7.55 1.0 1.0 7.55

050529089 V014171 22b 11 418A 6.82 1.0 1.0 6.82

CĐ Bản Hồ Sen
4
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050529084 V014692 21a 11 418A 6.13 1.0 1.0 6.13

8 11 418A 6.86 1.0 1.0 6.86

050528913 36 11 418A 2.40 1.0 1.0 2.40

050740350 V014169 46a 11 418A 1.46 1.0 1.0 1.46

050740350 V014169 46b 11 418A 0.98 1.0 1.0 0.98

52a 11 418A 0.64 1.0 1.0 0.64

050188849 35o 11 418A 0.92 1.0 1.0 0.92

050740350 V014169 40d 11 418A 2.42 1.0 1.0 2.42

050188849 35f 11 418A 2.79 1.0 1.0 2.79

19f 7 418A 1.97 1.0 1.0 1.97

19d 7 418A 0.07 1.0 1.0 0.07

V014003 27 12 418A 1.29 1.0 1.0 1.29

V014003 27a 12 418A 0.23 1.0 1.0 0.23

V014003 27d 12 418A 0.81 1.0 1.0 0.81

050932481 V014688 33g 12 418A 0.61 1.0 1.0 0.61

050932481 V014688 33e 12 418A 0.56 1.0 1.0 0.56

050932618 V014248 34d 12 418A 0.24 1.0 1.0 0.24

050932618 V014248 34a 12 418A 0.21 1.0 1.0 0.21

050528903 V014766 38 12 418A 1.13 1.0 1.0 1.13

050956071 35c 12 418A 0.69 1.0 1.0 0.69

050956071 35e 12 418A 0.66 1.0 1.0 0.66

050932946 V014689 47b 12 418A 3.90 1.0 1.0 3.90

050528911 52b 12 418A 3.76 1.0 1.0 3.76

Cộng cột [9], [15] 180.29 180.24

Bản Hua Noong 83.78 83.78

23a 7 421A 1.38 1.0 1.0 1.38

40 7 421A 2.18 1.0 1.0 2.18

1 7 421A 1.38 1.0 1.0 1.38

43 7 421A 0.63 1.0 1.0 0.63

23c 7 421A 0.33 1.0 1.0 0.33

31b 7 421A 1.57 1.0 1.0 1.57

26 7 421A 1.76 1.0 1.0 1.76

13 7 421A 1.31 1.0 1.0 1.31

CĐ Bản Hồ Sen
4

CĐ Bản Hua Nhàn
5
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3 7 421A 1.44 1.0 1.0 1.44

2 7 421A 4.13 1.0 1.0 4.13

33a 7 421A 3.80 1.0 1.0 3.80

Cộng cột [9], [15] 19.91 19.91

V875621 11 6 421A 0.61 1.0 1.0 0.61

V875621 10 6 421A 1.42 1.0 1.0 1.42

1 5 421A 0.67 1.0 1.0 0.67

050932503 V875386 38 6 421A 1.46 1.0 1.0 1.46

V875621 3 6 421A 2.43 1.0 1.0 2.43

050973267 V875932 26 6 421A 1.28 1.0 1.0 1.28

050661827 V875232 40 6 421A 1.49 1.0 1.0 1.49

050606259 35 6 421A 1.06 1.0 1.0 1.06

050976859 V875889 39 6 421A 1.62 1.0 1.0 1.62

33b 7 421A 0.73 1.0 1.0 0.73

050606286 V875933 27c 6 421A 0.73 1.0 1.0 0.73

050606287 V875847 24b 6 421A 0.55 1.0 1.0 0.55

050739241 V875882 30a 6 421A 1.04 1.0 1.0 1.04

8 7 421A 0.70 1.0 1.0 0.70

V875621 33i 6 421A 0.43 1.0 1.0 0.43

2 5 421A 1.06 1.0 1.0 1.06

V875621 1a 6 421A 0.57 1.0 1.0 0.57

V875621 33m 6 421A 1.70 1.0 1.0 1.70

V875621 33l 6 421A 0.17 1.0 1.0 0.17

050976860 V875346 28 6 421A 0.84 1.0 1.0 0.84

050739237 V875945 32 6 421A 0.80 1.0 1.0 0.80

050229429 V875995 34 6 421A 0.82 1.0 1.0 0.82

050606284 V875862 36 6 421A 0.76 1.0 1.0 0.76

050606293 V875935 37 6 421A 1.42 1.0 1.0 1.42

050606286 V875232 22 6 421A 1.23 1.0 1.0 1.23

050611825 V875997 16 6 421A 0.50 1.0 1.0 0.50

050739245 V875332 23b 6 421A 0.30 1.0 1.0 0.30

050661824 V875316 14 6 421A 0.53 1.0 1.0 0.53

050661824 V875316 14b 6 421A 0.39 1.0 1.0 0.39

CĐ Bản Hua Nhàn
5

CĐ Bản Hua Noong
6
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050606288 V875898 15b 6 421A 0.51 1.0 1.0 0.51

050606288 V875898 15 6 421A 0.16 1.0 1.0 0.16

V875621 33h 6 421A 30.06 1.0 1.0 30.06

050606290 V875863 20c 6 421A 0.24 1.0 1.0 0.24

050606291 V875881 17d 6 421A 0.27 1.0 1.0 0.27

050492064 V875939 19d 6 421A 0.25 1.0 1.0 0.25

050739245 V875332 23d 6 421A 0.22 1.0 1.0 0.22

050606290 V875863 20e 6 421A 0.20 1.0 1.0 0.20

050606291 V875881 17f 6 421A 0.09 1.0 1.0 0.09

050492064 V875939 19f 6 421A 0.12 1.0 1.0 0.12

Cộng cột [9], [15] 59.43 59.43

29a 7 421A 0.82 1.0 1.0 0.82

29o 7 421A 3.62 1.0 1.0 3.62

Cộng cột [9], [15] 4.44 4.44

Bản Khúm Khia 80.40 80.40

V875637 4a 2 426 1.11 1.0 1.0 1.11

V875637 4b 2 426 1.50 1.0 1.0 1.50

V875636 22a 2 427B 1.83 1.0 1.0 1.83

050492077 V875943 10 8 421A 0.74 1.0 1.0 0.74

051127916 1 1 427B 0.99 1.0 1.0 0.99

050865301 V875267 38 1 427B 0.87 1.0 1.0 0.87

V875626 9 1 427B 0.54 1.0 1.0 0.54

V875626 19 1 427B 6.76 1.0 1.0 6.76

V875634 6 1 426 0.67 1.0 1.0 0.67

V875637 4c 2 426 2.93 1.0 1.0 2.93

050196333 V875376 18 8 421A 0.22 1.0 1.0 0.22

050932270 V875372 11 1 427B 0.71 1.0 1.0 0.71

050531148 V875985 23 1 427B 0.57 1.0 1.0 0.57

050932564 V875330 14 8 421A 0.50 1.0 1.0 0.50

050316664 V875321 23 8 421A 1.56 1.0 1.0 1.56

050706403 V875369 16 8 421A 0.31 1.0 1.0 0.31

050554166 29 8 421A 1.36 1.0 1.0 1.36

050338096 V875923 12 8 421A 0.75 1.0 1.0 0.75

CĐ Bản Hua Noong
6

UBND xã (CĐ Bản Hua 

Nhàn)7

CĐ Bản Khúm Khia
8
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V875626 16a 1 427B 3.27 1.0 1.0 3.27

V875868 31a2 1 427B 1.65 1.0 1.0 1.65

V875624 5b 8 421A 1.80 1.0 1.0 1.80

050554680 V875921 3a 8 421A 2.12 1.0 1.0 2.12

050554680 V875921 3b 8 421A 0.38 1.0 1.0 0.38

050932564 V875330 2a 8 421A 0.85 1.0 1.0 0.85

050932564 V875330 2b 8 421A 0.05 1.0 1.0 0.05

V875624 1d2 8 421A 0.21 1.0 1.0 0.21

V875624 1a2 8 421A 0.88 1.0 1.0 0.88

050316675 V875869 8b 1 427B 0.76 1.0 1.0 0.76

050316672 4a 1 427B 2.44 1.0 1.0 2.44

050531184 V875339 43a 1 427B 1.00 1.0 1.0 1.00

V875624 1a1a 8 421A 0.14 1.0 1.0 0.14

V875637 5a 2 426 1.34 1.0 1.0 1.34

V875626 44a 1 427B 7.96 1.0 1.0 7.96

V875634 5g 1 426 0.43 1.0 1.0 0.43

V875636 1b 2 427B 0.41 1.0 1.0 0.41

V875624 5a 8 421A 2.33 1.0 1.0 2.33

050492131 V875996 13 8 421A 0.90 1.0 1.0 0.90

V875624 28e 8 421A 0.50 1.0 1.0 0.50

V875624 28d 8 421A 0.21 1.0 1.0 0.21

050316663 V875900 27 8 421A 1.45 1.0 1.0 1.45

050316652 V875255 25 8 421A 1.19 1.0 1.0 1.19

050606163 V875890 24 8 421A 0.92 1.0 1.0 0.92

050686751 V875340 22 8 421A 1.03 1.0 1.0 1.03

050316661 V875398 21 8 421A 0.95 1.0 1.0 0.95

050606165 V875350 20 8 421A 0.86 1.0 1.0 0.86

050096207 V875874 17 8 421A 1.28 1.0 1.0 1.28

050554674 V875875 15 8 421A 1.08 1.0 1.0 1.08

050196280 V875973 11 8 421A 0.96 1.0 1.0 0.96

050554671 V875892 26 8 421A 1.06 1.0 1.0 1.06

050535182 V875949 9 8 421A 1.17 1.0 1.0 1.17

V875624 34f 8 421A 0.61 1.0 1.0 0.61

CĐ Bản Khúm Khia
8
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V875624 36c 8 421A 1.47 1.0 1.0 1.47

050932567 V876000 35b 8 421A 1.57 1.0 1.0 1.57

050932567 V876000 35c 8 421A 0.41 1.0 1.0 0.41

V875624 7b 8 421A 4.86 1.0 1.0 4.86

050554678 V875378 30 8 421A 1.74 1.0 1.0 1.74

V875624 33b 8 421A 0.78 1.0 1.0 0.78

V875624 6c 8 421A 3.46 1.0 1.0 3.46

Cộng cột [9], [15] 80.40 80.40

Bản Pa Khốm 282.69 282.69

V875634 11 3 426 1.05 1.0 1.0 1.05

V875625 9b 1 428A 0.53 1.0 1.0 0.53

V875625 9c 1 428A 1.00 1.0 1.0 1.00

V875625 5 4 428A 1.47 1.0 1.0 1.47

V875625 3 4 428A 2.15 1.0 1.0 2.15

V875625 14 4 426 2.12 1.0 1.0 2.12

V875637 8 4 426 7.68 1.0 1.0 7.68

V875625 9 6 428A 0.51 1.0 1.0 0.51

V875625 8 6 428A 3.86 1.0 1.0 3.86

V875625 7 6 428A 6.41 1.0 1.0 6.41

V875625 4 6 428A 2.04 1.0 1.0 2.04

V875625 19 2 426 2.92 1.0 1.0 2.92

V875625 16 3 426 5.97 1.0 1.0 5.97

V875625 1a 3 428A 5.11 1.0 1.0 5.11

V875637 7l 4 426 0.57 1.0 1.0 0.57

V875637 7m 4 426 2.00 1.0 1.0 2.00

V875625 2 3 428A 12.85 1.0 1.0 12.85

V875625 20 3 426 5.78 1.0 1.0 5.78

V875637 17a 4 426 0.64 1.0 1.0 0.64

V875625 12 4 426 3.85 1.0 1.0 3.85

V875625 3 6 428A 1.56 1.0 1.0 1.56

V875625 3a 1 428A 0.66 1.0 1.0 0.66

V875625 2a 4 428A 1.67 1.0 1.0 1.67

V875625 9d 1 428A 1.32 1.0 1.0 1.32

CĐ Bản Khúm Khia
8

CĐ Bản Pa Khốm
9
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V875625 7a 4 428A 3.14 1.0 1.0 3.14

V875625 16b 4 426 3.05 1.0 1.0 3.05

V875625 16c 4 426 17.10 1.0 1.0 17.10

V875625 16d 4 426 0.71 1.0 1.0 0.71

V875634 18a 3 426 5.70 1.0 1.0 5.70

V875634 4a 3 426 1.67 1.0 1.0 1.67

V875625 9f 1 428A 2.04 1.0 1.0 2.04

V875625 7a1 1 428A 1.87 1.0 1.0 1.87

V875637 14b 2 426 19.28 1.0 1.0 19.28

V875637 13b 2 426 0.53 1.0 1.0 0.53

V875634 3e 1 426 2.17 1.0 1.0 2.17

V875625 13a 1 426 5.16 1.0 1.0 5.16

V875634 3h 1 426 0.42 1.0 1.0 0.42

V875634 7a 3 426 0.38 1.0 1.0 0.38

V875625 9a 3 426 10.42 1.0 1.0 10.42

V875625 1d 1 428A 0.30 1.0 1.0 0.30

V875625 8b 1 428A 1.17 1.0 1.0 1.17

V875625 1b 4 428A 0.21 1.0 1.0 0.21

V875625 10 4 428A 4.79 1.0 1.0 4.79

V875625 10a2 4 428A 2.03 1.0 1.0 2.03

V875637 3c 4 426 1.43 1.0 1.0 1.43

V875637 7k 4 426 3.58 1.0 1.0 3.58

V875625 17 2 426 27.02 1.0 1.0 27.02

V875625 18 2 426 2.73 1.0 1.0 2.73

V875625 6b 3 428A 19.32 1.0 1.0 19.32

V875625 6f 3 428A 1.28 1.0 1.0 1.28

V875625 1 6 428A 6.87 1.0 1.0 6.87

V875637 15 4 426 28.20 1.0 1.0 28.20

V875625 16a 4 426 10.74 1.0 1.0 10.74

V875625 5c 1 428A 0.58 1.0 1.0 0.58

V875625 8 3 426 11.11 1.0 1.0 11.11

V875634 3l 1 426 1.73 1.0 1.0 1.73

V875634 3i 1 426 2.48 1.0 1.0 2.48

CĐ Bản Pa Khốm
9
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V875634 3k 1 426 0.81 1.0 1.0 0.81

V875625 3o 3 426 5.79 1.0 1.0 5.79

V875625 3q 3 426 1.01 1.0 1.0 1.01

V875625 9 4 428A 2.15 1.0 1.0 2.15

Cộng cột [9], [15] 282.69 282.69

Bản Pá Nó 28.26 28.26

V014011 1 5 418A 1.07 1.0 1.0 1.07

050740364 V014698 43 1 418A 2.73 1.0 1.0 2.73

050632913 V014231 41 1 418A 0.70 1.0 1.0 0.70

050986049 40 1 418A 1.37 1.0 1.0 1.37

050312700 V014217 39b 1 418A 1.78 1.0 1.0 1.78

050407723 V014317 37b 1 418A 1.35 1.0 1.0 1.35

V014011 2d2 5 418A 0.26 1.0 1.0 0.26

050337313 V014793 36c 1 418A 0.86 1.0 1.0 0.86

050009007 V014739 21 1 418A 2.26 1.0 1.0 2.26

050407714 V014251 19 1 418A 0.57 1.0 1.0 0.57

V014007 6a 2 417A 4.06 1.0 1.0 4.06

050740356 V014272 31 1 418A 0.73 1.0 1.0 0.73

050132961 V014439 35c 1 418A 0.82 1.0 1.0 0.82

V014011 45b 1 418A 0.84 1.0 1.0 0.84

050531423 34c 1 418A 1.26 1.0 1.0 1.26

V014007 33b 1 418A 3.41 1.0 1.0 3.41

050407708 V014058 24 1 418A 1.83 1.0 1.0 1.83

050463638 V014038 22 1 418A 2.36 1.0 1.0 2.36

Cộng cột [9], [15] 28.26 28.26

Bản Pót 43.88 43.88

1 8 418A 4.08 1.0 1.0 4.08

050198408 V014474 13 8 418A 2.57 1.0 1.0 2.57

050364371 V014669 17 8 418A 2.10 1.0 1.0 2.10

050463514 21 8 418A 0.44 1.0 1.0 0.44

50364389 V014079 24 8 418A 1.48 1.0 1.0 1.48

050878507 V014526 20 8 418A 1.96 1.0 1.0 1.96

050463493 V014565 3 8 418A 3.17 1.0 1.0 3.17

CĐ Bản Pa Khốm
9

CĐ Bản Pá Nó
10

CĐ Bản Pót
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051127730 V014050 12 8 418A 4.07 1.0 1.0 4.07

050463475 V014720 16 8 418A 2.48 1.0 1.0 2.48

050364389 V014079 19 8 418A 1.82 1.0 1.0 1.82

050986579 V014178 26 8 418A 1.88 1.0 1.0 1.88

050196119 V014497 23 8 418A 1.72 1.0 1.0 1.72

050463474 V014319 6 8 418A 2.37 1.0 1.0 2.37

02662352 V014414 11 8 418A 1.22 1.0 1.0 1.22

050298047 2 8 418A 0.81 1.0 1.0 0.81

050463417 V014783 5b 8 418A 1.28 1.0 1.0 1.28

050463474 V014319 4b 8 418A 3.14 1.0 1.0 3.14

050463484 V014716 9b 8 418A 0.56 1.0 1.0 0.56

050463472 V014448 8b 8 418A 2.00 1.0 1.0 2.00

050463513 V014538 7b 8 418A 1.36 1.0 1.0 1.36

051116748 V014336 22b 8 418A 2.47 1.0 1.0 2.47

050909344 V014504 15b 8 418A 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 43.88 43.88

Bản Pót Mường Khoa 58.59 58.59

50421809 V014096 18 8 418A 5.43 1.0 1.0 5.43

050528938 V014111 14 8 418A 9.71 1.0 1.0 9.71

050528938 V014111 28 8 418A 4.75 1.0 1.0 4.75

050463472 V014448 27 8 418A 5.12 1.0 1.0 5.12

050364379 V014046 10 8 418A 4.64 1.0 1.0 4.64

050463488 V014181 25 8 418A 4.45 1.0 1.0 4.45

050463417 V014783 5a 8 418A 0.90 1.0 1.0 0.90

050463474 V014319 4a 8 418A 0.21 1.0 1.0 0.21

050463484 V014716 9a 8 418A 3.80 1.0 1.0 3.80

050463472 V014448 8a 8 418A 3.14 1.0 1.0 3.14

050463513 V014538 7a 8 418A 1.34 1.0 1.0 1.34

051116748 V014336 22a 8 418A 0.43 1.0 1.0 0.43

050909344 V014504 15a 8 418A 4.25 1.0 1.0 4.25

V014003 7a 12 418A 10.42 1.0 1.0 10.42

Cộng cột [9], [15] 58.59 58.59

Bản Suối Sát 165.41 165.41

CĐ Bản Pót
11

CĐ Bản Pót Mường Khoa
12
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082449438 V875349 29 4 427A 2.08 1.0 1.0 2.08

V875634 55 4 427A 2.15 1.0 1.0 2.15

050606218 57 4 427A 1.44 1.0 1.0 1.44

050829911 V875865 52 4 427A 1.27 1.0 1.0 1.27

050597078 V875899 35 4 427A 1.25 1.0 1.0 1.25

051047429 V875375 47 4 427A 1.23 1.0 1.0 1.23

051212396 V875247 41 4 427A 1.26 1.0 1.0 1.26

050840800 V875904 51 4 427A 1.30 1.0 1.0 1.30

050196366 V875259 43 4 427A 1.23 1.0 1.0 1.23

050506243 V875389 12 4 427A 1.45 1.0 1.0 1.45

V875634 62 4 427A 0.88 1.0 1.0 0.88

V875634 24 4 427A 1.48 1.0 1.0 1.48

V875634 1 5 428A 0.55 1.0 1.0 0.55

V875634 21b 4 427A 2.91 1.0 1.0 2.91

V875634 1 3 426 1.10 1.0 1.0 1.10

V875634 7a 3 427A 4.54 1.0 1.0 4.54

050829910 V875999 40 4 427A 1.26 1.0 1.0 1.26

050829908 V875309 11 4 427A 0.73 1.0 1.0 0.73

050606222 V875870 53 4 427A 1.22 1.0 1.0 1.22

050813857 V875864 46 4 427A 1.42 1.0 1.0 1.42

050606219 V875944 14 4 427A 1.50 1.0 1.0 1.50

V875634 6a 3 427A 10.33 1.0 1.0 10.33

050606212 V875914 59 4 427A 1.14 1.0 1.0 1.14

050610523 V875919 54 4 427A 1.15 1.0 1.0 1.15

050657334 V875385 49 4 427A 1.15 1.0 1.0 1.15

39 4 427A 1.24 1.0 1.0 1.24

051047515 V875348 45 4 427A 1.18 1.0 1.0 1.18

050606249 13 4 427A 0.64 1.0 1.0 0.64

050553096 V875390 48 4 427A 1.48 1.0 1.0 1.48

V875634 27b 4 427A 5.61 1.0 1.0 5.61

V875634 3 3 427A 20.11 1.0 1.0 20.11

050229557 V875296 60 4 427A 1.21 1.0 1.0 1.21

050932518 V875985 20 4 427A 1.14 1.0 1.0 1.14

CĐ Bản Suối Sát
13
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V875927 23 4 427A 2.04 1.0 1.0 2.04

V875634 37a 4 427A 0.33 1.0 1.0 0.33

050606217 V875871 38b 4 427A 0.77 1.0 1.0 0.77

050813871 V875320 26a 4 427A 1.51 1.0 1.0 1.51

050813871 V875320 26b 4 427A 0.14 1.0 1.0 0.14

050597072 V875946 32b 4 427A 0.19 1.0 1.0 0.19

V875634 1b 3 427A 4.00 1.0 1.0 4.00

V875634 3g 1 426 0.39 1.0 1.0 0.39

V875634 7b 3 426 1.05 1.0 1.0 1.05

V875625 3n 3 426 2.54 1.0 1.0 2.54

V875625 1a 1 428A 1.74 1.0 1.0 1.74

V875625 5b 1 428A 1.74 1.0 1.0 1.74

V875625 9b 3 426 10.24 1.0 1.0 10.24

050606226 V875363 31a 4 427A 0.94 1.0 1.0 0.94

050178010 V875929 33a 4 427A 1.30 1.0 1.0 1.30

V875634 8e 3 427A 2.42 1.0 1.0 2.42

050338080 V875873 36b 4 427A 1.04 1.0 1.0 1.04

V875625 9d 3 426 0.29 1.0 1.0 0.29

V875634 50 4 427A 1.21 1.0 1.0 1.21

V875634 3f 1 426 7.77 1.0 1.0 7.77

050597076 56 4 427A 0.94 1.0 1.0 0.94

050597073 V875359 58 4 427A 1.15 1.0 1.0 1.15

050597072 V875946 32a 4 427A 1.44 1.0 1.0 1.44

050506224 V875866 10 4 427A 0.70 1.0 1.0 0.70

050703656 4 4 427A 0.64 1.0 1.0 0.64

050686525 V875905 8 4 427A 0.50 1.0 1.0 0.50

050686524 V875237 16 4 427A 0.83 1.0 1.0 0.83

050606220 V875281 6 4 427A 0.62 1.0 1.0 0.62

V875634 4d 3 427A 3.93 1.0 1.0 3.93

050660219 V875867 19 4 427A 0.90 1.0 1.0 0.90

050606212 V875908 22 4 427A 0.99 1.0 1.0 0.99

050550726 V875910 18 4 427A 1.15 1.0 1.0 1.15

V875634 5 3 427A 1.20 1.0 1.0 1.20

CĐ Bản Suối Sát
13
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V875634 44c 4 427A 19.07 1.0 1.0 19.07

V875634 2c 4 427A 5.01 1.0 1.0 5.01

V875634 2e 4 427A 3.14 1.0 1.0 3.14

V875634 2 4 427A 2.92 1.0 1.0 2.92

Cộng cột [9], [15] 165.41 165.41

Bản Suối Thón 103.23 103.23

V014017 21 10 418A 1.32 1.0 1.0 1.32

V014017 42 10 418A 3.98 1.0 1.0 3.98

V014017 35 10 418A 0.88 1.0 1.0 0.88

V014014 1 6 418A 0.72 1.0 1.0 0.72

V014017 13 10 418A 1.43 1.0 1.0 1.43

050998781 V014105 12 6 418A 1.01 1.0 1.0 1.01

V014014 29 6 418A 1.50 1.0 1.0 1.50

V014017 20 10 418A 1.38 1.0 1.0 1.38

050528834 V014749 13 6 418A 1.01 1.0 1.0 1.01

V014014 32 6 418A 1.22 1.0 1.0 1.22

050942129 V014097 14 6 418A 1.01 1.0 1.0 1.01

051154648 V014339 15 6 418A 1.34 1.0 1.0 1.34

V014017 16b 9 418A 7.06 1.0 1.0 7.06

V014014 4e 6 418A 2.29 1.0 1.0 2.29

V014019 16a3 9 418A 1.10 1.0 1.0 1.10

V014019 16a2 9 418A 9.13 1.0 1.0 9.13

V014017 8b 10 418A 2.78 1.0 1.0 2.78

V014011 10b 5 418A 1.21 1.0 1.0 1.21

050463673 V014682 15b 9 418A 0.65 1.0 1.0 0.65

V014019 16a1b 9 418A 3.63 1.0 1.0 3.63

V014014 9d 6 418A 18.59 1.0 1.0 18.59

V014014 31 6 418A 7.29 1.0 1.0 7.29

050528441 V252461 10 2 418A 1.75 1.0 1.0 1.75

050346154 V252042 9 2 418A 1.89 1.0 1.0 1.89

050740635 V014484 39 10 418A 2.88 1.0 1.0 2.88

V014017 31b 10 418A 19.62 1.0 1.0 19.62

050529052 V014748 36 10 418A 1.87 1.0 1.0 1.87

CĐ Bản Suối Sát
13

CĐ Bản Suối Thón
14
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050104747 V014496 40 10 418A 2.20 1.0 1.0 2.20

050443700 V014164 17 10 418A 0.37 1.0 1.0 0.37

050188804 V014151 16 10 418A 2.12 1.0 1.0 2.12

Cộng cột [9], [15] 103.23 103.23

Bản Tân Cuông 16.88 16.88

6 5 421A 0.67 1.0 1.0 0.67

4 5 421A 11.43 1.0 1.0 11.43

3 5 421A 4.78 1.0 1.0 4.78

Cộng cột [9], [15] 16.88 16.88

Bản Tân Tiến 0.63 0.63

V875624 1d1 8 421A 0.12 1.0 1.0 0.12

V875624 1a3 8 421A 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 0.63 0.63

Bản Trông Dê 105.16 105.16

V875636 51 1 427B 0.54 1.0 1.0 0.54

V875626 45 1 427B 1.10 1.0 1.0 1.10

V875626 22 1 427B 0.68 1.0 1.0 0.68

V875637 11 2 426 22.76 1.0 1.0 22.76

V875637 8 2 426 0.71 1.0 1.0 0.71

050316671 V875603 41 1 427B 0.75 1.0 1.0 0.75

V875626 21 1 427B 15.64 1.0 1.0 15.64

V875637 7 2 426 1.01 1.0 1.0 1.01

13 5 421A 1.17 1.0 1.0 1.17

12 5 421A 0.85 1.0 1.0 0.85

V875636 49 1 427B 6.07 1.0 1.0 6.07

V875626 39 1 427B 9.14 1.0 1.0 9.14

050316671 V875603 40 1 427B 1.26 1.0 1.0 1.26

V875626 42a 1 427B 3.06 1.0 1.0 3.06

V875637 10c 2 426 4.41 1.0 1.0 4.41

11b 5 421A 2.41 1.0 1.0 2.41

050316675 V875869 8a 1 427B 2.85 1.0 1.0 2.85

050316672 4b 1 427B 0.35 1.0 1.0 0.35

050531184 V875339 43b 1 427B 0.86 1.0 1.0 0.86

CĐ Bản Suối Thón
14

CĐ Bản Tân Cuông
15

CĐ Bản Tân Tiến
16

CĐ Bản Trông Dê
17
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V875637 5b 2 426 3.97 1.0 1.0 3.97

V875626 44b 1 427B 0.85 1.0 1.0 0.85

V875637 14a 2 426 4.91 1.0 1.0 4.91

V875637 13a 2 426 1.92 1.0 1.0 1.92

V875626 15a 5 421A 12.66 1.0 1.0 12.66

V875626 15b 5 421A 0.71 1.0 1.0 0.71

V875626 34 1 427B 2.49 1.0 1.0 2.49

V875637 9 2 426 2.03 1.0 1.0 2.03

Cộng cột [9], [15] 105.16 105.16

Sập Việt - Tạ Khoa 175.21 175.21

18 CĐ Sập Việt Tạ Khoa V875625 7 2 428A 1.62 1.0 1.0 1.62

19 CĐ Sập Việt Tạ Khoa V875634 4a 5 428A 7.76 1.0 1.0 7.76

V875625 4 2 428A 1.18 1.0 1.0 1.18

V875625 6 2 428A 41.77 1.0 1.0 41.77

V875625 3 2 428A 4.38 1.0 1.0 4.38

Cộng cột [9], [15] 47.33 47.33

21 CĐ Sập Việt Tạ Khoa V875634 6 5 428A 6.59 1.0 1.0 6.59

V875625 9 2 428A 18.00 1.0 1.0 18.00

V875625 5 2 428A 12.17 1.0 1.0 12.17

V875625 1 2 428A 0.81 1.0 1.0 0.81

Cộng cột [9], [15] 30.98 30.98

23 CĐ Sập Việt Tạ Khoa V875634 7 5 428A 1.36 1.0 1.0 1.36

V875625 11a 2 428A 3.47 1.0 1.0 3.47

V875625 11c 2 428A 1.46 1.0 1.0 1.46

V875625 10 2 428A 13.34 1.0 1.0 13.34

V875625 8a 1 428A 5.65 1.0 1.0 5.65

V875625 5a 1 428A 25.50 1.0 1.0 25.50

V875625 1a 4 428A 2.82 1.0 1.0 2.82

V875625 10e 4 428A 23.56 1.0 1.0 23.56

V875625 4 4 428A 3.77 1.0 1.0 3.77

Cộng cột [9], [15] 79.57 79.57

Tân Tiến - Tạ Khoa 88.62 88.62

V875634 5b 1 426 0.81 1.0 1.0 0.81

CĐ Bản Trông Dê
17

CĐ Sập Việt Tạ Khoa
20

CĐ Sập Việt Tạ Khoa
22

CĐ Sập Việt Tạ Khoa
24
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V875634 9a 1 426 4.25 1.0 1.0 4.25

V875637 3d 4 426 5.23 1.0 1.0 5.23

7 5 421A 22.12 1.0 1.0 22.12

11a 5 421A 35.78 1.0 1.0 35.78

V875624 1a1b 8 421A 0.25 1.0 1.0 0.25

V875634 3a 1 426 6.86 1.0 1.0 6.86

V875625 13b 1 426 2.29 1.0 1.0 2.29

V875634 3b 1 426 10.80 1.0 1.0 10.80

V875634 5a 1 426 0.23 1.0 1.0 0.23

Cộng cột [9], [15] 88.62 88.62

V Uỷ ban nhân dân xã 37.46 37.46

Bản Cáy Khẻ 1.19 1.19

1 UBND xã (Bản Cáy Khẻ) V014016 11 4 418A 0.62 1.0 1.0 0.62

V014011 5 5 418A 0.57 1.0 1.0 0.57

Bản Đèo Chẹn 3.89 3.89

V014011 46 1 418A 2.05 1.0 1.0 2.05

V014011 45d 1 418A 0.95 1.0 1.0 0.95

22h 3 418A 0.16 1.0 1.0 0.16

22c4 3 418A 0.11 1.0 1.0 0.11

22g 3 418A 0.36 1.0 1.0 0.36

22d 3 418A 0.15 1.0 1.0 0.15

22f 3 418A 0.11 1.0 1.0 0.11

Bản Hồ Sen 0.75 0.75

35 7 418A 0.75 1.0 1.0 0.75

Bản Hua Noong 22.04 22.04

32d 7 421A 2.42 1.0 1.0 2.42

V875621 5 6 421A 0.61 1.0 1.0 0.61

V875621 7 6 421A 0.31 1.0 1.0 0.31

V875621 4b 6 421A 0.29 1.0 1.0 0.29

29h 7 421A 17.44 1.0 1.0 17.44

29j 7 421A 0.97 1.0 1.0 0.97

Bản Nhạn Nọc 1.20 1.20

V875634 1c 3 427A 1.20 1.0 1.0 1.20

CĐ Tân Tiến - Tạ Khoa
25
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Bản Pa Khốm 0.89 0.89

V875625 2 6 428A 0.89 1.0 1.0 0.89

Bản Pá Nó 0.59 0.59

V014007 26 1 418A 0.59 1.0 1.0 0.59

Bản Suối Sát 0.76 0.76

V875634 4d2 3 427A 0.34 1.0 1.0 0.34

V875634 8c 3 427A 0.42 1.0 1.0 0.42

Bản Suối Thón 4.76 4.76

V014017 26b 10 418A 0.53 1.0 1.0 0.53

V014017 11 10 418A 3.92 1.0 1.0 3.92

V014014 3a 6 418A 0.31 1.0 1.0 0.31

Suối Sát - Hua Nhàn 1.39 1.39

V875634 1a 3 427A 1.39 1.0 1.0 1.39

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

3.00 3.00

I Tên hộ gia đình, cá nhân 1.18 1.18

Bản Hồ Sen 0.56 0.56

1 Thào A Chu (CĐ bản) 050528911 52a 12 418A 0.10 1.0 1.0 0.10

2 Thào A Dao (CĐ bản) 050191116 V014696 54a 12 418A 0.23 1.0 1.0 0.23

3 Thào A Dê (B) (CĐ bản) 050932946 V014689 47a 12 418A 0.23 1.0 1.0 0.23

Bản Hua Noong 0.24 0.24

4 Sồng A Là ( Sà) (CĐ bản) V875235 30a 7 421A 0.10 1.0 1.0 0.10

5 Sồng A Sềnh (CĐ bản) 050324934 V875325 41a 7 421A 0.14 1.0 1.0 0.14

Bản Khúm Khia 0.15 0.15

6
Vàng A Lâu (Chống) (CĐ 

bản)
050932567 V876000 35a 8 421A 0.15 1.0 1.0 0.15

Bản Suối Sát 0.23 0.23

7 Sồng A Páo (CĐ bản) 050813866 V875294 28a 4 427A 0.10 1.0 1.0 0.10

8 Sồng A Sềnh(A) (CĐ bản) 050499836 V875326 25a 4 427A 0.13 1.0 1.0 0.13

II Tên cộng đồng dân cư 1.82 1.82

Bản Hua Noong 0.74 0.74

V875621 33a 6 421A 0.54 1.0 1.0 0.54

CĐ Bản Hua Noong
1
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V875621 33e 6 421A 0.10 1.0 1.0 0.10

V875621 33g 6 421A 0.10 1.0 1.0 0.10

Cộng cột [9], [15] 0.74 0.74

Bản Pa Khốm 0.71 0.71

V875637 7a 4 426 0.27 1.0 1.0 0.27

V875637 7d 4 426 0.12 1.0 1.0 0.12

V875637 7f 4 426 0.15 1.0 1.0 0.15

V875637 7g 4 426 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 0.71 0.71

Bản Suối Sát 0.37 0.37

V875634 21a 4 427A 0.21 1.0 1.0 0.21

V875634 27a 4 427A 0.16 1.0 1.0 0.16

Cộng cột [9], [15] 0.37 0.37

Tổng 1,818.18 1,818.10

Bắc Yên

CĐ Bản Hua Noong
1

CĐ Bản Pa Khốm
2

CĐ Bản Suối Sát
3

..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ HUA NHÀN QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
1,854.86 1,854.86

I Tên hộ gia đình, cá nhân 799.04 799.04

Bản Cáo A 164.42 164.42

1 Hạng A Thào 050680798 V855965 19 2 404 3.03 1.0 1.0 3.03

2 Lầu A Lử 050584742 35 1 404 5.91 1.0 1.0 5.91

3 Sồng A Cha 050754178 V104542 22 1 404 4.92 1.0 1.0 4.92

050774170 V104479 5c 1 404 4.27 1.0 1.0 4.27

050774170 V104479 10b 1 404 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 5.00 5.00

5 Sồng A Chư 050382997 V104488 14 1 404 3.00 1.0 1.0 3.00

6 Sồng A Da (Tính) 050680760 V855989 1 2 404 2.69 1.0 1.0 2.69

7 Sồng A Dế (Trư) 050967760 V104548 38 1 404 9.02 1.0 1.0 9.02

8 Sồng A Dế A 050954179 V104555 32 1 404 4.37 1.0 1.0 4.37

9 Sồng A Dế B 050664650 V104554 15c 1 404 7.62 1.0 1.0 7.62

10 Sồng A Hồ (Chống) V855831 9 1 404 4.71 1.0 1.0 4.71

11 Sồng A Khư V855841 3b 2 404 4.84 1.0 1.0 4.84

12 Sồng A Lâu V855857 31 1 404 4.88 1.0 1.0 4.88

13 Sồng A Lử V855878 19 1 404 3.53 1.0 1.0 3.53

050784776 V855883 4 1 404 0.61 1.0 1.0 0.61

050784776 V855883 6d 1 404 4.87 1.0 1.0 4.87

Cộng cột [9], [15] 5.48 5.48

15 Sồng A Mênh (Tông) 050646306 V855981 37 1 404 7.48 1.0 1.0 7.48

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2 K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ LÀNG CHẾU - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng

Sồng A Chống

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

4

Sồng A Mang
14

Mẫu số 01
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V855903 7b 1 404 5.97 1.0 1.0 5.97

V855903 11 1 404 0.87 1.0 1.0 0.87

Cộng cột [9], [15] 6.84 6.84

17 Sồng A Say 33b 1 404 1.00 1.0 1.0 1.00

18 Sồng A Sế V855951 40 1 404 5.59 1.0 1.0 5.59

19 Sồng A Sênh (B) V104552 6 2 404 2.05 1.0 1.0 2.05

20 Sồng A Su V855939 17 1 404 6.39 1.0 1.0 6.39

V104553 23 1 404 1.07 1.0 1.0 1.07

V104553 26 1 404 5.18 1.0 1.0 5.18

Cộng cột [9], [15] 6.25 6.25

22 Sồng A Thái A V104550 2 2 404 2.26 1.0 1.0 2.26

23 Sồng A Thái B 34b 1 404 2.75 1.0 1.0 2.75

24 Sồng A Trà V855975 9b 2 404 2.03 1.0 1.0 2.03

25 Sồng A Tráng V855979 39 1 404 6.92 1.0 1.0 6.92

26 Sồng A Trừ V855981 21 1 404 3.90 1.0 1.0 3.90

27 Sồng A Tủa (Sênh) V875202 21 2 404 3.17 1.0 1.0 3.17

28 Sồng A Vàng V875210 13b 1 404 4.18 1.0 1.0 4.18

29 Sồng A Vảng 25 2 404 6.79 1.0 1.0 6.79

30 Sồng A Vảng B (Câu) V104467 8c 1 404 6.79 1.0 1.0 6.79

31 Sồng Cha Mua 24 2 404 2.30 1.0 1.0 2.30

32 Sồng Chống Lênh V855860 28 1 404 5.28 1.0 1.0 5.28

33 Sồng Giàng Páo V855919 24 1 404 4.79 1.0 1.0 4.79

34 Sồng Lư Páo V855920 16b 1 404 3.11 1.0 1.0 3.11

35 Sồng Tra Páo V855921 42 1 404 5.55 1.0 1.0 5.55

Bản Háng Cáo 109.25 109.25

36 Hạng A Cheo 050663627 V104533 53 4 381B 1.55 1.0 1.0 1.55

37 Hạng A Chinh (Thông) 050606444 V104534 28 4 381B 1.23 1.0 1.0 1.23

38 Hạng A Chính (Tủa) 050606444 V104485 48 4 381B 2.20 1.0 1.0 2.20

39 Hạng A Chờ 050663620 15a 4 381B 0.50 1.0 1.0 0.50

40 Hạng A Chống 050665624 V104481 16b 4 381B 1.53 1.0 1.0 1.53

41 Hạng A Chúng 050632145 25 4 381B 1.89 1.0 1.0 1.89

42 Hạng A Của 050942661 V104462 19 4 381B 1.62 1.0 1.0 1.62

43 Hạng A Giàng 050680835 V855821 11c 4 381B 1.33 1.0 1.0 1.33

21

Sồng A Phông
16

Sồng A Su B
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44 Hạng A Giơ 050554630 V855820 49 4 381B 1.88 1.0 1.0 1.88

45 Hạng A Khay 050196577 V855836 24 4 381B 0.65 1.0 1.0 0.65

46 Hạng A Lềnh
053009569

0
V855865 37 4 381B 0.41 1.0 1.0 0.41

47 Hạng A Lọ 050196608 V855861 14b 4 381B 1.68 1.0 1.0 1.68

48 Hạng A Lù 050239962 23 4 381B 0.89 1.0 1.0 0.89

49 Hạng A Mùa 050663628 V855886 20 4 381B 1.02 1.0 1.0 1.02

50 Hạng A Nênh B (Sàn) 050821322 V104575 12a 4 381B 1.09 1.0 1.0 1.09

51 Hạng A Sàng A 050895546 V104545 32 4 381B 0.67 1.0 1.0 0.67

52 Hạng A Sáu 050606443 V855948 21 4 381B 0.86 1.0 1.0 0.86

53 Hạng A Su 050834279 V855937 10a 4 381B 0.48 1.0 1.0 0.48

54 Hạng A Súa 050684114 18a 4 381B 0.30 1.0 1.0 0.30

55 Hạng A Thái 050540342 V855969 34 4 381B 2.10 1.0 1.0 2.10

56 Hạng A Thông 050684114 31 4 381B 0.76 1.0 1.0 0.76

57 Hạng A Tồng (Chinh) 050196581 V855991 46 4 381B 3.30 1.0 1.0 3.30

58 Hạng A Tồng (Chinh) A 050703690 V855986 30 4 381B 0.85 1.0 1.0 0.85

050239971 27 4 381B 4.62 1.0 1.0 4.62

050239971 44 4 381B 2.48 1.0 1.0 2.48

Cộng cột [9], [15] 7.10 7.10

60 Hạng A Tu 050865388 V855983 26 4 381B 0.65 1.0 1.0 0.65

61 Hạng A Vàng 050865363 V875207 6b 4 381B 1.57 1.0 1.0 1.57

62 Hạng A Vư 050554986 V875206 35 4 381B 0.54 1.0 1.0 0.54

63 Hạng A Xà 050606445 V875217 33 4 381B 0.58 1.0 1.0 0.58

64 Hạng Páo Dê 050821326 V104445 39 4 381B 0.51 1.0 1.0 0.51

65 Hạng Páo Sở 050865338 V855955 36 4 381B 1.01 1.0 1.0 1.01

66 Hạng Páo Tủa (Chính) 050646248 V856000 47 4 381B 2.46 1.0 1.0 2.46

67 Phàng A Chay 050306491 46 3 381B 2.10 1.0 1.0 2.10

68 Phàng A Chinh 050853104 V104533 17 3 381B 1.81 1.0 1.0 1.81

69 Phàng A Chông 050528452 V104496 22 3 381B 1.27 1.0 1.0 1.27

70 Phàng A Chua (Trống) 050606448 V104480 39 3 381B 1.52 1.0 1.0 1.52

71 Phàng A Chuư 050680808 V104489 26 3 381B 1.82 1.0 1.0 1.82

72 Phàng A Củ 050606442 V104464 9 3 381B 2.02 1.0 1.0 2.02

73 Phàng A Của 050188195 V104460 12 3 381B 1.92 1.0 1.0 1.92

Hạng A Tra
59
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74 Phàng A Dê 050554641 V104443 16 3 381B 2.05 1.0 1.0 2.05

75 Phàng A Dinh 050680857 V104448 27 3 381B 2.16 1.0 1.0 2.16

76 Phàng A Hờ 050606461 V855834 23 3 381B 1.76 1.0 1.0 1.76

77 Phàng A Khua 050188198 V855839 32 3 381B 1.43 1.0 1.0 1.43

78 Phàng A Lềnh 050606462 V855866 5 3 381B 1.86 1.0 1.0 1.86

050680761 V855853 41 3 381B 2.52 1.0 1.0 2.52

050680761 V104560 7 3 381B 1.78 1.0 1.0 1.78

Cộng cột [9], [15] 4.30 4.30

80 Phàng A Lù 050606451 V855874 33 3 381B 1.30 1.0 1.0 1.30

81 Phàng A Mang 050703695 V855882 29 3 381B 2.72 1.0 1.0 2.72

051000430 V855897 4 3 381B 1.05 1.0 1.0 1.05

051000430 V855897 1 3 381B 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 1.56 1.56

83 Phàng A Páo 050680819 18 3 381B 1.55 1.0 1.0 1.55

84 Phàng A Sấy 050853101 V855949 3 3 381B 1.44 1.0 1.0 1.44

85 Phàng A Sinh 050855804 40 3 381B 1.80 1.0 1.0 1.80

86 Phàng A Su 050853105 V875211 6 3 381B 1.86 1.0 1.0 1.86

87 Phàng A Sử 050342452 V855961 31 3 381B 1.09 1.0 1.0 1.09

88 Phàng A Tếnh 050606449 V855988 13 3 381B 1.63 1.0 1.0 1.63

89 Phàng A Thái 050821939 V855970 19 3 381B 1.35 1.0 1.0 1.35

90 Phàng A Thào (Di) 050884118 V855967 10 3 381B 1.66 1.0 1.0 1.66

91 Phàng A Thào B 050680756 V104558 21 3 381B 1.31 1.0 1.0 1.31

92 Phàng A Tráng 050239952 V855978 15 3 381B 1.57 1.0 1.0 1.57

93 Phàng A Vàng A (Di) 050853100 25 3 381B 1.82 1.0 1.0 1.82

94 Phàng A Vàng B 050680803 V104556 8 3 381B 1.59 1.0 1.0 1.59

95 Phàng A Vòng 050230052 2 3 381B 1.20 1.0 1.0 1.20

96 Phàng A Xu (Lênh) 050872803 V875211 37 3 381B 1.45 1.0 1.0 1.45

97 Phàng Chống Gi 050967077 V104452 11 3 381B 2.14 1.0 1.0 2.14

98 Phàng Ly Pó 050606456 V855923 14 3 381B 1.72 1.0 1.0 1.72

99 Phàng Sênh 050528452 V855952 38 3 381B 1.30 1.0 1.0 1.30

100 Phàng Sồng Páo A 050188171 V855918 34 3 381B 1.76 1.0 1.0 1.76

050606459 V875201 13 2 381B 0.59 1.0 1.0 0.59

050606459 V875201 10 2 381B 0.62 1.0 1.0 0.62

Phàng A Lu
79

Phàng A Nu
82

Phàng Sùng Tủa
101
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Cộng cột [9], [15] 1.21 1.21

102 Sống 050606455 42 3 381B 1.99 1.0 1.0 1.99

103 Sồng A Tồng 050606540 V855992 22 4 381B 1.31 1.0 1.0 1.31

104 Thào A Hang 050116519 V855829 30 3 381B 1.69 1.0 1.0 1.69

Bản Làng Chếu 224.22 224.22

105 Giàng A Câu 050821817 V104469 26 2 391 1.57 1.0 1.0 1.57

106 Giàng A Chờ 050821815 8 5 392 3.35 1.0 1.0 3.35

050680705 28 2 391 1.39 1.0 1.0 1.39

050680705 29 2 391 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 2.41 2.41

108 Giàng A Chống 050621842 V104483 27 2 391 1.95 1.0 1.0 1.95

050673714 V104532 23a 5 392 4.98 1.0 1.0 4.98

050673714 V104532 23 5 392 2.28 1.0 1.0 2.28

Cộng cột [9], [15] 7.26 7.26

110 Giàng A Giao 050326089 V855819 35d 6 392 4.20 1.0 1.0 4.20

111 Giàng A Hờ 050326582 5 5 392 2.67 1.0 1.0 2.67

112 Giàng A Khay V855835 6 5 392 2.57 1.0 1.0 2.57

V855863 19 5 392 7.65 1.0 1.0 7.65

V855863 18 5 392 2.39 1.0 1.0 2.39

Cộng cột [9], [15] 10.04 10.04

114 Giàng A Mây V855890 20 5 392 3.62 1.0 1.0 3.62

115 Giàng A Nhè 15b 5 392 1.77 1.0 1.0 1.77

116 Giàng A Ninh V855895 44e 6 392 2.43 1.0 1.0 2.43

117 Giàng A Páo A 050196542 22 6 392 3.33 1.0 1.0 3.33

118 Giàng A Páo B V104580 3 7 392 2.40 1.0 1.0 2.40

119 Giàng A Phổng V855907 40c 6 392 2.37 1.0 1.0 2.37

V855908 23 2 391 0.73 1.0 1.0 0.73

V855908 30 2 391 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 1.75 1.75

121 Giàng A Sáy 34 2 391 1.57 1.0 1.0 1.57

122 Giàng A Sênh V855941 16 5 392 2.01 1.0 1.0 2.01

123 Giàng A Sử 24 5 392 2.09 1.0 1.0 2.09

124 Giàng A Thông V104499 1d 7 392 1.71 1.0 1.0 1.71

101

Giàng A Chông
107

Giàng A Chu
109

Giàng A Lềnh
113

Giàng A Phử
120
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125 Giàng A Tông V855985 2b 7 392 1.01 1.0 1.0 1.01

126 Giàng A Tống V855993 18 2 391 2.69 1.0 1.0 2.69

127 Hạng A Chư 050606473 V104493 50 2 391 2.84 1.0 1.0 2.84

128 Hạng A Giàng 050527654 42 2 391 3.62 1.0 1.0 3.62

129 Lù A Chở 050606541 V104475 1 6 392 1.85 1.0 1.0 1.85

050680827 V104497 54 6 392 0.58 1.0 1.0 0.58

050680827 V104497 53e 6 392 2.12 1.0 1.0 2.12

Cộng cột [9], [15] 2.70 2.70

131 Lù A Chu (Tông) V104531 51c 6 392 0.93 1.0 1.0 0.93

051116810 V104457 37 2 391 0.55 1.0 1.0 0.55

051116810 V104457 31 2 391 12.12 1.0 1.0 12.12

Cộng cột [9], [15] 12.67 12.67

133 Lù A Dê 050967680 V104444 50b 6 392 2.91 1.0 1.0 2.91

134 Lù A Dênh 050196511 V104441 30 6 392 2.79 1.0 1.0 2.79

135 Lù A Dềnh 050680712 V104440 19 2 391 2.71 1.0 1.0 2.71

136 Lù A Di 11b 5 392 2.17 1.0 1.0 2.17

137 Lù A Dua 050182131 V104447 45 6 392 1.40 1.0 1.0 1.40

050865471 V855814 20e 2 391 6.22 1.0 1.0 6.22

050865471 V855814 46 2 391 3.04 1.0 1.0 3.04

Cộng cột [9], [15] 9.26 9.26

139 Lù A Giàng A (Dua) 050196489 V1004568 38 6 392 3.23 1.0 1.0 3.23

050740934 V104567 37 6 392 4.25 1.0 1.0 4.25

050740934 V104567 38 2 391 4.48 1.0 1.0 4.48

Cộng cột [9], [15] 8.73 8.73

141 Lù A Kh (Tủa)Ư V855843 26 5 392 1.28 1.0 1.0 1.28

142 Lù A Khu 050680730 V855837 15 6 392 1.23 1.0 1.0 1.23

143 Lù A Mang (Dê) 050680720 52 6 392 3.87 1.0 1.0 3.87

144 Lù A Mành 050821603 V855891 55 6 392 2.94 1.0 1.0 2.94

145 Lừ A Mo 050680752 14c 2 391 3.49 1.0 1.0 3.49

050870933 V855898 21 2 391 0.88 1.0 1.0 0.88

050870933 V855898 22 2 391 1.08 1.0 1.0 1.08

Cộng cột [9], [15] 1.96 1.96

147 Lù A Páo 050686686 V855916 4 6 392 0.53 1.0 1.0 0.53

Lù A Chông
130

Lù A Da (Sông)
132

Lù A Ga
138

Lù A Giàng B
140

Lù A Nư
146
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148 Lù A Phềnh A V104565 4 7 392 7.53 1.0 1.0 7.53

149 Lù A Phềnh B V875292 2 5 392 4.17 1.0 1.0 4.17

150 Lù A Phông 050942681 V855902 48b 6 392 0.79 1.0 1.0 0.79

151 Lừ A Sanh 050157601 V855926 41 2 391 4.15 1.0 1.0 4.15

152 Lù A Sáu 050157547 V855946 10 6 392 1.59 1.0 1.0 1.59

153 Lù A Say (Lử) 050680733 V855928 32e 2 391 4.61 1.0 1.0 4.61

154 Lù A Sử B 050680710 V104563 25 6 392 2.39 1.0 1.0 2.39

155 Lù A Súa 050468919 V855957 5 6 392 2.21 1.0 1.0 2.21

V875218 57 6 392 1.00 1.0 1.0 1.00

59 6 392 0.67 1.0 1.0 0.67

Cộng cột [9], [15] 1.67 1.67

157 Lù Páo Mua V855883 56 6 392 2.99 1.0 1.0 2.99

158 Mùa A Cheo 050630716 7 2 392 0.54 1.0 1.0 0.54

159 Mùa A Chư 050196588 V104490 32c 6 392 0.87 1.0 1.0 0.87

160 Mùa A Chu A 050540328 V104562 12b 2 391 1.03 1.0 1.0 1.03

161 Mùa A Chu B 050680704 V104561 19 6 392 3.28 1.0 1.0 3.28

162 Mùa A Ký 050580733 V855846 21 6 392 3.96 1.0 1.0 3.96

163 Mùa A La V855847 36c 6 392 0.16 1.0 1.0 0.16

164 Mùa A Su 050674431 25 2 391 1.26 1.0 1.0 1.26

165 Mùa A Xà 050485708 24c 2 391 1.81 1.0 1.0 1.81

166 Mùa Thị Sai 050184421 V855925 17 2 391 2.83 1.0 1.0 2.83

167 Sồng A Cở 050740934 V104466 16c 2 391 2.65 1.0 1.0 2.65

168 Sồng A Giàng 050977602 6 7 392 0.58 1.0 1.0 0.58

050680703 V855996 58 6 392 0.95 1.0 1.0 0.95

050680703 V855996 60 6 392 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 1.68 1.68

170 Thào A Cheo 050309573 V104535 28 6 392 2.84 1.0 1.0 2.84

171 Thào A Chống 050196537 V104478 7 6 392 1.85 1.0 1.0 1.85

172 Thào A Dềnh 050646443 V104582 46b 6 392 1.13 1.0 1.0 1.13

173 Thào A Di 050499532 V104450 24 6 392 2.20 1.0 1.0 2.20

174 Thào A Khua 050196528 V855840 31 6 392 2.14 1.0 1.0 2.14

175 Thào A Kỷ 050967739 V855845 33 6 392 2.42 1.0 1.0 2.42

176 Thào A Pủa 050821214 V855924 20 6 392 2.75 1.0 1.0 2.75

Lù A Xà
156

Sồng A Tống
169
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177 Thào A Sáu 050300957 V855932 29 6 392 4.44 1.0 1.0 4.44

178 Thào A Súa 050872834 V855958 23 6 392 1.93 1.0 1.0 1.93

179 Thào Khúa Giang 050680734 V855818 13 6 392 1.70 1.0 1.0 1.70

180 Thào Nu Cha 050648448 V104541 18 6 392 3.24 1.0 1.0 3.24

181 Thào Thị Dua A 051212633 V104547 43 2 391 3.34 1.0 1.0 3.34

182 Thào Thị Dua B 050178024 39 2 391 3.61 1.0 1.0 3.61

Bản Păng Khúa 76.31 76.31

183 Giàn 050967761 V855824 3 4 403 0.86 1.0 1.0 0.86

184 Hạng A Câu 050722204 24b 1 403 1.43 1.0 1.0 1.43

185 Hạng A Cheo 050813326 V104936 36 1 403 1.02 1.0 1.0 1.02

186 Hạng A Chờ 050680716 V104484 2 4 403 1.13 1.0 1.0 1.13

187 Hạng A Chu A 050342509 V104579 17 1 403 1.15 1.0 1.0 1.15

188 Hạng A Chu B 050095652 V104578 25b 1 403 2.00 1.0 1.0 2.00

189 Hạng A Di 050116515 V104454 15 1 403 1.56 1.0 1.0 1.56

190 Hạng A Giàng 050680713 V855823 23 1 403 1.02 1.0 1.0 1.02

191 Hạng A Kỷ 050116402 V855844 16 1 403 1.30 1.0 1.0 1.30

050325863 V855850 10 4 403 0.67 1.0 1.0 0.67

050325863 V855850 13b 4 403 5.80 1.0 1.0 5.80

Cộng cột [9], [15] 6.47 6.47

193 Hạng A Lơ 050528845 V855870 20b 1 403 1.64 1.0 1.0 1.64

194 Hạng A Lứ 050606594 V855877 19 1 403 1.19 1.0 1.0 1.19

195 Hạng A Lử 050528847 V855876 9b 1 403 1.09 1.0 1.0 1.09

196 Hạng A Mang 050095624 V855879 12b 1 403 1.14 1.0 1.0 1.14

197 Hạng A Pang 050680217 V855800 8 4 403 1.38 1.0 1.0 1.38

198 Hạng A Páo A 050680717 V104557 5c 1 403 1.09 1.0 1.0 1.09

199 Hạng A Páo C 050923864 V104576 8 5 404 2.15 1.0 1.0 2.15

200 Hạng A Sáu 050196638 V855945 14c 1 403 1.37 1.0 1.0 1.37

201 Hạng A Sáy 051162275 V855219 11 1 403 0.80 1.0 1.0 0.80

202 Hạng A Sếnh 050432076 V855950 5 4 403 0.78 1.0 1.0 0.78

203 Hạng A Thênh 050821201 35 1 403 0.89 1.0 1.0 0.89

204 Hạng A Tống 051065375 V855995 7 1 403 1.23 1.0 1.0 1.23

205 Hạng A Tráng 051023997 V855977 10 1 403 1.32 1.0 1.0 1.32

206 Hạng A Tủa 050680717 V104572 20 4 403 1.65 1.0 1.0 1.65

Hạng A Lao
192
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207 Hạng A Tủa B 050342508 4 4 403 0.97 1.0 1.0 0.97

208 Hạng A Vàng A 050813821 V104570 13b 1 403 1.25 1.0 1.0 1.25

209 Hạng A Vàng B (Sáy) 050606592 V104569 39b 1 403 0.85 1.0 1.0 0.85

050511459 V875214 16b 4 403 2.28 1.0 1.0 2.28

050511459 V875214 7 4 403 1.24 1.0 1.0 1.24

Cộng cột [9], [15] 3.52 3.52

211 Hạng Vàng Ly 050325863 V855854 12c 4 403 1.18 1.0 1.0 1.18

212 Phàng A Sáu 050528867 1 4 403 1.13 1.0 1.0 1.13

213 Sồng A Tủa 051000950 V875203 38 1 403 0.86 1.0 1.0 0.86

214 Thào A Chu 050095638 V104530 15 5 404 2.01 1.0 1.0 2.01

215 Thào A Cu 050727006 V104470 14 5 404 2.82 1.0 1.0 2.82

216 Thào A Khư 050554615 V855842 6 4 403 1.35 1.0 1.0 1.35

217 Thào A Nủ 050703693 V855899 34b 1 403 2.95 1.0 1.0 2.95

218 Thào A Sà (Nủ) 050554614 V855944 37b 1 403 5.07 1.0 1.0 5.07

219 Thào A Sống 050491711 V855869 10 5 404 2.92 1.0 1.0 2.92

220 Thào A Su 050606594 V855940 4 5 404 2.76 1.0 1.0 2.76

221 Thào A Tu 050528855 V855984 26 1 403 1.37 1.0 1.0 1.37

222 Thào A Ư 050208389 V875220 5 5 404 2.36 1.0 1.0 2.36

223 Thào A Váng 050554614 2b 5 404 3.52 1.0 1.0 3.52

224 Vàng A Chu 050196631 V104501 21 1 403 0.79 1.0 1.0 0.79

225 Vàng A May 050139194 V855884 18b 1 403 1.58 1.0 1.0 1.58

050491720 V855971 27 1 403 0.64 1.0 1.0 0.64

050491720 V855971 29 1 403 0.75 1.0 1.0 0.75

Cộng cột [9], [15] 1.39 1.39

Bản Suối Lộng 136.42 136.42

227 Hạng A Cha 050821589 V104543 27 5 392 3.76 1.0 1.0 3.76

228 Hạng A Chống 050967619 V104482 28 2 403 3.64 1.0 1.0 3.64

229 Hạng A Củư 050606482 V104465 6b 3 403 2.38 1.0 1.0 2.38

230 Hạng A Da 050664641 V104459 23 2 403 2.79 1.0 1.0 2.79

231 Hạng A Di 050884102 V104456 18 7 392 11.14 1.0 1.0 11.14

232 Hạng A Giang 051166367 V855816 28 5 392 5.29 1.0 1.0 5.29

233 Hạng A Páo 050188846 V855911 1 2 403 2.53 1.0 1.0 2.53

234 Hạng A Phông 050828789 V855901 15b 2 403 3.16 1.0 1.0 3.16

Hạng A Xà
210

Vàng A Tháy
226
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235 Hạng A Tồng 050196624 V855990 25b 2 403 2.64 1.0 1.0 2.64

236 Hạng A Tráng (Trừ) 050606481 V855976 26b 7 392 7.66 1.0 1.0 7.66

050196541 V855997 5a 7 392 3.90 1.0 1.0 3.90

50196541 V855997 5 7 392 3.75 1.0 1.0 3.75

Cộng cột [9], [15] 7.65 7.65

238 Hạng A Vảng 050646436 V875209 30 2 403 2.78 1.0 1.0 2.78

239 Hạng Sồng Páo 050813650 V855915 3b 2 403 2.97 1.0 1.0 2.97

050533357 V855826 9a 7 392 4.39 1.0 1.0 4.39

050533357 V855826 9 7 392 2.72 1.0 1.0 2.72

Cộng cột [9], [15] 7.11 7.11

050606474 V104494 17 7 392 1.15 1.0 1.0 1.15

050606474 V104494 22 7 392 0.59 1.0 1.0 0.59

050606474 V104494 20 7 392 1.18 1.0 1.0 1.18

Cộng cột [9], [15] 2.92 2.92

242 Thào A Cu 050606479 V104471 7 7 392 5.77 1.0 1.0 5.77

243 Thào A Giang 050533370 V855827 10 2 403 2.49 1.0 1.0 2.49

244 Thào A Hay 050392822 V855129 2c 3 403 2.29 1.0 1.0 2.29

245 Thào A Lâu Trừ 050606492 V855858 12 7 392 9.19 1.0 1.0 9.19

246 Thào A Mềnh 050967630 V855892 2c 2 403 1.14 1.0 1.0 1.14

247 Thào A Pháo 050329638 V862983 30 7 392 2.11 1.0 1.0 2.11

050196548 V855910 15d 3 403 0.20 1.0 1.0 0.20

050196548 V855910 12c 3 403 1.30 1.0 1.0 1.30

050196548 V855910 16c 2 403 1.12 1.0 1.0 1.12

Cộng cột [9], [15] 2.62 2.62

249 Thào A Say 050196540 V855930 11 7 392 5.05 1.0 1.0 5.05

250 Thào A Tru (Lâu) 051031307 V855982 15 7 392 5.10 1.0 1.0 5.10

251 Thào Ly Páo 050834262 V855922 10e 3 403 5.69 1.0 1.0 5.69

252 Thào Ly Tủa (Phử) 050344270 V875204 8 2 403 3.23 1.0 1.0 3.23

050110861 V855855 21 2 403 6.06 1.0 1.0 6.06

050110861 V855855 25b 7 392 5.97 1.0 1.0 5.97

Cộng cột [9], [15] 12.03 12.03

254 Thào Vàng Tủa 050967688 V875205 13b 7 392 11.29 1.0 1.0 11.29

Bản Trang Dua Hang 88.42 88.42

Hạng A Tủa
237

Sồng A Giàng
240

Thào A Chơ
241

Thào A Phử
248

Thào Páo Ly
253
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255 Hạng A Cang 050338097 V104544 37 5 381B 1.81 1.0 1.0 1.81

256 Hạng A Chơ 050967723 V855833 55 5 381B 1.25 1.0 1.0 1.25

257 Hạng A Chông 050540384 V104498 45 3 381B 2.65 1.0 1.0 2.65

258 Hạng A Chư 050196574 V104492 7 5 381B 2.27 1.0 1.0 2.27

050452337 V104473 4 5 381B 2.99 1.0 1.0 2.99

050452337 V104473 47 5 381B 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 3.52 3.52

260 Hạng A Của 050821917 V104461 20 5 381B 1.87 1.0 1.0 1.87

261 Hạng A Dênh 051154556 V104442 32 5 381B 1.91 1.0 1.0 1.91

262 Hạng A Dinh 050865395 V104449 33 5 381B 1.70 1.0 1.0 1.70

263 Hạng A Giang 050342484 V855817 14 5 381B 4.78 1.0 1.0 4.78

V855822 13 5 381B 1.40 1.0 1.0 1.40

V855822 51 5 381B 1.78 1.0 1.0 1.78

Cộng cột [9], [15] 3.18 3.18

050865452 V855830 27 5 381B 2.04 1.0 1.0 2.04

050865452 V855830 25 5 381B 1.91 1.0 1.0 1.91

Cộng cột [9], [15] 3.95 3.95

266 Hạng A Hồ Trang 050196625 V855974 34d 5 381B 1.69 1.0 1.0 1.69

267 Hạng A Khua 050986768 V855838 52 5 381B 3.77 1.0 1.0 3.77

268 Hạng A Lang 050499765 V855845 23 5 381B 0.75 1.0 1.0 0.75

269 Hạng A Lao 050370919 V855849 19 5 381B 1.98 1.0 1.0 1.98

270 Hạng A Lay 051031370 V855851 47 3 381B 0.83 1.0 1.0 0.83

271 Hạng A Lình 050606575 V855868 40 5 381B 1.75 1.0 1.0 1.75

272 Hạng A Mình 050884106 V855893 2 5 381B 1.86 1.0 1.0 1.86

273 Hạng A Ninh 050893526 V855896 5 5 381B 1.15 1.0 1.0 1.15

274 Hạng A Páo Mua 050554594 V855887 41d 5 381B 1.37 1.0 1.0 1.37

275 Hạng A Pháo 050276401 V855912 60 5 381B 1.41 1.0 1.0 1.41

276 Hạng A Phe 050606579 3 5 381B 1.04 1.0 1.0 1.04

277 Hạng A Phình 050646156 V855906 29 5 381B 1.44 1.0 1.0 1.44

278 Hạng A Say 051116165 22 5 381B 1.40 1.0 1.0 1.40

279 Hạng A Se 050482339 V855933 24 5 381B 2.21 1.0 1.0 2.21

050196562 V855943 9 5 381B 1.46 1.0 1.0 1.46

050967613 V855942 50 5 381B 3.89 1.0 1.0 3.89

Hạng A Cu
259

Hạng A Giàng
264

Hạng A Hồ
265

Hạng A Sênh
280
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Cộng cột [9], [15] 5.35 5.35

281 Hạng A Su 050606658 31 5 381B 0.88 1.0 1.0 0.88

282 Hạng A Thông 050482333 V855964 28 5 381B 1.75 1.0 1.0 1.75

283 Hạng A Tống 051086500 V855994 36 5 381B 1.83 1.0 1.0 1.83

284 Hạng A Tông A 050722205 V104574 54 5 381B 4.46 1.0 1.0 4.46

050703697 V855880 8b 2 404 0.75 1.0 1.0 0.75

050703697 V855880 8c 2 404 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.89 0.89

050196613 V104537 38 5 381B 3.63 1.0 1.0 3.63

050196613 V104537 18a 5 381B 0.72 1.0 1.0 0.72

Cộng cột [9], [15] 4.35 4.35

053095038 V855999 15 5 381B 1.66 1.0 1.0 1.66

053095038 V855999 39 5 381B 4.69 1.0 1.0 4.69

Cộng cột [9], [15] 6.35 6.35

288 Hạng A Xà 050606763 46 5 381B 7.73 1.0 1.0 7.73

289 Hạng Văn Páo 050276401 V855912 6 5 381B 3.29 1.0 1.0 3.29

II Tên cộng đồng dân cư 274.96 274.96

Bản Cáo A 80.98 80.98

12 5 404 1.03 1.0 1.0 1.03

3 4 404 1.97 1.0 1.0 1.97

2 1 404 2.41 1.0 1.0 2.41

18 1 404 4.48 1.0 1.0 4.48

36b 1 404 0.85 1.0 1.0 0.85

29 2 404 1.56 1.0 1.0 1.56

5d 6 404 15.61 1.0 1.0 15.61

4c 6 404 0.63 1.0 1.0 0.63

1c 6 404 3.83 1.0 1.0 3.83

29b 5 404 6.38 1.0 1.0 6.38

23 5 404 4.81 1.0 1.0 4.81

11 5 404 2.45 1.0 1.0 2.45

2 4 404 0.86 1.0 1.0 0.86

30d 2 404 3.24 1.0 1.0 3.24

1 1 404 19.49 1.0 1.0 19.49

280

Hạng A Tồng Mang
285

Hạng A Treo
286

Hạng A Tủa
287

CĐ Bản Cáo A
1
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41h 1 404 8.77 1.0 1.0 8.77

25a 1 404 1.62 1.0 1.0 1.62

3c 3 404 0.99 1.0 1.0 0.99

Cộng cột [9], [15] 80.98 80.98

Bản Háng Cáo 19.79 19.79

20 3 381B 3.44 1.0 1.0 3.44

43a 3 381B 2.35 1.0 1.0 2.35

43 3 381B 4.05 1.0 1.0 4.05

Cộng cột [9], [15] 9.84 9.84

V875222 38 4 381B 1.40 1.0 1.0 1.40

V875222 43 4 381B 4.60 1.0 1.0 4.60

V875222 35 3 381B 3.95 1.0 1.0 3.95

Cộng cột [9], [15] 9.95 9.95

Bản Làng Chếu 11.36 11.36

28 7 392 4.09 1.0 1.0 4.09

21 5 392 1.07 1.0 1.0 1.07

25 5 392 1.41 1.0 1.0 1.41

Cộng cột [9], [15] 6.57 6.57

V87230 45 2 391 3.02 1.0 1.0 3.02

V87230 47 2 391 1.77 1.0 1.0 1.77

Cộng cột [9], [15] 4.79 4.79

Bản Păng Khúa 90.04 90.04

V875227 22 5 404 0.65 1.0 1.0 0.65

V875227 27d 5 404 1.16 1.0 1.0 1.16

V875227 17 5 404 0.82 1.0 1.0 0.82

V875227 3 5 404 0.56 1.0 1.0 0.56

V875227 32 2 403 2.53 1.0 1.0 2.53

V875227 25c 4 403 17.82 1.0 1.0 17.82

V875227 11 4 403 0.82 1.0 1.0 0.82

V875227 7b 4 404 1.82 1.0 1.0 1.82

V875227 33d 2 403 1.19 1.0 1.0 1.19

V875227 33e 2 403 0.37 1.0 1.0 0.37

V875227 20e 2 403 1.77 1.0 1.0 1.77

CĐ Bản Cáo A
1

CĐ Bản Cáo B
2

CĐ Bản Háng A
3

CĐ Bản Chếu A
4

CĐ Bản Chếu B
5

CĐ Bản Păng Khúa
6
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V875227 29b 4 403 5.44 1.0 1.0 5.44

V875227 22d 4 403 20.20 1.0 1.0 20.20

V875227 14c 4 403 3.55 1.0 1.0 3.55

V875227 32 4 403 1.93 1.0 1.0 1.93

V875227 20c 5 404 2.08 1.0 1.0 2.08

V875227 9c 4 403 12.54 1.0 1.0 12.54

V875227 35d 2 403 14.79 1.0 1.0 14.79

Cộng cột [9], [15] 90.04 90.04

Bản Suối Lộng 48.96 48.96

29c 7 392 1.25 1.0 1.0 1.25

29d 7 392 0.12 1.0 1.0 0.12

Cộng cột [9], [15] 1.37 1.37

V875228 13 2 403 2.33 1.0 1.0 2.33

V875228 9 3 403 1.40 1.0 1.0 1.40

V875228 20 3 403 1.44 1.0 1.0 1.44

V875228 12 2 403 0.55 1.0 1.0 0.55

V875228 34 2 403 29.51 1.0 1.0 29.51

V875228 4 2 403 0.93 1.0 1.0 0.93

V875228 16f 3 403 9.07 1.0 1.0 9.07

V875228 19b 2 403 1.30 1.0 1.0 1.30

V875228 4b 3 403 1.06 1.0 1.0 1.06

Cộng cột [9], [15] 47.59 47.59

Bản Trang Dua Hang 23.83 23.83

V875225 30 5 381B 2.05 1.0 1.0 2.05

V875225 44i 5 381B 14.44 1.0 1.0 14.44

V875225 21a 5 381B 0.91 1.0 1.0 0.91

V875225 44a 5 381B 5.63 1.0 1.0 5.63

V875225 44l 5 381B 0.80 1.0 1.0 0.80

Cộng cột [9], [15] 23.83 23.83

V Uỷ ban nhân dân xã 780.86 780.86

Bản Cáo A 3.54 3.54

1 UBND xã (CĐ Bản Cáo A) 1h 3 404 3.54 1.0 1.0 3.54

Bản Háng Cáo 74.87 74.87

CĐ Bản Păng Khúa
6

CĐ Bản Chếu A
7

CĐ Bản Suối Lộng
8

CĐ Bản Háng C
9
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8 1 381B 1.98 1.0 1.0 1.98

7 1 381B 5.42 1.0 1.0 5.42

5 1 381B 1.48 1.0 1.0 1.48

4c 1 381B 0.65 1.0 1.0 0.65

13 1 381B 6.78 1.0 1.0 6.78

12 1 381B 48.68 1.0 1.0 48.68

9 1 381B 1.60 1.0 1.0 1.60

10 1 381B 0.55 1.0 1.0 0.55

V875222 3 4 392 0.79 1.0 1.0 0.79

V875222 29a 4 381B 5.47 1.0 1.0 5.47

V875222 1b 4 381B 1.47 1.0 1.0 1.47

Bản Làng Chếu 533.77 533.77

17 5 392 4.22 1.0 1.0 4.22

7 4 392 3.23 1.0 1.0 3.23

4 4 392 0.80 1.0 1.0 0.80

2 4 392 0.62 1.0 1.0 0.62

1 4 392 0.99 1.0 1.0 0.99

42c 6 392 16.80 1.0 1.0 16.80

16 6 392 0.52 1.0 1.0 0.52

11 6 392 1.04 1.0 1.0 1.04

9 5 392 3.24 1.0 1.0 3.24

1 5 392 4.31 1.0 1.0 4.31

17 6 392 1.01 1.0 1.0 1.01

6 6 392 2.25 1.0 1.0 2.25

V87230 5 2 392 0.66 1.0 1.0 0.66

V87230 1 2 392 4.39 1.0 1.0 4.39

V87230 2 1 392 10.92 1.0 1.0 10.92

V87230 1 1 392 3.40 1.0 1.0 3.40

V87230 8 5 391 2.14 1.0 1.0 2.14

V87230 1 5 391 2.27 1.0 1.0 2.27

V87230 2 3 392 5.73 1.0 1.0 5.73

V87230 5 4 391 7.20 1.0 1.0 7.20

V87230 1 6 391 1.46 1.0 1.0 1.46
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V87230 11 3 391 1.20 1.0 1.0 1.20

V87230 9 1 391 0.66 1.0 1.0 0.66

V87230 5 3 391 29.29 1.0 1.0 29.29

V87230 9 3 391 1.22 1.0 1.0 1.22

V87230 7 1 392 11.11 1.0 1.0 11.11

V87230 4 2 392 2.20 1.0 1.0 2.20

V87230 3 2 392 1.36 1.0 1.0 1.36

V87230 7 1 391 7.45 1.0 1.0 7.45

V87230 3 3 392 5.32 1.0 1.0 5.32

V87230 7 4 391 23.88 1.0 1.0 23.88

V87230 2 6 391 11.81 1.0 1.0 11.81

V87230 6 3 391 0.63 1.0 1.0 0.63

V87230 6 1 391 33.05 1.0 1.0 33.05

V87230 3 3 391 1.41 1.0 1.0 1.41

V87230 4 4 391 78.66 1.0 1.0 78.66

V87230 2 4 391 2.24 1.0 1.0 2.24

V87230 6 6 391 16.69 1.0 1.0 16.69

V87230 5 6 391 4.19 1.0 1.0 4.19

V87230 7 3 391 70.94 1.0 1.0 70.94

V87230 4 5 391 66.73 1.0 1.0 66.73

V87230 11a 4 391 35.35 1.0 1.0 35.35

V87230 3a 4 391 51.18 1.0 1.0 51.18

Bản Păng Khúa 16.47 16.47

V875227 32b 1 403 1.42 1.0 1.0 1.42

V875227 30c 1 403 0.71 1.0 1.0 0.71

V875227 4 1 403 0.77 1.0 1.0 0.77

V875227 1 1 403 7.15 1.0 1.0 7.15

V875227 34b 4 403 0.61 1.0 1.0 0.61

V875227 35 4 403 2.83 1.0 1.0 2.83

V875227 24d 4 403 0.57 1.0 1.0 0.57

V875227 26 4 403 1.01 1.0 1.0 1.01

V875227 33b 1 403 0.65 1.0 1.0 0.65

V875227 6 1 403 0.75 1.0 1.0 0.75
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Bản Suối Lộng 9.07 9.07

V875228 7b 3 403 5.09 1.0 1.0 5.09

V875228 21 3 403 2.81 1.0 1.0 2.81

V875228 3b 3 403 1.17 1.0 1.0 1.17

Bản Trang Dua Hang 143.14 143.14

V875224 21b 2 381B 1.07 1.0 1.0 1.07

V875224 24c 2 381B 1.21 1.0 1.0 1.21

V875224 5d 2 381B 0.71 1.0 1.0 0.71

V875224 7 2 381B 0.72 1.0 1.0 0.72

V875224 17 2 381B 1.88 1.0 1.0 1.88

V875224 18c 2 381B 3.47 1.0 1.0 3.47

V875224 19b 2 381B 0.79 1.0 1.0 0.79

V875224 36 3 381B 4.78 1.0 1.0 4.78

V875224 24 3 381B 47.29 1.0 1.0 47.29

V875224 14t 2 381B 47.44 1.0 1.0 47.44

V875224 14u 2 381B 0.34 1.0 1.0 0.34

V875224 14v 2 381B 0.34 1.0 1.0 0.34

V875225 17 5 381B 0.86 1.0 1.0 0.86

V875225 56 5 381B 0.54 1.0 1.0 0.54

V875225 10 5 381B 2.50 1.0 1.0 2.50

V875225 11 5 381B 6.67 1.0 1.0 6.67

V875225 42a 5 381B 14.74 1.0 1.0 14.74

V875225 42 5 381B 7.79 1.0 1.0 7.79

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

10.14 10.14

I Tên hộ gia đình, cá nhân 3.35 3.35

Bản Cáo A 1.93 1.93

1 Sồng A Sênh A 18 2 404 1.93 1.0 1.0 1.93

Bản Suối Lộng 1.42 1.42

2 Thào A Hay 050392822 V855129 2a 3 403 0.93 1.0 1.0 0.93

3 Thào Ly Páo 050834262 V855922 10a 3 403 0.49 1.0 1.0 0.49

II Tên cộng đồng dân cư 6.79 6.79
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Bản Cáo A 5.88 5.88

9 5 404 5.00 1.0 1.0 5.00

4a 6 404 0.78 1.0 1.0 0.78

41d 1 404 0.10 1.0 1.0 0.10

Cộng cột [9], [15] 5.88 5.88

Bản Păng Khúa 0.91 0.91

V875227 28a 5 404 0.64 1.0 1.0 0.64

V875227 14a 4 403 0.16 1.0 1.0 0.16

V875227 35b 2 403 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.91 0.91

Tổng 1,865.00 1,865.00

Bắc Yên

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ LÀNG CHẾU QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

CĐ Bản Cáo A
1

CĐ Bản Păng Khúa
2

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
2,999.85 2,999.85

I Tên hộ gia đình, cá nhân 15.12 15.12

Bản Khọc B 13.66 13.66

V014737 17b 6 416 2.14 1.0 1.0 2.14

V014737 17 6 416 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 2.64 2.64

2 Lừ A Sồng (CĐ bản) V014270 15 6 416 3.77 1.0 1.0 3.77

3 Lừ A Tráng (CĐ bản) V014161 22 6 416 3.26 1.0 1.0 3.26

4 Tráng Thị Chi (CĐ bản) 13 6 416 1.04 1.0 1.0 1.04

V014476 23b 6 416 2.33 1.0 1.0 2.33

V014476 23 6 416 0.62 1.0 1.0 0.62

Cộng cột [9], [15] 2.95 2.95

Bản Tà Đò 1.46 1.46

050198743

9
V014732 3 1 419 0.20 1.0 1.0 0.20

050198743

9
V014732 60 1 419 0.13 1.0 1.0 0.13

050198743

9
V014732 69 1 419 1.13 1.0 1.0 1.13

Cộng cột [9], [15] 1.46 1.46

II Tên cộng đồng dân cư 2,938.44 2,938.44

Bản Chạng 153.86 153.86

Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

Lừ A Châu (CĐ bản)

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ MƯỜNG KHOA - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2

1

Tráng Thị Me (CĐ bản)
5

Lường Văn Chắn (CĐ bản)
6

Mẫu số 01
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V014001 10a 5 419 9.86 1.0 1.0 9.86

V014001 8a 5 419 0.38 1.0 1.0 0.38

V014001 12a 5 419 1.77 1.0 1.0 1.77

V014001 16 5 419 1.25 1.0 1.0 1.25

V014001 14 5 419 0.96 1.0 1.0 0.96

V014001 5 5 419 0.87 1.0 1.0 0.87

V014001 2 5 419 1.32 1.0 1.0 1.32

V014001 8b 5 419 123.04 1.0 1.0 123.04

V014001 12b 5 419 1.03 1.0 1.0 1.03

V014001 1b 5 419 0.70 1.0 1.0 0.70

V014001 10i 5 419 12.68 1.0 1.0 12.68

Cộng cột [9], [15] 153.86 153.86

Bản Chẹn 580.79 580.79

V014012 72a 3 417 0.43 1.0 1.0 0.43

V014012 72b 3 417 0.91 1.0 1.0 0.91

V014012 81a 3 417 0.59 1.0 1.0 0.59

Mất Bìa 47 7 418 1.56 1.0 1.0 1.56

050198705 Mất Bìa 5 7 418 1.41 1.0 1.0 1.41

050686610 V014657 11 7 418 2.21 1.0 1.0 2.21

V014012 111 3 417 0.50 1.0 1.0 0.50

V014012 11 2 418 2.26 1.0 1.0 2.26

9 2 418 2.66 1.0 1.0 2.66

050463439 V014762 58 3 417 1.85 1.0 1.0 1.85

V014006 49 1 417 0.56 1.0 1.0 0.56

V014012 44 3 417 4.39 1.0 1.0 4.39

V014012 132 3 417 5.00 1.0 1.0 5.00

V014012 144 3 417 4.43 1.0 1.0 4.43

050239722 V014190 82 3 417 0.97 1.0 1.0 0.97

V014456 98 3 417 0.91 1.0 1.0 0.91

050724200 V014660 83 3 417 0.60 1.0 1.0 0.60

V014012 75 3 417 1.11 1.0 1.0 1.11

V014012 114 3 417 1.36 1.0 1.0 1.36

050402289 V014159 141 3 417 1.73 1.0 1.0 1.73

CĐ Bản Chạng
1

CĐ Bản Chẹn
2
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050337363 V014668 127 3 417 0.97 1.0 1.0 0.97

V014006 46 1 417 4.25 1.0 1.0 4.25

Mất Bìa 3 2 418 0.87 1.0 1.0 0.87

7 2 418 0.86 1.0 1.0 0.86

V014012 8 7 418 0.81 1.0 1.0 0.81

V014012 25 7 418 1.10 1.0 1.0 1.10

050364321 V014194 20 3 417 1.17 1.0 1.0 1.17

V014207 57 3 417 1.10 1.0 1.0 1.10

050364308 V 014359 107 3 417 1.35 1.0 1.0 1.35

V014128 118 3 417 0.82 1.0 1.0 0.82

V014012 24 3 417 0.50 1.0 1.0 0.50

V014012 60 3 417 0.81 1.0 1.0 0.81

050623638 V014434 74 3 417 0.81 1.0 1.0 0.81

050468912 V014756 68 3 417 1.11 1.0 1.0 1.11

050740195 Mất Bìa 34 7 418 1.38 1.0 1.0 1.38

V014226 70a 3 417 0.32 1.0 1.0 0.32

V014006 57a 1 417 1.76 1.0 1.0 1.76

V014012 38a 7 418 1.55 1.0 1.0 1.55

050740187 V014045 45a 3 417 0.27 1.0 1.0 0.27

V014012 1a 7 418 0.37 1.0 1.0 0.37

V014202 22 7 418 1.00 1.0 1.0 1.00

Mất Bìa 46 7 418 0.53 1.0 1.0 0.53

V014012 9 7 418 4.07 1.0 1.0 4.07

V014012 15 2 418 2.02 1.0 1.0 2.02

V014006 42 1 417 4.69 1.0 1.0 4.69

050342647 V014645 78 3 417 1.06 1.0 1.0 1.06

050188951 V014731 95 3 417 0.81 1.0 1.0 0.81

V014674 76 3 417 0.73 1.0 1.0 0.73

V014012 120 3 417 10.69 1.0 1.0 10.69

V014012 129 3 417 18.68 1.0 1.0 18.68

V014012 140 3 417 0.94 1.0 1.0 0.94

050239701 V014311 142 3 417 1.10 1.0 1.0 1.10

V014012 21 2 418 4.33 1.0 1.0 4.33

CĐ Bản Chẹn
2
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V014012 42 7 418 6.14 1.0 1.0 6.14

Mất Bìa 5 2 418 0.70 1.0 1.0 0.70

050986647 V104083 29 3 417 0.78 1.0 1.0 0.78

050740274 V014437 99 3 417 0.50 1.0 1.0 0.50

050349744 V014127 112 3 417 1.34 1.0 1.0 1.34

V014012 1 3 417 19.77 1.0 1.0 19.77

V014012 4 3 417 4.12 1.0 1.0 4.12

Mất Bìa 88 3 417 0.87 1.0 1.0 0.87

050828812 V014345 71 3 417 0.66 1.0 1.0 0.66

050740225 Mất Bìa 12 7 418 2.13 1.0 1.0 2.13

050724132 V014074 36 7 418 0.88 1.0 1.0 0.88

Mất Bìa 145a 3 417 0.78 1.0 1.0 0.78

050402022

65
V014054 59 3 417 0.98 1.0 1.0 0.98

050463433 V014358 2b 7 418 0.69 1.0 1.0 0.69

050740187 V014045 45b 3 417 0.36 1.0 1.0 0.36

050239696 V014764 48 7 418 4.28 1.0 1.0 4.28

050337317 V014479 7 7 418 2.45 1.0 1.0 2.45

050606968 Mất Bìa 12 2 418 1.12 1.0 1.0 1.12

050188988 V014107 56 3 417 1.94 1.0 1.0 1.94

050239709 Mất Bìa 32 3 417 0.84 1.0 1.0 0.84

Mất Bìa 77 3 417 0.72 1.0 1.0 0.72

V014034 102 3 417 0.73 1.0 1.0 0.73

V014012 91 3 417 2.01 1.0 1.0 2.01

050229378 V014064 113 3 417 1.03 1.0 1.0 1.03

V014708 121 3 417 1.16 1.0 1.0 1.16

050338006 V014634 136 3 417 1.43 1.0 1.0 1.43

050364310 Mất Bìa 139 3 417 1.05 1.0 1.0 1.05

050239726 V014500 15 3 417 1.18 1.0 1.0 1.18

050337347 V014182 105 3 417 1.67 1.0 1.0 1.67

050198066 V014292 116 3 417 0.80 1.0 1.0 0.80

050935938 V014059 65 3 417 0.91 1.0 1.0 0.91

050188945 V014244 29 7 418 2.46 1.0 1.0 2.46

CĐ Bản Chẹn
2
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050528958 V014030 37 7 418 5.65 1.0 1.0 5.65

V014355 34 3 417 1.33 1.0 1.0 1.33

050337350 V014387 130 3 417 1.05 1.0 1.0 1.05

V014157 145 3 417 1.30 1.0 1.0 1.30

050402260 V014346 59a 3 417 1.09 1.0 1.0 1.09

V014012 43b 7 418 10.18 1.0 1.0 10.18

050337312 V014228 6 7 418 2.67 1.0 1.0 2.67

050528950 Mất Bìa 41 3 417 2.38 1.0 1.0 2.38

050364341 V014216 87 3 417 0.73 1.0 1.0 0.73

V14029 89 3 417 0.70 1.0 1.0 0.70

050239711 V014053 117 3 417 0.88 1.0 1.0 0.88

050337318 V014435 126 3 417 1.70 1.0 1.0 1.70

050364325 V014153 146 3 417 1.56 1.0 1.0 1.56

050198088 V014305 138 3 417 0.96 1.0 1.0 0.96

V014012 31 3 417 1.44 1.0 1.0 1.44

V014012 110 3 417 1.31 1.0 1.0 1.31

051029182 Mất Bìa 69 3 417 2.09 1.0 1.0 2.09

V014202 26 7 418 1.61 1.0 1.0 1.61

050364319 V014306 130a 3 417 1.04 1.0 1.0 1.04

V014012 20 2 418 12.05 1.0 1.0 12.05

050188956 V014636 106b 3 417 0.82 1.0 1.0 0.82

V016701 104a 3 417 0.74 1.0 1.0 0.74

050704194
C06070419

4
49 7 418 4.26 1.0 1.0 4.26

V014012 67 3 417 3.75 1.0 1.0 3.75

050337373 V014487 90 3 417 0.89 1.0 1.0 0.89

050188999 V014026 124 3 417 1.56 1.0 1.0 1.56

050337351 V014455 143 3 417 0.99 1.0 1.0 0.99

V014012 125 3 417 11.89 1.0 1.0 11.89

050309419 Mất Bìa 31 7 418 2.93 1.0 1.0 2.93

050364320 V014139 39 7 418 5.09 1.0 1.0 5.09

V014043 96b 3 417 0.55 1.0 1.0 0.55

050893769 V014405 73b 3 417 0.52 1.0 1.0 0.52

CĐ Bản Chẹn
2
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050337361 V014092 133 3 417 1.08 1.0 1.0 1.08

050337315 V014166 41 7 418 1.39 1.0 1.0 1.39

V014530 134 3 417 1.49 1.0 1.0 1.49

050586611 V014779 40 7 418 2.08 1.0 1.0 2.08

050742131 V014329 128 3 417 1.33 1.0 1.0 1.33

050528957 V014384 133a 3 417 0.84 1.0 1.0 0.84

Mất Bìa 4b1 2 418 0.92 1.0 1.0 0.92

050364335 V014548 10a 3 417 0.91 1.0 1.0 0.91

050188978 V014364 12 3 417 1.27 1.0 1.0 1.27

V014012 3a 3 417 0.81 1.0 1.0 0.81

050337376 V014590 48 3 417 2.72 1.0 1.0 2.72

050488994 V014611 43 3 417 1.29 1.0 1.0 1.29

050337379 V014321 50 3 417 1.96 1.0 1.0 1.96

050198027 V014617 39 3 417 0.68 1.0 1.0 0.68

050188984 V014488 21 3 417 1.12 1.0 1.0 1.12

050606968 Mất Bìa 13 2 418 0.86 1.0 1.0 0.86

V014012 16 2 418 45.67 1.0 1.0 45.67

V014012 19 2 418 203.76 1.0 1.0 203.76

V014012 148 3 417 1.92 1.0 1.0 1.92

V014012 147 3 417 0.97 1.0 1.0 0.97

V014012 15 7 418 38.78 1.0 1.0 38.78

V014012 15a 7 418 0.15 1.0 1.0 0.15

V014205 13 7 418 0.94 1.0 1.0 0.94

V014205 13a 7 418 0.27 1.0 1.0 0.27

050364337 V014553 123 3 417 0.85 1.0 1.0 0.85

050402227 V014049 115 3 417 0.77 1.0 1.0 0.77

V014652 109b 3 417 0.65 1.0 1.0 0.65

050402260 V014672 119 3 417 0.55 1.0 1.0 0.55

V014020 135 3 417 1.13 1.0 1.0 1.13

050198052 V019641 97 3 417 0.65 1.0 1.0 0.65

050337367 Mất Bìa 100 3 417 0.60 1.0 1.0 0.60

V014012 85 3 417 1.92 1.0 1.0 1.92

Cộng cột [9], [15] 580.79 580.79

CĐ Bản Chẹn
2
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Bản Khoa 647.83 647.83

V014005 8a 5 416 1.10 1.0 1.0 1.10

V014010 19 3 419 6.06 1.0 1.0 6.06

V014010 2 3 419 0.87 1.0 1.0 0.87

V014010 45 3 419 19.13 1.0 1.0 19.13

V014001 17 5 419 5.34 1.0 1.0 5.34

V014005 2 5 416 8.53 1.0 1.0 8.53

8 7 416 0.42 1.0 1.0 0.42

V014010 19 2 419 2.58 1.0 1.0 2.58

V014010 49 2 419 3.19 1.0 1.0 3.19

V014010 39 3 419 9.17 1.0 1.0 9.17

050465594 V014139 49 1 419 2.18 1.0 1.0 2.18

V014135 35 1 419 0.79 1.0 1.0 0.79

050705076 V014452 26 1 419 1.08 1.0 1.0 1.08

050463529 V014722 21 1 419 1.27 1.0 1.0 1.27

050407745 V014444 14 1 419 1.10 1.0 1.0 1.10

050754935 V014233 80 3 419 1.53 1.0 1.0 1.53

050336000 V014353 65 3 419 1.04 1.0 1.0 1.04

050335998 V014626 68 3 419 1.70 1.0 1.0 1.70

050198471 V014413 53 3 419 0.88 1.0 1.0 0.88

050335980 Mất Bìa 49 3 419 1.07 1.0 1.0 1.07

050336634 Mất Bìa 36 3 419 1.90 1.0 1.0 1.90

V014335 32 3 419 2.24 1.0 1.0 2.24

050238627 V014787 9 3 419 2.06 1.0 1.0 2.06

050336008 V014695 55 2 419 2.14 1.0 1.0 2.14

050402207 V014185 7 2 419 2.31 1.0 1.0 2.31

050402217 V014578 3 2 419 1.76 1.0 1.0 1.76

060184352 V014175 1 1 419 0.47 1.0 1.0 0.47

050239675 V014508 5 1 419 0.52 1.0 1.0 0.52

050198696 V014773 54 1 419 0.49 1.0 1.0 0.49

V014010 4d 3 419 1.99 1.0 1.0 1.99

V014005 6a 5 416 1.30 1.0 1.0 1.30

V014010 9a 7 416 1.37 1.0 1.0 1.37

CĐ Bản Khoa
3
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V014010 2d 7 416 7.91 1.0 1.0 7.91

V014010 62 3 419 0.65 1.0 1.0 0.65

V014005 4 5 416 3.37 1.0 1.0 3.37

050198576 V014361 46 2 419 1.94 1.0 1.0 1.94

050336007 W014110 61 2 419 4.79 1.0 1.0 4.79

V014005 50 1 419 2.46 1.0 1.0 2.46

050554096 V014080 39 1 419 0.99 1.0 1.0 0.99

050407746 V014235 23 1 419 1.39 1.0 1.0 1.39

050407750 V014108 11 1 419 1.09 1.0 1.0 1.09

050407748 V014678 20 1 419 1.42 1.0 1.0 1.42

050740042 V014036 64 3 419 2.04 1.0 1.0 2.04

050276093 Mất Bìa 67 3 419 1.84 1.0 1.0 1.84

050342669 V014509 41 3 419 1.68 1.0 1.0 1.68

050813844 Mất Bìa 46 3 419 2.01 1.0 1.0 2.01

050336049 Mất Bìa 55 3 419 0.85 1.0 1.0 0.85

050229364 V014449 58 3 419 1.73 1.0 1.0 1.73

050528974 V014550 18 3 419 1.15 1.0 1.0 1.15

050724188 V014623 21 3 419 1.47 1.0 1.0 1.47

050198481 V014407 10 3 419 2.19 1.0 1.0 2.19

050198526 V014070 13 3 419 2.39 1.0 1.0 2.39

050276093 Mất Bìa 16 3 419 1.84 1.0 1.0 1.84

050829886 V014249 52 2 419 2.20 1.0 1.0 2.20

050402209 V014057 60 2 419 1.76 1.0 1.0 1.76

050427378 V014213 36 2 419 1.46 1.0 1.0 1.46

050724170 Mất Bìa 20 2 419 1.88 1.0 1.0 1.88

050336014 V014799 6 2 419 1.88 1.0 1.0 1.88

050740043 V014369 2 2 419 0.97 1.0 1.0 0.97

050198696 V014773 7 1 419 0.57 1.0 1.0 0.57

050239675 V014508 2 1 419 0.41 1.0 1.0 0.41

050986607 V014433 4 1 419 0.62 1.0 1.0 0.62

050403589 V014754 51 1 419 1.10 1.0 1.0 1.10

050198659 V014450 63 1 419 1.46 1.0 1.0 1.46

050239675 V014508 66 1 419 0.94 1.0 1.0 0.94

CĐ Bản Khoa
3
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V014010 1a 3 419 0.95 1.0 1.0 0.95

050239678 Mất Bìa 75a 3 419 0.96 1.0 1.0 0.96

V014010 1e 7 416 0.71 1.0 1.0 0.71

V014001 13 5 419 2.39 1.0 1.0 2.39

V014010 76 3 419 14.94 1.0 1.0 14.94

050198766 V014564 42 1 419 1.85 1.0 1.0 1.85

050407743 V014441 46 1 419 1.23 1.0 1.0 1.23

050407744 V014237 19 1 419 1.43 1.0 1.0 1.43

050686195 Mất Bìa 18 1 419 1.23 1.0 1.0 1.23

050198054 V014406 66 3 419 1.15 1.0 1.0 1.15

050335989 V014715 74 3 419 1.44 1.0 1.0 1.44

050706398 V014728 44 3 419 1.75 1.0 1.0 1.75

050266426 V014333 48 3 419 0.99 1.0 1.0 0.99

058239663 V014477 54 3 419 1.73 1.0 1.0 1.73

050402206 V014354 56 3 419 0.97 1.0 1.0 0.97

050463457 V014541 43 3 419 2.75 1.0 1.0 2.75

050402225 V014601 20 3 419 1.22 1.0 1.0 1.22

050335988 V014584 22 3 419 1.53 1.0 1.0 1.53

050198448 V014112 15 3 419 1.59 1.0 1.0 1.59

050336016 V014790 7 3 419 0.97 1.0 1.0 0.97

050724179 V014760 59 2 419 2.21 1.0 1.0 2.21

050338002 V014554 64 2 419 2.38 1.0 1.0 2.38

050336013 V014624 51 2 419 1.79 1.0 1.0 1.79

050909394 V014800 45 2 419 1.58 1.0 1.0 1.58

050463459 V014429 41 2 419 1.43 1.0 1.0 1.43

050196125 V014522 43 2 419 1.54 1.0 1.0 1.54

050239667 V014383 25 2 419 1.87 1.0 1.0 1.87

050198490 V014392 5 2 419 1.75 1.0 1.0 1.75

050239675 V014508 6 1 419 0.73 1.0 1.0 0.73

050740781 V014501 8 2 419 2.59 1.0 1.0 2.59

051162157 V014158 14 2 419 1.43 1.0 1.0 1.43

050878559 V014520 61 1 419 1.23 1.0 1.0 1.23

050986607 V014433 64 1 419 1.39 1.0 1.0 1.39
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050403589 V014754 27 1 419 0.84 1.0 1.0 0.84

050986607 V014433 57 1 419 0.96 1.0 1.0 0.96

V014005 7c 5 416 0.25 1.0 1.0 0.25

050198665 V014464 44 1 419 2.19 1.0 1.0 2.19

050239672 V014051 38 1 419 0.89 1.0 1.0 0.89

050628106 V014252 22 1 419 1.04 1.0 1.0 1.04

050737529 V014022 15 1 419 1.10 1.0 1.0 1.10

050336022 V014081 77 3 419 2.44 1.0 1.0 2.44

050335981 V014060 72 3 419 1.47 1.0 1.0 1.47

050198539 Mất Bìa 51 3 419 1.67 1.0 1.0 1.67

050347964 V014675 52 3 419 1.86 1.0 1.0 1.86

050239668 V014047 24 3 419 1.81 1.0 1.0 1.81

050402215 V014615 23 3 419 1.63 1.0 1.0 1.63

050198615 V014637 5 3 419 2.78 1.0 1.0 2.78

050740822 V014198 57 2 419 1.53 1.0 1.0 1.53

050198597 V014382 63 2 419 1.57 1.0 1.0 1.57

050229365 V014401 47 2 419 1.56 1.0 1.0 1.56

050342683 V014393 27 2 419 2.02 1.0 1.0 2.02

030184533 V014219 34 2 419 1.36 1.0 1.0 1.36

050697465 V014604 4 2 419 1.67 1.0 1.0 1.67

050403589 V014754 8 1 419 0.66 1.0 1.0 0.66

050463454 V014658 9 2 419 1.34 1.0 1.0 1.34

050198696 V014773 62 1 419 1.28 1.0 1.0 1.28

050239675 V014508 68 1 419 1.25 1.0 1.0 1.25

050663633 V014609 56 1 419 0.63 1.0 1.0 0.63

060184352 V014175 58 1 419 0.54 1.0 1.0 0.54

V014005 45 1 419 1.75 1.0 1.0 1.75

050795654 V014428 43 1 419 0.82 1.0 1.0 0.82

050239692 V014445 10 1 419 0.98 1.0 1.0 0.98

050335992 V014078 79 3 419 2.49 1.0 1.0 2.49

050740202 Mất Bìa 50 3 419 2.79 1.0 1.0 2.79

050402203 V014602 26 3 419 1.42 1.0 1.0 1.42

050336000 V014671 8 3 419 1.61 1.0 1.0 1.61
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050740758 V014239 66 2 419 1.15 1.0 1.0 1.15

050336052 V014297 62 2 419 2.71 1.0 1.0 2.71

050336007 V014110 42 2 419 1.14 1.0 1.0 1.14

05028975 V014631 29 2 419 2.07 1.0 1.0 2.07

050878559 V014520 9 1 419 0.56 1.0 1.0 0.56

050986607 V014433 65 1 419 1.62 1.0 1.0 1.62

050198659 V014450 55 1 419 0.80 1.0 1.0 0.80

050239675 V014508 59 1 419 0.51 1.0 1.0 0.51

V014005 7e 5 416 1.63 1.0 1.0 1.63

060184352 V014175 67 1 419 1.64 1.0 1.0 1.64

050878559 V014520 53 1 419 0.66 1.0 1.0 0.66

050336040 V014593 23 2 419 3.75 1.0 1.0 3.75

050895132 V014068 44 2 419 1.87 1.0 1.0 1.87

050050805 Mất Bìa 39 2 419 2.26 1.0 1.0 2.26

050336982 V014563 54 2 419 1.66 1.0 1.0 1.66

050050666 V014210 65 2 419 1.08 1.0 1.0 1.08

050347990 V014344 6 3 419 3.12 1.0 1.0 3.12

050316620 V014770 27 3 419 0.95 1.0 1.0 0.95

050335976 V014542 29 3 419 2.06 1.0 1.0 2.06

050347988 V014308 69 3 419 2.17 1.0 1.0 2.17

050740817 V014332 32 1 419 1.30 1.0 1.0 1.30

V014005 12 1 419 0.99 1.0 1.0 0.99

050704202 V014630 29 1 419 1.11 1.0 1.0 1.11

050492044 V014025 71a 3 419 1.15 1.0 1.0 1.15

050402218 V014579 14 3 419 2.31 1.0 1.0 2.31

050724181 Mất Bìa 26 2 419 3.07 1.0 1.0 3.07

050239670 V014643 40 2 419 1.40 1.0 1.0 1.40

050724191 V014288 58 2 419 3.40 1.0 1.0 3.40

050198530 V014069 28 3 419 0.94 1.0 1.0 0.94

050813844 Mất Bìa 31 3 419 2.05 1.0 1.0 2.05

050813993 V014459 34 1 419 1.18 1.0 1.0 1.18

050344799

4
V014294 16 1 419 1.08 1.0 1.0 1.08
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050724198 V014439 13 1 419 0.87 1.0 1.0 0.87

050198693 V014546 33 1 419 0.95 1.0 1.0 0.95

050909425 V014230 73a 3 419 1.28 1.0 1.0 1.28

050198475 V014062 1 2 419 0.92 1.0 1.0 0.92

050347995 V014562 28 2 419 3.04 1.0 1.0 3.04

050347986 V014466 56 2 419 1.84 1.0 1.0 1.84

050198573 V014278 30 3 419 1.06 1.0 1.0 1.06

050336006 Mất Bìa 33 3 419 1.49 1.0 1.0 1.49

050239679 V014482 30 1 419 0.94 1.0 1.0 0.94

050463590 V014635 28 1 419 1.23 1.0 1.0 1.23

050239674 V014148 24 1 419 1.35 1.0 1.0 1.35

050427382 V014186 31 1 419 1.39 1.0 1.0 1.39

050813776 V014776 25 3 419 1.93 1.0 1.0 1.93

050421871 V014403 53 2 419 2.47 1.0 1.0 2.47

050298528 V014499 24 2 419 2.38 1.0 1.0 2.38

050229369 V014234 11 2 419 1.83 1.0 1.0 1.83

050402214 V014386 31 2 419 1.87 1.0 1.0 1.87

050347988 V014308 40 3 419 1.86 1.0 1.0 1.86

050740750 78b 3 419 1.41 1.0 1.0 1.41

050724165 V014095 25 1 419 1.49 1.0 1.0 1.49

050198615 V014638 34 3 419 2.62 1.0 1.0 2.62

050252551 V014661 48 2 419 2.43 1.0 1.0 2.43

050813776 V014177 22 2 419 3.90 1.0 1.0 3.90

V014681 47 1 419 1.23 1.0 1.0 1.23

050402213 V014365 38 2 419 1.49 1.0 1.0 1.49

V014010 4g 3 419 10.96 1.0 1.0 10.96

050198667 V014802 17 1 419 1.14 1.0 1.0 1.14

050818835 V014371 21 2 419 2.05 1.0 1.0 2.05

V014005 48 1 419 1.51 1.0 1.0 1.51

050198622 V014695 37 3 419 1.46 1.0 1.0 1.46

050402201 V014646 18 2 419 1.34 1.0 1.0 1.34

V014633 41 1 419 1.41 1.0 1.0 1.41

050402208 V014796 35 2 419 1.74 1.0 1.0 1.74
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050336019 V014242 47b 3 419 0.75 1.0 1.0 0.75

050198476 V014218 32 2 419 1.32 1.0 1.0 1.32

051127702 V014670 36 1 419 1.21 1.0 1.0 1.21

050249793 V014644 16 2 419 1.59 1.0 1.0 1.59

050050916 V014515 33 2 419 1.31 1.0 1.0 1.31

Mất Bìa 40 1 419 1.22 1.0 1.0 1.22

050249790 V014073 17 2 419 1.23 1.0 1.0 1.23

050463444 V014269 30 2 419 2.35 1.0 1.0 2.35

050528963 V014209 12 2 419 1.45 1.0 1.0 1.45

V014005 37 1 419 1.08 1.0 1.0 1.08

V014005 7g 5 416 13.84 1.0 1.0 13.84

050198476 V014780 37 2 419 1.09 1.0 1.0 1.09

050402493 V014598 13 2 419 1.23 1.0 1.0 1.23

050724187 V014700 15 2 419 1.59 1.0 1.0 1.59

050402216 V014418 10 2 419 2.04 1.0 1.0 2.04

V014005 52 1 419 18.21 1.0 1.0 18.21

V014010 82 3 419 28.79 1.0 1.0 28.79

V014010 5a 7 416 1.85 1.0 1.0 1.85

V014010 5b 7 416 0.17 1.0 1.0 0.17

V014010 4a 7 416 12.14 1.0 1.0 12.14

V014010 7e1 7 416 7.91 1.0 1.0 7.91

V014010 7e 7 416 3.56 1.0 1.0 3.56

V014010 10b 7 416 3.24 1.0 1.0 3.24

V014010 3a 3 419 9.01 1.0 1.0 9.01

V014010 10k 7 416 1.00 1.0 1.0 1.00

V014010 50a 2 419 16.11 1.0 1.0 16.11

V014010 6b 7 416 7.43 1.0 1.0 7.43

V014010 11a 3 419 0.66 1.0 1.0 0.66

V014010 11 3 419 63.15 1.0 1.0 63.15

050724169 V014363 57 3 419 1.50 1.0 1.0 1.50

050724169 V014363 57b 3 419 0.13 1.0 1.0 0.13

V014010 83 3 419 54.79 1.0 1.0 54.79

V014010 10a 7 416 4.94 1.0 1.0 4.94
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V014010 10i 7 416 1.74 1.0 1.0 1.74

Cộng cột [9], [15] 647.83 647.83

Bản Khọc B 8.38 8.38

V014683 11 6 416 4.15 1.0 1.0 4.15

V014004 3 8 416 0.65 1.0 1.0 0.65

V014004 2b 8 416 2.92 1.0 1.0 2.92

V014004 9b 8 416 0.33 1.0 1.0 0.33

1a 6 416 0.33 1.0 1.0 0.33

Cộng cột [9], [15] 8.38 8.38

Bản Pá Nó 81.08 81.08

V014006 14a 1 417 2.18 1.0 1.0 2.18

V014006 4 1 417 0.55 1.0 1.0 0.55

050529007 Mất Bìa 27 1 417 0.84 1.0 1.0 0.84

050239725 Mất Bìa 36 3 417 0.80 1.0 1.0 0.80

1 1 418 1.11 1.0 1.0 1.11

V014006 39 1 417 0.59 1.0 1.0 0.59

050554536 Mất Bìa 41 1 417 0.59 1.0 1.0 0.59

2a 2 418 1.33 1.0 1.0 1.33

050239720 Mất Bìa 5a 3 417 1.54 1.0 1.0 1.54

050529071 Mất Bìa 7a 3 417 0.28 1.0 1.0 0.28

050529071 Mất Bìa 7b 3 417 0.92 1.0 1.0 0.92

V014006 7a 1 417 1.04 1.0 1.0 1.04

050229418 Mất Bìa 22c 1 417 0.58 1.0 1.0 0.58

050528896
C05052889

6
1 1 417 1.65 1.0 1.0 1.65

050528897 Mất Bìa 31 1 417 0.94 1.0 1.0 0.94

V014006 56 1 417 0.96 1.0 1.0 0.96

Mất Bìa 27 3 417 2.69 1.0 1.0 2.69

V014006 58 1 417 5.27 1.0 1.0 5.27

050554536 Mất Bìa 29 1 417 0.71 1.0 1.0 0.71

051089571 Mất Bìa 25a 1 417 0.88 1.0 1.0 0.88

V014006 6 1 417 6.50 1.0 1.0 6.50

050740484 Mất Bìa 36 1 417 0.69 1.0 1.0 0.69

CĐ Bản Khoa
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050402288 Mất Bìa 11 3 417 1.51 1.0 1.0 1.51

V014006 5b 1 417 0.65 1.0 1.0 0.65

050973074 V014152 3b 1 417 0.63 1.0 1.0 0.63

050529010 V014274 2b 1 417 0.39 1.0 1.0 0.39

050188984 V014488 21b 3 417 1.20 1.0 1.0 1.20

V014012 3b 3 417 2.19 1.0 1.0 2.19

Mất Bìa 4b2 2 418 0.63 1.0 1.0 0.63

050364335 V014548 10b 3 417 0.32 1.0 1.0 0.32

V014006 33c 1 417 0.86 1.0 1.0 0.86

4b 2 417 19.57 1.0 1.0 19.57

V014006 34 1 417 3.26 1.0 1.0 3.26

V014006 33d 1 417 6.32 1.0 1.0 6.32

V014006 54a 1 417 0.51 1.0 1.0 0.51

V014006 33b 1 417 10.40 1.0 1.0 10.40

Cộng cột [9], [15] 81.08 81.08

Bản Phúc 520.74 520.74

V014094 90 8 416 0.55 1.0 1.0 0.55

V014004 38a 8 416 0.32 1.0 1.0 0.32

V014004 38b 8 416 1.09 1.0 1.0 1.09

V014004 88a 8 416 1.53 1.0 1.0 1.53

050724168 V014208 42a 8 416 0.33 1.0 1.0 0.33

050724168 V014208 42b 8 416 0.67 1.0 1.0 0.67

050045742 V014421 20a 8 416 1.06 1.0 1.0 1.06

V014004 12b 8 416 1.54 1.0 1.0 1.54

V014004 36a 8 416 1.75 1.0 1.0 1.75

V014004 9a 4 418 5.35 1.0 1.0 5.35

050909352 V014084 4a 4 418 0.22 1.0 1.0 0.22

V014004 12 4 419 4.42 1.0 1.0 4.42

050239640 V014189 32 4 419 1.15 1.0 1.0 1.15

050336081 V014596 37 4 419 1.31 1.0 1.0 1.31

V014420 161 8 416 0.75 1.0 1.0 0.75

050276506 V014491 159 8 416 0.98 1.0 1.0 0.98

CĐ Bản Pá Nó
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050402224

3
V014281 3 4 418 0.61 1.0 1.0 0.61

V014004 1 4 419 16.99 1.0 1.0 16.99

050336086 V014385 29 8 416 0.99 1.0 1.0 0.99

050427349 V014470 116 8 416 0.74 1.0 1.0 0.74

V014004 135 8 416 0.59 1.0 1.0 0.59

V014004 75 8 416 0.91 1.0 1.0 0.91

V014004 69 8 416 2.77 1.0 1.0 2.77

V014004 66 8 416 1.72 1.0 1.0 1.72

V014004 26 8 416 0.99 1.0 1.0 0.99

V014004 15 8 416 0.51 1.0 1.0 0.51

V014004 8 8 416 0.79 1.0 1.0 0.79

050198286 V014031 19 8 416 0.51 1.0 1.0 0.51

050198319 V014136 34 8 416 0.59 1.0 1.0 0.59

050188937 V014605 45 8 416 1.02 1.0 1.0 1.02

050528951 V014156 158 8 416 0.93 1.0 1.0 0.93

V014004 6 4 419 3.53 1.0 1.0 3.53

050239605 V014586 139 8 416 0.86 1.0 1.0 0.86

V014004 17 8 416 0.66 1.0 1.0 0.66

V014004 123 8 416 1.07 1.0 1.0 1.07

129 8 416 1.04 1.0 1.0 1.04

050740684 V014600 20 4 419 0.52 1.0 1.0 0.52

050198323 V014037 26 4 419 1.01 1.0 1.0 1.01

V014004 9 4 419 1.34 1.0 1.0 1.34

050196470 V014603 95 8 416 1.79 1.0 1.0 1.79

050188977 V014789 102 8 416 1.25 1.0 1.0 1.25

050239651 V014512 155 8 416 1.64 1.0 1.0 1.64

050528933 V014795 145 8 416 0.53 1.0 1.0 0.53

050528954 V014094 131 8 416 0.53 1.0 1.0 0.53

V014004 53 8 416 0.56 1.0 1.0 0.56

V014004 100 8 416 1.62 1.0 1.0 1.62

V014004 108 8 416 0.99 1.0 1.0 0.99

V014004 150 8 416 2.91 1.0 1.0 2.91

CĐ Bản Phúc
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050198395 V014511 120 8 416 1.43 1.0 1.0 1.43

050528934 V014066 121 8 416 1.87 1.0 1.0 1.87

050198293 V014801 132 8 416 1.02 1.0 1.0 1.02

050463421 V014247 94 8 416 0.62 1.0 1.0 0.62

050909357 V014320 14 4 418 1.17 1.0 1.0 1.17

050239645 V014113 85a 8 416 0.35 1.0 1.0 0.35

050364295 V014714 117a 8 416 0.79 1.0 1.0 0.79

050336096 V014655 99a 8 416 0.98 1.0 1.0 0.98

V014231 114a 8 416 0.22 1.0 1.0 0.22

050528919 V014350 147a 8 416 0.61 1.0 1.0 0.61

V014004 104a 8 416 0.18 1.0 1.0 0.18

V014004 67a 8 416 0.60 1.0 1.0 0.60

050686555 V014757 24c 8 416 0.81 1.0 1.0 0.81

050336087 V014287 23a 8 416 0.31 1.0 1.0 0.31

050198370 V014330 56a 8 416 0.21 1.0 1.0 0.21

050198265 V014771 52b 8 416 0.88 1.0 1.0 0.88

050198405 V014187 35a 8 416 0.26 1.0 1.0 0.26

050528972 V014772 28b 8 416 1.25 1.0 1.0 1.25

050198303 V014072 14a 8 416 0.69 1.0 1.0 0.69

050909373 V014325 7a 8 416 0.95 1.0 1.0 0.95

V014004 12d 8 416 0.39 1.0 1.0 0.39

050198186 V014465 61a 8 416 0.91 1.0 1.0 0.91

050402244 V014240 10 4 419 1.42 1.0 1.0 1.42

050740756 V014331 33 4 419 1.20 1.0 1.0 1.20

050198558 V014730 160 8 416 1.11 1.0 1.0 1.11

050198217 V014620 5 4 418 1.32 1.0 1.0 1.32

V014004 3 4 419 2.83 1.0 1.0 2.83

050198208 V014120 31 8 416 0.67 1.0 1.0 0.67

050198226 V014391 130 8 416 0.65 1.0 1.0 0.65

050198372 V014676 74 8 416 0.61 1.0 1.0 0.61

V014004 119 8 416 1.00 1.0 1.0 1.00

V014004 110 8 416 2.09 1.0 1.0 2.09

050528968 V014137 44 8 416 1.05 1.0 1.0 1.05
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050363411 V014286 156 8 416 0.75 1.0 1.0 0.75

V014291 77 8 416 0.90 1.0 1.0 0.90

050724166 V014583 144 8 416 0.78 1.0 1.0 0.78

050239623 V014570 21 4 419 0.53 1.0 1.0 0.53

V014004 25 4 419 2.04 1.0 1.0 2.04

050697493 Mất Bìa 93 8 416 0.55 1.0 1.0 0.55

050336099 V014699 152 8 416 0.83 1.0 1.0 0.83

050697493 V014401 143 8 416 0.81 1.0 1.0 0.81

V014004 96 8 416 0.50 1.0 1.0 0.50

050427330 V014606 138 8 416 0.66 1.0 1.0 0.66

050554995 V014129 113 8 416 1.23 1.0 1.0 1.23

050364299 V014673 122 8 416 1.31 1.0 1.0 1.31

050740626 V014290 140 8 416 1.41 1.0 1.0 1.41

050364395 V014236 112 8 416 1.12 1.0 1.0 1.12

050528920 V014430 18 4 418 0.58 1.0 1.0 0.58

050528995 V014071 86a 8 416 0.85 1.0 1.0 0.85

050229353 V014536 109a 8 416 0.98 1.0 1.0 0.98

050336054 V014768 107a 8 416 0.45 1.0 1.0 0.45

V014004 21a 8 416 2.54 1.0 1.0 2.54

050528953 V014743 68a 8 416 0.39 1.0 1.0 0.39

V014004 59d 8 416 5.75 1.0 1.0 5.75

050198405 V014187 35b 8 416 0.34 1.0 1.0 0.34

050986683 V014804 11b 8 416 0.89 1.0 1.0 0.89

050697493 V014088 54b 8 416 0.58 1.0 1.0 0.58

V014004 164c 8 416 3.67 1.0 1.0 3.67

050347949 V014179 11 4 419 0.75 1.0 1.0 0.75

V014004 163 8 416 3.73 1.0 1.0 3.73

V014004 148 8 416 2.54 1.0 1.0 2.54

050239650 V014409 32 8 416 0.54 1.0 1.0 0.54

050239647 V014788 124 8 416 1.06 1.0 1.0 1.06

V014004 157 8 416 1.47 1.0 1.0 1.47

V014004 62 8 416 2.97 1.0 1.0 2.97

050680699 V014647 43 8 416 0.95 1.0 1.0 0.95
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050239620 V014174 24 4 419 0.93 1.0 1.0 0.93

050337301 V014640 23 4 419 0.61 1.0 1.0 0.61

050724142 V014697 153 8 416 0.79 1.0 1.0 0.79

050528931 V014432 136 8 416 0.58 1.0 1.0 0.58

050198345 V014134 118 8 416 1.47 1.0 1.0 1.47

050336082
C05033608

2
125 8 416 1.07 1.0 1.0 1.07

050407742 V014440 111 8 416 0.54 1.0 1.0 0.54

050740710 V014454 105a 8 416 0.78 1.0 1.0 0.78

050239642 V014319 16b 4 418 0.46 1.0 1.0 0.46

050198239 V014262 13a 4 418 0.49 1.0 1.0 0.49

050198239 V014262 13b 4 418 0.39 1.0 1.0 0.39

V014004 101a 8 416 0.64 1.0 1.0 0.64

050706316 V014214 141a 8 416 1.37 1.0 1.0 1.37

050198220 Mất Bìa 82b 8 416 0.34 1.0 1.0 0.34

V014004 30b 8 416 0.85 1.0 1.0 0.85

050646058 V014613 49b 8 416 0.75 1.0 1.0 0.75

V014004 2a 4 418 2.67 1.0 1.0 2.67

050697493 V014519 13 4 419 0.76 1.0 1.0 0.76

050239707 V014268 31 4 419 1.19 1.0 1.0 1.19

050198619 V014589 34 4 419 1.13 1.0 1.0 1.13

050336072
C05053607

2
41 8 416 0.94 1.0 1.0 0.94

050239628 V014447 22 4 419 1.07 1.0 1.0 1.07

V014786 106 8 416 1.42 1.0 1.0 1.42

050402232 V014261 149 8 416 1.85 1.0 1.0 1.85

050336082 V014199 115 8 416 1.21 1.0 1.0 1.21

050198370 V014330 56d 8 416 0.32 1.0 1.0 0.32

050198298 V014521 30 4 419 1.10 1.0 1.0 1.10

050729129 V014399 40 8 416 0.86 1.0 1.0 0.86

050198363 V014402 19 4 419 0.91 1.0 1.0 0.91

051116205 V014352 146 8 416 1.12 1.0 1.0 1.12

050239652 V014426 127b 8 416 1.17 1.0 1.0 1.17
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050239646 V014612 134b 8 416 1.54 1.0 1.0 1.54

V014004 151f 8 416 8.12 1.0 1.0 8.12

V014231 114b 8 416 0.35 1.0 1.0 0.35

V014004 151h 8 416 0.34 1.0 1.0 0.34

V014004 8 4 419 286.09 1.0 1.0 286.09

050336062 V014534 137 8 416 0.67 1.0 1.0 0.67

050336079 V014782 39 8 416 0.68 1.0 1.0 0.68

050364305 V014614 48d 8 416 0.71 1.0 1.0 0.71

050239649 V014349 46d 8 416 0.65 1.0 1.0 0.65

050893682 V014425 37 8 416 0.71 1.0 1.0 0.71

050198289 V014523 29 4 419 0.67 1.0 1.0 0.67

050198323 V014037 18 4 419 0.79 1.0 1.0 0.79

050364293 V014573 15 4 419 0.85 1.0 1.0 0.85

V014004 33 8 416 3.82 1.0 1.0 3.82

050239621 V014443 28 4 419 0.90 1.0 1.0 0.90

050724153 V014794 17 4 419 1.08 1.0 1.0 1.08

050198197 V014679 50c 8 416 0.74 1.0 1.0 0.74

050740690 V014055 14 4 419 0.45 1.0 1.0 0.45

050813527 V014595 27 4 419 0.77 1.0 1.0 0.77

050337301 V014580 16 4 419 0.87 1.0 1.0 0.87

050198377 V014595 36 4 419 0.69 1.0 1.0 0.69

050198318 V014568 35 4 419 0.58 1.0 1.0 0.58

050724190 V014367 8 4 418 0.96 1.0 1.0 0.96

V014410 17 4 418 0.20 1.0 1.0 0.20

15a 4 418 0.51 1.0 1.0 0.51

V014004 9a 8 416 3.36 1.0 1.0 3.36

V014004 151b 8 416 1.29 1.0 1.0 1.29

V014004 154a 8 416 9.53 1.0 1.0 9.53

V014004 128a1 8 416 12.61 1.0 1.0 12.61

Cộng cột [9], [15] 520.74 520.74

Bản Pót 571.35 571.35

V014002 19a 6 419 0.50 1.0 1.0 0.50

050364376 V014587 118 6 419 2.68 1.0 1.0 2.68

CĐ Bản Phúc
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050463473 V014042 102 6 419 4.13 1.0 1.0 4.13

051102553 V014629 91 6 419 0.80 1.0 1.0 0.80

050364385 V014558 83 6 419 2.93 1.0 1.0 2.93

050255014 V014414 71 6 419 5.37 1.0 1.0 5.37

050463470 V014622 4 6 419 0.64 1.0 1.0 0.64

050198406 V014774 54 6 419 3.02 1.0 1.0 3.02

051127730 V014050 79 8 418 0.44 1.0 1.0 0.44

050364383 V014513 69 8 418 3.52 1.0 1.0 3.52

050463473 V014042 60 8 418 3.48 1.0 1.0 3.48

V014002 53 8 418 3.60 1.0 1.0 3.60

V014002 63 8 418 4.15 1.0 1.0 4.15

V014002 46 8 418 0.82 1.0 1.0 0.82

V014002 59 6 419 1.37 1.0 1.0 1.37

V014002 5 6 419 1.30 1.0 1.0 1.30

051127730 V014050 6 6 419 0.68 1.0 1.0 0.68

050364379 V014046 34 6 419 0.51 1.0 1.0 0.51

V014002 48 8 418 3.18 1.0 1.0 3.18

V014002 49 8 418 1.82 1.0 1.0 1.82

050347947 V014438 61 6 419 3.28 1.0 1.0 3.28

050364390 V014388 35 6 419 1.59 1.0 1.0 1.59

050364376 V014587 25 6 419 3.49 1.0 1.0 3.49

050364373 V014547 99 6 419 0.65 1.0 1.0 0.65

050198418 V014181 76 6 419 4.81 1.0 1.0 4.81

050463473 V014042 72 6 419 3.96 1.0 1.0 3.96

050463493 V014565 110 6 419 2.20 1.0 1.0 2.20

050421809 V014096 90 6 419 1.05 1.0 1.0 1.05

050402254 V014537 93 6 419 0.54 1.0 1.0 0.54

V014002 18 6 419 0.97 1.0 1.0 0.97

V014002 23 6 419 0.98 1.0 1.0 0.98

V014002 56 6 419 1.17 1.0 1.0 1.17

V014002 25 8 418 3.54 1.0 1.0 3.54

V014002 21 8 418 0.92 1.0 1.0 0.92

V014002 31 8 418 2.23 1.0 1.0 2.23
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V014002 43 8 418 3.76 1.0 1.0 3.76

050291778 V014184 34 8 418 0.78 1.0 1.0 0.78

050463475 V014720 28 8 418 1.63 1.0 1.0 1.63

050239635 V014502 22 8 418 0.85 1.0 1.0 0.85

050198406 V014774 4 8 418 1.15 1.0 1.0 1.15

050198408 V014474 3 8 418 0.99 1.0 1.0 0.99

050463511 V014777 6 8 418 1.24 1.0 1.0 1.24

V014538 40 8 418 0.91 1.0 1.0 0.91

050402249 V014783 33 6 419 0.91 1.0 1.0 0.91

V014002 88a 6 419 0.25 1.0 1.0 0.25

V014002 62b 6 419 1.35 1.0 1.0 1.35

050986581 V014448 104 6 419 2.20 1.0 1.0 2.20

050364382 V014423 80 6 419 2.60 1.0 1.0 2.60

050364390 V014388 7 6 419 2.35 1.0 1.0 2.35

050198406 V014774 77 8 418 3.57 1.0 1.0 3.57

050364374 V014784 58 8 418 2.90 1.0 1.0 2.90

051000155 V014379 72 8 418 4.91 1.0 1.0 4.91

050402249 V014783 71 8 418 3.41 1.0 1.0 3.41

050364364 V014735 66 8 418 4.75 1.0 1.0 4.75

050291778 V014184 107 6 419 0.63 1.0 1.0 0.63

050463493 V014565 111 6 419 1.06 1.0 1.0 1.06

V014002 52 8 418 9.93 1.0 1.0 9.93

V014002 30 6 419 0.64 1.0 1.0 0.64

050364389 V014079 47 6 419 1.87 1.0 1.0 1.87

050724143 V014755 68 6 419 1.79 1.0 1.0 1.79

050740636 V014572 50 6 419 1.61 1.0 1.0 1.61

050463470 V014622 16 6 419 2.39 1.0 1.0 2.39

050521766 V014052 11 6 419 2.28 1.0 1.0 2.28

050402249 V014783 92 6 419 1.52 1.0 1.0 1.52

050364375 V014716 101 6 419 0.94 1.0 1.0 0.94

051102553 V014629 86 6 419 1.34 1.0 1.0 1.34

050463470 V014622 112 6 419 1.91 1.0 1.0 1.91

V014002 30 8 418 12.49 1.0 1.0 12.49
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050364389 V014079 9 8 418 1.39 1.0 1.0 1.39

050364373 V014547 26 8 418 1.84 1.0 1.0 1.84

050364356 V014033 23 8 418 0.94 1.0 1.0 0.94

050537142 W014716 42 8 418 1.60 1.0 1.0 1.60

050909344 V014504 27 6 419 1.54 1.0 1.0 1.54

050364378 V014211 10 6 419 1.11 1.0 1.0 1.11

050364379 V014046 37b 6 419 0.45 1.0 1.0 0.45

V014002 46a 6 419 0.98 1.0 1.0 0.98

050347947 V014438 1b 8 418 1.02 1.0 1.0 1.02

050986581 V014448 70 8 418 0.59 1.0 1.0 0.59

050291778 V014184 106 6 419 4.82 1.0 1.0 4.82

050198418 V014181 84 6 419 0.58 1.0 1.0 0.58

050421809 V014096 77 6 419 4.19 1.0 1.0 4.19

050724154 V014552 21 6 419 3.90 1.0 1.0 3.90

050986677 V014539 3 6 419 0.71 1.0 1.0 0.71

050347947 V014438 58 6 419 0.64 1.0 1.0 0.64

050347947 V014438 61 8 418 4.41 1.0 1.0 4.41

050364378 V014211 62 8 418 3.17 1.0 1.0 3.17

050196119 V014497 85 8 418 1.66 1.0 1.0 1.66

050463514 V014299 88 8 418 2.98 1.0 1.0 2.98

V014343 59 8 418 3.44 1.0 1.0 3.44

V014002 54 8 418 4.55 1.0 1.0 4.55

V014002 96 6 419 1.47 1.0 1.0 1.47

050402254 V014537 85 6 419 0.57 1.0 1.0 0.57

050347947 V014438 63 6 419 3.29 1.0 1.0 3.29

051000155 V014379 49 6 419 1.11 1.0 1.0 1.11

050364356 V014033 13 6 419 2.24 1.0 1.0 2.24

051000155 V014379 40 6 419 2.27 1.0 1.0 2.27

050364364 V014735 74 6 419 3.58 1.0 1.0 3.58

050986581 V014448 105 6 419 3.18 1.0 1.0 3.18

V014002 44 8 418 11.11 1.0 1.0 11.11

050364371 V014669 33 8 418 1.48 1.0 1.0 1.48

050364389 V014079 20 8 418 1.33 1.0 1.0 1.33
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050364376 V014587 19 8 418 1.16 1.0 1.0 1.16

050196119 V014497 12 8 418 0.51 1.0 1.0 0.51

050364372 V014486 2 8 418 0.90 1.0 1.0 0.90

050364383 V014513 5 8 418 1.39 1.0 1.0 1.39

050364382 V014423 9 6 419 1.69 1.0 1.0 1.69

V014002 52b 6 419 1.02 1.0 1.0 1.02

V014002 62d 6 419 12.07 1.0 1.0 12.07

050463487 V014709 94 6 419 4.44 1.0 1.0 4.44

050463493 V014565 109 6 419 1.81 1.0 1.0 1.81

V014538 78 6 419 4.88 1.0 1.0 4.88

051127730 V014050 73 6 419 4.92 1.0 1.0 4.92

050364374 V014784 64 6 419 3.09 1.0 1.0 3.09

050364389 V014079 41 6 419 1.89 1.0 1.0 1.89

V014002 50 8 418 42.49 1.0 1.0 42.49

V014002 98 6 419 0.76 1.0 1.0 0.76

050364389 V014079 83 8 418 1.53 1.0 1.0 1.53

050198408 V014474 89 8 418 1.06 1.0 1.0 1.06

V014002 56 8 418 5.50 1.0 1.0 5.50

050364389 V014079 86 8 418 2.05 1.0 1.0 2.05

050724154 V014552 90 8 418 6.35 1.0 1.0 6.35

050198418 V014181 74 8 418 3.97 1.0 1.0 3.97

050198425 V014597 57 8 418 2.76 1.0 1.0 2.76

050198425 V014597 53 6 419 2.10 1.0 1.0 2.10

050986677 V014539 14 6 419 2.84 1.0 1.0 2.84

V014343 70 6 419 5.20 1.0 1.0 5.20

050463474 V014310 108 6 419 5.33 1.0 1.0 5.33

050463493 V014565 35 8 418 1.05 1.0 1.0 1.05

050724154 V014552 16 8 418 1.03 1.0 1.0 1.03

050528938 V014111 24 8 418 2.38 1.0 1.0 2.38

050463514 V014299 7 8 418 1.31 1.0 1.0 1.31

050463470 V014622 29 6 419 1.66 1.0 1.0 1.66

050463487 V014709 12 6 419 2.33 1.0 1.0 2.33

050724143 V014755 14b 8 418 0.84 1.0 1.0 0.84
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050463474 V014310 103 6 419 2.61 1.0 1.0 2.61

050986677 V014539 95 6 419 1.08 1.0 1.0 1.08

050198425 V014597 89 6 419 3.03 1.0 1.0 3.03

050463514 V014299 22 6 419 4.08 1.0 1.0 4.08

050724143 V014755 67 6 419 2.67 1.0 1.0 2.67

050463511 V014777 73 8 418 4.09 1.0 1.0 4.09

050239635 V014502 75 8 418 3.84 1.0 1.0 3.84

050986579 V014178 87 8 418 2.88 1.0 1.0 2.88

V014538 76 8 418 1.68 1.0 1.0 1.68

050463470 V014622 113 6 419 5.86 1.0 1.0 5.86

050364378 V014211 17 6 419 1.23 1.0 1.0 1.23

050878507 V014526 39 6 419 1.18 1.0 1.0 1.18

050463475 V014720 36 6 419 1.91 1.0 1.0 1.91

051102553 V014629 81 6 419 4.00 1.0 1.0 4.00

050255014 V014414 29 8 418 2.47 1.0 1.0 2.47

050198418 V014181 17 8 418 2.48 1.0 1.0 2.48

051127730 V014050 8 6 419 1.41 1.0 1.0 1.41

V014002 51b 8 418 9.21 1.0 1.0 9.21

V014002 88c 6 419 0.80 1.0 1.0 0.80

050364374 V014784 13b 8 418 1.19 1.0 1.0 1.19

050364379 V014046 37d 6 419 0.57 1.0 1.0 0.57

V014002 88d 6 419 0.61 1.0 1.0 0.61

050521766 V014052 100 6 419 1.86 1.0 1.0 1.86

050364379 V014046 79 6 419 4.44 1.0 1.0 4.44

050364373 V014547 87 6 419 4.29 1.0 1.0 4.29

051000155 V014379 26 6 419 1.12 1.0 1.0 1.12

050463511 V014777 57 6 419 2.55 1.0 1.0 2.55

050878507 V014526 84 8 418 1.99 1.0 1.0 1.99

050255014 V014414 78 8 418 1.77 1.0 1.0 1.77

051102553 V014629 65 8 418 3.58 1.0 1.0 3.58

050364356 V014033 114 6 419 4.00 1.0 1.0 4.00

050986579 V014178 36 8 418 1.21 1.0 1.0 1.21

050347947 V014438 11 8 418 1.21 1.0 1.0 1.21
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050463473 V014042 45 6 419 1.42 1.0 1.0 1.42

050463475 V014720 80 8 418 2.02 1.0 1.0 2.02

050521766 V014052 115 6 419 3.07 1.0 1.0 3.07

050402254 V014537 20 6 419 2.65 1.0 1.0 2.65

050986579 V014178 24 6 419 3.71 1.0 1.0 3.71

050364373 V014547 82 6 419 2.67 1.0 1.0 2.67

050463474 V014310 68 8 418 1.52 1.0 1.0 1.52

050364372 V014486 64 8 418 4.13 1.0 1.0 4.13

050364371 V014669 82 8 418 2.13 1.0 1.0 2.13

050364390 V014388 81 8 418 3.59 1.0 1.0 3.59

050463475 V014720 15 6 419 1.04 1.0 1.0 1.04

V014002 67 8 418 1.81 1.0 1.0 1.81

050402249 V014783 92a 6 419 2.41 1.0 1.0 2.41

050909344 V014504 75 6 419 4.82 1.0 1.0 4.82

050402254 V014537 117 6 419 4.50 1.0 1.0 4.50

050364375 V014716 97 6 419 5.74 1.0 1.0 5.74

050740636 V014572 28 6 419 4.62 1.0 1.0 4.62

050986677 V014539 116 6 419 3.52 1.0 1.0 3.52

V014002 42c 6 419 28.64 1.0 1.0 28.64

050364383 V014513 66 6 419 3.20 1.0 1.0 3.20

050196119 V014497 32 6 419 3.58 1.0 1.0 3.58

051116748 V014036 51 6 419 2.89 1.0 1.0 2.89

050239635 V014502 69 6 419 4.93 1.0 1.0 4.93

050364372 V014486 65 6 419 3.66 1.0 1.0 3.66

050198408 V014474 48 6 419 3.60 1.0 1.0 3.60

050878507 V014526 38 6 419 3.03 1.0 1.0 3.03

050364378 V014211 60 6 419 4.82 1.0 1.0 4.82

050364371 V014669 43 6 419 3.05 1.0 1.0 3.05

Cộng cột [9], [15] 571.35 571.35

Suối Tăng 374.41 374.41

V014018 2 3 416 0.84 1.0 1.0 0.84

V014018 9 3 416 3.93 1.0 1.0 3.93

V014018 4 4 416 0.83 1.0 1.0 0.83
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12 6 416 0.65 1.0 1.0 0.65

050229504 V01456 18 3 416 1.02 1.0 1.0 1.02

050463540 V014347 34 3 416 3.34 1.0 1.0 3.34

10 6 416 0.95 1.0 1.0 0.95

V014009 37 1 416 7.29 1.0 1.0 7.29

V014009 3 2 416 4.03 1.0 1.0 4.03

V014009 9 2 416 1.62 1.0 1.0 1.62

V014009 29 1 416 5.96 1.0 1.0 5.96

050463559 Mất Bìa 27 1 416 0.66 1.0 1.0 0.66

050623696 V014745 12 1 416 3.28 1.0 1.0 3.28

050463550 V014460 16 1 416 1.75 1.0 1.0 1.75

050249787 Mất Bìa 4 1 416 1.70 1.0 1.0 1.70

V014018 1a 4 416 1.60 1.0 1.0 1.60

050463564 Mất Bìa 2a 1 416 0.60 1.0 1.0 0.60

050248650 Mất Bìa 24a 1 416 0.25 1.0 1.0 0.25

050463543 V014203 36a 1 416 0.69 1.0 1.0 0.69

V014018 13a 3 416 3.69 1.0 1.0 3.69

V014018 33 3 416 7.84 1.0 1.0 7.84

050463536 V014775 21 3 416 3.44 1.0 1.0 3.44

050463531 V014315 17 3 416 2.54 1.0 1.0 2.54

050463538 V014711 5 3 416 1.99 1.0 1.0 1.99

050646114 V014642 19 3 416 4.24 1.0 1.0 4.24

050463522 V01404 40 3 416 5.60 1.0 1.0 5.60

V014009 8 2 416 16.33 1.0 1.0 16.33

05028986 V014356 35 1 416 0.89 1.0 1.0 0.89

050463555 V014559 28 1 416 0.93 1.0 1.0 0.93

V014457 13 1 416 2.23 1.0 1.0 2.23

050229298 V014348 7 1 416 1.30 1.0 1.0 1.30

050463573 V014277 3 1 416 1.20 1.0 1.0 1.20

050554689 V014389 28 3 416 3.39 1.0 1.0 3.39

050463521 V014309 31 3 416 4.53 1.0 1.0 4.53

050463520 V014535 11 3 416 1.50 1.0 1.0 1.50

050554579 V014024 33 1 416 1.11 1.0 1.0 1.11
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050248657 V014585 9 1 416 1.63 1.0 1.0 1.63

050463523 V014322 6 1 416 1.12 1.0 1.0 1.12

050893910 Mất Bìa 18b 1 416 0.63 1.0 1.0 0.63

050893910 Mất Bìa 18c 1 416 0.39 1.0 1.0 0.39

050248650 Mất Bìa 24b 1 416 0.86 1.0 1.0 0.86

050909437 V014607 32 3 416 4.71 1.0 1.0 4.71

050909400 V014223 26 3 416 5.20 1.0 1.0 5.20

050593859 V014197 15 3 416 2.48 1.0 1.0 2.48

050463532 V014651 10 3 416 6.49 1.0 1.0 6.49

050463542 V014267 41 3 416 5.43 1.0 1.0 5.43

050463545 V014395 34 1 416 1.11 1.0 1.0 1.11

050463565 V014147 14 1 416 2.23 1.0 1.0 2.23

050463553 V014370 8 1 416 1.86 1.0 1.0 1.86

050364020 V014394 5 1 416 0.96 1.0 1.0 0.96

05093294 V014453 19a 1 416 0.31 1.0 1.0 0.31

050463556 V014254 25a 1 416 1.09 1.0 1.0 1.09

050909390 V014718 22 3 416 5.47 1.0 1.0 5.47

050740685 V014543 7 3 416 2.26 1.0 1.0 2.26

050840801 V014206 36 3 416 4.12 1.0 1.0 4.12

050159940 V014106 30 1 416 0.92 1.0 1.0 0.92

050463551 V014415 15 1 416 1.76 1.0 1.0 1.76

050463562 V014044 10 1 416 1.64 1.0 1.0 1.64

050198922 V014144 20a 3 416 3.46 1.0 1.0 3.46

050159989 Mất Bìa 11 1 416 1.94 1.0 1.0 1.94

050463568 Mất Bìa 32 1 416 1.38 1.0 1.0 1.38

V014018 16 3 416 5.81 1.0 1.0 5.81

050893853 V01418 24 3 416 3.87 1.0 1.0 3.87

050463572 V014712 31 1 416 1.24 1.0 1.0 1.24

V014142 9 6 416 0.68 1.0 1.0 0.68

050249780 V014248 38 3 416 3.52 1.0 1.0 3.52

050463526 V014648 39 3 416 3.71 1.0 1.0 3.71

050229373 V014116 20 3 416 1.93 1.0 1.0 1.93

V014009 2a 2 416 5.02 1.0 1.0 5.02

CĐ Suối Tăng
8

Page 181 of 340



V014009 2c 2 416 0.32 1.0 1.0 0.32

V014009 4a 2 416 36.54 1.0 1.0 36.54

V014018 1a 3 416 9.16 1.0 1.0 9.16

V014018 1b 3 416 1.52 1.0 1.0 1.52

V014018 5 4 416 125.87 1.0 1.0 125.87

V014009 4f 2 416 0.05 1.0 1.0 0.05

V014018 5a 4 416 0.73 1.0 1.0 0.73

050402183 Mất Bìa 23 1 416 2.14 1.0 1.0 2.14

050463552 V014549 17 1 416 2.32 1.0 1.0 2.32

V014018 5c 4 416 0.79 1.0 1.0 0.79

V014009 4b 2 416 6.00 1.0 1.0 6.00

Cộng cột [9], [15] 374.41 374.41

V Uỷ ban nhân dân xã 46.29 46.29

Bản Chạng 6.87 6.87

1 UBND xã (Bản Chạng) V014001 9b 5 419 0.67 1.0 1.0 0.67

V014001 7a 5 419 0.44 1.0 1.0 0.44

V014001 10d 5 419 2.92 1.0 1.0 2.92

V014001 10h 5 419 2.84 1.0 1.0 2.84

Bản Chẹn 0.67 0.67

V014012 137 3 417 0.67 1.0 1.0 0.67

Bản Khoa 22.95 22.95

V014010 2b 7 416 0.48 1.0 1.0 0.48

V014005 3 5 416 1.02 1.0 1.0 1.02

V014005 7a 5 416 0.14 1.0 1.0 0.14

V014005 7b 5 416 0.89 1.0 1.0 0.89

V014005 1 5 416 2.33 1.0 1.0 2.33

V014010 2f 7 416 0.72 1.0 1.0 0.72

V014010 6a 7 416 0.42 1.0 1.0 0.42

V014005 7f 5 416 3.94 1.0 1.0 3.94

V014010 5c 7 416 0.82 1.0 1.0 0.82

V014010 4b 7 416 0.56 1.0 1.0 0.56

V014010 3b 3 419 0.62 1.0 1.0 0.62

V014010 10d 7 416 0.61 1.0 1.0 0.61
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V014010 10j 7 416 0.50 1.0 1.0 0.50

V014010 50b 2 419 1.49 1.0 1.0 1.49

V014010 50c 2 419 0.37 1.0 1.0 0.37

V014010 7f 7 416 3.81 1.0 1.0 3.81

V014010 7i 7 416 0.07 1.0 1.0 0.07

V014010 10h 7 416 0.73 1.0 1.0 0.73

V014010 10c 7 416 0.15 1.0 1.0 0.15

V014010 10f 7 416 0.66 1.0 1.0 0.66

V014010 6f 7 416 2.62 1.0 1.0 2.62

Bản Khọc B 1.14 1.14

V014004 4 8 416 1.14 1.0 1.0 1.14

Bản Phúc 3.41 3.41

V014004 162a 8 416 0.36 1.0 1.0 0.36

V014004 162b 8 416 1.29 1.0 1.0 1.29

V014004 154b 8 416 1.76 1.0 1.0 1.76

Suối Tăng 11.25 11.25

V014018 12 3 416 2.32 1.0 1.0 2.32

V014018 6 3 416 0.82 1.0 1.0 0.82

V014018 1 4 416 6.03 1.0 1.0 6.03

V014018 1c 3 416 1.77 1.0 1.0 1.77

V014009 2f 2 416 0.12 1.0 1.0 0.12

V014009 2e 2 416 0.19 1.0 1.0 0.19

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

1.31 1.31

II Tên cộng đồng dân cư 1.31 1.31

Bản Pá Nó 0.56 0.56

1 CĐ Bản Pá Nó V014006 33a 1 417 0.56 1.0 1.0 0.56

Bản Phúc 0.75 0.75

2 CĐ Bản Phúc 050198315 V014531 1a 4 418 0.75 1.0 1.0 0.75

Tổng 3,001.16 3,001.16
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Bắc Yên

QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ MƯỜNG KHOA
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
2,333.34 2,333.34

I Tên hộ gia đình, cá nhân 894.24 894.24

Bản Ẳng 79.98 79.98

050468341 V036427 103 5 386 0.26 1.0 1.0 0.26

050468341 V036427 128 5 386 0.42 1.0 1.0 0.42

Cộng cột [9], [15] 0.68 0.68

2 Đinh Văn Tiêng 167 5 386 0.68 1.0 1.0 0.68

050923724 V036060 89 5 386 0.55 1.0 1.0 0.55

050923724 V036060 67 5 386 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.69 0.69

4 Đinh Văn Tinh 050956392 V036016 26 5 386 0.09 1.0 1.0 0.09

050424656 V036034 63 5 386 0.09 1.0 1.0 0.09

050424656 V036034 83 5 386 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 0.64 0.64

050624054 V036059 132 5 386 0.35 1.0 1.0 0.35

050624054 V036059 111 5 386 0.12 1.0 1.0 0.12

Cộng cột [9], [15] 0.47 0.47

7 Hà Văn Bìu 051102031 V036864 7 5 386 0.43 1.0 1.0 0.43

8 Hà Văn Bun 050468369 V036644 4 4 376 0.59 1.0 1.0 0.59

9 Hà Văn Chăm 050362481 V036876 61 5 386 1.12 1.0 1.0 1.12

V036827 176 5 386 0.16 1.0 1.0 0.16

050190640 V036844 189 5 386 0.52 1.0 1.0 0.52

K2 K3 K4

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ PẮC NGÀ - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Lô

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

1

Đinh Văn Tiếng
3

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1

Đinh Văn Phong

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Hà Văn Ân
5

Hà Văn Bin
6

Hà Văn Chiêm
10

Mẫu số 01
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Cộng cột [9], [15] 0.68 0.68

050663297 V036196 60 5 386 0.16 1.0 1.0 0.16

050663297 V036196 77 5 386 0.64 1.0 1.0 0.64

Cộng cột [9], [15] 0.80 0.80

12 Hà Văn Dũng 050663320 V036185 116 5 386 1.01 1.0 1.0 1.01

13 Hà Văn è 050663320 V036193 154 5 386 1.46 1.0 1.0 1.46

14 Hà Văn Hào 050362497 V036634 51 5 386 0.94 1.0 1.0 0.94

15 Hà Văn Hưng 050468325 V036674 170 5 386 0.31 1.0 1.0 0.31

050338099 V036648 99 5 386 0.64 1.0 1.0 0.64

050338099 V036648 69 5 386 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 0.84 0.84

17 Hà Văn Khốn 050536248 V036637 92 5 386 1.01 1.0 1.0 1.01

18 Hà Văn Nhờ 050190642 V036466 140 5 386 0.83 1.0 1.0 0.83

19 Hà Văn Nhung 050362485 V036473 134 5 386 0.58 1.0 1.0 0.58

20 Hà Văn Pành 050184941 V036205 32 5 386 0.09 1.0 1.0 0.09

21 Hà Văn Phiêng 050531142 V036679 24 5 386 0.85 1.0 1.0 0.85

050239151 V036210 129 5 386 0.20 1.0 1.0 0.20

050239151 V036072 150 5 386 1.05 1.0 1.0 1.05

Cộng cột [9], [15] 1.25 1.25

050362501 V036014 54 5 386 0.21 1.0 1.0 0.21

050362501 V036014 37 5 386 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.57 0.57

24 Hà Văn Thiếng 050362506 V036345 127 5 386 0.60 1.0 1.0 0.60

25 Hà Văn Thuân 050362472 V036373 139 5 386 0.59 1.0 1.0 0.59

26 Hà Văn Tó V036122 136 5 386 0.65 1.0 1.0 0.65

27 Hà Văn Tọi 050362507 V036076 164 5 386 0.63 1.0 1.0 0.63

28 Hà Văn Tộng 50032479 V036120 12 5 386 0.54 1.0 1.0 0.54

29 Hoàng Văn Cáu 050362503 V036166 159 5 386 0.76 1.0 1.0 0.76

050190631 V036758 58 5 386 0.09 1.0 1.0 0.09

050190631 V036758 76 5 386 0.69 1.0 1.0 0.69

Cộng cột [9], [15] 0.78 0.78

31 Hoàng Văn Hem 050624075 V036747 142 5 386 0.82 1.0 1.0 0.82

050239170 V036668 57 5 386 0.03 1.0 1.0 0.03

Hà Văn Tắm
22

Hà Văn Thạch
23

Hoàng Văn Dọn
30

10

Hà Văn Đức
11

Hà Văn In
16

Hoàng Văn Hin
32
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050239170 V036668 74 5 386 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 0.54 0.54

33 Hoàng Văn Hom 050231156 V036667 151 5 386 0.71 1.0 1.0 0.71

050623979 V036661 106 5 386 1.07 1.0 1.0 1.07

050623979 V036731 73 5 386 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 1.52 1.52

35 Hoàng Văn ích 050362474 V036189 171 5 386 0.33 1.0 1.0 0.33

36 Hoàng Văn Kiện 051065108 V036680 133 5 386 0.78 1.0 1.0 0.78

37 Hoàng Văn Liên V036553 130 5 386 0.76 1.0 1.0 0.76

38 Hoàng Văn Máy 050905443 V036663 56 5 386 0.87 1.0 1.0 0.87

39 Hoàng Văn Mơ V036515 137 5 386 0.90 1.0 1.0 0.90

40 Hoàng Văn Muôn 050362492 V036685 101 5 386 1.01 1.0 1.0 1.01

41 Hoàng Văn òn 050821364 V036136 115 5 386 0.35 1.0 1.0 0.35

42 Hoàng Văn Phát 050739206 169 5 386 0.83 1.0 1.0 0.83

43 Hoàng Văn Sài 050349730 V036630 138 5 386 0.82 1.0 1.0 0.82

44 Hoàng Văn Son 050362477 V036466 157 5 386 1.45 1.0 1.0 1.45

051047942 V036442 177 5 386 0.15 1.0 1.0 0.15

051047942 V036442 191 5 386 0.82 1.0 1.0 0.82

Cộng cột [9], [15] 0.97 0.97

46 Lò Văn Chán V036423 147 5 386 0.93 1.0 1.0 0.93

47 Lò Văn Châu 050454321 V036821 10 5 386 0.42 1.0 1.0 0.42

48 Lò Văn Chiến 051154966 V036836 25 5 386 0.40 1.0 1.0 0.40

49 Lò Văn Chưa 050241498 V036803 112 5 386 0.36 1.0 1.0 0.36

50 Lò Văn Hèm 050276062 V036733 146 5 386 0.53 1.0 1.0 0.53

51 Lò Văn Hoa 050663290 V036385 126 5 386 0.42 1.0 1.0 0.42

52 Lò Văn Hương 050190665 V036079 9 4 376 1.32 1.0 1.0 1.32

53 Lò Văn Khanh V036632 163 5 386 0.31 1.0 1.0 0.31

54 Lò Văn Khit 050468328 V036596 8 4 376 1.26 1.0 1.0 1.26

55 Lò Văn Khó V036593 145 5 386 0.96 1.0 1.0 0.96

56 Lò Văn Khó (B) 050884265 V036579 6 5 386 0.35 1.0 1.0 0.35

57 Lò Văn Khuân 050821354 V036013 35 5 386 0.34 1.0 1.0 0.34

58 Lò Văn Ngạch 050362488 V036434 28 5 386 0.24 1.0 1.0 0.24

59 Lò Văn Ngọc 050328620 V036885 108 5 386 1.03 1.0 1.0 1.03

Hoàng Văn Hin
32

Hoàng Văn Hồm
34

Hoàng Văn Thi
45
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60 Lò Văn Phấn V036482 158 5 386 3.57 1.0 1.0 3.57

050362050 V036433 88 5 386 0.44 1.0 1.0 0.44

050362050 V036433 120 5 386 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 0.82 0.82

050468331 V036359 85 5 386 0.46 1.0 1.0 0.46

V036219 119 5 386 0.22 1.0 1.0 0.22

Cộng cột [9], [15] 0.68 0.68

63 Lò Văn Piến 050578923 V036636 64 5 386 0.88 1.0 1.0 0.88

64 Lò Văn Sươi 050362499 V036209 3 4 376 0.66 1.0 1.0 0.66

65 Lò Văn Tâm 050531145 V036036 156 5 386 1.31 1.0 1.0 1.31

66 Lò Văn Tăm 050190635 V036301 204 5 386 0.90 1.0 1.0 0.90

67 Lò Văn Thấm 050321456 V036354 113 5 386 0.78 1.0 1.0 0.78

68 Lò Văn Thanh 050821555 V036380 5 4 376 0.72 1.0 1.0 0.72

69 Lò Văn Thoan 050362476 V036332 19 5 386 0.54 1.0 1.0 0.54

70 Lò Văn Tiêm 050362491 V036614 124 5 386 0.63 1.0 1.0 0.63

71 Lò Văn Tiên 050432191 V036014 121 5 386 0.66 1.0 1.0 0.66

72 Lò Văn Tin 050362475 V036866 161 5 386 1.22 1.0 1.0 1.22

050468324 V036089 184 5 386 0.33 1.0 1.0 0.33

V036089 174 5 386 0.21 1.0 1.0 0.21

Cộng cột [9], [15] 0.54 0.54

74 Lò Văn Tương 050468335 V036090 125 5 386 0.62 1.0 1.0 0.62

75 Lò Văn Tường 050424648 V036985 131 5 386 1.06 1.0 1.0 1.06

V036148 118 5 386 0.25 1.0 1.0 0.25

050177355 V036087 87 5 386 0.63 1.0 1.0 0.63

Cộng cột [9], [15] 0.88 0.88

77 Lường Văn Bốn 050362484 V036855 75 5 386 0.59 1.0 1.0 0.59

V036635 144 5 386 0.20 1.0 1.0 0.20

050190657 V036085 135 5 386 0.74 1.0 1.0 0.74

Cộng cột [9], [15] 0.94 0.94

79 Lường Văn Thơm 050468204 V036400 16 5 386 0.43 1.0 1.0 0.43

80 Lường Văn Tiếp 050239142 V036080 141 5 386 0.98 1.0 1.0 0.98

81 Lý Văn ành (Hoan) 050362510 V036195 14 5 386 0.49 1.0 1.0 0.49

82 Lý Văn Khoa 050362490 V036802 143 5 386 0.77 1.0 1.0 0.77

Lò Văn Phiến
61

Lò Văn Phóng
62

Lò Văn Tười
73

Lò Văn Yên
76

Lường Văn Kem
78
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050362504 V036613 182 5 386 0.11 1.0 1.0 0.11

050362504 V036613 198 5 386 1.01 1.0 1.0 1.01

050362504 V036613 107 5 386 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 1.53 1.53

84 Lý Văn Thức 050177455 V036022 148 5 386 0.86 1.0 1.0 0.86

85 Vì Văn Bích 051154072 V036861 168 5 386 0.31 1.0 1.0 0.31

86 Vì Văn Biên 050321569 V036185 123 5 386 0.87 1.0 1.0 0.87

87 Vì Văn Chanh 05087860 V036856 48 5 386 1.25 1.0 1.0 1.25

88 Vì Văn Hèm 162 5 386 0.83 1.0 1.0 0.83

172 5 386 0.28 1.0 1.0 0.28

050346791 V036363 181 5 386 0.28 1.0 1.0 0.28

Cộng cột [9], [15] 0.56 0.56

90 Vì Văn Hồm 050239172 V036659 68 5 386 1.01 1.0 1.0 1.01

91 Vì Văn Hươi 050424422 V036234 59 5 386 1.00 1.0 1.0 1.00

92 Vì Văn Ký 050342447 V036702 153 5 386 1.14 1.0 1.0 1.14

93 Vì Văn Liên 050149549 V036574 22 5 386 0.08 1.0 1.0 0.08

94 Vì Văn Loan 050878649 V036550 165 5 386 0.62 1.0 1.0 0.62

95 Vì Văn Miền 051497921 V036526 201 5 386 1.11 1.0 1.0 1.11

96 Vì Văn Quý 050878577 V036234 79 5 386 0.83 1.0 1.0 0.83

97 Vì Văn San 050190634 V036275 21 5 386 0.39 1.0 1.0 0.39

98 Vì Văn Thiết 050468352 V036166 6 4 376 0.81 1.0 1.0 0.81

99 Vì Văn Tiến 050469745 V036341 160 5 386 0.47 1.0 1.0 0.47

100 Vì Văn Trận 050555454 V036046 117 5 386 0.51 1.0 1.0 0.51

050362478 V036112 114 5 386 0.10 1.0 1.0 0.10

050362478 V036112 122 5 386 0.69 1.0 1.0 0.69

Cộng cột [9], [15] 0.79 0.79

102 Vì Văn Ươi (Cáu) 050190679 V036129 155 5 386 0.84 1.0 1.0 0.84

050110675 V036144 52 5 386 0.06 1.0 1.0 0.06

050110675 V036144 71 5 386 0.75 1.0 1.0 0.75

Cộng cột [9], [15] 0.81 0.81

Bản Bước 218.82 218.82

104 Đinh Văn Ơn 050184903 V036434 114 1 376 0.77 1.0 1.0 0.77

105 Đinh Văn Tam 050328653 V036134 59 1 376 2.93 1.0 1.0 2.93

Lý Văn Khuân
83

Vì Văn Hóa
89

Vì Văn Tứm
101

Vì Văn Yêu
103
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050362455 V036075 11b 1 376 0.98 1.0 1.0 0.98

050362455 V036075 11c 1 376 0.39 1.0 1.0 0.39

Cộng cột [9], [15] 1.37 1.37

107 Lò Kim Cương 050663363 V036794 40 1 376 2.35 1.0 1.0 2.35

108 Lò Mùa Miu 050663375 V036528 83 1 376 1.47 1.0 1.0 1.47

109 Lò Thị Nhình 050184948 V036888 103 1 376 3.40 1.0 1.0 3.40

110 Lò Thị Sơ (ít) 050878777 V036250 69 1 376 2.86 1.0 1.0 2.86

111 Lò Thị Soan 050905409 V036468 47b 1 376 2.35 1.0 1.0 2.35

112 Lò Tuyên Cương 050184865 V036793 53 1 376 3.49 1.0 1.0 3.49

113 Lò Văn Anh 050188970 V036693 42 1 376 3.21 1.0 1.0 3.21

114 Lò Văn ánh 050950692 V036194 35b 1 376 1.60 1.0 1.0 1.60

115 Lò Văn Binh 050328632 V036862 101 1 376 3.48 1.0 1.0 3.48

116 Lò Văn Chiến 050184932 V036837 30b 1 376 1.67 1.0 1.0 1.67

117 Lò Văn Chức V036860 52 1 376 2.67 1.0 1.0 2.67

118 Lò Văn Cơi 050328641 V036797 124 1 376 0.57 1.0 1.0 0.57

119 Lò Văn Danh 050184860 V036777 27b 1 376 1.57 1.0 1.0 1.57

120 Lò Văn Diên 050362463 V036774 108 1 376 1.14 1.0 1.0 1.14

121 Lò Văn Đon 050328631 V036774 105 1 376 2.19 1.0 1.0 2.19

122 Lò Văn Dung 050184864 V036160 38b 1 376 1.69 1.0 1.0 1.69

123 Lò Văn Dương 050239315 V036767 65 1 376 1.73 1.0 1.0 1.73

050184853 V036763 12b 1 376 0.70 1.0 1.0 0.70

050184853 V036763 12c 1 376 0.30 1.0 1.0 0.30

Cộng cột [9], [15] 1.00 1.00

125 Lò Văn Hai 050184853 V036680 45 1 376 2.28 1.0 1.0 2.28

126 Lò Văn Hái 050362448 V036690 81 1 376 1.62 1.0 1.0 1.62

127 Lò Văn Hại 050190400 V036686 37b 1 376 1.96 1.0 1.0 1.96

128 Lò Văn Héo 050184873 V036685 41 1 376 2.57 1.0 1.0 2.57

129 Lò Văn Hiềng 050184920 V036673 66 1 376 1.98 1.0 1.0 1.98

130 Lò Văn Hin 050328638 V036742 84 1 376 1.92 1.0 1.0 1.92

131 Lò Văn Hỏa 050278819 V036723 49c 1 376 3.19 1.0 1.0 3.19

132 Lò Văn Hỏi 050184904 V036666 116 1 376 0.71 1.0 1.0 0.71

050821390 V036746 22e 1 376 1.76 1.0 1.0 1.76

050821390 V036746 22f 1 376 1.32 1.0 1.0 1.32

Đinh Văn Tỉm
106

Lò Văn Hặc
124

Lò Văn Hùng
133
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Cộng cột [9], [15] 3.08 3.08

134 Lò Văn Hươi 050328628 V036704 44 1 376 2.42 1.0 1.0 2.42

135 Lò Văn Inh 050663323 V036705 54 1 376 2.43 1.0 1.0 2.43

136 Lò Văn Khoán 050334287 V036643 115 1 376 0.91 1.0 1.0 0.91

137 Lò Văn Khuyên 050328655 V036623 96 1 376 3.23 1.0 1.0 3.23

138 Lò Văn Kiên 050853103 V036619 23c 1 376 1.95 1.0 1.0 1.95

139 Lò Văn Kiểng 050905607 V036576 82 1 376 2.53 1.0 1.0 2.53

140 Lò Văn Lài 050362466 V036544 98 1 376 2.76 1.0 1.0 2.76

141 Lò Văn Lằn 050328636 V036571 26b 1 376 2.18 1.0 1.0 2.18

142 Lò Văn Lê 050184893 V036540 18c 1 376 0.43 1.0 1.0 0.43

143 Lò Văn Liền 050362451 V036555 67 1 376 1.77 1.0 1.0 1.77

144 Lò Văn Loan 050364259 V036539 109 1 376 1.26 1.0 1.0 1.26

050511482 V036527 10b 1 376 0.39 1.0 1.0 0.39

050511482 V036527 10c 1 376 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.53 0.53

146 Lò Văn Muồn 050328643 V036521 94 1 376 1.57 1.0 1.0 1.57

147 Lò Văn Nguyễn 050663379 V036494 78 1 376 1.93 1.0 1.0 1.93

148 Lò Văn Nướn 050663376 V036458 24b 1 376 1.65 1.0 1.0 1.65

051049390 V036892 16c 1 376 0.52 1.0 1.0 0.52

051049390 V036892 16e 1 376 0.13 1.0 1.0 0.13

Cộng cột [9], [15] 0.65 0.65

150 Lò Văn Phan 050184868 V036404 57 1 376 2.92 1.0 1.0 2.92

151 Lò Văn Phiếu 050328630 V036431 85 1 376 1.87 1.0 1.0 1.87

152 Lò Văn Phuơng 050328682 V036807 72 1 376 4.35 1.0 1.0 4.35

153 Lò Văn Phương 050834277 V036418 61 1 376 2.98 1.0 1.0 2.98

154 Lò Văn Sấc 050184848 V036326 91 1 376 2.33 1.0 1.0 2.33

155 Lò Văn Sam 050184850 V036224 48b 1 376 2.22 1.0 1.0 2.22

050245332 V036277 13c 1 376 0.59 1.0 1.0 0.59

050245332 V036277 13e 1 376 0.08 1.0 1.0 0.08

Cộng cột [9], [15] 0.67 0.67

157 Lò Văn Sứ 050328633 V036306 102 1 376 2.99 1.0 1.0 2.99

158 Lò Văn Sừa 050364254 V036308 71 1 376 3.25 1.0 1.0 3.25

159 Lò Văn Sượi 050184871 V036302 110 1 376 2.54 1.0 1.0 2.54

133

Lò Văn Miền (Binh)
145

Lò Văn Ơn
149

Lò Văn Son
156
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160 Lò Văn Sương 050184916 V036298 120 1 376 0.59 1.0 1.0 0.59

161 Lò Văn Tâm 050328643 V036037 87 1 376 2.55 1.0 1.0 2.55

162 Lò Văn Thắm 050362464 V036386 111 1 376 1.05 1.0 1.0 1.05

163 Lò Văn Thế 050184909 V036377 89 1 376 2.88 1.0 1.0 2.88

164 Lò Văn Thuận 050362450 V036184 90 1 376 1.50 1.0 1.0 1.50

165 Lò Văn Thương 050184914 V036397 63 1 376 1.77 1.0 1.0 1.77

166 Lò Văn Tiền 050328625 V036002 122 1 376 0.47 1.0 1.0 0.47

167 Lò Văn Tiến A 050184946 V036396 113 1 376 2.85 1.0 1.0 2.85

168 Lò Văn Tươi 050184942 V036092 25b 1 376 1.65 1.0 1.0 1.65

169 Lò Văn Tươi (A) 050424568 V036091 93 1 376 2.58 1.0 1.0 2.58

170 Lò Văn Tường 050923831 V036088 77 1 376 1.76 1.0 1.0 1.76

171 Lò Văn Ưng 050663380 V036130 95 1 376 2.96 1.0 1.0 2.96

172 Lò Văn Ương 050184928 V036127 33b 1 376 1.63 1.0 1.0 1.63

173 Lò Văn Xóm 050362469 V036149 119 1 376 0.59 1.0 1.0 0.59

174 Lò Văn Xuân 050184961 V036156 73 1 376 1.92 1.0 1.0 1.92

175 Lò Văn Yêu 050328634 V036145 34b 1 376 1.61 1.0 1.0 1.61

176 Lường Trung Tướng 050249589 V036082 97 1 376 2.61 1.0 1.0 2.61

177 Lường Văn Hồng 050328639 V036146 92 1 376 2.39 1.0 1.0 2.39

178 Lường Văn Khổ (Nước) 050923395 V036595 121 1 376 0.41 1.0 1.0 0.41

179 Lường Văn Kiêm 050328623 V036570 55 1 376 2.37 1.0 1.0 2.37

180 Lường Văn Liên (Cút) 050739089 V036559 62 1 376 1.50 1.0 1.0 1.50

181 Lương Văn Mầng 050328640 V036512 118 1 376 0.75 1.0 1.0 0.75

182 Lường Văn Phiền (Sang) 050905695 V036437 117 1 376 0.61 1.0 1.0 0.61

183 Lường Văn Quỳnh 050362467 V036231 56 1 376 3.20 1.0 1.0 3.20

184 Lường Văn Sướng 050362456 V036291 29b 1 376 1.47 1.0 1.0 1.47

185 Lường Văn Thạch (Tinh) 050623771 V036388 14c 1 376 0.93 1.0 1.0 0.93

186 Lường Văn Tiếc 050328635 V036007 68 1 376 2.23 1.0 1.0 2.23

187 Lường Văn Tức 050878788 V036114 112 1 376 0.93 1.0 1.0 0.93

188 Vì Đức Muôn (Thiết) 050932843 V036029 31b 1 376 1.79 1.0 1.0 1.79

189 Vì Văn Bích 050362462 V036862 60 1 376 4.44 1.0 1.0 4.44

190 Vì Văn Bong 050184963 V036856 28c 1 376 2.00 1.0 1.0 2.00

191 Vì Văn Cáu 050563382 V036782 76 1 376 2.15 1.0 1.0 2.15

192 Vì Văn Chiển 050364249 V036841 74 1 376 2.01 1.0 1.0 2.01
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193 Vì Văn Hoàn 050663381 V036742 39b 1 376 2.01 1.0 1.0 2.01

194 Vì Văn Hoản 050184954 V036721 125 1 376 0.51 1.0 1.0 0.51

195 Vì Văn Hỏi 050184972 V036665 88 1 376 3.31 1.0 1.0 3.31

196 Vì Văn Khầng 051000087 V036602 123 1 376 0.42 1.0 1.0 0.42

197 Vì Văn Khổ 050362452 V036587 15c 1 376 0.81 1.0 1.0 0.81

198 Vì Văn Khười 050184949 V036608 64 1 376 1.76 1.0 1.0 1.76

199 Vì Văn Lào 050184892 V036543 86 1 376 2.19 1.0 1.0 2.19

200 Vì Văn Long 050905568 V036548 79 1 376 2.55 1.0 1.0 2.55

201 Vì Văn Lùn 050362468 V036211 106 1 376 2.38 1.0 1.0 2.38

202 Vì Văn Nối 050623784 V036449 104 1 376 3.56 1.0 1.0 3.56

203 Vì Văn Pan 050184959 V036446 17b 1 376 0.49 1.0 1.0 0.49

204 Vì Văn Pầng 050364258 V036201 51b 1 376 2.99 1.0 1.0 2.99

205 Vì Văn Phạn 050328646 V036445 100 1 376 1.53 1.0 1.0 1.53

206 Vì Văn Phịn 050424569 V036440 80 1 376 1.64 1.0 1.0 1.64

207 Vì Văn Phới 050362455 V036216 75 1 376 1.71 1.0 1.0 1.71

208 Vì Văn Phọn 050328647 V036215 99 1 376 2.72 1.0 1.0 2.72

209 Vì Văn Sấc (Tâm) 050328649 V036213 70 1 376 2.36 1.0 1.0 2.36

050184953 V036253 21d 1 376 0.69 1.0 1.0 0.69

050184953 V036253 21e 1 376 0.14 1.0 1.0 0.14

050184953 V036253 21f 1 376 0.17 1.0 1.0 0.17

050184953 V036253 21g 1 376 0.05 1.0 1.0 0.05

Cộng cột [9], [15] 1.05 1.05

211 Vì Văn Song (Sấc) 050184958 V036324 107 1 376 1.58 1.0 1.0 1.58

050328049 V036257 19c 1 376 0.69 1.0 1.0 0.69

050328049 V036257 19e 1 376 0.03 1.0 1.0 0.03

050328049 V036257 19f 1 376 0.19 1.0 1.0 0.19

Cộng cột [9], [15] 0.91 0.91

213 Vì Văn Thân 050364243 V036360 43 1 376 3.45 1.0 1.0 3.45

214 Vì Văn Thức 050184858 V036020 32b 1 376 1.60 1.0 1.0 1.60

Bản Lừm Hạ 156.41 156.41

215 Hà Văn Chăn 050190362 V036825 34b 3 384 1.05 1.0 1.0 1.05

050190422 V036839 1 3 384 0.09 1.0 1.0 0.09

050190422 V036839 38b 3 384 2.47 1.0 1.0 2.47

Vì Văn Sôm
210

Vì Văn Tâm (Song)
212

Hà Văn Chiến
216
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Cộng cột [9], [15] 2.56 2.56

217 Hà Văn Chinh 050362320 V036846 51b 3 384 2.01 1.0 1.0 2.01

218 Hà Văn Của 051047898 V036779 32b 3 384 2.49 1.0 1.0 2.49

219 Hà Văn Đưa 050331123 V036200 27b 3 384 1.21 1.0 1.0 1.21

220 Hà Văn Hém 050424436 V036675 91 3 384 1.31 1.0 1.0 1.31

221 Hà Văn Hiếm 050362304 V036839 111 3 384 1.73 1.0 1.0 1.73

222 Hà Văn Hoán 051154155 V036761 65 3 384 3.72 1.0 1.0 3.72

223 Hà Văn Hươi 050331124 V036705 109 3 384 2.75 1.0 1.0 2.75

224 Hà Văn Huyn 050362214 V036710 86 3 384 1.23 1.0 1.0 1.23

225 Hà Văn Kỉa 050821559 V036741 43b 3 384 0.66 1.0 1.0 0.66

226 Hà Văn Liền 050190363 V036556 70 3 384 5.21 1.0 1.0 5.21

227 Hà Văn Muôn 050082175 V036524 57 3 384 3.18 1.0 1.0 3.18

228 Hà Văn Nguyên 050821762 V036498 75b 3 384 1.67 1.0 1.0 1.67

050821762 V036452 131 3 384 0.23 1.0 1.0 0.23

050821762 V036452 64 3 384 2.10 1.0 1.0 2.10

Cộng cột [9], [15] 2.33 2.33

230 Hà Văn Nước 050362308 V036460 30b 3 384 2.47 1.0 1.0 2.47

231 Hà Văn Phành 050468211 V036411 90 3 384 1.48 1.0 1.0 1.48

232 Hà Văn Phiền 050249657 V036438 55 3 384 2.15 1.0 1.0 2.15

233 Hà Văn Quốc 050364229 V036233 80b 3 384 0.83 1.0 1.0 0.83

234 Hà Văn Sang 050821760 V036274 28b 3 384 0.53 1.0 1.0 0.53

235 Hà Văn Sinh 050364226 V036268 24b 3 384 0.41 1.0 1.0 0.41

236 Hà Văn Sơn 050190391 V036259 121 3 384 1.87 1.0 1.0 1.87

237 Hà Văn Sười 050424444 V036295 147 3 384 4.44 1.0 1.0 4.44

238 Hà Văn Thanh 050362327 V036353 73b 3 384 1.79 1.0 1.0 1.79

239 Hà Văn Thích 050190387 V036031 45b 3 384 2.37 1.0 1.0 2.37

240 Hà Văn Xiên 050239323 V036100 193 3 384 0.73 1.0 1.0 0.73

241 Hà Văn Xuân 050362326 V036157 182 3 384 1.06 1.0 1.0 1.06

242 Lò Văn Anh 050190365 V036894 25b 3 384 2.11 1.0 1.0 2.11

243 Lò Văn Bong 050190378 V036879 49 3 384 2.40 1.0 1.0 2.40

244 Lò Văn Bướng 050362332 V036870 26b 3 384 2.27 1.0 1.0 2.27

245 Lò Văn Công 050362311 V036799 33b 3 384 2.61 1.0 1.0 2.61

246 Lò Văn Đoán 050362302 V036163 89 3 384 0.78 1.0 1.0 0.78

216

Hà Văn Nọi
229
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247 Lò Văn Hiếm 050378000 V036740 190 3 384 0.95 1.0 1.0 0.95

248 Lò Văn Hở 050362303 V036652 153 3 384 2.08 1.0 1.0 2.08

249 Lò Văn Hòa 050239324 V036762 145 3 384 1.86 1.0 1.0 1.86

250 Lò Văn Họp 050326729 V036662 62b 3 384 3.12 1.0 1.0 3.12

251 Lò Văn Mâng 050362301 V036519 114 3 384 1.93 1.0 1.0 1.93

252 Lò Văn May 050193872 V036532 53 3 384 1.41 1.0 1.0 1.41

253 Lò Văn Mây 050351114 V036517 47b 3 384 2.15 1.0 1.0 2.15

254 Lò Văn Năm 050630816 V036457 23b 3 384 0.18 1.0 1.0 0.18

255 Lò Văn Nguyễn 050362318 V036495 39b 3 384 2.54 1.0 1.0 2.54

256 Lò Văn Nhân 050331105 V036472 83 3 384 0.99 1.0 1.0 0.99

257 Lò Văn Phát 051198265 V036407 31b 3 384 2.63 1.0 1.0 2.63

258 Lò Văn Phưởng 050923428 V036415 110b 3 384 0.80 1.0 1.0 0.80

259 Lò Văn Quân 050923512 V036237 35b 3 384 1.22 1.0 1.0 1.22

260 Lò Văn Quyền 050190439 V036241 41c 3 384 3.61 1.0 1.0 3.61

261 Lò Văn Quyết 050923427 V036239 82 3 384 1.38 1.0 1.0 1.38

262 Lò Văn Sài 050362315 V036287 22b 3 384 0.06 1.0 1.0 0.06

263 Lò Văn Táng 050331111 V036079 81 3 384 1.32 1.0 1.0 1.32

264 Lò Văn Thăm 050364227 V036309 56b 3 384 2.40 1.0 1.0 2.40

265 Lò Văn Thanh 050362321 V036351 87 3 384 0.91 1.0 1.0 0.91

050923994 V036340 103 3 384 1.75 1.0 1.0 1.75

050923994 V036340 164 3 384 0.13 1.0 1.0 0.13

Cộng cột [9], [15] 1.88 1.88

267 Lò Văn Thuấn 050936795 V036701 54b 3 384 0.67 1.0 1.0 0.67

268 Lò Văn Thương 050331115 V036398 74 3 384 1.40 1.0 1.0 1.40

269 Lò Văn Ưng 050468313 V036131 50 3 384 2.07 1.0 1.0 2.07

270 Lò Văn Ưởi 050362312 V036170 29b 3 384 2.80 1.0 1.0 2.80

271 Lò Văn Yếu 050190442 V036042 61 3 384 3.64 1.0 1.0 3.64

272 Lường Văn Chiếm 050331130 V036838 113 3 384 2.68 1.0 1.0 2.68

273 Lường Văn Don 050834268 V036757 186 3 384 0.82 1.0 1.0 0.82

274 Lường Văn Hái 050190424 V036691 44b 3 384 3.01 1.0 1.0 3.01

050362313 V036687 183 3 384 0.08 1.0 1.0 0.08

050362313 V036687 115 3 384 1.57 1.0 1.0 1.57

Cộng cột [9], [15] 1.65 1.65

Lò Văn Thiếu
266

Lường Văn Hán
275
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276 Lường Văn Hén 050249664 V036675 106 3 384 2.46 1.0 1.0 2.46

050239325 V036712 133 3 384 0.06 1.0 1.0 0.06

050239325 V036712 71 3 384 1.44 1.0 1.0 1.44

Cộng cột [9], [15] 1.50 1.50

278 Lường Văn ích 050424425 V036142 184 3 384 6.51 1.0 1.0 6.51

279 Lường Văn Khoáy 050349736 V036622 40c 3 384 2.42 1.0 1.0 2.42

280 Lường Văn Khơi 050362305 V036609 76b 3 384 3.26 1.0 1.0 3.26

051843328 V036355 132 3 384 0.11 1.0 1.0 0.11

051843328 V036355 68 3 384 1.93 1.0 1.0 1.93

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

282 Lường Văn Thuỷ 050623169 V036365 187 3 384 0.88 1.0 1.0 0.88

283 Vì Thi Văn 050424431 V036038 123 3 384 3.80 1.0 1.0 3.80

284 Vì Văn Đích 051065908 V036198 78b 3 384 1.94 1.0 1.0 1.94

285 Vì Văn Điền 050424428 V036166 79b 3 384 2.97 1.0 1.0 2.97

286 Vì Văn Em 050065908 V036198 96 3 384 0.97 1.0 1.0 0.97

287 Vì Văn Hóa 050331131 V036718 88 3 384 0.70 1.0 1.0 0.70

288 Vì Văn Hồm 050924002 V036658 60 3 384 3.73 1.0 1.0 3.73

289 Vì Văn Noi 051047960 V036450 52 3 384 1.73 1.0 1.0 1.73

290 Vì Văn Quý 050424428 V036229 84 3 384 0.94 1.0 1.0 0.94

050239327 V036032 134 3 384 0.13 1.0 1.0 0.13

050239327 V036032 69 3 384 1.80 1.0 1.0 1.80

Cộng cột [9], [15] 1.93 1.93

292 Vì Văn Tiên 050331113 V036013 58 3 384 3.06 1.0 1.0 3.06

Bản Lừm Thượng 100.12 100.12

293 Đinh Văn Biên 50331005 V036881 295 1 375 0.50 1.0 1.0 0.50

294 Đinh Văn Buồn 050331167 V036873 326 1 375 0.41 1.0 1.0 0.41

295 Đinh Văn Chang 050190040 V036851 59 1 375 0.59 1.0 1.0 0.59

296 Đinh Văn Chềm 050331038 V036809 89 1 375 0.59 1.0 1.0 0.59

297 Đinh Văn Chiến 050331180 V036832 189 1 375 0.18 1.0 1.0 0.18

298 Đinh Văn Công 050190099 V036798 137 1 375 0.59 1.0 1.0 0.59

299 Đinh Văn Cương 050190108 V036788 322 1 375 0.45 1.0 1.0 0.45

300 Đinh Văn Hầy 050184997 V036678 36 1 375 0.70 1.0 1.0 0.70

301 Đinh Văn Hín 050239249 V036670 106 1 375 2.78 1.0 1.0 2.78

Lường Văn Hùng
277

Lương Văn Thơm
281

Vì Văn Tân
291
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302 Đinh Văn Hoán 050190207 V036715 278 1 375 0.41 1.0 1.0 0.41

050190142 V036696 170 1 375 0.11 1.0 1.0 0.11

050190142 V036696 252 1 375 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.25 0.25

050362388 V036607 79 1 375 0.28 1.0 1.0 0.28

050362388 V036607 32 1 375 0.67 1.0 1.0 0.67

Cộng cột [9], [15] 0.95 0.95

305 Đinh Văn Ky 050923908 V036568 325 1 375 0.39 1.0 1.0 0.39

306 Đinh Văn Loan 050331179 V0368559 245 1 375 0.29 1.0 1.0 0.29

307 Đinh Văn Lùn 050249609 V036536 311 1 375 0.36 1.0 1.0 0.36

308 Đinh Văn Mây (Vươn) 051154145 V036516 83 1 375 0.85 1.0 1.0 0.85

309 Đinh Văn Mở (Bình) 050331060 V036505 143 1 375 0.76 1.0 1.0 0.76

310 Đinh Văn Ngô 050349602 V036490 291 1 375 0.52 1.0 1.0 0.52

311 Đinh Văn Ngơi (Uyển) 050923551 V036489 119 1 375 0.49 1.0 1.0 0.49

312 Đinh Văn Nhớ (Thanh) 050362386 V036465 244 1 375 0.27 1.0 1.0 0.27

313 Đinh Văn ón 050924174 V036133 289 1 375 0.41 1.0 1.0 0.41

314 Đinh Văn Phin 050424526 V036439 241 1 375 0.15 1.0 1.0 0.15

315 Đinh Văn Phơi 050239201 V036421 101 1 375 0.42 1.0 1.0 0.42

316 Đinh Văn Quán 050190138 V036236 269 1 375 0.47 1.0 1.0 0.47

317 Đinh Văn Quý 050331191 V036080 253 1 375 0.28 1.0 1.0 0.28

318 Đinh Văn Quýnh 050924147 V036228 131 1 375 0.61 1.0 1.0 0.61

319 Đinh Văn Sánh 050190132 V036282 233 1 375 0.04 1.0 1.0 0.04

320 Đinh Văn Sấy 050331067 V036323 115 1 375 0.53 1.0 1.0 0.53

050331083 V036322 44 1 375 0.37 1.0 1.0 0.37

050331083 V036322 24 1 375 0.07 1.0 1.0 0.07

Cộng cột [9], [15] 0.44 0.44

322 Đinh Văn Sin 050331171 V036266 303a 1 375 0.60 1.0 1.0 0.60

323 Đinh Văn Sinh (Mạnh) 050923428 V036267 127 1 375 0.69 1.0 1.0 0.69

324 Đinh Văn Soải 5 1 375 0.05 1.0 1.0 0.05

050362416 V036256 64 1 375 0.34 1.0 1.0 0.34

050362416 V036256 19 1 375 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 0.59 0.59

050924133 V036315 226 1 375 0.05 1.0 1.0 0.05

Đinh Văn Hướng
303

Đinh Văn Khười
304

Đinh Văn Sén
321

Đinh Văn Soản (Thúy)
325

Đinh Văn Sòng
326
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050924133 V036323 144 1 375 0.24 1.0 1.0 0.24

Cộng cột [9], [15] 0.29 0.29

327 Đinh Văn Tẻn 050331183 V036069 318 1 375 0.33 1.0 1.0 0.33

328 Đinh Văn Thâm 050619329 V036298 290 1 375 0.74 1.0 1.0 0.74

329 Đinh Văn Thăm 050923444 V036364 130 1 375 0.20 1.0 1.0 0.20

050331194 V036379 57 1 375 0.10 1.0 1.0 0.10

050331194 V036379 31 1 375 0.08 1.0 1.0 0.08

Cộng cột [9], [15] 0.18 0.18

331 Đinh Văn Thắm 050331039 V036384 201 1 375 0.13 1.0 1.0 0.13

332 Đinh Văn Than 050924039 V036348 268 1 375 0.40 1.0 1.0 0.40

333 Đinh Văn Thu 050316869 V036374 285 1 375 0.45 1.0 1.0 0.45

334 Đinh Văn Tiếp 050331188 V036057 275 1 375 0.67 1.0 1.0 0.67

335 Đinh Văn Tởn (Hương) 050630626 V036095 329 1 375 0.65 1.0 1.0 0.65

336 Đinh Văn Tướng 133 1 375 0.20 1.0 1.0 0.20

337 Đinh Văn Tưởng 050663302 V036084 211 1 375 0.10 1.0 1.0 0.10

338 Đinh Văn Uốn 050190058 V036110 118 1 375 0.83 1.0 1.0 0.83

339 Đinh Văn Uổn 050331037 V036109 264 1 375 0.28 1.0 1.0 0.28

340 Đinh Văn Xoan 050331196 V036261 332 1 375 0.45 1.0 1.0 0.45

050190087 V036154 151 1 375 0.08 1.0 1.0 0.08

050190087 V036154 178 1 375 0.65 1.0 1.0 0.65

050190087 V036154 114 1 375 0.18 1.0 1.0 0.18

050663299 V036151 309 1 375 0.49 1.0 1.0 0.49

050190050 V036153 235 1 375 0.10 1.0 1.0 0.10

Cộng cột [9], [15] 1.50 1.50

342 Hà Văn Phánh 050924058 V036410 73 1 375 0.87 1.0 1.0 0.87

343 Hà Văn Phính 050853098 V036400 182 1 375 0.06 1.0 1.0 0.06

344 Hà Văn Phỏng 050331012 V036220 1 1 375 0.83 1.0 1.0 0.83

050190083 V036321 60 1 375 0.10 1.0 1.0 0.10

050190083 V036321 35 1 375 0.08 1.0 1.0 0.08

Cộng cột [9], [15] 0.18 0.18

346 Hà Văn Sơ (Phinh) 050331021 V036251 141 1 375 0.66 1.0 1.0 0.66

347 Hoàng Văn Phén 10 1 375 0.75 1.0 1.0 0.75

348 Hoàng Văn Phèn 050540409 V036401 14 1 375 0.50 1.0 1.0 0.50

Đinh Văn Sòng
326

Đinh Văn Thấm
330

Đinh Văn Xuấn
341

Hà Văn Sìn
345
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050923976 V036444 26 1 375 0.14 1.0 1.0 0.14

050924064 V036441 49 1 375 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 0.63 0.63

350 Hoàng Văn Số (Thoản) 050362369 V036311 100 1 375 1.08 1.0 1.0 1.08

351 Hoàng Văn Thái V036311 307 1 375 0.36 1.0 1.0 0.36

352 Hoàng Văn Thâm 050424551 V036335 142 1 375 1.18 1.0 1.0 1.18

353 Hoàng Văn Thịnh 050362368 V036028 135 1 375 0.41 1.0 1.0 0.41

354 Hoàng Văn ủa (Ướng) 050680667 V036180 136 1 375 0.55 1.0 1.0 0.55

355 Lò Văn Âng 051198128 V036137 286 1 375 0.86 1.0 1.0 0.86

356 Lò Văn Chung 050524126 V036247 75 1 375 0.99 1.0 1.0 0.99

050924123 V036816 95 1 375 0.15 1.0 1.0 0.15

050924123 V036828 52 1 375 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 0.98 0.98

358 Lò Văn Cương 050923332 193 1 375 0.11 1.0 1.0 0.11

050331057 V036765 54 1 375 0.40 1.0 1.0 0.40

050331057 V036765 18 1 375 0.06 1.0 1.0 0.06

050331057 V036729 9 1 375 0.08 1.0 1.0 0.08

Cộng cột [9], [15] 0.54 0.54

360 Lò Văn Hái (Bao) 50362377 V036689 62 1 375 0.35 1.0 1.0 0.35

361 Lò Văn Hoá 050424515 V036719 108 1 375 0.41 1.0 1.0 0.41

362 Lò Văn Hỏi (Thúy) 050424527 V036707 282 1 375 0.69 1.0 1.0 0.69

363 Lò Văn Inh (Hoạt) 050468238 V036642 257 1 375 0.32 1.0 1.0 0.32

364 Lò Văn Kết 050362417 V036567 301 1 375 0.96 1.0 1.0 0.96

365 Lò Văn Khánh 050663288 V036603 117 1 375 0.29 1.0 1.0 0.29

366 Lò Văn Khi 050331068 V036631 43 1 375 0.81 1.0 1.0 0.81

367 Lò Văn Khoa 050331048 V036626 292 1 375 0.96 1.0 1.0 0.96

368 Lò Văn Lả 050331056 V036451 308 1 375 0.69 1.0 1.0 0.69

050362374 V036546 161 1 375 0.31 1.0 1.0 0.31

050362374 V036546 242 1 375 0.06 1.0 1.0 0.06

Cộng cột [9], [15] 0.37 0.37

050331199 V036508 109 1 375 0.16 1.0 1.0 0.16

050331199 V036508 162 1 375 0.67 1.0 1.0 0.67

Cộng cột [9], [15] 0.83 0.83

Hoàng Văn Phin (Phanh)
349

Lò Văn Chương
357

Lò Văn Dâm
359

Lò Văn Lãm
369

Lò Văn Mẹo
370
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050190046 V036500 58 1 375 0.12 1.0 1.0 0.12

050190046 V036500 42 1 375 0.04 1.0 1.0 0.04

Cộng cột [9], [15] 0.16 0.16

372 Lò Văn Oánh (Dánh) 051198123 281 1 375 0.22 1.0 1.0 0.22

373 Lò Văn óng 050830681 V036184 124 1 375 0.18 1.0 1.0 0.18

374 Lò Văn Păn (Tán) 050331192 V036447 288 1 375 0.83 1.0 1.0 0.83

375 Lò Văn Phích 7 2 375 0.11 1.0 1.0 0.11

376 Lò Văn Tán (Păn) 050331177 V036871 160 1 375 0.41 1.0 1.0 0.41

377 Lò Văn Tâu (Tân) 050424517 V036227 84 1 375 0.88 1.0 1.0 0.88

378 Lò Văn Thân 050331022 V036033 299 1 375 0.41 1.0 1.0 0.41

379 Lò Văn Thuân V036362 122 1 375 0.38 1.0 1.0 0.38

050276067 V036372 94 1 375 0.05 1.0 1.0 0.05

050276067 V036372 66 1 375 0.96 1.0 1.0 0.96

Cộng cột [9], [15] 1.01 1.01

381 Lò Văn Thương 050239278 V036396 121 1 375 0.71 1.0 1.0 0.71

382 Mùi Văn Bun 148 1 375 0.10 1.0 1.0 0.10

383 Tòng Văn Ăng (Thương) 050424531 V036141 86 1 375 0.61 1.0 1.0 0.61

384 Tòng Văn Bua (Họ) 051154128 V036878 76 1 375 0.46 1.0 1.0 0.46

385 Tòng Văn Châm 050190088 V036823 103 1 375 0.24 1.0 1.0 0.24

050923783 V036822 55 1 375 0.48 1.0 1.0 0.48

050923783 V036822 8 1 375 0.13 1.0 1.0 0.13

050923783 V036822 16 1 375 0.08 1.0 1.0 0.08

Cộng cột [9], [15] 0.69 0.69

050331011 V036810 45 1 375 0.27 1.0 1.0 0.27

050331011 V036810 22 1 375 0.06 1.0 1.0 0.06

Cộng cột [9], [15] 0.33 0.33

388 Tong Văn Chên 050331015 V036820 68 1 375 0.62 1.0 1.0 0.62

389 Tòng Văn Cong 050663307 V036800 15 1 375 0.12 1.0 1.0 0.12

390 Tòng Văn Công V036250 47 1 375 0.57 1.0 1.0 0.57

050331195 V036762 51 1 375 0.17 1.0 1.0 0.17

050331195 V036762 30 1 375 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.32 0.32

051031871 V036745 191 1 375 0.06 1.0 1.0 0.06

Lò Văn Ngoát
371

Lò Văn Thuần
380

Tòng Văn Chân
386

Tòng Văn Chấn
387

Tòng Văn Dương
391

Tòng Văn Hinh
392
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051031871 V036745 128 1 375 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.41 0.41

393 Tòng Văn Hới 050923885 V036650 70 1 375 1.03 1.0 1.0 1.03

394 Tòng Văn Hom 050364232 V036728 23 1 375 0.73 1.0 1.0 0.73

050338098 V036700 111 1 375 0.12 1.0 1.0 0.12

050338098 V036700 171 1 375 0.77 1.0 1.0 0.77

Cộng cột [9], [15] 0.89 0.89

050362413 V036611 13 1 375 0.13 1.0 1.0 0.13

050923955 V036624 50 1 375 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 0.64 0.64

397 Tòng Văn Khuýnh 050362413 123 1 375 0.39 1.0 1.0 0.39

398 Tòng Văn Ngôn 050923952 V036478 33 1 375 0.85 1.0 1.0 0.85

050239246 V036283 56 1 375 0.19 1.0 1.0 0.19

050239246 V036283 34 1 375 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.34 0.34

400 Tòng Văn San 050190134 V036276 129 1 375 0.22 1.0 1.0 0.22

401 Tòng Văn Seo 050923796 V036269 92 1 375 1.05 1.0 1.0 1.05

050923795 V036265 195 1 375 0.09 1.0 1.0 0.09

050923795 V036265 132 1 375 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.45 0.45

403 Tòng Văn Sóc 050190063 V036314 134 1 375 0.36 1.0 1.0 0.36

404 Tòng Văn Soi 050190088 V036312 139 1 375 0.75 1.0 1.0 0.75

405 Tong Văn Sơn 050364230 V036247 40 1 375 0.65 1.0 1.0 0.65

406 Tòng Văn Son 050663306 V036258 81 1 375 0.89 1.0 1.0 0.89

407 Tòng Văn Sòn 050663305 V036252 3 1 375 0.73 1.0 1.0 0.73

408 Tòng Văn Tấn 050432096 V036247 27 1 375 0.67 1.0 1.0 0.67

050663304 V036070 7 1 375 0.08 1.0 1.0 0.08

050663304 V036381 61 1 375 0.47 1.0 1.0 0.47

050663304 V036381 21 1 375 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 0.72 0.72

410 Tòng Văn Thích 050190022 V036030 96 1 375 0.57 1.0 1.0 0.57

411 Tòng Văn Tịch 050362366 V036125 140 1 375 0.57 1.0 1.0 0.57

412 Tòng Văn Tiến 050331185 V036062 90 1 375 0.52 1.0 1.0 0.52

Tòng Văn Hinh
392

Tòng Văn Hương (Thấy)
395

Tòng Văn Khuyềnh
396

Tống Văn Sách
399

Tòng Văn Siu
402

Tòng Văn Thẩy
409

Page 201 of 340



050331094 V036054 4 1 375 0.03 1.0 1.0 0.03

050331094 V036054 38 1 375 0.11 1.0 1.0 0.11

050331094 V036054 48 1 375 0.06 1.0 1.0 0.06

050331094 V036054 72 1 375 0.32 1.0 1.0 0.32

050331094 V036054 20 1 375 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.87 0.87

051065875 V036083 243 1 375 0.10 1.0 1.0 0.10

051065875 V036083 165 1 375 0.06 1.0 1.0 0.06

Cộng cột [9], [15] 0.16 0.16

415 Tòng Văn Ương 050923876 V036171 82 1 375 0.49 1.0 1.0 0.49

416 Tòng Văn Xâm 050249603 V036254 145 1 375 0.79 1.0 1.0 0.79

417 Tòng Văn Xiên (Tuấn) 050364233 V036099 91 1 375 0.44 1.0 1.0 0.44

418 Tòng Văn Xương (Nhào) 050331192 V036150 71 1 375 0.32 1.0 1.0 0.32

419 Vì Thị Nhao 050830079 V036476 258 1 375 0.15 1.0 1.0 0.15

420 Vì Văn Âm 050923879 V036139 97 1 375 0.54 1.0 1.0 0.54

421 Vì Văn Ăng 050663259 280 1 375 0.64 1.0 1.0 0.64

050663286 V036859 85 1 375 0.17 1.0 1.0 0.17

050663286 V036859 37 1 375 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 0.70 0.70

423 Vì Văn Bóng 050362364 V036857 336 1 375 0.55 1.0 1.0 0.55

424 Vì Văn Bun 050190032 V036874 339 1 375 0.42 1.0 1.0 0.42

425 Vì Văn Cây (Khởi) 050630623 V036796 152 1 375 0.39 1.0 1.0 0.39

050190330 V036812 105 1 375 0.10 1.0 1.0 0.10

050190330 V036849 149 1 375 0.63 1.0 1.0 0.63

Cộng cột [9], [15] 0.73 0.73

427 Vì Văn Chiềng 050924122 V036842 6 1 375 0.61 1.0 1.0 0.61

428 Vì Văn Chơi 050190143 V036819 63 1 375 0.73 1.0 1.0 0.73

429 Vì Văn Chu 050331014 V036829 104 1 375 0.48 1.0 1.0 0.48

430 Vì Văn Chựa 050331165 V036801 297 1 375 0.85 1.0 1.0 0.85

431 Vì Văn Chưng 050190140 V036817 146 1 375 0.44 1.0 1.0 0.44

432 Vì Văn Chươi V036815 320 1 375 0.15 1.0 1.0 0.15

433 Vì Văn Cươi 050239252 V036795 155 1 375 0.36 1.0 1.0 0.36

434 Vì Văn Cường 050190047 V036791 2 1 375 0.77 1.0 1.0 0.77

Tòng Văn Toàn
413

Tong Văn Tước
414

Vì Văn Bính
422

Vì Văn Cheo
426
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050821837 V036671 41 1 375 0.58 1.0 1.0 0.58

050821837 V036671 88 1 375 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 0.84 0.84

436 Vì Văn Héo A 050351072 V036672 154 1 375 0.63 1.0 1.0 0.63

306 1 375 0.41 1.0 1.0 0.41

306a 1 375 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 0.50 0.50

438 Vì Văn Hở 050424521 V036651 294 1 375 0.86 1.0 1.0 0.86

050190009 V036640 67 1 375 0.30 1.0 1.0 0.30

050190009 V036640 273 1 375 0.54 1.0 1.0 0.54

Cộng cột [9], [15] 0.84 0.84

440 Vì Văn Kem V036641 74 1 375 0.69 1.0 1.0 0.69

441 Vì Văn Kháng (Cáu) 050923327 V036396 116 1 375 0.45 1.0 1.0 0.45

442 Vì Văn Kháng (Sươi) 050190216 V036605 150 1 375 0.29 1.0 1.0 0.29

050190126 V036633 224 1 375 0.10 1.0 1.0 0.10

050239260 V036598 271 1 375 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 0.55 0.55

050988161 V036585 77 1 375 0.40 1.0 1.0 0.40

050988161 V036585 28 1 375 0.68 1.0 1.0 0.68

Cộng cột [9], [15] 1.08 1.08

445 Vì Văn Kiêng 050923782 V036573 99 1 375 0.39 1.0 1.0 0.39

446 Vì Văn Kim 050331078 V036579 177 1 375 0.47 1.0 1.0 0.47

447 Vì Văn Kinh 051000177 V036578 348 1 375 0.15 1.0 1.0 0.15

448 Vì Văn Lào (Dinh) 050923558 V036542 344 1 375 0.22 1.0 1.0 0.22

449 Vì Văn Lêm (Yêm) 050331190 V036639 98 1 375 0.39 1.0 1.0 0.39

050630638 V036560 246 1 375 0.09 1.0 1.0 0.09

050630638 V036560 164 1 375 0.22 1.0 1.0 0.22

Cộng cột [9], [15] 0.31 0.31

051154851 V036552 274 1 375 0.59 1.0 1.0 0.59

051154851 V036552 227 1 375 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.70 0.70

V036509 156 1 375 0.55 1.0 1.0 0.55

V036197 107 1 375 0.12 1.0 1.0 0.12

Vì Văn Héo
435

Vì Văn Hiến
437

Vì Văn Inh
439

Vì Văn Khích (Kem)
443

Vì Văn Khới
444

Vì Văn Liu (Huân)
450

Vì Văn Lo (Khăn)
451

Vì Văn Mầng
452
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Cộng cột [9], [15] 0.67 0.67

453 Vì Văn Mênh (Phán) 050924028 V036508 29 1 375 1.14 1.0 1.0 1.14

454 Vì Văn Ngân 050923942 V036507 53 1 375 0.05 1.0 1.0 0.05

455 Vì Văn Nhe 050184987 V036474 314 1 375 0.43 1.0 1.0 0.43

050410403 V036462 223 1 375 0.05 1.0 1.0 0.05

050410403 V036462 138 1 375 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.16 0.16

457 Vì Văn Pẩng 050331043 V036245 261 1 375 0.29 1.0 1.0 0.29

458 Vì Văn Phiếu 050663403 V036405 65 1 375 0.28 1.0 1.0 0.28

050190018 V036212 267 1 375 0.44 1.0 1.0 0.44

050190018 V036212 219 1 375 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 0.53 0.53

460 Vì Văn Sánh (Sạch) 050190269 V036281 93 1 375 0.46 1.0 1.0 0.46

461 Vì Văn Sòi (Phớ) 051065003 V036318 184 1 375 0.49 1.0 1.0 0.49

462 Vì Văn Sướng 050331085 V036297 263 1 375 0.35 1.0 1.0 0.35

050923844 V036328 188 1 375 0.09 1.0 1.0 0.09

050923844 V036328 126 1 375 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.44 0.44

464 Vi Văn Sướt (Ưng) 050184993 V036290 25 1 375 0.35 1.0 1.0 0.35

465 Vì Văn Tầm 050331026 V036289 120 1 375 0.45 1.0 1.0 0.45

050361184 V036078 185 1 375 0.58 1.0 1.0 0.58

050361184 V036034 113 1 375 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.73 0.73

050331178 V036382 239 1 375 0.14 1.0 1.0 0.14

050331178 V036382 159 1 375 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.25 0.25

050331029 V036347 112 1 375 0.14 1.0 1.0 0.14

050331029 V036347 183 1 375 0.81 1.0 1.0 0.81

Cộng cột [9], [15] 0.95 0.95

469 Vì Văn Thứ 050331198 V036023 78 1 375 1.17 1.0 1.0 1.17

050331097 V036012 236 1 375 0.09 1.0 1.0 0.09

050331097 V036012 157 1 375 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 0.18 0.18

452

Vì Văn Niên (Nười)
456

Vì Văn Quay
459

Vì Văn Sương (Bin)
463

Vì Văn Táng (Tiếc)
466

Vì Văn Thần
467

Vì Văn Thin
468

Vì Văn Tiêng
470
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050362378 V036064 204 1 375 0.08 1.0 1.0 0.08

050362378 V036064 265 1 375 0.30 1.0 1.0 0.30

Cộng cột [9], [15] 0.38 0.38

050331027 V036065 174 1 375 0.06 1.0 1.0 0.06

050331027 V036065 255 1 375 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.17 0.17

473 Vì Văn Toản 050331025 V036052 125 1 375 0.61 1.0 1.0 0.61

474 Vì Văn Tường (Hiệp) 050923905 V036049 321 1 375 0.47 1.0 1.0 0.47

051154050 V036102 110 1 375 0.15 1.0 1.0 0.15

051154050 V036102 168 1 375 0.78 1.0 1.0 0.78

Cộng cột [9], [15] 0.93 0.93

050331197 V036101 17 1 375 0.11 1.0 1.0 0.11

050331197 V036101 46 1 375 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 0.56 0.56

477 Vì Văn Xuân (Xuôi) 050249594 V036155 69 1 375 0.67 1.0 1.0 0.67

Bản Nà Sài 88.07 88.07

478 Đinh Văn Hái 050364524 V036688 91 1 386 1.97 1.0 1.0 1.97

479 Hà Văn Đăm 050190616 V036161 67 1 386 0.99 1.0 1.0 0.99

480 Hà Văn Hịch 050190691 V036669 82 1 386 2.77 1.0 1.0 2.77

481 Hà Văn Khổ 050663298 V036589 77 1 386 2.12 1.0 1.0 2.12

482 Hà Văn Sừa V036583 42b 1 386 2.38 1.0 1.0 2.38

483 Hà Văn Tho 050190647 V036333 72 1 386 2.40 1.0 1.0 2.40

484 Hà Văn Tiện 050362541 V036056 44b 1 386 0.06 1.0 1.0 0.06

050424617 V036734 20b 1 386 1.03 1.0 1.0 1.03

50424617 V036734 20c 1 386 0.60 1.0 1.0 0.60

Cộng cột [9], [15] 1.63 1.63

486 Hoàng Văn Hồng 050239134 V036655 60 1 386 1.94 1.0 1.0 1.94

050424617 V036420 23 1 386 0.15 1.0 1.0 0.15

050424617 V036522 21 1 386 0.25 1.0 1.0 0.25

050424617 V036420 26b 1 386 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 0.69 0.69

050239136 V036892 52c 1 386 1.57 1.0 1.0 1.57

050239136 V036892 52d 1 386 0.35 1.0 1.0 0.35

Vì Văn Tính
471

Vì Văn Tỉnh
472

Vì Văn Xanh (Liên)
475

Vì Văn Xem
476

Hoàng Văn Hoan
485

Hoàng Văn Phương
487

Lò Văn Anh
488
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Cộng cột [9], [15] 1.92 1.92

489 Lò Văn Cường 050362530 V036787 86 1 386 2.71 1.0 1.0 2.71

490 Lò Văn Hiên 050362539 V036744 87 1 386 1.83 1.0 1.0 1.83

491 Lò Văn Hom 050623970 V036729 63 1 386 0.27 1.0 1.0 0.27

492 Lò Văn Hươi 050424668 V036653 90 1 386 2.31 1.0 1.0 2.31

493 Lò Văn Khen 050468346 V036601 11 1 386 0.82 1.0 1.0 0.82

494 Lò Văn Khổ 050362533 V036588 57 1 386 2.72 1.0 1.0 2.72

050362529 V036575 17b 1 386 1.23 1.0 1.0 1.23

050362529 V036575 17c 1 386 0.76 1.0 1.0 0.76

Cộng cột [9], [15] 1.99 1.99

496 Lò Văn Lùn 050663374 V036197 95 1 386 0.35 1.0 1.0 0.35

497 Lò Văn Ngộc 050190648 V036477 9b 1 386 1.93 1.0 1.0 1.93

498 Lò Văn Nơi 050663355 V036463 73b 1 386 4.35 1.0 1.0 4.35

499 Lò Văn Pản 050362525 V036203 34c 1 386 1.64 1.0 1.0 1.64

500 Lò Văn Phóng 050239132 V036218 84 1 386 2.12 1.0 1.0 2.12

501 Lò Văn Sường 050190678 V036293 69 1 386 2.21 1.0 1.0 2.21

502 Lò Văn Thịnh V036026 2 1 386 13.59 1.0 1.0 13.59

503 Lò Văn Tiền 050364265 V036001 81 1 386 2.15 1.0 1.0 2.15

504 Lò Văn Tỉnh 050364261 V036066 62 1 386 0.11 1.0 1.0 0.11

505 Lò Văn Tướng 050239140 V036081 93 1 386 2.74 1.0 1.0 2.74

506 Lường Văn Binh 051154033 V036085 56 1 386 1.62 1.0 1.0 1.62

507 Lường Văn Đỉn 050410462 V036885 66 1 386 2.37 1.0 1.0 2.37

508 Lường Văn Dịnh 050468348 V036775 30 1 386 0.06 1.0 1.0 0.06

509 Lường Văn Hặc 050423093 V036683 88 1 386 1.73 1.0 1.0 1.73

510 Lường Văn Hùng 050488345 V036648 38b 1 386 1.98 1.0 1.0 1.98

511 Lường Văn Phương 051154903 V036419 46b 1 386 2.33 1.0 1.0 2.33

512 Lường Văn Sanh 050499999 V036270 75 1 386 1.85 1.0 1.0 1.85

513 Lường Văn Sơn 050364264 V036248 80 1 386 2.28 1.0 1.0 2.28

514 Lường Văn Sương 050362536 V036247 79 1 386 3.67 1.0 1.0 3.67

515 Lương Văn Tuân (Tiến) 050362517 V036004 61 1 386 2.47 1.0 1.0 2.47

516 Lường Văn Xuất 050362540 V036152 50 1 386 2.98 1.0 1.0 2.98

050663291 V036880 98 1 386 0.37 1.0 1.0 0.37

050663291 V036880 94 1 386 0.97 1.0 1.0 0.97

488

Lò Văn Kiên
495

Mè Văn Siến
517
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Cộng cột [9], [15] 1.34 1.34

518 Vì Văn Khích 050362514 V036600 49c 1 386 0.68 1.0 1.0 0.68

Bản Nong Cóc 91.73 91.73

519 Đinh Văn Thiên (Thâm) V036335 42 2 375 0.65 1.0 1.0 0.65

050328678 V036453 82 2 375 0.84 1.0 1.0 0.84

050328678 V036453 98 2 375 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 1.10 1.10

521 Hoàng Văn Diêu 050190252 V036773 166 2 375 0.96 1.0 1.0 0.96

522 Hoàng Văn Dinh 050362419 V036776 177 2 375 0.42 1.0 1.0 0.42

523 Hoàng Văn Dung 051198177 V036768 170 2 375 0.80 1.0 1.0 0.80

524 Hoàng Văn Học 050249626 V036663 141 2 375 0.12 1.0 1.0 0.12

050249624 V036657 85 2 375 0.37 1.0 1.0 0.37

050249624 V036657 103 2 375 1.00 1.0 1.0 1.00

Cộng cột [9], [15] 1.37 1.37

526 Hoàng Văn Lùn 050362433 V036647 161 2 375 0.51 1.0 1.0 0.51

527 Hoàng Văn Mầng 050249647 V036513 40 2 375 0.82 1.0 1.0 0.82

528 Hoàng Văn Phâu 050190206 V036412 46 2 375 0.51 1.0 1.0 0.51

529 Hoàng Văn Phun 050190206 44 2 375 0.66 1.0 1.0 0.66

530 Hoàng Văn Thắng 050362421 V036383 35 2 375 1.98 1.0 1.0 1.98

050326444 V036343 43 2 375 0.33 1.0 1.0 0.33

050326444 V036343 55 2 375 1.66 1.0 1.0 1.66

Cộng cột [9], [15] 1.99 1.99

532 Hoàng Văn Tiến 153 2 375 0.65 1.0 1.0 0.65

533 Hoàng Văn Tuân 149 2 375 0.26 1.0 1.0 0.26

050328676 V036115 83 2 375 0.83 1.0 1.0 0.83

050328676 V036094 101 2 375 0.72 1.0 1.0 0.72

Cộng cột [9], [15] 1.55 1.55

535 Hoàng Văn Vĩnh (Bính) 050190116 139 2 375 0.08 1.0 1.0 0.08

536 Hoàng Văn Xuân 050190164 136 2 375 0.07 1.0 1.0 0.07

537 Lò Văn Biên 183 2 375 0.42 1.0 1.0 0.42

050424566 V036854 38 2 375 0.24 1.0 1.0 0.24

050424566 V036854 48 2 375 1.89 1.0 1.0 1.89

Cộng cột [9], [15] 2.13 2.13

517

Hà Văn Noi
520

Hoàng Văn Hồng
525

Hoàng Văn Thiết (Thương)
531

Hoàng Văn Tươi
534

Lò Văn Bức
538
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539 Lò Văn Cười 050853097 V036784 53 2 375 0.72 1.0 1.0 0.72

540 Lò Văn Hiệp 050249618 V036735 197 2 375 0.35 1.0 1.0 0.35

541 Lò Văn Hom 050190265 V036730 105 2 375 0.09 1.0 1.0 0.09

542 Lò Văn Hung 050243637 V036711 14 2 375 0.66 1.0 1.0 0.66

050923990 V036699 16 2 375 0.75 1.0 1.0 0.75

050923990 V036699 12 2 375 0.58 1.0 1.0 0.58

Cộng cột [9], [15] 1.33 1.33

544 Lò Văn Hướng 050424575 185 2 375 0.35 1.0 1.0 0.35

545 Lò Văn Huột 050328674 V036708 193 2 375 0.38 1.0 1.0 0.38

050328691 V036188 87 2 375 0.16 1.0 1.0 0.16

050328691 V036188 104 2 375 1.08 1.0 1.0 1.08

Cộng cột [9], [15] 1.24 1.24

050468261 V036644 36 2 375 0.10 1.0 1.0 0.10

050468261 V036644 45 2 375 1.76 1.0 1.0 1.76

Cộng cột [9], [15] 1.86 1.86

548 Lò Văn Khít 050905664 V036604 190 2 375 0.23 1.0 1.0 0.23

549 Lò Văn Kiểm V036624 138 2 375 0.88 1.0 1.0 0.88

550 Lò Văn Lanh 050905658 V036572 34 2 375 2.30 1.0 1.0 2.30

050190253 V036307 58 2 375 1.46 1.0 1.0 1.46

050190253 V036562 49 2 375 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 2.11 2.11

552 Lò Văn Ngương 050362435 V036488 37 2 375 2.86 1.0 1.0 2.86

553 Lò Văn Pản 050190245 V036204 99 2 375 0.10 1.0 1.0 0.10

554 Lò Văn Phanh 051190151 41 2 375 2.79 1.0 1.0 2.79

555 Lò Văn Phương 040331143 V036414 31 2 375 2.21 1.0 1.0 2.21

556 Lò Văn Quân (Quàn) 050923986 V036238 9 2 375 0.46 1.0 1.0 0.46

050364239 V036077 72 2 375 0.16 1.0 1.0 0.16

050364239 V036077 69 2 375 1.19 1.0 1.0 1.19

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.35

558 Lò Văn Thoản 050328689 V036330 29 2 375 2.49 1.0 1.0 2.49

559 Lò Văn Tỉnh 050834278 V036067 28 2 375 1.19 1.0 1.0 1.19

560 Lò Văn Tòng (Yêng) 050328664 V036638 108 2 375 1.13 1.0 1.0 1.13

561 Lò Văn Tưởng 050328690 V036086 56 2 375 0.90 1.0 1.0 0.90

Lò Văn Hười
543

Lò Văn ín
546

Lò Văn Inh
547

Lò Văn Lứ (Sử)
551

Lò Văn Táo
557
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562 Lò Văn Tuyển 050663321 V036044 113 2 375 0.06 1.0 1.0 0.06

563 Lò Văn Yêu 050190200 50 2 375 0.81 1.0 1.0 0.81

564 Lường Văn Bình 050328697 V036866 178 2 375 0.65 1.0 1.0 0.65

565 Lường Văn Châm 051047975 V036824 19 2 375 0.93 1.0 1.0 0.93

566 Lường Văn Chắn 051065012 V036811 21 2 375 1.21 1.0 1.0 1.21

567 Lường Văn Chia 050905551 V036848 112 2 375 1.50 1.0 1.0 1.50

568 Lường Văn Chiêu 050924113 V036843 20 2 375 1.11 1.0 1.0 1.11

569 Lường Văn Cho 050190240 V036831 60 2 375 0.97 1.0 1.0 0.97

570 Lường Văn Dầu 050328688 V036760 107 2 375 0.16 1.0 1.0 0.16

571 Lường Văn Đinh 050328669 V036167 27 2 375 1.77 1.0 1.0 1.77

572 Lường Văn ẹo 050328660 V036753 118 2 375 1.44 1.0 1.0 1.44

573 Lường Văn Giúp 050663283 V036749 39 2 375 0.52 1.0 1.0 0.52

574 Lường Văn Hợp 050840758 V036863 158 2 375 0.63 1.0 1.0 0.63

575 Lường Văn Lanh 050190238 V036563 150 2 375 0.77 1.0 1.0 0.77

576 Lường Văn Mây 051198305 V036564 147 2 375 0.70 1.0 1.0 0.70

577 Lương Văn Minh 050905482 V036518 26 2 375 2.49 1.0 1.0 2.49

578 Lường Văn Muổi 050364238 V036520 181 2 375 0.30 1.0 1.0 0.30

579 Lường Văn Thân 050362426 V036363 182 2 375 0.75 1.0 1.0 0.75

580 Lường Văn Thanh 050331140 V036352 171 2 375 0.67 1.0 1.0 0.67

581 Lường Văn Thìn 050362423 V036376 22 2 375 1.15 1.0 1.0 1.15

582 Lường Văn Thới 051154088 25 2 375 1.81 1.0 1.0 1.81

583 Lường Văn Thuấn 050905391 V036368 173 2 375 0.79 1.0 1.0 0.79

584 Lường Văn Thương (Thơm) 050424547 V036399 145 2 375 0.64 1.0 1.0 0.64

585 Lường Văn Tới 050190172 V036119 23 2 375 0.99 1.0 1.0 0.99

586 Vì Văn Bảo 050986815 V036869 32 2 375 2.28 1.0 1.0 2.28

587 Vì Văn Diển 050331146 V036772 129 2 375 0.97 1.0 1.0 0.97

588 Vì Văn Điền 050905593 V036554 121 2 375 1.18 1.0 1.0 1.18

589 Vì Văn Dũng 050328659 V036755 209 2 375 0.18 1.0 1.0 0.18

590 Vì Văn Giáp 050663292 V036750 67 2 375 1.10 1.0 1.0 1.10

591 Vì Văn Huấn (Lợi) 051000107 V036709 126 2 375 1.50 1.0 1.0 1.50

050362434 V036618 90 2 375 0.56 1.0 1.0 0.56

050362434 V036618 74 2 375 2.39 1.0 1.0 2.39

Cộng cột [9], [15] 2.95 2.95

Vì Văn Khuyên
592
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050190203 V036577 79 2 375 2.09 1.0 1.0 2.09

050190203 V036577 95 2 375 0.46 1.0 1.0 0.46

Cộng cột [9], [15] 2.55 2.55

594 Vì Văn Ký(Yêu) 050905531 V036564 205 2 375 0.38 1.0 1.0 0.38

595 Vì Văn Lưu 050328658 V036545 157 2 375 1.55 1.0 1.0 1.55

596 Vì Văn Nghiên 050331141 V036503 33 2 375 1.28 1.0 1.0 1.28

597 Vì Văn Nhe 050362420 V036475 201 2 375 0.27 1.0 1.0 0.27

598 Vì Văn Phát 050468263 V036406 142 2 375 1.07 1.0 1.0 1.07

599 Vì Văn Phong 050190215 V036429 62 2 375 0.70 1.0 1.0 0.70

600 Vì Văn Phóng 050923904 V036217 64 2 375 1.08 1.0 1.0 1.08

601 Vì Văn Quế 050328700 V036232 169 2 375 0.69 1.0 1.0 0.69

602 Vì Văn Quý 050239207 V036230 165 2 375 0.80 1.0 1.0 0.80

603 Vì Văn Thân (Thắm) 050328667 V036361 125 2 375 0.08 1.0 1.0 0.08

604 Vì Văn Thiếu 050328672 V036339 159 2 375 0.77 1.0 1.0 0.77

605 Vì Văn Thức 050249631 V036021 132 2 375 1.34 1.0 1.0 1.34

606 Vì Văn Tính 050362424 V036063 168 2 375 0.94 1.0 1.0 0.94

607 Vì Văn Xiên 050190234 V036098 110 2 375 0.22 1.0 1.0 0.22

Bản Pắc Ngà 117.25 117.25

608 Đinh Văn Bình 050362198 V036865 121 2 385 0.27 1.0 1.0 0.27

609 Đinh Văn Bòng 050364260 V036858 94 2 385 0.56 1.0 1.0 0.56

610 Đinh Văn Chiểu V036840 182a 2 385 0.50 1.0 1.0 0.50

611 Đinh Văn Chiu V036022 177 2 385 0.79 1.0 1.0 0.79

612 Đinh Văn Chơ 050362516 V036845 149 2 385 0.50 1.0 1.0 0.50

613 Đinh Văn Cương 050239342 V036789 80 2 385 0.50 1.0 1.0 0.50

614 Đinh Văn Hóa 050369753 174 2 385 0.88 1.0 1.0 0.88

615 Đinh Văn Long 051000124 V036547 154 2 385 2.01 1.0 1.0 2.01

616 Đinh Văn May 050439153 V036714 173 2 385 0.68 1.0 1.0 0.68

617 Đinh Văn Nguyên 050352471 V036931 151 2 385 0.87 1.0 1.0 0.87

050424430 V036344 107 2 385 0.19 1.0 1.0 0.19

051065922 V036432 134 2 385 1.06 1.0 1.0 1.06

Cộng cột [9], [15] 1.25 1.25

619 Đinh Văn Phung (Kỳ) 050823509 V036425 184 2 385 1.12 1.0 1.0 1.12

620 Đinh Văn Pụa 050663342 V036242 158 2 385 0.85 1.0 1.0 0.85

Vì Văn Kiêm (Tiến)
593

Đinh Văn Phiến
618
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621 Đinh Văn Sòi 051936432 V036317 200 2 385 0.65 1.0 1.0 0.65

050362555 V036305 206 2 385 0.41 1.0 1.0 0.41

050362555 V036305 209 2 385 0.06 1.0 1.0 0.06

Cộng cột [9], [15] 0.47 0.47

623 Đinh Văn Tấn (Tân) 050500060 V036097 74 2 385 0.39 1.0 1.0 0.39

624 Đinh Văn Thời V036025 140 2 385 3.23 1.0 1.0 3.23

625 Đinh Văn Thuận 050633826 V036366 127 2 385 1.04 1.0 1.0 1.04

626 Đinh Văn Tiêng 051249392 V036059 205 2 385 4.34 1.0 1.0 4.34

627 Đinh Văn Ước 050362558 V036169 131 2 385 0.27 1.0 1.0 0.27

628 Hà Thị Chăn 050905616 V036826 141 2 385 1.51 1.0 1.0 1.51

629 Hà Văn Ban 050663591 V036890 62 2 385 0.09 1.0 1.0 0.09

630 Hà Văn Hiềng 050190551 V036743 145 2 385 1.91 1.0 1.0 1.91

631 Hà Văn Hòa 050663386 V036727 115 2 385 2.17 1.0 1.0 2.17

632 Hà Văn Khổ 050468354 V036590 125 2 385 1.66 1.0 1.0 1.66

633 Hà Văn Sầm 050249670 V036278 120 2 385 2.16 1.0 1.0 2.16

634 Hà Văn Sèn 050249668 V036285 52 2 385 1.69 1.0 1.0 1.69

635 Hà Văn Sươi 050216497 V036303 137 2 385 1.61 1.0 1.0 1.61

050142976 V036113 153 2 385 0.08 1.0 1.0 0.08

050142976 V036113 132 2 385 1.13 1.0 1.0 1.13

Cộng cột [9], [15] 1.21 1.21

637 Hoàng Minh Vi (Bi) 050530102 V036108 143 2 385 0.83 1.0 1.0 0.83

638 Hoàng Văn Biên 051000200 V036884 147 2 385 2.00 1.0 1.0 2.00

639 Hoàng Văn Cầu V036032 199 2 385 0.11 1.0 1.0 0.11

640 Hoàng Văn Hồng 050239348 V036656 167 2 385 1.00 1.0 1.0 1.00

641 Hoàng Văn ính 050905588 V036179 175 2 385 2.01 1.0 1.0 2.01

642 Hoàng Văn Ngang 051432916 V036452 202 2 385 2.35 1.0 1.0 2.35

643 Hoàng Văn Nhàng 050314631 V036052 212 2 385 2.06 1.0 1.0 2.06

644 Hoàng Văn Nhường 050424678 V036471 187 2 385 2.05 1.0 1.0 2.05

645 Hoàng Văn Pành 050190555 V036207 230 2 385 3.32 1.0 1.0 3.32

646 Hoàng Văn Việt 051349561 V036106 163 2 385 1.49 1.0 1.0 1.49

647 Lèo Văn Hoan 050362570 V036732 82 2 385 1.73 1.0 1.0 1.73

648 Lèo Văn Pầng 051293652 V036391 223 2 385 1.66 1.0 1.0 1.66

649 Lèo Văn Sang V036273 156 2 385 1.85 1.0 1.0 1.85

Đinh Văn Sứ
622

Hà Văn Tứm
636
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650 Lèo Văn Sỹ V036304 159 2 385 1.03 1.0 1.0 1.03

651 Lèo Văn Xam 051324912 V036103 152 2 385 1.13 1.0 1.0 1.13

050362563 V036053 169 2 385 0.26 1.0 1.0 0.26

050362563 V036053 186 2 385 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 0.58 0.58

653 Lò Văn Hặc 051065961 V036682 144 2 385 3.41 1.0 1.0 3.41

654 Lò Văn Sơ 050663378 V036523 78 2 385 0.08 1.0 1.0 0.08

655 Lò Văn Thiện 050321493 V036452 162 2 385 0.30 1.0 1.0 0.30

656 Lò Văn Thoan 050362557 V036329 47 2 385 1.20 1.0 1.0 1.20

657 Lò Văn Tiến 050362554 V036003 76 2 385 2.69 1.0 1.0 2.69

658 Lò Văn Toán 050239314 V036050 164 2 385 0.55 1.0 1.0 0.55

659 Mùi Văn Ben V036886 157 2 385 0.43 1.0 1.0 0.43

660 Mùi Văn Bun 050362579 V036875 139 2 385 0.35 1.0 1.0 0.35

661 Mùi Văn Dìn 050249665 V036758 180 2 385 0.48 1.0 1.0 0.48

662 Mùi Văn Minh 050550447 V036759 138 2 385 1.24 1.0 1.0 1.24

663 Mùi Văn Mồng 050362580 V036506 160 2 385 0.69 1.0 1.0 0.69

664 Mùi Văn Nghiệp 051065985 V036502 193 2 385 2.40 1.0 1.0 2.40

665 Mùi Văn Ngòa V036501 214 2 385 0.74 1.0 1.0 0.74

666 Mùi Văn Păn V036208 142 2 385 1.96 1.0 1.0 1.96

667 Mùi Văn Phăn 050190591 V036424 195 2 385 0.72 1.0 1.0 0.72

668 Mùi Văn Phớ 050190507 V036214 37 2 385 0.98 1.0 1.0 0.98

669 Vì Thị Trận 050349256 V036565 201 2 385 0.82 1.0 1.0 0.82

670 Vì Văn ẩng 050429356 V036182 126 2 385 0.92 1.0 1.0 0.92

671 Vì Văn Anh 050239174 V036895 196 2 385 0.78 1.0 1.0 0.78

050190549 V036853 84 2 385 0.18 1.0 1.0 0.18

050190549 V036853 99 2 385 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.32 0.32

673 Vì Văn Cận 050190548 V036780 227 2 385 1.54 1.0 1.0 1.54

674 Vì Văn Cay 050239349 V036852 112 2 385 1.02 1.0 1.0 1.02

675 Vì Văn Chịa 050190546 V036847 128 2 385 1.49 1.0 1.0 1.49

676 Vì Văn Hiếm V036739 89 2 385 2.33 1.0 1.0 2.33

677 Vì Văn Hỏa 050329167 V036722 71 2 385 2.91 1.0 1.0 2.91

050342409 V036190 123 2 385 0.33 1.0 1.0 0.33

Lò Văn Em
652

Vì Văn Can
672

Vì Văn ỉnh
678
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050342409 V036190 105 2 385 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 0.92 0.92

679 Vì Văn Khiêm 051293693 V036660 150 2 385 1.37 1.0 1.0 1.37

680 Vì Văn Khó 053017737 V036628 216 2 385 0.53 1.0 1.0 0.53

681 Vì Văn Khụt V036580 166 2 385 0.56 1.0 1.0 0.56

682 Vì Văn Khuyên 050663372 V036617 168 2 385 1.13 1.0 1.0 1.13

050362561 V036499 111 2 385 0.15 1.0 1.0 0.15

050362561 V036499 96 2 385 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 0.60 0.60

684 Vì Văn Ngọc 05190085 V036479 188 2 385 0.86 1.0 1.0 0.86

685 Vì Văn Ngòi 050239339 V036484 181 2 385 0.62 1.0 1.0 0.62

686 Vì Văn Nhọt 050239347 V036467 211 2 385 0.46 1.0 1.0 0.46

687 Vì Văn Nò 050329631 V036455 68 2 385 0.40 1.0 1.0 0.40

688 Vì Văn Riêng 050392746 V036225 146 2 385 3.39 1.0 1.0 3.39

689 Vì Văn Sấc 050411830 V036335 225 2 385 1.35 1.0 1.0 1.35

690 Vì Văn Sích 050737967 V036320 220 2 385 1.00 1.0 1.0 1.00

691 Vì Văn Tằm 050536592 V036073 222 2 385 0.45 1.0 1.0 0.45

692 Vì Văn Thiệp 50362567 V036334 185 2 385 0.68 1.0 1.0 0.68

693 Vì Văn Thiết 050663336 V036342 86 2 385 2.09 1.0 1.0 2.09

50324167 V036327 178 2 385 1.14 1.0 1.0 1.14

050324167 V036327 114 2 385 1.13 1.0 1.0 1.13

Cộng cột [9], [15] 2.27 2.27

695 Vì Văn Thương 050663365 V036395 170 2 385 0.77 1.0 1.0 0.77

696 Vì Văn Thường 050691521 V036394 165 2 385 0.63 1.0 1.0 0.63

050239181 V036375 97 2 385 0.38 1.0 1.0 0.38

050239181 V036375 110 2 385 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 0.78 0.78

698 Vì Văn Tiếc 050663343 V036006 207 2 385 1.03 1.0 1.0 1.03

699 Vì Văn Tịnh 050469336 V036491 190 2 385 0.84 1.0 1.0 0.84

700 Vì Văn Tuyên 050329456 V036045 176 2 385 0.60 1.0 1.0 0.60

701 Vì Văn Vinh
050424675

5
V036107 93 2 385 2.55 1.0 1.0 2.55

702 Vì Văn Yên 050349763 V036738 171 2 385 0.64 1.0 1.0 0.64

Vì Văn ỉnh
678

Vì Văn Ngoai
683

Vì Văn Thuân
694

Vì Văn Thuyên
697
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Bản Tà Ửu 41.86 41.86

703 Đinh Văn Thiêng 050190287 V036346 14 2 384 1.01 1.0 1.0 1.01

704 Hà Văn Chính 050190275 V036808 18 2 384 0.98 1.0 1.0 0.98

705 Hà Văn Chưa (Chực) 050424482 V036804 62 2 384 1.02 1.0 1.0 1.02

050362352 V036192 64 2 384 1.04 1.0 1.0 1.04

050362352 V036192 66 2 384 1.43 1.0 1.0 1.43

Cộng cột [9], [15] 2.47 2.47

707 Hà Văn Hạnh 050362351 V036684 69 2 384 1.95 1.0 1.0 1.95

708 Ha Văn Hiên 051349936 V036736 68 2 384 2.26 1.0 1.0 2.26

709 Hà Văn Kem 050810715 V036636 49 2 384 1.13 1.0 1.0 1.13

710 Hà Văn Khuân 050239316 V036615 22 2 384 1.31 1.0 1.0 1.31

711 Hà Văn Khùn 50424481 V036584 30 2 384 1.84 1.0 1.0 1.84

712 Hà Văn May 050190328 V036533 26 2 384 1.12 1.0 1.0 1.12

713 Hà Văn Noi 050346798 V036211 20 2 384 0.86 1.0 1.0 0.86

714 Hà Văn Pẩng (Dạc) 050424501 V036202 60 2 384 1.25 1.0 1.0 1.25

715 Hà Văn Pành 050468227 V036205 57 2 384 1.76 1.0 1.0 1.76

716 Hà Văn Thoản 050362337 V036331 24 2 384 0.84 1.0 1.0 0.84

717 Hà Văn Tỉnh 05042473 V036068 7 2 384 0.08 1.0 1.0 0.08

718 Hà Văn Tuân 050663528 V036117 72 2 384 1.65 1.0 1.0 1.65

719 Hà Văn Tụi (Tươi) 050424486 V036040 73 2 384 2.13 1.0 1.0 2.13

720 Hà Văn Tươi 050663257 V036093 54 2 384 1.94 1.0 1.0 1.94

721 Hà Văn Ty 051000147 V036111 51 2 384 0.67 1.0 1.0 0.67

722 Hà Văn Ưng 050190343 V036132 12 2 384 1.62 1.0 1.0 1.62

723 Lò Văn Chiến (Nhất) 050424503 V036835 33 2 384 0.14 1.0 1.0 0.14

050190346 V036165 71 2 384 1.58 1.0 1.0 1.58

050190346 V036162 42 2 384 1.09 1.0 1.0 1.09

Cộng cột [9], [15] 2.67 2.67

725 Lò Văn Hiến 050362356 V036738 70 2 384 2.10 1.0 1.0 2.10

726 Lò Văn Hợp 050362342 V036739 34 2 384 0.95 1.0 1.0 0.95

727 Lò Văn Khụt 050424488 V036582 40 2 384 0.98 1.0 1.0 0.98

728 Lò Văn Liên 050190338 V036649 28 2 384 0.75 1.0 1.0 0.75

729 Lò Văn Ngọc (Tập) 050630784 V036480 31 2 384 0.68 1.0 1.0 0.68

050863282 V036005 46 3 384 0.10 1.0 1.0 0.10

Hà Văn èn
706

Lò Văn Đoan
724

Lò Văn Ong
730
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050863282 V036005 36 3 384 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 0.27 0.27

731 Lò Văn Phương (Cán) 050424483 V036393 16 2 384 1.58 1.0 1.0 1.58

732 Lò Văn ùn 050424470 V036331 53 2 384 0.88 1.0 1.0 0.88

733 Vì Văn Bằng Shk620 44 2 384 0.99 1.0 1.0 0.99

734 Vì Văn Cương 050190294 V036790 36 2 384 1.06 1.0 1.0 1.06

735 Vì Văn Nước 050630716 V036459 46 2 384 0.92 1.0 1.0 0.92

II Tên cộng đồng dân cư 1,068.90 1,068.90

Bản Ẳng 147.63 147.63

V036897 7 4 376 5.82 1.0 1.0 5.82

V036897 7 2 376 1.41 1.0 1.0 1.41

V036897 4b 2 376 1.99 1.0 1.0 1.99

V036897 50 5 386 2.74 1.0 1.0 2.74

V036897 12a 4 376 2.12 1.0 1.0 2.12

V036897 40 5 386 1.09 1.0 1.0 1.09

V036897 9r 2 376 45.75 1.0 1.0 45.75

V036897 2b 4 376 58.67 1.0 1.0 58.67

V036897 152 5 386 2.26 1.0 1.0 2.26

V036897 2a 2 376 25.78 1.0 1.0 25.78

Cộng cột [9], [15] 147.63 147.63

Bản Bước 76.94 76.94

V036178 4f 1 376 7.64 1.0 1.0 7.64

V036178 6k 1 376 10.89 1.0 1.0 10.89

V036178 6n 1 376 7.56 1.0 1.0 7.56

V036178 50c 1 376 50.85 1.0 1.0 50.85

Cộng cột [9], [15] 76.94 76.94

Bản Lừm Hạ 23.71 23.71

V036176 6 1 385 6.57 1.0 1.0 6.57

V036176 11b 1 385 17.14 1.0 1.0 17.14

Cộng cột [9], [15] 23.71 23.71

Bản Lừm Thượng 149.22 149.22

V036173 247 1 375 0.13 1.0 1.0 0.13

V036173 1b 1 384 44.24 1.0 1.0 44.24

Lò Văn Ong
730

CĐ Bản ẳng
1

CĐ Bản Bước
2

CĐ Bản Lừm Hạ
3

CĐ Bản Lừm Thượng
4
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V036173 312 1 375 1.28 1.0 1.0 1.28

V036173 147 1 375 0.95 1.0 1.0 0.95

V036173 87 1 375 15.31 1.0 1.0 15.31

V036173 5 1 384 57.57 1.0 1.0 57.57

V036173 3b 1 384 29.64 1.0 1.0 29.64

V036617 1c 1 384 0.10 1.0 1.0 0.10

Cộng cột [9], [15] 149.22 149.22

Bản Nà Sài 265.30 265.30

V036174 3e 1 386 4.58 1.0 1.0 4.58

V036174 2g 2 386 16.17 1.0 1.0 16.17

V036174 12c 1 386 5.84 1.0 1.0 5.84

V036174 10c 2 386 11.36 1.0 1.0 11.36

V036174 83b 1 386 1.28 1.0 1.0 1.28

V036174 22c 2 386 1.39 1.0 1.0 1.39

V036174 1b 1 386 20.72 1.0 1.0 20.72

V036174 6e 1 386 4.81 1.0 1.0 4.81

V036155 4 3 376 21.21 1.0 1.0 21.21

V036155 1 3 376 110.49 1.0 1.0 110.49

V036155 3j 1 386 0.78 1.0 1.0 0.78

V036155 5d 3 376 16.95 1.0 1.0 16.95

V036174 7c 1 386 3.46 1.0 1.0 3.46

V036174 1e 1 386 5.67 1.0 1.0 5.67

V036174 7d 1 386 0.98 1.0 1.0 0.98

V036174 16c 2 386 0.79 1.0 1.0 0.79

V036155 5a 3 376 38.82 1.0 1.0 38.82

Cộng cột [9], [15] 265.30 265.30

Bản Nong Cóc 148.59 148.59

V036177 30 2 375 0.62 1.0 1.0 0.62

V036417 1 2 375 11.73 1.0 1.0 11.73

V036177 66 2 375 8.46 1.0 1.0 8.46

V036177 24a 2 375 7.78 1.0 1.0 7.78

V036177 100 2 375 26.75 1.0 1.0 26.75

V036177 188 2 375 0.51 1.0 1.0 0.51

CĐ Bản Lừm Thượng
4

CĐ Bản Nà Sài
5

CĐ Bản Nong Cóc
6
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V036177 127 2 375 0.13 1.0 1.0 0.13

V036177 24l 2 375 56.39 1.0 1.0 56.39

V036177 133 2 375 36.22 1.0 1.0 36.22

Cộng cột [9], [15] 148.59 148.59

Bản Pắc Ngà 214.01 214.01

V036175 3 3 386 33.76 1.0 1.0 33.76

V036175 231 2 385 2.13 1.0 1.0 2.13

V036175 8 3 386 105.69 1.0 1.0 105.69

V036175 5a 4 386 10.18 1.0 1.0 10.18

V036175 6 3 386 1.64 1.0 1.0 1.64

V036175 8b 4 386 58.49 1.0 1.0 58.49

V036175 5c 4 386 2.12 1.0 1.0 2.12

Cộng cột [9], [15] 214.01 214.01

Bản Tà Ửu 43.50 43.50

V036172 82 2 384 1.46 1.0 1.0 1.46

V036172 87 2 384 19.75 1.0 1.0 19.75

V036172 89 2 384 4.44 1.0 1.0 4.44

V036172 76 2 384 15.05 1.0 1.0 15.05

V036897 79a 2 384 2.80 1.0 1.0 2.80

Cộng cột [9], [15] 43.50 43.50

V Uỷ ban nhân dân xã 366.61 366.61

Bản Ẳng 20.99 20.99

1 UBND xã (CĐ Bản ẳng) 13 4 376 4.36 1.0 1.0 4.36

203 5 386 0.72 1.0 1.0 0.72

11 4 376 12.21 1.0 1.0 12.21

206 5 386 2.29 1.0 1.0 2.29

14 4 376 1.41 1.0 1.0 1.41

Bản Bước 32.58 32.58

2 2 385 30.27 1.0 1.0 30.27

4 2 385 1.01 1.0 1.0 1.01

3 2 385 1.30 1.0 1.0 1.30

Bản Lừm Hạ 4.90 4.90

233 2 375 0.65 1.0 1.0 0.65

CĐ Bản Nong Cóc
6

CĐ Bản Pắc Ngà
7

CĐ Bản Tà ửu
8
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7 1 385 1.79 1.0 1.0 1.79

1 1 385 0.61 1.0 1.0 0.61

4 1 385 0.78 1.0 1.0 0.78

5 1 385 1.07 1.0 1.0 1.07

Bản Lừm Thượng 46.53 46.53

75a 2 384 3.38 1.0 1.0 3.38

352a 1 375 9.95 1.0 1.0 9.95

59 2 384 1.15 1.0 1.0 1.15

153 1 375 7.41 1.0 1.0 7.41

4 1 384 2.81 1.0 1.0 2.81

38 2 384 8.21 1.0 1.0 8.21

287 1 375 3.51 1.0 1.0 3.51

7b 1 384 10.11 1.0 1.0 10.11

Bản Nà Sài 103.85 103.85

18b 2 386 1.44 1.0 1.0 1.44

99 1 386 2.50 1.0 1.0 2.50

89b 1 386 19.69 1.0 1.0 19.69

1 4 386 2.22 1.0 1.0 2.22

54b 1 386 1.27 1.0 1.0 1.27

2 4 386 47.69 1.0 1.0 47.69

21 2 386 1.99 1.0 1.0 1.99

15f 2 386 0.30 1.0 1.0 0.30

4i 2 386 7.65 1.0 1.0 7.65

5b 2 386 6.31 1.0 1.0 6.31

102 1 386 0.60 1.0 1.0 0.60

2 3 386 9.26 1.0 1.0 9.26

25i 2 386 2.13 1.0 1.0 2.13

15e 2 386 0.80 1.0 1.0 0.80

Bản Nong Cóc 54.64 54.64

204 2 375 5.47 1.0 1.0 5.47

152 2 375 0.80 1.0 1.0 0.80

164 2 375 0.64 1.0 1.0 0.64

214 2 375 19.68 1.0 1.0 19.68
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36 1 376 28.05 1.0 1.0 28.05

Bản Pắc Ngà 79.38 79.38

7 3 386 50.70 1.0 1.0 50.70

1 3 386 10.23 1.0 1.0 10.23

228 2 385 2.68 1.0 1.0 2.68

232 2 385 11.37 1.0 1.0 11.37

9 4 386 4.40 1.0 1.0 4.40

Bản Tà Ửu 23.74 23.74

80a 2 384 1.80 1.0 1.0 1.80

83 2 384 2.57 1.0 1.0 2.57

77 2 384 1.30 1.0 1.0 1.30

85 2 384 2.50 1.0 1.0 2.50

78 2 384 3.17 1.0 1.0 3.17

56c 2 384 12.40 1.0 1.0 12.40

III Tên đại diện nhóm hộ 3.59 3.59

Bản Bước 3.59 3.59

1 (NH) Mè Văn Mầng 50923408 V036082 58 1 376 3.59 1.0 1.0 3.59

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

23.08 23.08

I Tên hộ gia đình, cá nhân 19.26 19.26

Bản Bước 3.86 3.86

050821390 V036746 22a 1 376 0.26 1.0 1.0 0.26

050821390 V036746 22b 1 376 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.37 0.37

2 Lò Văn Lê 050184891 V036540 18a 1 376 0.56 1.0 1.0 0.56

3 Lò Văn Miền (Binh) 050511482 V036527 10a 1 376 0.16 1.0 1.0 0.16

4 Lò Văn Ơn 051049390 V036892 16a 1 376 0.31 1.0 1.0 0.31

5 Lò Văn Son 050245332 V036277 13a 1 376 0.20 1.0 1.0 0.20

6 Lường Văn Thạch (Tinh) 050623771 V036388 14a 1 376 0.29 1.0 1.0 0.29

7 Vì Văn Khổ 050362452 V036587 15a 1 376 0.31 1.0 1.0 0.31

8 Vì Văn Pan 050184959 V036446 17a 1 376 0.50 1.0 1.0 0.50

050184953 V036253 21a 1 376 0.41 1.0 1.0 0.41

Lò Văn Hùng
1

Vì Văn Sôm
9
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050184953 V036253 21b 1 376 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.55 0.55

10 Vì Văn Tâm (Song) 050328049 V036257 19a 1 376 0.61 1.0 1.0 0.61

Bản Lừm Hạ 15.05 15.05

11 Hà Văn Hảo 050190358 V036693 116 3 384 0.39 1.0 1.0 0.39

12 Hà Văn Khoán 050924010 V036625 108 3 384 0.78 1.0 1.0 0.78

13 Hà Văn Sinh 050364226 V036268 24a 3 384 0.13 1.0 1.0 0.13

14 Lò Văn Inh 050362309 V036645 59 3 384 3.30 1.0 1.0 3.30

15 Lò Văn Mầng 050331120 V036511 94 3 384 0.87 1.0 1.0 0.87

16 Lò Văn Năm 050630816 V036457 23a 3 384 0.14 1.0 1.0 0.14

17 Lò Văn Sửa 050331121 V036304 48 3 384 1.73 1.0 1.0 1.73

18 Lò Văn Tuyến 050331112 V036042 104 3 384 0.75 1.0 1.0 0.75

19 Lường Văn Hón 050249658 V036664 37 3 384 4.41 1.0 1.0 4.41

20 Lường Văn Phiến 050331119 V036434 63 3 384 2.05 1.0 1.0 2.05

21 Vì Văn Phong 050230322 V036428 112 3 384 0.50 1.0 1.0 0.50

Bản Nà Sài 0.35 0.35

22 Lường Văn Dịnh 050468348 V036775 35 1 386 0.35 1.0 1.0 0.35

II Tên cộng đồng dân cư 3.82 3.82

Bản Lừm Hạ 0.87 0.87

1 CĐ Bản Lừm Hạ V036176 100 3 384 0.87 1.0 1.0 0.87

Bản Nà Sài 2.95 2.95

V036174 97a 1 386 0.53 1.0 1.0 0.53

V036174 12a 1 386 0.24 1.0 1.0 0.24

V036174 10a 2 386 1.24 1.0 1.0 1.24

V036174 83a 1 386 0.94 1.0 1.0 0.94

Cộng cột [9], [15] 2.95 2.95

Tổng 2,356.42 2,356.42

Bắc Yên

Vì Văn Sôm
9

CĐ Bản Nà Sài
2

..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ PẮC NGÀ QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
1,170.74 1,157.41

I Tên hộ gia đình, cá nhân 340.17 338.22

Bản Cang Hợp 76.56 76.56

1 Đinh Công ánh 050384428 V041441 34c 6 412 0.85 1.0 1.0 0.85

2 Đinh Văn Hót 050834295 V041127 33c 6 412 0.82 1.0 1.0 0.82

3 Đinh Văn Thắng 050657249 V041346 58 6 412 0.68 1.0 1.0 0.68

4 Hoàng Văn Nghẹo 050382821 V041493 23 7 412 0.52 1.0 1.0 0.52

5 Lò Thị In 050421984 V041448 25c 6 412 2.04 1.0 1.0 2.04

6 Lò Văn Chứa 050239545 V041959 56 6 412 1.41 1.0 1.0 1.41

7 Lò Văn Đại 050384272 V041439 31c 6 412 2.00 1.0 1.0 2.00

8 Lò Văn Dũng 090499850 V041987 63b 6 412 0.35 1.0 1.0 0.35

9 Lò Văn ếch 050384271 V041447 64b 6 412 0.33 1.0 1.0 0.33

10 Lò Văn Hiền 050421981 V000083 18 6 412 0.91 1.0 1.0 0.91

11 Lò Văn Khúy 050354269 V041140 40 6 412 1.86 1.0 1.0 1.86

36b 6 412 1.05 1.0 1.0 1.05

37b 6 412 1.06 1.0 1.0 1.06

Cộng cột [9], [15] 2.11 2.11

13 Lò Vằn Lấng 050239537 V041074 19 6 412 1.55 1.0 1.0 1.55

14 Lò Văn Lương 050178818 V041069 41 6 412 1.05 1.0 1.0 1.05

15 Lò Văn May 050384277 V041170 48 6 412 2.22 1.0 1.0 2.22

16 Lò Văn Nen 050172846 V041206 54 6 412 1.16 1.0 1.0 1.16

17 Lò Văn Nốm 050893973 47 6 412 1.71 1.0 1.0 1.71

K2 K3 K4

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ PHIÊNG BAN - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Lô

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

12

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1

Lò Văn Lang

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Mẫu số 01

Page 222 of 340



18 Lò Văn Piến 050499856 V041254 65b 6 412 0.30 1.0 1.0 0.30

19 Lò Văn Thơm 050384270 V041327 17 6 412 1.12 1.0 1.0 1.12

20 Lò Văn Tiếm 050172863 V041479 19 4 412 1.02 1.0 1.0 1.02

21 Lò Văn Tiến 050239552 V041361 61 6 412 0.56 1.0 1.0 0.56

050424401 V041470 6 7 412 5.99 1.0 1.0 5.99

050424401 V041470 7 7 412 4.34 1.0 1.0 4.34

Cộng cột [9], [15] 10.33 10.33

23 Lò Văn Tường 050011862 V041379 30c 6 412 1.82 1.0 1.0 1.82

24 Lò Văn Viên 050585630 V041400 45 6 412 1.25 1.0 1.0 1.25

25 Lò Văn Vương 050364268 V041402 49 6 412 1.39 1.0 1.0 1.39

26 Lường Văn Bình 050384274 44 6 412 1.31 1.0 1.0 1.31

27 Lương Văn Bứng 050421986 26c 6 412 1.81 1.0 1.0 1.81

28 Lường Văn Chấn 050606548 V041946 62a 6 412 0.46 1.0 1.0 0.46

29 Lường Văn Chính 050172819 V041949 23b 6 412 1.44 1.0 1.0 1.44

30 Lường Văn Chương 050499848 V041940 43 6 412 1.26 1.0 1.0 1.26

31 Lường Văn Định 050424410 V041494 5 7 412 1.86 1.0 1.0 1.86

32 Lường Văn Dón 050521977 V041985 38b 6 412 1.13 1.0 1.0 1.13

33 Lường Văn Hùng 050606547 60 6 412 0.63 1.0 1.0 0.63

34 Lường Văn Liêng 20b 6 412 1.39 1.0 1.0 1.39

35 Lường Văn Lý 050657285 51 6 412 1.51 1.0 1.0 1.51

36 Lương Văn Măn 050384267 27c 6 412 1.89 1.0 1.0 1.89

37 Lường Văn Mắn 050429181 V041200 39b 6 412 1.47 1.0 1.0 1.47

38 Lường Văn Minh 050870936 V041173 32c 6 412 1.95 1.0 1.0 1.95

39 Lường Văn Ơn 050025711 V041504 22 7 412 0.76 1.0 1.0 0.76

40 Lường Văn Quân 050657260 V041262 59 6 412 0.59 1.0 1.0 0.59

41 Lường Văn Sanh 050606622 V041274 35c 6 412 0.86 1.0 1.0 0.86

42 Lường Văn Sơi 050239541 V041288 24b 6 412 2.32 1.0 1.0 2.32

43 Lường Văn Sương 050499853 V041293 28c 6 412 1.75 1.0 1.0 1.75

44 Lường Văn Thành 050657289 V041334 22b 6 412 1.35 1.0 1.0 1.35

45 Lường Văn Thiết 050859117 V041314 46 6 412 1.35 1.0 1.0 1.35

46 Lường Văn Thước 050421978 V041332 21b 6 412 1.18 1.0 1.0 1.18

47 Lường Văn Tiến 050421987 V041360 53 6 412 1.38 1.0 1.0 1.38

48 Lường Văn Tính 050499843 V041388 55 6 412 1.33 1.0 1.0 1.33

Lò Văn Tưới
22
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49 Lường Văn Tươm 050606549 V041378 57 6 412 0.66 1.0 1.0 0.66

50 Lường Văn Tươm A 050998860 V041377 42 6 412 1.17 1.0 1.0 1.17

51 Lường Văn ức 050606550 V041454 50 6 412 1.25 1.0 1.0 1.25

24a 5 412 0.48 1.0 1.0 0.48

24b 5 412 0.42 1.0 1.0 0.42

35 5 412 0.70 1.0 1.0 0.70

Cộng cột [9], [15] 1.60 1.60

53 Quàng Văn Tâm 050499856 V041374 29c 6 412 1.54 1.0 1.0 1.54

Bản Cao Đa 1 49.91 49.74

54 Bùi Duy Thống 050531682 V036900 7 1 411 0.68 1.0 1.0 0.68

55 Đinh Công Liêng 050187477 V000132 13 5 405 0.51 1.0 1.0 0.51

56 Đinh Công Nhiên 051031725 V041216 10 5 405 0.56 1.0 1.0 0.56

57 Đinh Công San 050187460 V041275 16 5 405 0.56 1.0 1.0 0.56

58 Đinh Công Toàn 050421895 V041384 14 5 405 0.46 1.0 1.0 0.46

59 Đinh Thị Giang 050187382 V041994 23a 4 405 0.26 1.0 1.0 0.26

60 Đinh Thị Lứa 050011867 V041184 21a 4 405 0.73 1.0 1.0 0.73

050537184 V014870 5 1 411 0.54 1.0 1.0 0.54

050537184 V014870 3 1 411 0.76 1.0 1.0 0.76

Cộng cột [9], [15] 1.30 1.30

62 Đinh Văn Bắc 050528806 V014925 22 4 405 0.31 1.0 1.0 0.31

051047550 V041436 8 4 405 0.05 1.0 1.0 0.05

051047550 V041436 7 4 405 0.07 1.0 1.0 0.07

Cộng cột [9], [15] 0.12 0.12

64 Đinh Văn Duẩn 050701062 V014978 203 4 405 0.13 1.0 1.0 0.13

65 Đinh Văn Dùng 050187489 V014988 118 4 405 0.54 1.0 1.0 0.54

66 Đinh Văn Mơ 050314710 V014866 6 1 411 1.36 1.0 1.0 1.36

67 Đinh Văn Phấn 81 4 405 0.73 1.0 1.0 0.73

050239424 V041330 201 4 405 0.10 0.9 0.9 0.09

050239424 V041330 210 4 405 0.09 1.0 1.0 0.09

050239424 V041330 229a 4 405 0.09 0.9 0.9 0.08

Cộng cột [9], [15] 0.28 0.26

69 Đinh Văn Tuyên 050701015 V041339 43 1 411 1.93 1.0 1.0 1.93

70 Đinh Văn Xá 46 1 411 2.37 1.0 1.0 2.37

Mùa A Súa
52

Đinh Thị Miến
61

Đinh Văn Đào
63

Đinh Văn Thương
68
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71 Đinh Xuân ích 25 1 411 0.74 1.0 1.0 0.74

72 Đoàn Văn Nghiệp 9 1 411 0.83 1.0 1.0 0.83

73 Dương Văn Quý V014896 42 1 411 0.68 1.0 1.0 0.68

050657067 V041207 11a 4 405 0.51 1.0 1.0 0.51

050657067 V041207 11b 4 405 0.54 1.0 1.0 0.54

Cộng cột [9], [15] 1.05 1.05

050187376 V041170 16a 4 405 0.39 1.0 1.0 0.39

050187376 V041170 16b 4 405 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 0.84 0.84

050187399 V041283 10 4 405 0.12 1.0 1.0 0.12

050187399 V041283 15 4 405 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.27 0.27

050276022 V041363 12a 4 405 0.41 1.0 1.0 0.41

050276022 V041363 12b 4 405 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 0.90 0.90

78 Hà Văn Xứn 050463777 V041424 67 5 405 0.40 1.0 1.0 0.40

79 Hà Viết Sơn 050701024 V041281 93 5 405 0.31 1.0 1.0 0.31

80 Hoàng Thị Duyên 050187321 V041977 40 4 405 0.41 1.0 1.0 0.41

81 Hoàng Văn Bóng 050362980 V041929 53 5 405 0.14 1.0 1.0 0.14

82 Hoàng Văn Đáng 050554620 V041437 54 5 405 0.05 1.0 1.0 0.05

83 Hoàng Văn Hân 050739031 V041093 45 5 405 0.34 1.0 1.0 0.34

84 Hoàng Văn Le 050701068 V041146 25a 4 405 0.57 1.0 1.0 0.57

85 Hoàng Văn Lương 050239507 V041167 104 4 405 0.17 1.0 1.0 0.17

86 Hoàng Văn Luyện 050463791 V041160 31 5 405 0.09 1.0 1.0 0.09

87 Hoàng Văn Minh 051478801 V041190 66 5 405 0.10 1.0 1.0 0.10

88 Hoàng Văn Sinh 050239495 V041276 35a 4 405 0.25 1.0 1.0 0.25

89 Hoàng Văn Thái 86 4 405 0.48 1.0 1.0 0.48

90 Hoàng Văn Xôm 050187326 V041397 30a 4 405 0.39 1.0 1.0 0.39

91 Hoàng Văn Xù 050187390 V041423 15 5 405 0.51 1.0 1.0 0.51

92 Lò Thị Khiêm 050421062 V041136 137 4 405 0.91 1.0 1.0 0.91

050187473 V041935 164a 4 405 0.64 1.0 1.0 0.64

050187473 V041935 112 4 405 0.59 1.0 1.0 0.59

050187473 V041935 88 4 405 0.99 1.0 1.0 0.99

Hà Văn Lách
75

Hà Văn Sâm
76

Hà Văn Tướng
77

Hà Thị Nga
74

Lò Văn Chiến
93
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Cộng cột [9], [15] 2.22 2.22

94 Lò Văn Inh 051047819 V041117 91 5 405 0.17 1.0 1.0 0.17

95 Lò Văn Kén 050967769 V041125 205 4 405 0.19 1.0 1.0 0.19

050187320 V041131 213 4 405 0.16 1.0 1.0 0.16

050187320 V041131 233b 4 405 0.23 0.9 0.9 0.21

Cộng cột [9], [15] 0.39 0.37

97 Lò Văn Lua 050011857 V041159 18 5 405 0.53 1.0 1.0 0.53

050239511 V041168 237a 4 405 0.15 0.9 0.9 0.14

050239511 V041168 219 4 405 0.03 1.0 1.0 0.03

Cộng cột [9], [15] 0.18 0.17

99 Lò Văn Nhạc 050187427 V041222 145b 4 405 1.18 1.0 1.0 1.18

100 Lò Văn Phói 050239513 V041251 39 5 405 0.11 1.0 1.0 0.11

050187403 V041210 28 1 411 1.09 1.0 1.0 1.09

050187403 V041210 27 1 411 2.76 1.0 1.0 2.76

Cộng cột [9], [15] 3.85 3.85

102 Lò Văn So 050382965 V041280 24a 4 405 0.56 1.0 1.0 0.56

103 Lò Văn Ty 050382971 V041373 26c 4 405 0.31 1.0 1.0 0.31

104 Lường Văn Bương 050001816 V041924 48 5 405 0.19 1.0 1.0 0.19

105 Lường Văn Doãn 050335968 V041974 33a 4 405 0.37 1.0 1.0 0.37

106 Lường Văn Huân 050528789 V041091 43 5 405 0.23 1.0 1.0 0.23

050187414 V041194 71 5 405 0.24 1.0 1.0 0.24

050187414 V041194 74 5 405 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.39 0.39

108 Lường Văn Quyển 050187499 V041260 102 4 405 0.08 1.0 1.0 0.08

050187482 V041381 208 4 405 0.09 1.0 1.0 0.09

050187482 V041381 225 4 405 0.13 0.9 0.9 0.12

Cộng cột [9], [15] 0.22 0.21

110 Lường Văn úa 050276072 V041452 17 5 405 0.60 1.0 1.0 0.60

111 Lương Văn Việt 050701029 V041401 140b 4 405 1.02 1.0 1.0 1.02

112 Mùi Thị Bóng 050187239 V041001 30 5 405 0.54 1.0 1.0 0.54

113 Mùi Thị Hành 050701077 V041118 95 5 405 0.37 1.0 1.0 0.37

114 Mùi Văn Hướng 050463793 V041116 96 5 405 0.06 1.0 1.0 0.06

115 Mùi Văn Mân 050335961 V041197 51 5 405 0.27 1.0 1.0 0.27

Lò Văn Phong
101

Lường Văn Muôn
107

Lường Văn Tướng
109

93

Lò Văn Liêng
96

Lò Văn Lương
98
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050108935 V041215 56a 4 405 0.41 1.0 1.0 0.41

050108935 V041215 56b 4 405 0.38 1.0 1.0 0.38

050108935 V041215 36b 4 405 0.45 1.0 1.0 0.45

050108935 V041215 36a 4 405 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 1.60 1.60

117 Mùi Văn Quốc 050187291 V041265 32a 4 405 0.22 1.0 1.0 0.22

118 Mùi Văn Sằn 051047811 V041300 11 5 405 0.49 1.0 1.0 0.49

119 Mùi Văn Sành 050701080 V041296 41 5 405 0.14 1.0 1.0 0.14

050554622 V041458 207 4 405 0.36 0.9 0.9 0.32

050554622 V041458 232 4 405 0.39 0.9 0.9 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.75 0.68

050663634 V041394 18 4 405 0.11 1.0 1.0 0.11

050663634 V041394 9 4 405 0.42 1.0 1.0 0.42

Cộng cột [9], [15] 0.53 0.53

122 Sa Thị Khanh 050187421 V041135 92 4 405 0.31 1.0 1.0 0.31

050701023 V041927 108 4 405 0.43 1.0 1.0 0.43

050701023 V041927 157 4 405 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 0.94 0.94

051166286 V041983 103 4 405 0.34 1.0 1.0 0.34

051166286 V041983 142 4 405 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 0.51 0.51

125 Sa Văn Đăng 34a 4 405 0.35 1.0 1.0 0.35

141 4 405 0.09 1.0 1.0 0.09

95 4 405 0.34 1.0 1.0 0.34

Cộng cột [9], [15] 0.43 0.43

127 Sa Văn Gion 050870944 V041995 19 5 405 0.73 1.0 1.0 0.73

128 Sa Văn Hằng 050554727 V041122 100 4 405 0.34 1.0 1.0 0.34

129 Sa Văn Khuyến 050528784 V041139 96 4 405 0.42 1.0 1.0 0.42

130 Sa Văn Kiều 050482383 V041142 127 4 405 1.20 1.0 1.0 1.20

131 Sa Văn Mêng 050382987 V041203 8 5 405 0.19 1.0 1.0 0.19

132 Sa Văn Quân 050701073 V041246 42 4 405 0.50 1.0 1.0 0.50

133 Sa Văn Quý 050187433 V041268 93 4 405 1.65 1.0 1.0 1.65

134 Sa Văn Tâm 051162604 V041375 29a 4 405 0.21 1.0 1.0 0.21

Mùi Văn Nhiên
116

Mùi Văn Thư
120

Mùi Văn Túy (Tị)
121

Sa Văn Bình
123

Sa Văn Dắc
124

Sa Văn Den
126
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135 Sa Văn Thứ 83 4 405 0.73 1.0 1.0 0.73

050870942 V041372 15 1 411 0.05 1.0 1.0 0.05

050870942 V041372 11 1 411 0.28 0.9 0.9 0.25

050870942 V041372 19 1 411 0.05 1.0 1.0 0.05

Cộng cột [9], [15] 0.38 0.35

Bản Cao Đa 2 66.52 66.52

137 Bùi Văn Rồi/Mùi Văn 050606737 V041272 116 7 405 1.64 1.0 1.0 1.64

138 Đặng Văn Miên 050364169 44 6 405 0.63 1.0 1.0 0.63

139 Đinh Thị Tính 050611891 V041390 67 6 405 0.71 1.0 1.0 0.71

050364184 V041440 17 7 405 0.09 1.0 1.0 0.09

050364184 V041440 59 7 405 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 1.11 1.11

141 Đinh Văn An 050249836 V041920 103 7 405 2.27 1.0 1.0 2.27

142 Đinh Văn Điến 050611866 V041434 34d 6 405 1.19 1.0 1.0 1.19

050364166 V041124 89 7 405 1.00 1.0 1.0 1.00

050364166 V041124 113 7 405 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 1.57 1.57

144 Đinh Văn ích 050611886 V041449 84 7 405 1.89 1.0 1.0 1.89

145 Đinh Văn Lâm 050249844 V041146 70 7 405 1.02 1.0 1.0 1.02

146 Đinh Văn Nghiêm 050585207 V041208 114 7 405 2.60 1.0 1.0 2.60

147
Đinh Văn Ngư/Đinh Văn 

Ngữ
050311795 V041213 41 7 405 1.55 1.0 1.0 1.55

050364161 V041221 109 7 405 1.76 1.0 1.0 1.76

050364161 V041221 81 7 405 0.23 1.0 1.0 0.23

Cộng cột [9], [15] 1.99 1.99

050611776 V041235 15 7 405 0.14 1.0 1.0 0.14

050611776 V041235 60 7 405 1.38 1.0 1.0 1.38

Cộng cột [9], [15] 1.52 1.52

150 Đinh Văn Quý 050499974 V041271 53 7 405 1.36 1.0 1.0 1.36

050606722 V041345 74 7 405 0.26 1.0 1.0 0.26

050606722 V041345 118 7 405 1.28 1.0 1.0 1.28

Cộng cột [9], [15] 1.54 1.54

152 Đinh Văn Thon/Đinh Văn 050606713 V041317 91 7 405 1.50 1.0 1.0 1.50

Sa Văn Tuấn
136

Đinh Văn ải
140

Đinh Văn Hải
143

Đinh Văn Nhày
148

Đinh Văn Oanh
149

Đinh Văn Thắng/Đinh Văn 

Hiệp151
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153 Đinh Văn Tiến 050942977 V041362 72 6 405 0.86 1.0 1.0 0.86

154 Đinh Văn Tiêt 050364176 41383 47 6 405 0.62 1.0 1.0 0.62

155 Đinh Văn ý 050463424 V041455 57 7 405 0.41 1.0 1.0 0.41

050513491 55 6 405 0.16 1.0 1.0 0.16

050513491 54 6 405 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.51 0.51

157
Hoàng Văn Chòng 

(Tròng)/Hoàng Văn Khởi
050606713 041317 93 7 405 1.43 1.0 1.0 1.43

158
Hoàng Văn Chướng/Hoàng 

Văn Xanh
050606719 V041941 46 7 405 1.58 1.0 1.0 1.58

159 Hoàng Văn ính 050364156 V041432 52 7 405 0.72 1.0 1.0 0.72

050364170 V041247 37 6 405 0.32 1.0 1.0 0.32

050364170 V041247 36 6 405 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.47 0.47

161 Hoàng Văn Phòn 050364169 V041250 8 6 405 3.20 1.0 1.0 3.20

162 Hoàng Văn Quang 43 7 405 1.50 1.0 1.0 1.50

163
Hoàng Văn Quýnh 

(Quyênh)/Hoàng Văn Trạng
050359035 V041270 75 7 405 1.11 1.0 1.0 1.11

164 Hoàng Văn Sương 050986440 V041292 69 6 405 0.47 1.0 1.0 0.47

165
Hoàng Văn Sướng/Hoàng 

Văn Sướn
050364179 V041294 42 7 405 0.70 1.0 1.0 0.70

166 Hoàng Văn Uốn 050364157 V041398 98 7 405 1.96 1.0 1.0 1.96

167 Lò Văn Quân 050364178 V041263 33 7 405 1.79 1.0 1.0 1.79

168 Lò Văn Quyến 49 7 405 1.36 1.0 1.0 1.36

169 Lường Văn Bính 050364156 V041928 112 7 405 1.96 1.0 1.0 1.96

170 Lường Văn Chẩn 050590035 V014942 78 7 405 0.93 1.0 1.0 0.93

171 Lường Văn Chim 050187331 V041948 63 6 405 0.40 1.0 1.0 0.40

172 Lường Văn Điều 050531965 9 6 405 1.29 1.0 1.0 1.29

173 Lường Văn Hịa 050187034 V041125 21 6 405 0.41 1.0 1.0 0.41

174 Lường Văn Hình 050364182 V041125 26 6 405 0.12 1.0 1.0 0.12

175 Lường Văn Hựa 050187821 24 6 405 0.20 1.0 1.0 0.20

176 Lường Văn Hùng 050249859 V041130 7 6 405 0.30 1.0 1.0 0.30

177 Lường Văn Lành 050364177 V041171 68 6 405 0.88 1.0 1.0 0.88

Hoàng Thị Thành/Hoàng 

Thị Phương156

Hoàng Văn Phén
160
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178 Lường Văn Sạch 050986426 V041299 61 6 405 1.16 1.0 1.0 1.16

179 Lường Văn Sơn 050187333 V041289 41 6 405 0.77 1.0 1.0 0.77

180 Lường Văn Tiển 050187333 V041289 64 6 405 0.65 1.0 1.0 0.65

181 Lường Văn Tướng 050183364 V041356 62 6 405 0.95 1.0 1.0 0.95

182 Lường Văn Tuyên 050421878 V041383 33 6 405 0.08 1.0 1.0 0.08

183 Mùi Dương 050187367 V041981 70 6 405 0.98 1.0 1.0 0.98

184
Mùi Văn Huấn/Mùi Văn 

Thước
050611883 V041110 66 6 405 0.49 1.0 1.0 0.49

050364164 V041199 62 7 405 0.15 1.0 1.0 0.15

050364164 V041199 30 7 405 1.12 1.0 1.0 1.12

Cộng cột [9], [15] 1.27 1.27

186 Mùi Văn Thanh 050364172 V041308 65 6 405 0.49 1.0 1.0 0.49

187 Mùi Văn Thiết 050187375 V041297 2i 7 405 0.41 1.0 1.0 0.41

188 Mùi Văn Thức 050611895 V041353 83 7 405 0.98 1.0 1.0 0.98

189 Mùi Văn Tiển/Mùi Văn Lo 050606249 V041357 36 7 405 2.71 1.0 1.0 2.71

190 Phùng Đức Loan 050364173 46 6 405 0.51 1.0 1.0 0.51

191 Sồng A Di/Sồng A Chinh 50 7 405 1.35 1.0 1.0 1.35

192 Sồng A Nhè/Lường Văn 050606935 V041207 108 7 405 2.04 1.0 1.0 2.04

050346169 95 7 405 2.13 1.0 1.0 2.13

050346169 45c 7 405 0.28 1.0 1.0 0.28

Cộng cột [9], [15] 2.41 2.41

Bản Phiêng Ban 83.03 81.74

194 Mùa A Câu 050492031 V014963 62 3 405 2.75 1.0 1.0 2.75

195 Mùa A Cháy 050178428 V014934 52 1 405 3.88 1.0 1.0 3.88

196 Mùa A Chìa 050176142 V014937 25 1 405 1.13 0.9 0.9 1.02

V014493 54 3 405 2.44 1.0 1.0 2.44

050178431 V014493 56 3 405 1.88 1.0 1.0 1.88

Cộng cột [9], [15] 4.32 4.32

050845203 V014969 9 3 405 0.04 0.9 0.9 0.04

050845203 V014969 27 3 405 2.29 1.0 1.0 2.29

Cộng cột [9], [15] 2.33 2.33

050482003 V014967 7 3 405 0.28 0.9 0.9 0.25

050482003 V014967 1b 3 405 1.91 0.9 0.9 1.72

Mùi Văn Mạnh
185

Sồng A Thênh
193

Mùa A Chống
197

Mùa A Da
198

Mùa A Da (B)
199
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Cộng cột [9], [15] 2.19 1.97

200 Mùa A Da A 050657153 V014968 61 3 405 3.13 1.0 1.0 3.13

201 Mùa A Di 050104739 V014285 63 3 405 4.39 1.0 1.0 4.39

202 Mùa A Dơ 050606506 Thuhd 175 22 3 405 0.78 1.0 1.0 0.78

203 Mùa A Hải 050829946 V041119 30a 1 405 1.35 0.9 0.9 1.22

050382989 V041137 58 3 405 0.58 1.0 1.0 0.58

050382989 V041137 16 3 405 0.87 0.9 0.9 0.78

050382989 V041137 5b 3 405 0.03 0.9 0.9 0.03

Cộng cột [9], [15] 1.48 1.39

205 Mùa A Lử 050606508 V041182 53 3 405 1.33 1.0 1.0 1.33

206 Mùa A Ma 050942203 V041186 17 3 405 2.33 1.0 1.0 2.33

207 Mùa A Mang 050829926 V041187 40 1 405 3.03 1.0 1.0 3.03

050329897 V041224 57c 1 405 7.51 1.0 1.0 7.51

050468947 V041225 24 3 405 2.10 1.0 1.0 2.10

Cộng cột [9], [15] 9.61 9.61

050499935 41614 51b 1 405 0.03 0.9 0.9 0.03

050499935 41614 50b 1 405 0.98 1.0 1.0 0.98

050499935 41614 43c 1 405 1.22 1.0 1.0 1.22

Cộng cột [9], [15] 2.23 2.23

V041238 12 3 405 0.24 0.9 0.9 0.22

050853087 V041238 29 3 405 1.49 1.0 1.0 1.49

Cộng cột [9], [15] 1.73 1.71

211 Mùa A Sử 050469099 V00285 43 3 405 2.20 1.0 1.0 2.20

212 Mùa A Thái 050482002 V041338 26 3 405 1.57 1.0 1.0 1.57

21 3 405 0.12 0.9 0.9 0.11

13 3 405 0.23 0.9 0.9 0.21

44 3 405 2.01 1.0 1.0 2.01

Cộng cột [9], [15] 2.36 2.33

214 Mùa A Vênh 050680672 V041405 13a 1 405 0.26 0.9 0.9 0.23

215 Mùa A Xà 050491949 V041420 32 3 405 3.10 1.0 1.0 3.10

216 Mùa A Xà (B) 050845203 V014969 30 3 405 2.46 1.0 1.0 2.46

050382989 V041422 37 3 405 0.25 0.9 0.9 0.23

050382989 V041422 14 3 405 1.22 0.9 0.9 1.10

199

Mùa A Khua
204

Mùa A Nhè
208

Mùa A Phềnh
209

Mùa A Phia
210

Mùa A Tu
213

Mùa A Xáy
217
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050382989 V041422 52 3 405 1.85 1.0 1.0 1.85

Cộng cột [9], [15] 3.32 3.17

218 Mùa A Xênh 050686582 V041414 16 1 405 8.20 1.0 1.0 8.20

050554531 V041179 45 3 405 2.02 1.0 1.0 2.02

050554531 V041179 19 3 405 0.64 0.9 0.9 0.58

Cộng cột [9], [15] 2.66 2.60

050178443 V041255 15 3 405 1.31 0.9 0.9 1.18

050178443 V041255 38 3 405 0.09 0.9 0.9 0.08

050178443 V041255 33 3 405 0.17 1.0 1.0 0.17

050178443 V041255 51 3 405 1.75 1.0 1.0 1.75

Cộng cột [9], [15] 3.32 3.18

221 Sùng A Chống 050606488 V014955 28 3 405 2.15 1.0 1.0 2.15

050680698 V014997 2a 3 405 0.22 0.9 0.9 0.20

050680698 V014997 10 3 405 0.50 0.9 0.9 0.45

050680698 V014997 3 3 405 0.51 1.0 1.0 0.51

050680698 V014997 8 3 405 0.98 0.9 0.9 0.88

050680698 V014997 11a 3 405 1.23 0.9 0.9 1.11

Cộng cột [9], [15] 3.44 3.15

Bản Tây Ban 64.15 63.66

223 Bạc Văn Uôi 050203620 V041397 102 6 406 0.98 1.0 1.0 0.98

224 Cầm Văn Ven 050421909 V041399 98 6 406 0.54 1.0 1.0 0.54

225 Đinh Văn Pến 050172955 V041257 101 6 406 0.62 1.0 1.0 0.62

226 Đinh Văn Tin 050421916 V041944 26 6 406 0.39 0.9 0.9 0.35

050421960 V0414395 85 7 406 0.54 1.0 1.0 0.54

050421960 V0414395 96 7 406 1.35 1.0 1.0 1.35

Cộng cột [9], [15] 1.89 1.89

228 Hà Văn Hạt 050606906 V041121 213 7 406 0.79 1.0 1.0 0.79

229 Hà Văn Hem 050172756 V041998 69 7 406 1.35 1.0 1.0 1.35

230 Hà Văn Tính 050249476 V041387 87 7 406 0.18 1.0 1.0 0.18

231 Hà Văn Tuấn 051116291 V041371 78 7 406 0.48 1.0 1.0 0.48

232 Hoàng Văn Chấn 050335936 V041944 79 6 406 0.35 1.0 1.0 0.35

050463718 V041183 24 6 406 0.29 0.9 0.9 0.26

050463718 V041183 36 6 406 0.60 0.9 0.9 0.54

Mùa A Xáy
217

Mùa Tráng Lồng
219

Mùa Vàng Páo
220

Thào A Già
222

Đinh Văn Uôn
227

Hoàng Văn Khuyên
233
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Cộng cột [9], [15] 0.89 0.80

050187004 V041183 63 6 406 0.06 1.0 1.0 0.06

050187004 V041183 92 6 406 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 0.57 0.57

235 Hoàng Văn Ngọc 050967058 V041210 234 7 406 0.43 1.0 1.0 0.43

050421919 V041220 71 6 406 0.21 1.0 1.0 0.21

050421919 V041220 78 6 406 1.75 1.0 1.0 1.75

Cộng cột [9], [15] 1.96 1.96

050421983 V041239 29 6 406 0.09 0.9 0.9 0.08

050421983 V041239 9 6 406 0.20 0.9 0.9 0.18

050421983 V041239 22 6 406 0.65 0.9 0.9 0.59

Cộng cột [9], [15] 0.94 0.85

050421908 230 7 406 0.44 1.0 1.0 0.44

050421908 V041323 104 6 406 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 1.03 1.03

050859173 V041343 139 7 406 0.31 0.9 0.9 0.28

050859173 V041343 232b 7 406 0.56 1.0 1.0 0.56

050859173 V041343 122b 7 406 0.18 1.0 1.0 0.18

050859173 V041343 161 7 406 0.32 1.0 1.0 0.32

Cộng cột [9], [15] 1.37 1.34

240 Hoàng Văn Thoi 050533312 V041316 76 6 406 0.06 1.0 1.0 0.06

241 Lê Văn Uôn 050014006 27 6 406 0.19 0.9 0.9 0.17

242 Lò Văn áu 050657307 V041443 220 7 406 0.32 1.0 1.0 0.32

050528728 V041492 191b 7 406 0.57 1.0 1.0 0.57

050528728 V041492 191c 7 406 0.16 1.0 1.0 0.16

050528728 V041492 18 7 406 0.39 1.0 1.0 0.39

Cộng cột [9], [15] 1.12 1.12

244 Lò Văn Banh 050239593 V041922 71 7 406 0.97 1.0 1.0 0.97

245 Lò Văn Chính 050421949 V014951 37 7 406 0.12 1.0 1.0 0.12

246 Lò Văn Chúng 050421956 V041956 54 7 406 0.45 1.0 1.0 0.45

059421965 V014965 101 7 406 0.51 1.0 1.0 0.51

059421965 V014965 121 7 406 0.42 1.0 1.0 0.42

050172688 V014966 127 7 406 0.24 1.0 1.0 0.24

233

Hoàng Văn Lữ
234

Hoàng Văn Như
236

Hoàng Văn Phiên
237

Hoàng Văn Thân
238

Hoàng Văn Thắng
239

Lò Văn ấu
243

Lò Văn Cường
247
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Cộng cột [9], [15] 1.17 1.17

248 Lò Văn Dinh 050528733 V041966 102 7 406 0.53 1.0 1.0 0.53

050382864 V041975 170b 7 406 0.70 1.0 1.0 0.70

050382864 V041975 170c 7 406 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.85 0.85

250 Lò Văn Dướn 050528724 V041982 136 7 406 0.19 1.0 1.0 0.19

251 Lò Văn ẹo 050229105 V041991 103 6 406 0.92 1.0 1.0 0.92

252 Lò Văn Giêng 050187236 V041996 143 7 406 0.55 1.0 1.0 0.55

253 Lò Văn Héo 050606922 V041190 107 7 406 1.07 1.0 1.0 1.07

050328741 V015000 31 7 406 0.80 1.0 1.0 0.80

050328741 V015000 218 7 406 0.75 1.0 1.0 0.75

Cộng cột [9], [15] 1.55 1.55

050249488 V041129 180b 7 406 0.44 1.0 1.0 0.44

050249488 V041129 180c 7 406 0.21 1.0 1.0 0.21

Cộng cột [9], [15] 0.65 0.65

256 Lò Văn Hương 050172693 V041115 203 7 406 0.25 1.0 1.0 0.25

257 Lò Văn Kết 050606696 V041144 147b 7 406 0.60 1.0 1.0 0.60

258 Lò Văn Lâng 050421945 V041165 160 7 406 0.43 1.0 1.0 0.43

259 Lò Văn Liếng 050421958 V041157 196 7 406 0.44 1.0 1.0 0.44

260 Lò Văn Lử 050528751 V041181 154 7 406 0.16 1.0 1.0 0.16

261 Lò Văn Mía 050528702 V041202 190 7 406 1.57 1.0 1.0 1.57

262 Lò Văn Minh 050657303 V041192 215 7 406 0.35 1.0 1.0 0.35

263 Lò Văn Mươn 050463707 V041198 193 7 406 0.42 1.0 1.0 0.42

050421939 V041250 146 7 406 0.31 1.0 1.0 0.31

050421939 V041250 56 7 406 1.17 1.0 1.0 1.17

Cộng cột [9], [15] 1.48 1.48

265 Lò Văn Ngọng 050637310 V041212 4 7 406 0.54 1.0 1.0 0.54

266 Lò Văn Nhuận 050657215 117 7 406 0.10 1.0 1.0 0.10

267 Lò Văn Ong 050172961 V041237 99 6 406 0.65 1.0 1.0 0.65

268 Lò Văn Pâng 050528737 V041256 2 7 406 0.56 1.0 1.0 0.56

269 Lò Văn Phong 051126666 V041241 188 7 406 0.73 1.0 1.0 0.73

050172848 V041253 141 7 406 0.04 0.9 0.9 0.04

050172848 V041253 150 7 406 0.49 1.0 1.0 0.49

247

Lò Văn Dung
249

Lò Văn Hiến
254

Lò Văn Hợp
255

Lò Văn Năm
264

Lò Văn Phúc
270
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Cộng cột [9], [15] 0.53 0.53

271 Lò Văn Quỳnh 050657295 V041266 211 7 406 0.36 1.0 1.0 0.36

272 Lò Văn Sâm 050528704 V041284 88 7 406 0.58 1.0 1.0 0.58

050701031 V041273 189b 7 406 0.40 1.0 1.0 0.40

050701031 V041273 189c 7 406 0.37 1.0 1.0 0.37

Cộng cột [9], [15] 0.77 0.77

274 Lò Văn Sinh 050421966 V041277 83 7 406 0.64 1.0 1.0 0.64

275 Lò Văn Thái 050528730 V041337 50 7 406 0.65 1.0 1.0 0.65

050382865 V041324 186b 7 406 0.43 1.0 1.0 0.43

050382865 V041324 186c 7 406 0.40 1.0 1.0 0.40

Cộng cột [9], [15] 0.83 0.83

277 Lò Văn Thanh 050421928 V041307 158 7 406 0.72 1.0 1.0 0.72

278 Lò Văn Thu 050382860 V041318 125 7 406 0.18 1.0 1.0 0.18

279 Lò Văn Thuận 050528724 V041321 181 7 406 1.68 1.0 1.0 1.68

280 Lò Văn Thương 050229127 V041329 198 7 406 1.86 1.0 1.0 1.86

281 Lò Văn Tình 050611280 V041389 114 7 406 0.13 1.0 1.0 0.13

282 Lò Văn Toán 050701004 V041365 76 7 406 0.59 1.0 1.0 0.59

050364160 V041269 185b 7 406 0.50 1.0 1.0 0.50

050364160 V041269 185c 7 406 0.33 1.0 1.0 0.33

Cộng cột [9], [15] 0.83 0.83

284 Lò Văn Yến 050421953 V041425 104 7 406 0.36 1.0 1.0 0.36

285 Lò Văn Yếng 050511410 95 6 406 0.49 1.0 1.0 0.49

286
Lường Thị Chương/Hoàng 

Văn Thắng
V041342 72 6 406 0.27 1.0 1.0 0.27

287 Lường Thị Liêng 050172924 V041156 25 6 406 0.59 0.9 0.9 0.53

288 Lường Văn Biên 050421951 V041923 207 7 406 0.98 1.0 1.0 0.98

050382874 V014957 75 7 406 0.65 1.0 1.0 0.65

050382874 V014957 15 7 406 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 1.03 1.03

290
Lường Văn Chứa 

(B)/Lường Văn Mừng (con)
050606676 V014958 86 7 406 0.61 1.0 1.0 0.61

291 Lường Văn Chuẩn 050540450 V041943 208 7 406 0.40 1.0 1.0 0.40

292 Lường Văn Chướng 050421950 V041333 25 7 406 0.78 1.0 1.0 0.78

270

Lò Văn Sang
273

Lò Văn Thân
276

Lò Văn Xuân (P)
283

Lường Văn Chứa (A)
289
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293 Lường Văn Hặc 050932872 V041123 12 2 412 0.78 1.0 1.0 0.78

294 Lường Văn Hoan 050528705 V041105 164 7 406 0.51 1.0 1.0 0.51

295 Lường Văn Hồng 050701008 V041112 89 7 406 1.01 1.0 1.0 1.01

296 Lường Văn Hựa 050172629 V041132 17 2 412 0.73 1.0 1.0 0.73

297 Lường Văn Lập 050967058 42 7 406 0.94 1.0 1.0 0.94

298 Lường Văn Tấn 050611775 V041383 129 7 406 0.37 1.0 1.0 0.37

051127176 V041304 175b 7 406 0.54 1.0 1.0 0.54

051127176 V041304 175c 7 406 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 0.79 0.79

300
Lường Văn Thi/Lường Văn 

Thị
050421938 V041311 77 7 406 0.12 1.0 1.0 0.12

301 Lường Văn Thuân 050382857 V041320 15 2 412 0.63 1.0 1.0 0.63

302 Lường Văn Tiến 050657316 V041359 48 7 406 1.12 1.0 1.0 1.12

303 Lường Văn Ton 050172916 V041391 105 6 406 0.78 1.0 1.0 0.78

304 Lường Văn Ướm 050463708 V041431 224 7 406 0.90 1.0 1.0 0.90

305 Lường Văn út 051102658 V041453 3 7 406 0.43 1.0 1.0 0.43

050287729 V041408 142 7 406 0.14 0.9 0.9 0.13

050287729 V041408 165b 7 406 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 0.79 0.78

051421957 V041233 149 7 406 0.53 1.0 1.0 0.53

051421957 V041233 162 7 406 0.04 1.0 1.0 0.04

Cộng cột [9], [15] 0.57 0.57

308 Nguyễn Hoài Nam 050383865 V041204 137 7 406 0.26 1.0 1.0 0.26

050384273 V041386 34 6 406 0.21 0.9 0.9 0.19

050384273 V041386 17 6 406 0.11 0.9 0.9 0.10

050384273 V041386 30 6 406 1.05 0.9 0.9 0.95

Cộng cột [9], [15] 1.37 1.23

050528701 V041960 82 7 406 0.52 1.0 1.0 0.52

050528701 V041960 43 7 406 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.66 0.66

050421962 V041290 24 7 406 0.63 1.0 1.0 0.63

050421962 V041290 80 7 406 1.15 1.0 1.0 1.15

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

Lường Văn Thanh
299

Lường Văn Xiên/Lường 

Văn Siên306

Mùa A Nủ
307

Nguyễn Văn Tích
309

Vì Văn Chứa
310

Vì Văn Sơn
311
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II Tên cộng đồng dân cư 590.37 582.85

Bản Cang Hợp 68.11 68.11

20a 7 412 2.09 1.0 1.0 2.09

15 4 412 2.90 1.0 1.0 2.90

8 7 412 3.87 1.0 1.0 3.87

5 4 412 0.65 1.0 1.0 0.65

2 7 412 0.93 1.0 1.0 0.93

8 4 412 2.41 1.0 1.0 2.41

13 4 412 9.34 1.0 1.0 9.34

18 4 412 4.28 1.0 1.0 4.28

3 4 412 2.71 1.0 1.0 2.71

Cộng cột [9], [15] 29.18 29.18

V041530 46 5 412 7.27 1.0 1.0 7.27

V041530 66b 6 412 0.96 1.0 1.0 0.96

V041530 13b 6 412 28.94 1.0 1.0 28.94

V041530 39 5 412 1.76 1.0 1.0 1.76

Cộng cột [9], [15] 38.93 38.93

Bản Cao Đa 1 258.55 258.19

V000451 194a 4 405 1.27 0.9 0.9 1.14

V000451 38 4 405 1.56 0.9 0.9 1.40

V000451 22 1 411 1.77 1.0 1.0 1.77

V000451 40 1 411 1.88 1.0 1.0 1.88

V000451 30 1 411 1.43 1.0 1.0 1.43

V000451 29 1 411 3.55 1.0 1.0 3.55

V000451 13c 1 411 3.42 1.0 1.0 3.42

V000451 50 1 411 2.55 1.0 1.0 2.55

V000451 44 1 411 8.50 1.0 1.0 8.50

V000451 35 1 411 14.41 1.0 1.0 14.41

V000451 54b 1 411 0.23 1.0 1.0 0.23

V000451 99a 4 405 2.12 1.0 1.0 2.12

V000451 169a 4 405 0.85 1.0 1.0 0.85

V000451 18 1 411 1.38 1.0 1.0 1.38

V000451 39 1 411 10.10 1.0 1.0 10.10

CĐ Bản Cang
1

CĐ Bản Hý
2

CĐ Bản Cao Đa 1
3
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V000451 12 1 411 7.72 1.0 1.0 7.72

V000451 239 4 405 0.80 0.9 0.9 0.72

V000451 1 4 405 0.70 1.0 1.0 0.70

V000451 49 1 411 2.45 1.0 1.0 2.45

V000451 45 1 411 13.35 1.0 1.0 13.35

V000451 2b 1 411 0.75 1.0 1.0 0.75

V000451 54h 1 411 10.77 1.0 1.0 10.77

V000451 99b 4 405 31.25 1.0 1.0 31.25

V000451 41 1 411 9.22 1.0 1.0 9.22

V000451 37 1 411 2.05 1.0 1.0 2.05

V000451 52 1 411 2.55 1.0 1.0 2.55

V000451 47 1 411 0.67 1.0 1.0 0.67

V000451 32 1 411 6.98 1.0 1.0 6.98

V000451 26 1 411 0.43 1.0 1.0 0.43

V000451 55 1 411 15.96 1.0 1.0 15.96

V000451 8 1 411 5.51 1.0 1.0 5.51

V000451 38 1 411 5.01 1.0 1.0 5.01

V000451 48 1 411 10.42 1.0 1.0 10.42

V000451 21 1 411 8.11 1.0 1.0 8.11

V000451 51f 1 411 5.68 1.0 1.0 5.68

V000451 51e 1 411 5.60 1.0 1.0 5.60

V000451 51b 1 411 2.23 1.0 1.0 2.23

V000451 51c 1 411 7.68 1.0 1.0 7.68

V000451 51d 1 411 6.81 1.0 1.0 6.81

V000451 6e1 4 405 4.17 1.0 1.0 4.17

V000451 6e2 4 405 36.66 1.0 1.0 36.66

Cộng cột [9], [15] 258.55 258.19

Bản Cao Đa 2 8.32 8.32

V041110 1 6 405 2.90 1.0 1.0 2.90

V041110 69b 7 405 0.44 1.0 1.0 0.44

V041110 32 7 405 0.76 1.0 1.0 0.76

V041110 119c 7 405 1.35 1.0 1.0 1.35

V041110 74 6 405 2.87 1.0 1.0 2.87

CĐ Bản Cao Đa 1
3

CĐ Bản Cao Đa 2
4
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Cộng cột [9], [15] 8.32 8.32

Bản Phiêng Ban 148.10 144.82

V041518 10 1 406 1.37 0.9 0.9 1.23

V041518 3 2 406 0.32 0.9 0.9 0.29

V041518 16 1 406 0.83 0.9 0.9 0.75

V041518 2 1 406 0.78 0.9 0.9 0.70

V041518 4 1 406 3.27 0.9 0.9 2.94

V041518 15 1 406 1.04 0.9 0.9 0.94

V041518 13b 1 406 48.58 1.0 1.0 48.58

V041518 6 2 406 1.11 0.9 0.9 1.00

Cộng cột [9], [15] 57.30 56.43

V014517 73 3 405 1.03 1.0 1.0 1.03

V014517 75b 3 405 1.12 1.0 1.0 1.12

V014517 20c 3 405 3.64 0.9 0.9 3.28

V014517 64 3 405 0.98 1.0 1.0 0.98

V014517 67c 3 405 14.52 1.0 1.0 14.52

Cộng cột [9], [15] 21.29 20.93

V041519 5a 2 405 13.74 1.0 1.0 13.74

V041519 2b 2 405 1.39 0.9 0.9 1.25

V041519 6 2 405 1.79 0.9 0.9 1.61

V041519 10 2 405 2.06 0.9 0.9 1.85

V041519 15 1 405 3.67 1.0 1.0 3.67

V041519 1c 1 405 0.53 1.0 1.0 0.53

V041519 48 1 405 1.20 0.9 0.9 1.08

V041519 13 2 405 3.64 1.0 1.0 3.64

V041519 60b 1 405 0.76 1.0 1.0 0.76

V041519 12 2 405 2.18 0.9 0.9 1.96

V041519 5b 2 405 5.29 0.9 0.9 4.76

V041519 20 1 405 3.03 1.0 1.0 3.03

V041519 61 1 405 12.37 1.0 1.0 12.37

V041519 42 1 405 2.49 0.9 0.9 2.24

V041519 59b 1 405 3.30 1.0 1.0 3.30

V041519 1d 2 405 0.28 0.9 0.9 0.25

4

CĐ Bản Bụa A
5

CĐ Bản Phiêng Ban A
6

CĐ Bản Phiêng Ban B
7
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V041519 2c 1 405 1.18 1.0 1.0 1.18

V041519 59d 1 405 0.65 0.9 0.9 0.59

V041519 59e 1 405 0.49 0.9 0.9 0.44

V041519 37 1 405 4.87 1.0 1.0 4.87

V041519 49d 1 405 2.65 0.9 0.9 2.39

V041519 28 1 405 1.30 1.0 1.0 1.30

V041519 27a 1 405 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 69.51 67.46

Bản Pu Nhi 11.57 11.33

V041527 14 3 412 0.65 1.0 1.0 0.65

V041527 13 3 412 2.20 1.0 1.0 2.20

V041527 3 3 412 0.42 0.9 0.9 0.38

V041527 15 3 412 2.37 1.0 1.0 2.37

V041527 6 3 412 3.99 1.0 1.0 3.99

V041527 10b 3 412 0.79 0.9 0.9 0.71

V041527 10d 3 412 1.15 0.9 0.9 1.04

Cộng cột [9], [15] 11.57 11.33

Bản Tam Hợp 31.19 29.72

V041448 2 3 406 0.79 0.9 0.9 0.71

V041448 1 3 406 4.86 1.0 1.0 4.86

V041448 4 3 406 0.60 0.9 0.9 0.54

V041448 5a 3 406 1.50 0.9 0.9 1.35

V041448 5b 3 406 0.87 0.9 0.9 0.78

V041448 5e 3 406 10.93 0.9 0.9 9.84

V041448 7 3 406 2.23 1.0 1.0 2.23

V041448 7a 3 406 8.34 1.0 1.0 8.34

Cộng cột [9], [15] 30.12 28.65

10 CĐ Bản Suối ún V000457 5 5 406 1.07 1.0 1.0 1.07

Bản Tây Ban 64.53 62.37

66 6 406 0.37 0.9 0.9 0.33

19 6 406 0.34 0.9 0.9 0.31

8 1 412 0.58 0.9 0.9 0.52

9 1 412 3.18 0.9 0.9 2.86

CĐ Bản Phiêng Ban B
7

CĐ Bản Pu Nhi
8

CĐ Bản Bụa B
9

CĐ Bản Lào Lay
11
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53 6 406 0.32 0.9 0.9 0.29

3 6 406 1.35 0.9 0.9 1.22

67 6 406 0.70 0.9 0.9 0.63

11 1 412 4.30 0.9 0.9 3.87

82 6 406 1.57 1.0 1.0 1.57

6 1 412 2.31 1.0 1.0 2.31

85 6 406 3.68 1.0 1.0 3.68

46b 6 406 8.67 0.9 0.9 7.80

109 6 406 14.15 1.0 1.0 14.15

2b 6 406 2.81 1.0 1.0 2.81

Cộng cột [9], [15] 44.33 42.35

V041526 79b 7 406 6.18 1.0 1.0 6.18

V041526 212b 7 406 0.54 0.9 0.9 0.49

V041526 95 7 406 1.06 1.0 1.0 1.06

V041526 3 2 412 0.93 0.9 0.9 0.84

V041526 221b 7 406 0.37 0.9 0.9 0.33

V041526 201 7 406 5.41 1.0 1.0 5.41

V041526 226 7 406 5.71 1.0 1.0 5.71

Cộng cột [9], [15] 20.20 20.02

V Uỷ ban nhân dân xã 224.23 220.37

Bản Cang Hợp 22.98 22.98

1 UBND xã (CĐ Bản Cang) 10 4 412 1.75 1.0 1.0 1.75

2 4 412 0.85 1.0 1.0 0.85

25b 7 412 3.24 1.0 1.0 3.24

66a 6 412 2.44 1.0 1.0 2.44

15b 6 412 2.26 1.0 1.0 2.26

67b 6 412 1.77 1.0 1.0 1.77

53 5 412 6.09 1.0 1.0 6.09

66d 6 412 4.58 1.0 1.0 4.58

Bản Cao Đa 1 75.28 74.08

22a 5 405 1.20 1.0 1.0 1.20

251 4 405 0.66 1.0 1.0 0.66

244 4 405 0.78 0.9 0.9 0.70

CĐ Bản Lào Lay
11

CĐ Bản Mòn
12
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23 5 405 0.53 1.0 1.0 0.53

252 4 405 1.41 1.0 1.0 1.41

241 4 405 1.62 0.9 0.9 1.46

235 4 405 2.30 0.9 0.9 2.07

231 4 405 1.23 0.9 0.9 1.11

38 5 405 0.81 0.9 0.9 0.73

27 5 405 0.22 0.9 0.9 0.20

240 4 405 0.39 0.9 0.9 0.35

245 4 405 0.52 0.9 0.9 0.47

20 5 405 0.49 0.9 0.9 0.44

56 5 405 1.45 1.0 1.0 1.45

57 5 405 1.15 1.0 1.0 1.15

21 5 405 3.25 1.0 1.0 3.25

22b 5 405 0.40 0.9 0.9 0.36

46 5 405 0.59 0.9 0.9 0.53

249a 4 405 2.64 0.9 0.9 2.38

26b 5 405 53.64 1.0 1.0 53.64

Bản Cao Đa 2 4.71 4.71

3 7 405 1.43 1.0 1.0 1.43

10 6 405 0.87 1.0 1.0 0.87

31 6 405 0.50 1.0 1.0 0.50

73 6 405 1.91 1.0 1.0 1.91

Bản Phiêng Ban 40.84 39.54

16 2 406 8.99 1.0 1.0 8.99

14 2 406 3.43 0.9 0.9 3.09

15 2 406 2.12 1.0 1.0 2.12

66 3 405 2.23 1.0 1.0 2.23

83 3 405 1.64 1.0 1.0 1.64

55 3 405 2.97 1.0 1.0 2.97

79 3 405 0.54 0.9 0.9 0.49

71b 3 405 0.37 0.9 0.9 0.33

77 3 405 0.55 0.9 0.9 0.50

84 3 405 0.41 0.9 0.9 0.37
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68 3 405 1.20 0.9 0.9 1.08

76c 3 405 4.83 1.0 1.0 4.83

72c 3 405 5.04 1.0 1.0 5.04

69 3 405 0.36 0.9 0.9 0.32

82b 3 405 2.74 0.9 0.9 2.47

85b 3 405 2.51 0.9 0.9 2.26

14 2 405 0.91 0.9 0.9 0.82

Bản Pu Nhi 1.01 0.96

4 3 412 0.55 1.0 1.0 0.55

1 3 412 0.46 0.9 0.9 0.41

Bản Tam Hợp 10.17 10.17

9 3 406 1.28 1.0 1.0 1.28

10 3 406 1.24 1.0 1.0 1.24

6 4 406 1.11 1.0 1.0 1.11

4 5 406 3.35 1.0 1.0 3.35

8 5 406 0.74 1.0 1.0 0.74

7 5 406 2.45 1.0 1.0 2.45

Bản Tây Ban 69.24 67.93

3e 1 412 1.99 0.9 0.9 1.79

7 1 412 1.85 0.9 0.9 1.67

2 1 412 0.64 0.9 0.9 0.58

62 6 406 0.21 0.9 0.9 0.19

45 6 406 1.22 1.0 1.0 1.22

100b 6 406 1.93 1.0 1.0 1.93

106 6 406 1.97 1.0 1.0 1.97

110 6 406 0.80 1.0 1.0 0.80

5 1 412 3.71 1.0 1.0 3.71

81b 6 406 0.58 0.9 0.9 0.52

4 1 412 0.92 0.9 0.9 0.83

74e 6 406 1.74 0.9 0.9 1.57

65f 6 406 1.02 0.9 0.9 0.92

23 2 412 0.98 1.0 1.0 0.98

60 7 406 2.03 1.0 1.0 2.03
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63 7 406 0.58 1.0 1.0 0.58

10 2 412 1.87 1.0 1.0 1.87

67 7 406 0.54 1.0 1.0 0.54

39 7 406 0.66 1.0 1.0 0.66

34 7 406 0.55 1.0 1.0 0.55

236c 7 406 1.17 0.9 0.9 1.05

1 2 412 0.33 0.9 0.9 0.30

174b 7 406 0.67 0.9 0.9 0.60

61 7 406 10.78 1.0 1.0 10.78

99 7 406 0.88 1.0 1.0 0.88

108 7 406 0.62 1.0 1.0 0.62

135 7 406 1.31 1.0 1.0 1.31

195 7 406 0.76 1.0 1.0 0.76

7 2 412 1.58 1.0 1.0 1.58

6 7 406 0.67 1.0 1.0 0.67

91 7 406 0.64 1.0 1.0 0.64

18 2 412 0.90 1.0 1.0 0.90

24 2 412 1.91 1.0 1.0 1.91

140 7 406 4.56 1.0 1.0 4.56

14 7 406 3.11 1.0 1.0 3.11

204 7 406 2.01 0.9 0.9 1.81

168 7 406 11.34 1.0 1.0 11.34

113 7 406 0.21 1.0 1.0 0.21

III Tên đại diện nhóm hộ 2.12 2.12

Bản Phiêng Ban 1 (Tt. Bắc 

Yên)
2.12 2.12

1 (NH) Đinh Văn Chính 50172945 V036935 17b 2 406 0.35 1.0 1.0 0.35

2 (NH) Đinh Văn Khôn 050449066 V036932 17 2 406 1.18 1.0 1.0 1.18

3 (NH) Hoàng Thị Chính 50172945 V036936 17c 2 406 0.25 1.0 1.0 0.25

4 (NH) Lò Văn Bich 50338065 17a 2 406 0.34 1.0 1.0 0.34

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
13.85 13.85

Bản Cang Hợp 6.26 6.26
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1 DQ Bản Hý V041530 2 6 412 6.26 1.0 1.0 6.26

Bản Tây Ban 7.59 7.59

2 ĐTN Bản Mòn V041535 11 7 406 5.28 1.0 1.0 5.28

V041534 64b 7 406 0.46 1.0 1.0 0.46

V041534 64c 7 406 0.97 1.0 1.0 0.97

V041534 41b 7 406 0.88 1.0 1.0 0.88

Cộng cột [9], [15] 2.31 2.31

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

18.06 16.67

I Tên hộ gia đình, cá nhân 3.15 3.02

Bản Cang Hợp 0.23 0.23

1 Lường Văn Dón 050521977 V041985 38a1 6 412 0.08 1.0 1.0 0.08

2 Lường Văn Mắn 050429181 V041200 39a 6 412 0.15 1.0 1.0 0.15

Bản Cao Đa 2 1.50 1.50

3 Hoàng Văn Quang 6 7 405 0.42 1.0 1.0 0.42

4
Hoàng Văn Sướng/Hoàng 

Văn Sướn
050364179 V041294 13 7 405 1.08 1.0 1.0 1.08

Bản Phiêng Ban 1.42 1.29

5 Mùa A Phềnh 050499935 41614 43b 1 405 0.11 1.0 1.0 0.11

050549752 V041346 56a 1 405 0.90 0.9 0.9 0.81

050549752 V041346 56d 1 405 0.41 0.9 0.9 0.37

Cộng cột [9], [15] 1.31 1.18

II Tên cộng đồng dân cư 14.21 12.95

Bản Cao Đa 1 7.92 7.27

V000451 248 4 405 1.78 0.9 0.9 1.60

V000451 242 4 405 4.68 0.9 0.9 4.21

V000451 6b 4 405 0.26 1.0 1.0 0.26

V000451 6d 4 405 1.20 1.0 1.0 1.20

Cộng cột [9], [15] 7.92 7.27

Bản Phiêng Ban 0.68 0.63

V041519 2a 2 405 0.27 0.9 0.9 0.24

V041519 60a 1 405 0.17 1.0 1.0 0.17

HPN Bản Mòn
3

Mùa Páo Gia
6

CĐ Bản Cao Đa 1
1

CĐ Bản Phiêng Ban B
2
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V041519 1c 2 405 0.24 0.9 0.9 0.22

Cộng cột [9], [15] 0.68 0.63

Bản Tây Ban 5.61 5.05

V041526 221a 7 406 0.24 0.9 0.9 0.22

V041526 197 7 406 5.37 0.9 0.9 4.83

Cộng cột [9], [15] 5.61 5.05

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
0.70 0.70

Bản Tây Ban 0.70 0.70

1 HPN Bản Mòn V041534 74a 7 406 0.70 1.0 1.0 0.70

Tổng 1,188.80 1,174.08

Bắc Yên

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ PHIÊNG BAN QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

CĐ Bản Phiêng Ban B
2

CĐ Bản Mòn
3

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
1,629.32 1,629.32

I Tên hộ gia đình, cá nhân 367.98 367.98

Bản En 49.38 49.38

1 Châu Văn Đám 050564608 V855606 121 5 435 0.16 1.0 1.0 0.16

V855607 44 5 435 0.07 1.0 1.0 0.07

V855607 86 5 435 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 0.56 0.56

3 Châu Văn Đúm(Vinh) 050045726 V855794 116 5 435 0.27 1.0 1.0 0.27

4 Châu Văn Pậu 051102823 V855605 151 5 435 0.31 1.0 1.0 0.31

5 Châu Văn Pó 050448856 V855730 99 5 435 0.31 1.0 1.0 0.31

6 Châu Văn Xuân(Xích) 050564584 V855778 126 5 435 0.16 1.0 1.0 0.16

7 Đặng Văn An 050364442 V855654 81 5 435 0.35 1.0 1.0 0.35

050448889 V855651 42 5 435 0.07 1.0 1.0 0.07

050448889 V855651 83 5 435 0.53 1.0 1.0 0.53

Cộng cột [9], [15] 0.60 0.60

05086455 V855734 106 5 435 0.12 1.0 1.0 0.12

05086455 V855734 59 5 435 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.26 0.26

050229764 V855683 40 5 435 0.15 1.0 1.0 0.15

050229764 V855683 58 5 435 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.30 0.30

11 Đinh Đắc Đén 050189297 V855649 94 5 435 0.36 1.0 1.0 0.36

Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2 K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ PHIÊNG CÔN - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng

10

Châu Văn Đén

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

2

Đặng Văn Đại
8

Đặng Văn Quấy(Hướng
9

Đặng Văn Tế (Kế)

Mẫu số 01
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12 Đinh Văn Chích 050448860 V855860 130 5 435 0.17 1.0 1.0 0.17

050564564 V855647 41 5 435 0.14 1.0 1.0 0.14

050564564 V855647 80 5 435 0.69 1.0 1.0 0.69

Cộng cột [9], [15] 0.83 0.83

14 Đinh Văn Đén 149 5 435 0.31 1.0 1.0 0.31

15 Đinh Văn Đón 050189310 V855791 62 5 435 0.22 1.0 1.0 0.22

050189328 V855641 13 5 435 0.42 1.0 1.0 0.42

050189328 V855641 38 5 435 0.19 1.0 1.0 0.19

050189328 V855641 77 5 435 0.45 1.0 1.0 0.45

Cộng cột [9], [15] 1.06 1.06

17 Đinh Văn Pau 050448861 V855643 156 5 435 0.14 1.0 1.0 0.14

18 Đinh Văn Pạu 051031153 V855644 137 5 435 0.16 1.0 1.0 0.16

19 Đinh Văn Pí 050449028 V855645 50 5 435 0.18 1.0 1.0 0.18

20 Đinh Văn Quý 57 5 435 0.20 1.0 1.0 0.20

21 Đinh Văn Sinh 145 5 435 0.39 1.0 1.0 0.39

22 Đinh Văn Tắc (Tốc) 050586895 V855620 140 5 435 0.23 1.0 1.0 0.23

050564611 V855765 111 5 435 0.08 1.0 1.0 0.08

050564611 V855765 51 5 435 0.03 1.0 1.0 0.03

050564611 V855765 69 5 435 0.18 1.0 1.0 0.18

Cộng cột [9], [15] 0.29 0.29

24 Hoàng Thị Thại 050448885 V855638 133 5 435 0.14 1.0 1.0 0.14

25 Hoàng Văn Đài 051031237 V855609 15 5 435 0.36 1.0 1.0 0.36

26 Hoàng Văn Đám 050554937 V855783 128 5 435 0.18 1.0 1.0 0.18

27 Hoàng Văn Danh (Nhém) 050189305 V855669 90 5 435 0.64 1.0 1.0 0.64

28 Hoàng Văn Thành 148 5 435 0.44 1.0 1.0 0.44

9 3 435 6.86 1.0 1.0 6.86

12 3 435 3.48 1.0 1.0 3.48

Cộng cột [9], [15] 10.34 10.34

30 Lò Ngọc Thướng 050352510 V855758 141 5 435 0.31 1.0 1.0 0.31

05044885 V855625 31 5 435 0.30 1.0 1.0 0.30

050448852 V855625 135 5 435 0.16 1.0 1.0 0.16

Cộng cột [9], [15] 0.46 0.46

050448874 V855628 21 3 435 6.89 1.0 1.0 6.89

Đinh Văn Đám(Đáp)
13

Đinh Văn Huấy (Đ)
16

Đinh Văn Thắng
23

Kn-Đb Bản En
29

Lò Văn Đại
31

Lò Văn Đén
32
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050448874 V855629 87 5 435 0.42 1.0 1.0 0.42

050448874 V855628 19 3 435 3.11 1.0 1.0 3.11

Cộng cột [9], [15] 10.42 10.42

33 Lò Văn Đén (Đ) 146 5 435 0.37 1.0 1.0 0.37

47 5 435 0.04 1.0 1.0 0.04

85 5 435 0.24 1.0 1.0 0.24

Cộng cột [9], [15] 0.28 0.28

35 Lò Văn Hộn 050448874 V855676 162 5 435 0.26 1.0 1.0 0.26

36 Lò Văn Họp 050564549 V855615 123 5 435 0.14 1.0 1.0 0.14

050448868 V855613 60 5 435 0.04 1.0 1.0 0.04

050448868 V855613 74 5 435 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 0.19 0.19

050932807 V855611 76 5 435 0.09 1.0 1.0 0.09

050932807 V855611 65 5 435 0.10 1.0 1.0 0.10

Cộng cột [9], [15] 0.19 0.19

39 Lò Văn Huấy (N) 050932807 V855611 67 5 435 0.30 1.0 1.0 0.30

40 Lò Văn Kêu 050448878 V855681 68 5 435 0.26 1.0 1.0 0.26

050448891 V855691 56 5 435 0.16 1.0 1.0 0.16

050448891 V855691 39 5 435 0.13 1.0 1.0 0.13

Cộng cột [9], [15] 0.29 0.29

42 Lò Văn Neo 050845439 V855700 84 5 435 0.42 1.0 1.0 0.42

050448862 V855713 113 5 435 0.06 1.0 1.0 0.06

050448862 V855713 66 5 435 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.20 0.20

44 Lò Văn Nhung 051031245 V855704 97 5 435 0.36 1.0 1.0 0.36

55 5 435 0.05 1.0 1.0 0.05

110 5 435 0.06 1.0 1.0 0.06

70 5 435 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 0.20 0.20

46 Lò Văn Pau 050502292 V855725 109 5 435 0.34 1.0 1.0 0.34

050448862 V855617 158 5 435 0.13 1.0 1.0 0.13

050448862 V855617 53 5 435 0.16 1.0 1.0 0.16

Cộng cột [9], [15] 0.29 0.29

Lò Văn Đén
32

Lò Văn Đén (T)
34

Lò Văn Họp (Diện)
37

Lò Văn Huấy
38

Lò Văn Lài
41

Lò Văn Nhất
43

Lò Văn Pắc
45

Lò Văn Pạu
47
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112 5 435 0.03 1.0 1.0 0.03

75 5 435 0.12 1.0 1.0 0.12

61 5 435 0.06 1.0 1.0 0.06

Cộng cột [9], [15] 0.21 0.21

49 Lò Văn Sòng (Ké) 050189346 V855618 89 5 435 0.33 1.0 1.0 0.33

50 Lò Văn Thanh 050448851 V855755 150 5 435 0.41 1.0 1.0 0.41

51 Lò Văn Tốc (Huấy) 050189318 V855622 105 5 435 0.35 1.0 1.0 0.35

52 Lò Văn Tốc (K_) 051154389 V855646 82 5 435 0.42 1.0 1.0 0.42

53 Lò Văn Tốc (S) 050189318 V855622 63 5 435 0.21 1.0 1.0 0.21

54 Lò Văn Tốc (Xuân) 050564605 V855621 52 5 435 0.15 1.0 1.0 0.15

55 Lò Văn úng 73 5 435 0.29 1.0 1.0 0.29

56 Phạm Văn è 124 5 435 0.16 1.0 1.0 0.16

57 Quàng Văn Chung 050448859 V855660 144 5 435 0.44 1.0 1.0 0.44

58 Quàng Văn Đài 050229762 V855780 54 5 435 0.26 1.0 1.0 0.26

59 Quàng Văn Đại 050421852 V855640 92 5 435 0.36 1.0 1.0 0.36

60 Quàng Văn Đón 050448875 V855790 25 5 435 0.82 1.0 1.0 0.82

61 Quàng Văn Huấy V855631 21 5 435 0.32 1.0 1.0 0.32

050706406 V855695 71 5 435 0.29 1.0 1.0 0.29

050706406 V855695 23 3 435 6.84 1.0 1.0 6.84

Cộng cột [9], [15] 7.13 7.13

050546586 V855633 104 5 435 0.20 1.0 1.0 0.20

050546586 V855633 46 5 435 0.05 1.0 1.0 0.05

050546586 V855633 64 5 435 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.39 0.39

64 Quàng Văn Pí 050533305 V855635 160 5 435 0.13 1.0 1.0 0.13

050448877 V855741 161 5 435 0.22 1.0 1.0 0.22

050448877 V855741 102 5 435 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.58 0.58

66 Quàng Văn Sòng 050448834 V855636 14 5 435 0.40 1.0 1.0 0.40

67 Quàng Văn Thại 050448880 V855683 154 5 435 0.20 1.0 1.0 0.20

68 Quàng Văn Thánh(Đôi) 051162820 V855637 24 5 435 0.29 1.0 1.0 0.29

69 Trần Văn Núi 050884473 V855717 17 5 435 0.33 1.0 1.0 0.33

Bản Nhèm 204.84 204.84

Lò Văn Pi
48

Quàng Văn Minh
62

Quàng Văn Pạu (Đắc)
63

Quàng Văn Sang (Sinh)
65
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70 Bùi Văn Nhèm 050491950 V855717 16b 4 433 1.64 1.0 1.0 1.64

71 Châu Văn Sân 05048920 V855746 24 5 433 0.87 1.0 1.0 0.87

72 Đinh Văn _O 050448928 V855799 19 1 433 3.86 1.0 1.0 3.86

050564569 V855665 30a 5 433 1.05 1.0 1.0 1.05

050564569 V855665 34 5 433 1.28 1.0 1.0 1.28

Cộng cột [9], [15] 2.33 2.33

74 Đinh Văn Đúm(Tum) 050249172 V855797 4 6 433 3.41 1.0 1.0 3.41

050784710 V855709 38a 4 433 3.74 1.0 1.0 3.74

42 4 433 0.55 1.0 1.0 0.55

050189388 V855712 3 7 433 8.04 1.0 1.0 8.04

Cộng cột [9], [15] 12.33 12.33

050448934 V855721 37 4 433 2.93 1.0 1.0 2.93

050448934 V855721 44b 4 433 0.85 1.0 1.0 0.85

050448934 V855721 40a 4 433 1.50 1.0 1.0 1.50

Cộng cột [9], [15] 5.28 5.28

77 Đinh Văn Sang (Hoa) 050845460 V855743 7 3 433 2.59 1.0 1.0 2.59

78 Đinh Văn Thu 050410404 V855755 9c 2 433 8.69 1.0 1.0 8.69

79 Hà Văn Tút 050611798 V855777 17a 4 433 2.58 1.0 1.0 2.58

80 Hoàng Văn Mến 050564545 V855698 5 7 433 3.77 1.0 1.0 3.77

050586899 V855760 28 6 433 0.69 1.0 1.0 0.69

050586899 V855760 24 6 433 2.90 1.0 1.0 2.90

V855760 23 6 433 1.06 1.0 1.0 1.06

Cộng cột [9], [15] 4.65 4.65

82 Hoàng Văn Tốc 050569897 V855773 15a 4 433 2.39 1.0 1.0 2.39

83 Lò Văn Anh 050448922 V855652 27b 5 433 3.01 1.0 1.0 3.01

84 Lò Văn Binh 050448921 V855653 17b 5 433 5.05 1.0 1.0 5.05

85 Lò Văn Chinh 050448928 V855657 18a 4 433 1.57 1.0 1.0 1.57

051154322 V855630 4 5 433 1.56 1.0 1.0 1.56

19 5 433 2.47 1.0 1.0 2.47

Cộng cột [9], [15] 4.03 4.03

87 Lò Văn Điệp 050448933 V855779 26f 4 433 3.21 1.0 1.0 3.21

050511425 V855795 6b 1 433 1.84 1.0 1.0 1.84

050511425 V855795 6c 1 433 1.25 1.0 1.0 1.25

Đinh Văn Chính
73

Đinh Văn Nhím
75

Đinh Văn Phát
76

Hoàng Văn Thánh
81

Lò Văn Đén
86

Lò Văn Đón
88
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Cộng cột [9], [15] 3.09 3.09

89 Lò Văn Đồn 050338081 V855793 33 5 433 6.50 1.0 1.0 6.50

050448916 V855677 1 2 433 0.56 1.0 1.0 0.56

050448916 V855677 28a 1 433 2.76 1.0 1.0 2.76

Cộng cột [9], [15] 3.32 3.32

050149381 V855672 40 5 433 0.90 1.0 1.0 0.90

050149381 V855672 36 5 433 3.49 1.0 1.0 3.49

050448923 V855612 24 1 433 2.37 1.0 1.0 2.37

Cộng cột [9], [15] 6.76 6.76

050229778 V855679 10 3 433 5.31 1.0 1.0 5.31

050229778 V855679 14 3 433 2.34 1.0 1.0 2.34

Cộng cột [9], [15] 7.65 7.65

051059520 27 1 433 0.62 1.0 1.0 0.62

051059520 22 1 433 6.40 1.0 1.0 6.40

Cộng cột [9], [15] 7.02 7.02

94 Lò Văn Lâm(Đức) 050942185 V855686 30 1 433 4.25 1.0 1.0 4.25

050249165 V855687 6 5 433 0.79 1.0 1.0 0.79

050249165 V855687 11 5 433 3.74 1.0 1.0 3.74

Cộng cột [9], [15] 4.53 4.53

050448937 V855685 18 6 433 4.92 1.0 1.0 4.92

050448937 V855685 22 6 433 1.49 1.0 1.0 1.49

Cộng cột [9], [15] 6.41 6.41

97 Lò Văn Mai 050448926 V855693 17 6 433 6.38 1.0 1.0 6.38

98 Lò Văn Minh 050448940 V855694 32a 4 433 2.39 1.0 1.0 2.39

99 Lò Văn Neo 050229777 V855699 35a 5 433 4.43 1.0 1.0 4.43

100 Lò Văn Pạu 050564757 V855724 2 3 433 6.96 1.0 1.0 6.96

101 Lò Văn Quý 051031240 V855735 13a 4 433 3.14 1.0 1.0 3.14

102 Lò Văn Sân 050448936 5 6 433 1.72 1.0 1.0 1.72

103 Lò Văn Sang 050189402 V855739 16 5 433 3.93 1.0 1.0 3.93

104 Lò Văn Sáu 050448919 V855749 23 5 433 1.95 1.0 1.0 1.95

050189395 V855745 11 1 433 0.91 1.0 1.0 0.91

050189395 V855745 7 1 433 2.14 1.0 1.0 2.14

Cộng cột [9], [15] 3.05 3.05

88

Lò Văn Hợp
90

Lò Văn Huấy
91

Lò Văn Hùng
92

Lò Văn Lài
93

Lò Văn Lên
95

Lò Văn Liêm
96

Lò Văn Siên(Sêu)
105
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106 Lò Văn Sợi 050586900 V855753 12 5 433 0.56 1.0 1.0 0.56

107 Lò Văn Sòng 050533396 V855605 24 4 433 0.50 1.0 1.0 0.50

050448918 V855769 26 6 433 4.72 1.0 1.0 4.72

050448918 V855769 29 6 433 2.08 1.0 1.0 2.08

Cộng cột [9], [15] 6.80 6.80

109 Lò Văn Th_U 050548950 V855766 14 1 433 3.65 1.0 1.0 3.65

050448932 V855764 10 5 433 4.79 1.0 1.0 4.79

050448932 V855764 3b 5 433 1.02 1.0 1.0 1.02

Cộng cột [9], [15] 5.81 5.81

050448927 V855764 41a 4 433 1.62 1.0 1.0 1.62

050448927 V855764 36b 4 433 1.34 1.0 1.0 1.34

050448927 V855764 36c 4 433 1.55 1.0 1.0 1.55

050448927 V855764 34 4 433 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 5.41 5.41

112 Lò Văn Tốc 050564588 V855774 10 7 433 3.52 1.0 1.0 3.52

113 Lò Văn Tốc(A) 8 7 433 0.61 1.0 1.0 0.61

114 Quàng Văn Pậu 050611798 19 4 433 1.72 1.0 1.0 1.72

050448915 V855733 21 6 433 3.16 1.0 1.0 3.16

25 6 433 2.02 1.0 1.0 2.02

Cộng cột [9], [15] 5.18 5.18

050809781 V855750 6 7 433 3.71 1.0 1.0 3.71

7 7 433 1.16 1.0 1.0 1.16

Cộng cột [9], [15] 4.87 4.87

117 Trần Văn Thanh 050478829 V855756 35 4 433 3.22 1.0 1.0 3.22

118 Trương Văn Triển 050540460 V855767 13 6 433 8.25 1.0 1.0 8.25

Bản Phù 40.69 40.69

119 Bùi Văn Lài(Đám) 050813396 V855689 8 2 429A 3.11 1.0 1.0 3.11

120 Bùi Văn Ngoan 051102079 V855701 3b 4 429A 0.70 1.0 1.0 0.70

121 Bùi Văn Pau 050448953 V855603 25b 3 429A 2.80 1.0 1.0 2.80

122 Bùi Văn Pạu 050611801 V855727 28a 3 429A 1.12 1.0 1.0 1.12

123 Châu Văn Tốc 050448951 33 3 429A 0.71 1.0 1.0 0.71

124 Đặng Văn Neo(Dương) 050434145 V855650 10b 3 429A 1.53 1.0 1.0 1.53

125 Đặng Văn Quý 050829913 V855737 21c 3 429A 1.61 1.0 1.0 1.61

Lò Văn Tám
108

Lò Văn Thắng
110

Lò Văn Thánh
111

Quàng Văn Quyết
115

Quàng Văn Sếp
116
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126 Đinh Văn Bình 22 3 429A 0.61 1.0 1.0 0.61

127 Đinh Văn Đạch 050189462 V855784 17b 3 429A 1.15 1.0 1.0 1.15

128 Đinh Văn Đại 050229785 V855626 30 3 429A 1.64 1.0 1.0 1.64

129 Đinh Văn Hải(Lên) 050554773 V855674 23 3 429A 1.68 1.0 1.0 1.68

130 Đinh Văn Hôn 050448950 V855678 31a 3 429A 1.42 1.0 1.0 1.42

131 Đinh Văn Phong 050845491 V855720 14b 3 429A 2.02 1.0 1.0 2.02

132 Đinh Văn Thánh 050448965 V855759 20 3 429A 1.66 1.0 1.0 1.66

133 Đinh Văn Tốc(Toàn) 051154450 V855776 11b 3 429A 2.10 1.0 1.0 2.10

134 Hoàng Văn Kế 050448969 V855682 18 3 429A 1.33 1.0 1.0 1.33

135 Hoàng Văn Pạu 050448964 V855634 26b 3 429A 2.04 1.0 1.0 2.04

136 Lò Văn Đén (Huấy B) 050611799 V855787 27 3 429A 1.29 1.0 1.0 1.29

137 Lò Văn Đón 050448961 V855789 12b 3 429A 2.69 1.0 1.0 2.69

138 Lò Văn Nhẹ(Quang) 050564785 V855706 24 3 429A 1.36 1.0 1.0 1.36

139 Lò Văn Nhím 050564640 V855710 9b 3 429A 0.60 1.0 1.0 0.60

140 Lò Văn Nhũng 050813575 V855703 2a 4 429A 1.38 1.0 1.0 1.38

141 Lý Văn Pa 050396845 V855718 15 3 429A 2.40 1.0 1.0 2.40

142 Quàng Văn Chiến 050448945 V855658 34b 3 429A 1.20 1.0 1.0 1.20

143 Quàng Văn Đúm 050448948 V855796 32d 3 429A 1.30 1.0 1.0 1.30

144 Quàng Văn Neo 050448949 V855632 29a 3 429A 1.24 1.0 1.0 1.24

Bản Suối Trắng 70.59 70.59

145 Mùa A Bông 050976857 V855723 11 2 434 2.06 1.0 1.0 2.06

146 Mùa A Cáng 050448896 V855667 17 3 434 8.22 1.0 1.0 8.22

050448905 V855661 10 3 434 1.13 1.0 1.0 1.13

050448905 V855661 8 3 434 0.52 1.0 1.0 0.52

Cộng cột [9], [15] 1.65 1.65

148 Mùa A Chìa 050884095 V855663 15 2 434 6.74 1.0 1.0 6.74

149 Mùa A Chống 050448893 V855666 16 2 434 5.52 1.0 1.0 5.52

150 Mùa A Chua 051002855 V855659 5 2 434 1.93 1.0 1.0 1.93

151 Mùa A Dơ 050925015 V855670 3 2 434 1.69 1.0 1.0 1.69

152 Mùa A Khứ 050813756 V855680 9 2 434 1.46 1.0 1.0 1.46

153 Mùa A Lâu 050821503 V855684 29a 2 434 4.88 1.0 1.0 4.88

154 Mùa A Lềnh 050739169 V855663 34 2 434 5.12 1.0 1.0 5.12

155 Mùa A Ninh 050189351 V455714 30 2 434 2.09 1.0 1.0 2.09

Mùa A Châu
147
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156 Mùa A Nú 050448907 V855716 1 2 434 2.01 1.0 1.0 2.01

157 Mùa A Páo 050448897 V855723 18 3 434 6.29 1.0 1.0 6.29

158 Mùa A Sòng 050740938 V855751 35 2 434 1.97 1.0 1.0 1.97

050448899 23 2 434 2.71 1.0 1.0 2.71

050448899 25 2 434 3.39 1.0 1.0 3.39

Cộng cột [9], [15] 6.10 6.10

160 Mùa A Tồng 050448995 V855771 13 2 434 2.99 1.0 1.0 2.99

161 Mùa A Trờ (Mua) 050740900 V855696 16 3 434 9.27 1.0 1.0 9.27

162 Thào Thị Dua(Lử) 05034255 V855692 4 2 434 0.60 1.0 1.0 0.60

Bản Tăng Giao 2.48 2.48

163 Hoàng Văn Đám 050564742 32 2 435 0.87 1.0 1.0 0.87

164 Lò Văn Đón 050449022 27 2 435 0.48 1.0 1.0 0.48

165 Lò Văn Nhung 051031222 30b 2 435 0.51 1.0 1.0 0.51

166 Quàng Văn Đại 050449012 V855693 28b 2 435 0.46 1.0 1.0 0.46

167 Quàng Văn Tâm 050449023 V855768 31b 2 435 0.16 1.0 1.0 0.16

II Tên cộng đồng dân cư 875.30 875.30

Bản En 236.14 236.14

V855801 10a 5 435 0.22 1.0 1.0 0.22

V855801 30 3 435 14.83 1.0 1.0 14.83

V855801 1 4 435 37.45 1.0 1.0 37.45

V855801 16 5 435 2.17 1.0 1.0 2.17

V855801 34 3 435 1.74 1.0 1.0 1.74

V855801 11 3 435 0.88 1.0 1.0 0.88

V855801 8b 5 435 2.56 1.0 1.0 2.56

V855801 14 3 435 1.02 1.0 1.0 1.02

V855801 9 5 435 9.86 1.0 1.0 9.86

V855801 2 3 435 8.86 1.0 1.0 8.86

V855801 18 3 435 7.82 1.0 1.0 7.82

V855801 26 3 435 18.48 1.0 1.0 18.48

V855801 15b 3 435 11.89 1.0 1.0 11.89

V855801 3 5 435 2.30 1.0 1.0 2.30

V855801 163d 5 435 7.04 1.0 1.0 7.04

V855801 13 3 435 16.00 1.0 1.0 16.00

Mùa A Thào
159

CĐ Bản En
1
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V855801 17 3 435 63.39 1.0 1.0 63.39

V855801 24 3 435 29.63 1.0 1.0 29.63

Cộng cột [9], [15] 236.14 236.14

Bản Nhèm 164.81 164.81

V855803 9 7 433 2.03 1.0 1.0 2.03

V855803 3a 3 433 0.66 1.0 1.0 0.66

V855803 2a 1 433 0.38 1.0 1.0 0.38

V855803 27 6 433 0.55 1.0 1.0 0.55

V855803 42 5 433 11.52 1.0 1.0 11.52

V855803 19 6 433 0.61 1.0 1.0 0.61

V855803 11 6 433 0.68 1.0 1.0 0.68

V855803 23 4 433 10.33 1.0 1.0 10.33

V855803 6 3 433 0.50 1.0 1.0 0.50

V855803 3 1 433 8.33 1.0 1.0 8.33

V855803 10 2 433 1.39 1.0 1.0 1.39

V855803 21 7 433 7.28 1.0 1.0 7.28

V855803 12 7 433 1.69 1.0 1.0 1.69

V855803 17 7 433 0.71 1.0 1.0 0.71

V855803 2b 1 433 0.49 1.0 1.0 0.49

V855803 5b 1 433 0.54 1.0 1.0 0.54

V855803 20 6 433 2.57 1.0 1.0 2.57

V855803 29 4 433 14.34 1.0 1.0 14.34

V855803 18 7 433 3.09 1.0 1.0 3.09

V855803 2 2 433 1.74 1.0 1.0 1.74

V855803 24 7 433 18.94 1.0 1.0 18.94

V855803 30 6 433 2.40 1.0 1.0 2.40

V855803 23 7 433 4.37 1.0 1.0 4.37

V855803 3b 3 433 16.19 1.0 1.0 16.19

V855803 2a 5 433 0.42 1.0 1.0 0.42

V855803 14b 6 433 3.14 1.0 1.0 3.14

V855803 32 6 433 2.62 1.0 1.0 2.62

V855803 31 6 433 5.74 1.0 1.0 5.74

V855803 11 7 433 18.87 1.0 1.0 18.87

CĐ Bản En
1

CĐ Bản Nhèm
2
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V855803 13 1 433 16.05 1.0 1.0 16.05

V855803 44 5 433 3.14 1.0 1.0 3.14

V855803 19a 7 433 2.31 1.0 1.0 2.31

V855803 19b 7 433 1.19 1.0 1.0 1.19

Cộng cột [9], [15] 164.81 164.81

Bản Phù 126.31 126.31

V855804 3b 6 429A 0.87 1.0 1.0 0.87

V855804 2 7 429A 13.75 1.0 1.0 13.75

V855804 1 2 429A 2.70 1.0 1.0 2.70

V855804 7 7 429A 2.31 1.0 1.0 2.31

V855804 1 7 429A 2.72 1.0 1.0 2.72

V855804 13 6 429A 0.51 1.0 1.0 0.51

V855804 5 7 429A 31.30 1.0 1.0 31.30

V855804 13 5 429A 13.09 1.0 1.0 13.09

V855804 6b 6 429A 2.35 1.0 1.0 2.35

V855804 7 6 429A 1.83 1.0 1.0 1.83

V855804 6 7 429A 8.26 1.0 1.0 8.26

V855804 9d 5 429A 16.25 1.0 1.0 16.25

V855804 10 6 429A 6.99 1.0 1.0 6.99

V855804 4b 6 429A 14.29 1.0 1.0 14.29

V855804 12 6 429A 2.07 1.0 1.0 2.07

V855804 1b 6 429A 7.02 1.0 1.0 7.02

Cộng cột [9], [15] 126.31 126.31

Bản Suối Trắng 304.29 304.29

2b 4 434 2.65 1.0 1.0 2.65

6a 6 434 0.16 1.0 1.0 0.16

36 2 434 1.29 1.0 1.0 1.29

6 5 434 1.75 1.0 1.0 1.75

3 6 434 0.59 1.0 1.0 0.59

1 5 434 0.61 1.0 1.0 0.61

13 3 434 1.79 1.0 1.0 1.79

2 6 434 4.64 1.0 1.0 4.64

1 3 434 4.06 1.0 1.0 4.06

CĐ Bản Nhèm
2

CĐ Bản Phù
3

CĐ Bản Suối Trắng
4
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2 3 434 0.52 1.0 1.0 0.52

3 3 434 0.57 1.0 1.0 0.57

5 3 434 0.63 1.0 1.0 0.63

7 3 434 0.66 1.0 1.0 0.66

4 5 434 2.50 1.0 1.0 2.50

4a 4 434 28.67 1.0 1.0 28.67

1a 1 434 1.61 1.0 1.0 1.61

8 5 434 9.43 1.0 1.0 9.43

5 5 434 0.51 1.0 1.0 0.51

2 2B 434 15.80 1.0 1.0 15.80

14 3 434 1.09 1.0 1.0 1.09

6 3 434 3.98 1.0 1.0 3.98

20a 2 434 12.36 1.0 1.0 12.36

1b 1 434 1.42 1.0 1.0 1.42

4 6 434 18.50 1.0 1.0 18.50

19 3 434 88.03 1.0 1.0 88.03

12 3 434 9.07 1.0 1.0 9.07

5a 4 434 27.13 1.0 1.0 27.13

5b 4 434 2.92 1.0 1.0 2.92

10b1 5 434 26.82 1.0 1.0 26.82

10b2 5 434 11.38 1.0 1.0 11.38

10b3 5 434 22.67 1.0 1.0 22.67

9a 5 434 0.48 1.0 1.0 0.48

Cộng cột [9], [15] 304.29 304.29

Bản Tăng Giao 43.75 43.75

V855802 50 2 435 1.24 1.0 1.0 1.24

V855802 37b 2 435 5.32 1.0 1.0 5.32

V855802 52 2 435 1.07 1.0 1.0 1.07

V855802 1 1 435 13.38 1.0 1.0 13.38

V855802 53c 2 435 22.74 1.0 1.0 22.74

Cộng cột [9], [15] 43.75 43.75

V Uỷ ban nhân dân xã 191.17 191.17

Bản En 141.87 141.87

CĐ Bản Suối Trắng
4

CĐ Bản Tăng Giao
5
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1 UBND xã (CĐ Bản En) V855801 8 3 435 0.97 1.0 1.0 0.97

V855801 5d 3 435 1.67 1.0 1.0 1.67

V855801 155 5 435 0.72 1.0 1.0 0.72

V855801 27 3 435 31.98 1.0 1.0 31.98

V855801 1 5 435 14.28 1.0 1.0 14.28

V855801 12 5 435 7.24 1.0 1.0 7.24

V855801 1 3 435 1.40 1.0 1.0 1.40

V855801 31 3 435 14.01 1.0 1.0 14.01

V855801 72b 5 435 23.28 1.0 1.0 23.28

V855801 11 5 435 15.26 1.0 1.0 15.26

V855801 2e 5 435 31.06 1.0 1.0 31.06

Bản Nhèm 25.96 25.96

V855803 5a 1 433 1.50 1.0 1.0 1.50

V855803 15 7 433 0.63 1.0 1.0 0.63

V855803 5b 4 433 0.75 1.0 1.0 0.75

V855803 3c 4 433 0.46 1.0 1.0 0.46

V855803 16 7 433 0.50 1.0 1.0 0.50

V855803 15 1 433 0.95 1.0 1.0 0.95

V855803 18 1 433 6.56 1.0 1.0 6.56

V855803 12 1 433 1.10 1.0 1.0 1.10

V855803 12a 6 433 0.49 1.0 1.0 0.49

V855803 20c 5 433 0.51 1.0 1.0 0.51

V855803 7c 6 433 0.31 1.0 1.0 0.31

V855803 14 7 433 0.50 1.0 1.0 0.50

V855803 5 3 433 1.00 1.0 1.0 1.00

V855803 4b 1 433 10.70 1.0 1.0 10.70

Bản Phù 14.81 14.81

V855804 4b 3 429A 1.38 1.0 1.0 1.38

V855804 7 2 429A 1.75 1.0 1.0 1.75

V855804 17 1 429A 1.78 1.0 1.0 1.78

V855804 16 1 429A 1.16 1.0 1.0 1.16

V855804 9 6 429A 1.49 1.0 1.0 1.49

V855804 8 6 429A 3.44 1.0 1.0 3.44
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V855804 3b 3 429A 1.08 1.0 1.0 1.08

V855804 5 1 429A 1.00 1.0 1.0 1.00

V855804 8 1 429A 0.78 1.0 1.0 0.78

V855804 5 3 429A 0.95 1.0 1.0 0.95

Bản Suối Trắng 6.60 6.60

7 5 434 0.61 1.0 1.0 0.61

18 2 434 0.83 1.0 1.0 0.83

12 2 434 3.97 1.0 1.0 3.97

8 2 434 1.19 1.0 1.0 1.19

Bản Tăng Giao 1.93 1.93

V855802 15b 2 435 1.93 1.0 1.0 1.93

IV
Tên tổ chức chính trị - xã 

hội bản (tổ, tiểu khu)
194.87 194.87

Bản Phù 151.15 151.15

1c 3 429A 12.27 1.0 1.0 12.27

1d 3 429A 0.11 1.0 1.0 0.11

8 3 429A 17.64 1.0 1.0 17.64

Cộng cột [9], [15] 30.02 30.02

2 HCCB Bản Phù 3b 2 429A 33.29 1.0 1.0 33.29

3 HND Bản Phù 14c 2 429A 23.42 1.0 1.0 23.42

7 1 429A 4.17 1.0 1.0 4.17

2 1 429A 3.60 1.0 1.0 3.60

12c 1 429A 16.87 1.0 1.0 16.87

2 2 429A 39.78 1.0 1.0 39.78

Cộng cột [9], [15] 64.42 64.42

Bản Tăng Giao 43.72 43.72

5 ĐTN Bản Tăng Giao 8b 1 435 1.55 1.0 1.0 1.55

9b 1 435 7.42 1.0 1.0 7.42

5g 1 435 28.05 1.0 1.0 28.05

Cộng cột [9], [15] 35.47 35.47

7 HPN Bản Tăng Giao 4 1 435 6.70 1.0 1.0 6.70

ĐTN Bản Phù
1

HPN Bản Phù
4

HCCB Bản Tăng Giao
6
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B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

7.13 7.13

I Tên hộ gia đình, cá nhân 1.36 1.36

Bản Phù 1.36 1.36

1 Lò Văn Họp V855675 6b 4 429A 1.36 1.0 1.0 1.36

II Tên cộng đồng dân cư 5.77 5.77

Bản Suối Trắng 5.77 5.77

1 CĐ Bản Suối Trắng 2a 4 434 5.77 1.0 1.0 5.77

Tổng 1,636.45 1,636.45

Bắc Yên ..............................

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ PHIÊNG CÔN QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
1,883.00 1,883.00

I Tên hộ gia đình, cá nhân 447.37 447.37

Bản Chanh 35.60 35.60

1 Đinh Văn Bằng 050468916 W766649 19 5 413 0.80 1.0 1.0 0.80

2 Đinh Văn Bắt 050229196 84c 8 413 0.11 1.0 1.0 0.11

3 Đinh Văn Chí 050188302 W766145 17 8 413 0.76 1.0 1.0 0.76

4 Đinh Văn Chia 050604934 W766519 36 8 413 0.58 1.0 1.0 0.58

5 Đinh Văn Chinh 050011776 W766070 15 8 413 0.73 1.0 1.0 0.73

050721353 W766037 61 8 413 0.76 1.0 1.0 0.76

050721353 W766037 51 8 413 0.76 1.0 1.0 0.76

Cộng cột [9], [15] 1.52 1.52

7 Đinh Văn Dũng 050398866 W766591 30b 8 413 1.46 1.0 1.0 1.46

8 Đinh Văn Hoan 050288345 W766518 81 5 413 1.19 1.0 1.0 1.19

9 Đinh Văn Hoán (Đâu) 050468918 W766046 83d 8 413 0.95 1.0 1.0 0.95

10 Đinh Văn Hồng 060396817 W776593 32 8 413 1.28 1.0 1.0 1.28

11 Đinh Văn Khiên 050532206 W766521 24 8 413 0.64 1.0 1.0 0.64

12 Đinh Văn Khọc 050875963 W766613 21 8 413 0.82 1.0 1.0 0.82

13 Đinh Văn Khương 050396870 W766505 23 8 413 0.91 1.0 1.0 0.91

14 Đinh Văn Kiên 050604943 W766515 29 5 413 0.22 1.0 1.0 0.22

15 Đinh Văn Lướng 050188270 W766454 35 8 413 0.96 1.0 1.0 0.96

16 Đinh Văn Nguyễn 050721431 W766386 63b 8 413 2.68 1.0 1.0 2.68

050331191 W766333 69 8 413 0.74 1.0 1.0 0.74

K2 K3 K4

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ SONG PE - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

Lô

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

6

Đinh Văn Phòng
17

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1

Đinh Văn Đói

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Mẫu số 01
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050331191 W766333 55b 8 413 1.38 1.0 1.0 1.38

Cộng cột [9], [15] 2.12 2.12

18 Đinh Văn Quang 050229173 W766942 85 5 413 1.90 1.0 1.0 1.90

19 Đinh Văn Quỳnh 050402124 W766301 45 8 413 0.37 1.0 1.0 0.37

20 Đinh Văn Sâm 050604963 W766288 43 8 413 0.85 1.0 1.0 0.85

050533194 W766897 62 8 413 0.89 1.0 1.0 0.89

050533194 W766897 48 8 413 0.52 1.0 1.0 0.52

Cộng cột [9], [15] 1.41 1.41

22 Đinh Văn Thiệm 050533185 W766235 18 5 413 1.28 1.0 1.0 1.28

050188240 W766230 50 8 413 0.77 1.0 1.0 0.77

050188240 W766230 37 8 413 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 1.34 1.34

24 Đinh Văn Thong 050188361 W766225 13 5 413 0.78 1.0 1.0 0.78

25 Đinh Văn Tích 050596890 W766538 84 5 413 0.17 1.0 1.0 0.17

26 Đinh Văn Tin 050533369 W766179 73c 8 413 0.21 1.0 1.0 0.21

27 Đinh Văn Tình 050533197 W766532 75b 8 413 0.57 1.0 1.0 0.57

28 Đinh Văn Ton 050468494 W766171 22 8 413 1.04 1.0 1.0 1.04

29 Đinh Văn Yến 050243379 W766794 82 5 413 0.46 1.0 1.0 0.46

30 Hoàng Đình Thiên 050229187 W766239 4 5 413 0.33 1.0 1.0 0.33

31 Hoàng Văn Đanh 050821908 W766472 83 5 413 0.06 1.0 1.0 0.06

32 Hoàng Văn In 050188315 W766832 2 5 413 0.17 1.0 1.0 0.17

33 Hoàng Văn ứn 051099845 W766357 87 5 413 0.17 1.0 1.0 0.17

34 Mùi Thị Tiến 050396878 W766812 64 8 413 2.12 1.0 1.0 2.12

35 Mùi Văn Ngao 050468914 W766329 22 5 413 0.10 1.0 1.0 0.10

36 Mùi Văn Ơn 050229170 W766079 27 5 413 0.48 1.0 1.0 0.48

37 Mùi Văn Sướng 050188348 W766280 11 8 413 0.73 1.0 1.0 0.73

38 Mùi Văn Thương 050396848 10 5 413 0.85 1.0 1.0 0.85

39 Sa Văn Hải 050188300 W766556 20 5 413 0.71 1.0 1.0 0.71

050468483 W766559 34 5 413 0.52 1.0 1.0 0.52

050468483 W766559 17 5 413 0.11 1.0 1.0 0.11

Cộng cột [9], [15] 0.63 0.63

41 Sa Văn Khang 050875962 31 5 413 1.08 1.0 1.0 1.08

42 Sa Văn Mơ 050533183 W766418 32 5 413 0.06 1.0 1.0 0.06

Đinh Văn Phòng
17

Đinh Văn Sứng
21

Đinh Văn Thiện
23

Sa Văn Hương
40
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Bản Mong 54.03 54.03

43 Đinh Thị Chỉnh 050188427 W41595 84 5 424 0.50 1.0 1.0 0.50

44 Đinh Thị Nhờ 050721595 W766585 48 4 424 0.37 1.0 1.0 0.37

45 Đinh Thị Pạc 050185982 W766665 100 4 424 0.68 1.0 1.0 0.68

050188477 W766172 110 4 424 0.23 1.0 1.0 0.23

050188477 W766172 121 4 424 0.71 1.0 1.0 0.71

Cộng cột [9], [15] 0.94 0.94

47 Đinh Văn Bìm 050533116 W766645 30 5 424 0.24 1.0 1.0 0.24

48 Đinh Văn Buồng 050431969 W766655 162 4 424 0.15 1.0 1.0 0.15

49 Đinh Văn Chí 050543210 W766654 80 5 424 1.53 1.0 1.0 1.53

50 Đinh Văn Chinh 050533064 W766507 28 4 424 0.70 1.0 1.0 0.70

51 Đinh Văn Chơi 050533049 W766607 44 4 424 0.32 1.0 1.0 0.32

52 Đinh Văn Chung 050188390 W766614 125 4 424 0.64 1.0 1.0 0.64

53 Đinh Văn Chúng 050596722 W041581 168 4 424 1.00 1.0 1.0 1.00

54 Đinh Văn Chướng 050486903 W766424 11 5 424 0.52 1.0 1.0 0.52

55 Đinh Văn Cón 050188542 W041564 140 4 424 0.16 1.0 1.0 0.16

56 Đinh Văn Đằn 050533068 W766050 95 4 424 0.96 1.0 1.0 0.96

57 Đinh Văn Điên 050396702 W766069 16 5 424 0.57 1.0 1.0 0.57

58 Đinh Văn Đoàn 050396753 W766321 85 4 424 0.63 1.0 1.0 0.63

59 Đinh Văn Dòn 050396711 W766410 24 4 424 0.97 1.0 1.0 0.97

60 Đinh Văn Được 050432216 W766212 98 4 424 0.75 1.0 1.0 0.75

61 Đinh Văn Dương 050533071 W766172 51 5 424 1.66 1.0 1.0 1.66

050206614 W766137 99 4 424 0.15 1.0 1.0 0.15

050206614 W766137 87 4 424 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 0.58 0.58

63 Đinh Văn Giấc 050382935 W766652 11 4 424 1.03 1.0 1.0 1.03

64 Đinh Văn Hải 050533093 W766555 53 5 424 1.91 1.0 1.0 1.91

65 Đinh Văn Hiên 050698674 W766583 48 5 424 0.39 1.0 1.0 0.39

66 Đinh Văn Hơn 050721393 W766564 15 5 424 0.78 1.0 1.0 0.78

67 Đinh Văn Huấn 050431963 W766566 77 4 424 0.44 1.0 1.0 0.44

050396736 W766517 66 5 424 0.41 1.0 1.0 0.41

050396736 W766517 74 5 424 1.51 1.0 1.0 1.51

Cộng cột [9], [15] 1.92 1.92

Đinh Văn Hùng
68

Đinh Thị Ton
46

Đinh Văn Dường
62
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69 Đinh Văn Inh 050198609 W766532 8 5 424 0.21 1.0 1.0 0.21

051000029 W766354 128 4 424 0.41 1.0 1.0 0.41

051000029 W766354 161 4 424 3.87 1.0 1.0 3.87

Cộng cột [9], [15] 4.28 4.28

71 Đinh Văn Khảnh 050396766 W766490 137 4 424 0.40 1.0 1.0 0.40

050396703 W041577 64 5 424 0.18 1.0 1.0 0.18

050396703 W041577 73 5 424 1.39 1.0 1.0 1.39

Cộng cột [9], [15] 1.57 1.57

73 Đinh Văn Khi 050229235 W766524 7 4 424 0.44 1.0 1.0 0.44

74 Đinh Văn Khọn 050634403 W766492 163 4 424 0.60 1.0 1.0 0.60

75 Đinh Văn Lâm 050533103 W766463 102 4 424 1.33 1.0 1.0 1.33

76 Đinh Văn Lau 050533086 W766481 146 4 424 0.34 1.0 1.0 0.34

050396721 W766441 148 4 424 0.67 1.0 1.0 0.67

050396721 W766441 116 4 424 0.66 1.0 1.0 0.66

050396721 W766441 160 4 424 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 1.59 1.59

78 Đinh Văn Liêng 050188420 W766424 57 5 424 2.31 1.0 1.0 2.31

79 Đinh Văn Linh 050431991 W188425 68 5 424 1.50 1.0 1.0 1.50

80 Đinh Văn Long 050997087 W766471 81 4 424 0.37 1.0 1.0 0.37

81 Đinh Văn Lường 050249250 W766134 77 5 424 2.15 1.0 1.0 2.15

82 Đinh Văn Lượng 050187176 W766453 104 4 424 0.54 1.0 1.0 0.54

83 Đinh Văn Mó 050188512 W766912 20 4 424 0.82 1.0 1.0 0.82

84 Đinh Văn Muộn 050431957 W766419 91 4 424 0.76 1.0 1.0 0.76

85 Đinh Văn Nghĩa 050432203 W7662138 32 5 424 0.22 1.0 1.0 0.22

86 Đinh Văn Nghiên 050986731 W766629 88 5 424 0.29 1.0 1.0 0.29

87 Đinh Văn Nguyễn 050499904 W766387 69 4 424 0.32 1.0 1.0 0.32

88 Đinh Văn Pon 050533106 W766330 143 4 424 0.17 1.0 1.0 0.17

89 Đinh Văn Quyết 050396733 W766304 88 4 424 0.79 1.0 1.0 0.79

90 Đinh Văn Sao 050634399 W766614 75 5 424 1.75 1.0 1.0 1.75

91 Đinh Văn Then 050188533 W766248 16 4 424 0.95 1.0 1.0 0.95

92 Đinh Văn Thích 050986732 W766460 61 5 424 2.00 1.0 1.0 2.00

93 Đinh Văn Thơi 050721368 W766201 130 4 424 0.61 1.0 1.0 0.61

94 Đinh Văn Thức 050396751 W766184 72 4 424 0.30 1.0 1.0 0.30

Đinh Văn Khẳng
70

Đinh Văn Khẹo
72

Đinh Văn Lịch
77
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95 Đinh Văn Trọng 050396718 W766162 12 5 424 0.35 1.0 1.0 0.35

050533066 W766165 106 4 424 0.72 1.0 1.0 0.72

050533066 W766165 145 4 424 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 1.15 1.15

97 Đinh Văn Uấn 050533045 W766113 34 5 424 0.97 1.0 1.0 0.97

98 Đinh Văn Vinh 050396734 W766109 37b 5 424 1.20 1.0 1.0 1.20

99 Đinh Văn Xuấn 050596714 W766091 165 4 424 1.04 1.0 1.0 1.04

100 Đinh Văn Xứng 050533067 W766088 107 4 424 1.12 1.0 1.0 1.12

050697225 108 4 424 0.44 1.0 1.0 0.44

050697225 117 4 424 0.81 1.0 1.0 0.81

Cộng cột [9], [15] 1.25 1.25

Bản Ngậm 58.14 58.14

050703667 W766385 69 2 431 0.32 1.0 1.0 0.32

050703667 W766385 98 2 431 0.09 1.0 1.0 0.09

050703667 W766385 28b 2 431 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 1.00 1.00

050206833 W766314 40 2 431 0.05 1.0 1.0 0.05

050206833 W766314 75 2 431 0.05 1.0 1.0 0.05

050206833 W766314 56 2 431 0.60 1.0 1.0 0.60

050206833 W766314 106 2 431 0.04 1.0 1.0 0.04

050206833 W766314 87 2 431 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 0.99 0.99

104 Đinh Văn ặng 050431920 W766081 60b 2 431 0.67 1.0 1.0 0.67

105 Đinh Văn Bệnh 050530376 W766646 10b 2 431 2.24 1.0 1.0 2.24

106 Đinh Văn Biên 050431918 W766659 45b 2 431 0.38 1.0 1.0 0.38

107 Đinh Văn Chèn 050281380 W041596 54b 2 431 0.50 1.0 1.0 0.50

050281378 W014584 11b 2 431 1.47 1.0 1.0 1.47

050281378 W014584 11c 2 431 0.31 1.0 1.0 0.31

Cộng cột [9], [15] 1.78 1.78

080223706 W766048 23 2 431 0.06 1.0 1.0 0.06

080223706 W766048 64b 2 431 0.77 1.0 1.0 0.77

Cộng cột [9], [15] 0.83 0.83

110 Đinh Văn Điến 050530871 W766111 81 1 431 1.91 1.0 1.0 1.91

Đinh Thị Nguyễn
102

Đinh Thị Xinh
103

Đinh Văn Chọn
108

Đinh Văn Trường
96

Hà Văn Phanh
101

Đinh Văn Đấm
109
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111 Đinh Văn Điện 050530883 W766065 86b 1 431 1.62 1.0 1.0 1.62

050530827 W786148 43 2 431 0.62 1.0 1.0 0.62

050530827 W786148 110 2 431 0.07 1.0 1.0 0.07

050530827 W786148 70b 2 431 0.07 1.0 1.0 0.07

050530827 W786148 70c 2 431 0.07 1.0 1.0 0.07

050530827 W786148 97 2 431 0.24 1.0 1.0 0.24

Cộng cột [9], [15] 1.07 1.07

050319214 W766034 16b 2 431 0.25 1.0 1.0 0.25

050319214 W766034 16c 2 431 1.37 1.0 1.0 1.37

Cộng cột [9], [15] 1.62 1.62

050431940 W766032 39b 2 431 0.23 1.0 1.0 0.23

050431940 W766032 9b 2 431 1.19 1.0 1.0 1.19

Cộng cột [9], [15] 1.42 1.42

050206858 W766578 23 1 431 0.12 1.0 1.0 0.12

050206858 W766578 38 1 431 1.27 1.0 1.0 1.27

050206858 W766578 67 1 431 1.36 1.0 1.0 1.36

Cộng cột [9], [15] 2.75 2.75

116 Đinh Văn Hội 090206836 W766541 46b 2 431 0.19 1.0 1.0 0.19

050680956 W766621 78 1 431 0.33 1.0 1.0 0.33

050680956 W766621 77 1 431 0.26 1.0 1.0 0.26

Cộng cột [9], [15] 0.59 0.59

118 Đinh Văn Khiếu 050530852 87b 1 431 1.15 1.0 1.0 1.15

050281481 W766526 109 2 431 0.05 1.0 1.0 0.05

050281481 W766526 74b 2 431 0.16 1.0 1.0 0.16

050281481 W766526 49b 2 431 0.70 1.0 1.0 0.70

050281481 W766526 92 2 431 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 1.32 1.32

050431943 69 1 431 0.10 1.0 1.0 0.10

050431943 80 1 431 0.86 1.0 1.0 0.86

Cộng cột [9], [15] 0.96 0.96

050530870 W766514 90c 1 431 1.02 1.0 1.0 1.02

050530870 W766514 90d 1 431 0.28 1.0 1.0 0.28

050530870 W766514 90e 1 431 0.16 1.0 1.0 0.16

Đinh Văn Điêng
112

Đinh Văn Đối
113

Đinh Văn Đón
114

Đinh Văn Hiệng
115

Đinh Văn Huỳnh
117

Đinh Văn Khinh (B)
119

Đinh Văn Khuyến
120

Đinh Văn Khuynh
121
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Cộng cột [9], [15] 1.46 1.46

050530853 W766452 154 2 431 0.44 1.0 1.0 0.44

050530853 W766452 151 2 431 0.06 1.0 1.0 0.06

Cộng cột [9], [15] 0.50 0.50

050432171 W766425 58 1 431 0.21 1.0 1.0 0.21

050432171 W766425 27 1 431 0.19 1.0 1.0 0.19

050432171 W766425 42 1 431 2.81 1.0 1.0 2.81

Cộng cột [9], [15] 3.21 3.21

050531148 W766365 26 2 431 0.55 1.0 1.0 0.55

050531148 W766365 15 2 431 0.07 1.0 1.0 0.07

050531148 W766365 99 2 431 0.10 1.0 1.0 0.10

050531148 W766365 73 2 431 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 1.10 1.10

125 Đinh Văn Nhật 050206855 W766364 95b 2 431 1.35 1.0 1.0 1.35

050206804 W766368 21 2 431 0.34 1.0 1.0 0.34

050206804 W766368 102 2 431 0.10 1.0 1.0 0.10

050206804 W766368 78 2 431 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 0.88 0.88

127 Đinh Văn Nhớ 050432199 W766062 153 2 431 0.33 1.0 1.0 0.33

050431916 W766357 28 1 431 0.45 1.0 1.0 0.45

050431916 W766357 46 1 431 3.28 1.0 1.0 3.28

Cộng cột [9], [15] 3.73 3.73

050206826 W766355 49 1 431 3.26 1.0 1.0 3.26

050206826 W766355 22 1 431 1.18 1.0 1.0 1.18

Cộng cột [9], [15] 4.44 4.44

25 2 431 0.26 1.0 1.0 0.26

050206345 W766315 91 2 431 0.10 1.0 1.0 0.10

050206345 W766315 62b 2 431 0.48 1.0 1.0 0.48

Cộng cột [9], [15] 0.84 0.84

050206867 W766306 33 1 431 2.04 1.0 1.0 2.04

050206867 W766306 64 1 431 1.45 1.0 1.0 1.45

Cộng cột [9], [15] 3.49 3.49

050530875 18b 2 431 0.34 1.0 1.0 0.34

121

Đinh Văn Lượng
122

Đinh Văn Miền
123

Đinh Văn Nhận
124

Đinh Văn Nhạy
126

Đinh Văn Niêm
128

Đinh Văn Niến
129

Đinh Văn Pấc
130

Đinh Văn Quynh
131

Đinh Văn San
132
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050530875 18c 2 431 1.59 1.0 1.0 1.59

Cộng cột [9], [15] 1.93 1.93

050431925 W766266 103 2 431 1.68 1.0 1.0 1.68

050431925 W766266 76 2 431 0.50 1.0 1.0 0.50

Cộng cột [9], [15] 2.18 2.18

050206831 44 1 431 0.09 1.0 1.0 0.09

050206831 66 1 431 1.21 1.0 1.0 1.21

050206831 31 1 431 1.14 1.0 1.0 1.14

Cộng cột [9], [15] 2.44 2.44

050432173 W766124 7 2 431 0.17 1.0 1.0 0.17

050432173 W766124 5 2 431 0.06 1.0 1.0 0.06

050432173 W766124 44b 2 431 0.33 1.0 1.0 0.33

Cộng cột [9], [15] 0.56 0.56

050281382 41 1 431 1.01 1.0 1.0 1.01

050281382 63 1 431 0.72 1.0 1.0 0.72

Cộng cột [9], [15] 1.73 1.73

137 Đinh Văn Vân 050530890 W766316 83 1 431 0.14 1.0 1.0 0.14

050281399 W766095 81 2 431 0.16 1.0 1.0 0.16

050281399 W766095 105 2 431 0.05 1.0 1.0 0.05

Cộng cột [9], [15] 0.21 0.21

050703662 60 1 431 0.46 1.0 1.0 0.46

050703662 43 1 431 0.40 1.0 1.0 0.40

050703662 37 1 431 0.05 1.0 1.0 0.05

Cộng cột [9], [15] 0.91 0.91

050530847 88b 1 431 1.05 1.0 1.0 1.05

050530847 88c 1 431 0.04 1.0 1.0 0.04

Cộng cột [9], [15] 1.09 1.09

141 Thinh 050431955 W766240 76 1 431 2.63 1.0 1.0 2.63

Bản Nguồn 75.68 75.68

142 Đinh Thị Nhắn 050737572 W766626 62 5 423 0.58 1.0 1.0 0.58

143 Đinh Thị Nhén 051102563 W766623 53a 5 423 1.08 1.0 1.0 1.08

050533165 W766340 40 5 423 0.25 1.0 1.0 0.25

050533165 W766340 36 5 423 0.07 1.0 1.0 0.07

Đinh Văn San
132

Đinh Văn Sạu
133

Đinh Văn Sòn (A)
134

Đinh Văn Tọng
135

Đinh Văn Tướng
136

Đinh Văn Xiên
138

Lường Văn Vân
139

Nang
140

Đinh Thị Phót
144
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050533165 W766340 55 5 423 1.44 1.0 1.0 1.44

Cộng cột [9], [15] 1.76 1.76

145 Đinh Thị Tính 050432232 W766126 49a 5 423 2.02 1.0 1.0 2.02

146 Đinh Văn án 050433270 W766024 32 3 423 2.01 1.0 1.0 2.01

147 Đinh Văn ành 050432245 W766029 34 3 423 2.02 1.0 1.0 2.02

148 Đinh Văn Biên 050568961 W766657 13 5 423 0.24 1.0 1.0 0.24

149 Đinh Văn Cắp 050859360 W041568 22 3 423 2.95 1.0 1.0 2.95

050432260 W766601 87 5 423 2.49 1.0 1.0 2.49

050432260 W766601 97 5 423 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 2.84 2.84

151 Đinh Văn Đoàn 050127466 W766059 75 5 423 2.01 1.0 1.0 2.01

050499508 W766030 38 5 423 0.50 1.0 1.0 0.50

050499508 W766030 43 5 423 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 0.99 0.99

050608131 W766552 44 5 423 0.37 1.0 1.0 0.37

050608131 W766552 33 5 423 0.24 1.0 1.0 0.24

050608131 W766552 50 5 423 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 1.12 1.12

154 Đinh Văn Hồng 050693169 W766542 23 3 423 2.48 1.0 1.0 2.48

155 Đinh Văn Hùng 050468499 W766538 41 3 423 4.87 1.0 1.0 4.87

156 Đinh Văn In 050432222 W766531 21 3 423 2.28 1.0 1.0 2.28

157 Đinh Văn Khém 050697172 W766496 70 5 423 0.98 1.0 1.0 0.98

158 Đinh Văn Khi 050432229 W766523 86 5 423 4.20 1.0 1.0 4.20

050468946 W766528 101 5 423 0.51 1.0 1.0 0.51

050468946 W766528 91 5 423 2.30 1.0 1.0 2.30

Cộng cột [9], [15] 2.81 2.81

160 Đinh Văn Khuya 050606807 W766515 30 3 423 2.18 1.0 1.0 2.18

161 Đinh Văn Khuyên 050432218 W766573 33 8 413 0.12 1.0 1.0 0.12

050432235 W766489 102 5 423 0.31 1.0 1.0 0.31

050432235 W766489 92 5 423 2.42 1.0 1.0 2.42

Cộng cột [9], [15] 2.73 2.73

050468500 W766414 58 5 423 0.24 1.0 1.0 0.24

050468500 W766414 80 5 423 1.12 1.0 1.0 1.12

Đinh Thị Phót
144

Đinh Văn Chước
150

Đinh Văn Đức
152

Đinh Văn Hặn
153

Đinh Văn Khim
159

Đinh Văn Kim
162

Đinh Văn Màm
163
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Cộng cột [9], [15] 1.36 1.36

050468930 W766409 111 5 423 0.23 1.0 1.0 0.23

050468930 W766409 109 5 423 0.23 1.0 1.0 0.23

Cộng cột [9], [15] 0.46 0.46

165 Đinh Văn Mía 050606793 W766402 12 5 423 0.16 1.0 1.0 0.16

166 Đinh Văn Miu 050188562 W766429 28 3 423 1.69 1.0 1.0 1.69

050533159 W766394 54 5 423 0.06 1.0 1.0 0.06

050533159 W766394 77 5 423 1.41 1.0 1.0 1.41

Cộng cột [9], [15] 1.47 1.47

168 Đinh Văn Nhộng 050188640 W766362 57a 5 423 2.42 1.0 1.0 2.42

050188528 W766332 63 5 423 0.25 1.0 1.0 0.25

050188528 W766332 84 5 423 1.47 1.0 1.0 1.47

Cộng cột [9], [15] 1.72 1.72

170 Đinh Văn Sử 050469096 W766254 15 5 423 0.37 1.0 1.0 0.37

171 Đinh Văn Sung 050499511 W766625 64 5 423 1.01 1.0 1.0 1.01

050623660 W766147 90 5 423 2.31 1.0 1.0 2.31

050623660 W766147 99 5 423 0.43 1.0 1.0 0.43

Cộng cột [9], [15] 2.74 2.74

173 Đinh Văn Thon 050188575 W766224 42c 5 423 0.97 1.0 1.0 0.97

050432262 W766205 100 5 423 0.51 1.0 1.0 0.51

050432262 W766205 89 5 423 0.46 1.0 1.0 0.46

050432262 W766205 105 5 423 0.09 1.0 1.0 0.09

Cộng cột [9], [15] 1.06 1.06

050432233 W041566 35 5 423 0.35 1.0 1.0 0.35

050432233 W041566 41 5 423 0.52 1.0 1.0 0.52

050432233 W041566 52 5 423 0.84 1.0 1.0 0.84

Cộng cột [9], [15] 1.71 1.71

176 Hoàng Văn Cường 050294224 W41571 45b 5 423 0.85 1.0 1.0 0.85

177 Hoàng Văn Đòn 050432264 W766038 19 5 423 0.38 1.0 1.0 0.38

178 Hoàng Văn Kháy 050875973 W766500 36 3 423 1.76 1.0 1.0 1.76

050432231 W766488 67 5 423 0.07 1.0 1.0 0.07

050432231 W766488 85 5 423 3.05 1.0 1.0 3.05

Cộng cột [9], [15] 3.12 3.12

163

Đinh Văn Mén
164

Đinh Văn Mừng
167

Đinh Văn Phặng
169

Đinh Văn Tân
172

Đinh Văn Thương
174

Hoàng Văn Cầu
175

Hoàng Văn Kiên
179

Page 271 of 340



50530163 W766170 39 5 423 0.19 1.0 1.0 0.19

050530163 W766170 32 5 423 0.10 1.0 1.0 0.10

050530163 W766170 47 5 423 0.57 1.0 1.0 0.57

Cộng cột [9], [15] 0.86 0.86

050432269 W766143 60 5 423 0.26 1.0 1.0 0.26

050432269 W766143 83 5 423 1.23 1.0 1.0 1.23

Cộng cột [9], [15] 1.49 1.49

050942730 W766074 16 3 423 1.07 1.0 1.0 1.07

050942730 W766074 20 3 423 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 1.56 1.56

183 Mùi Thị Khiến 050183347 W766649 37 3 423 2.83 1.0 1.0 2.83

184 Sa Văn Hiên 051127453 W766584 25 3 423 2.02 1.0 1.0 2.02

185 Sa Văn Khăm 050432265 W766508 108 5 423 0.87 1.0 1.0 0.87

186 Sa Văn On 050432225 W766350 24 5 423 0.20 1.0 1.0 0.20

187 Sa Văn ứng 050859360 W766014 106 5 423 0.33 1.0 1.0 0.33

Bản Pe 106.48 106.48

188 Đinh Thị Năm 050187990 W766645 187 5 409 0.38 1.0 1.0 0.38

189 Đinh Thị óm 050529102 W766123 38 2 409 1.15 1.0 1.0 1.15

190 Đinh Văn ắm 050529652 119 5 409 0.28 1.0 1.0 0.28

191 Đinh Văn án 050187870 W766025 22 2 409 1.03 1.0 1.0 1.03

192 Đinh Văn Chấn 050349150 W766615 2 2 409 3.44 1.0 1.0 3.44

193 Đinh Văn Chiến 050188041 W766624 34 1 413 1.03 1.0 1.0 1.03

194 Đinh Văn Chinh 050529112 W766632 92 5 409 0.08 1.0 1.0 0.08

050529221 53 2 409 0.13 1.0 1.0 0.13

050529221 47 2 409 0.31 1.0 1.0 0.31

Cộng cột [9], [15] 0.44 0.44

196 Đinh Văn Chương 050721417 W766603 160 5 409 0.42 1.0 1.0 0.42

197 Đinh Văn Cương 050187926 W041573 55 2 409 1.51 1.0 1.0 1.51

198 Đinh Văn Dân 050382946 W766039 13 2 409 0.53 1.0 1.0 0.53

050239123 W041549 118 5 409 0.18 1.0 1.0 0.18

050239123 W041549 176 5 409 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 0.32 0.32

200 Đinh Văn Đằng 050188485 26 1 413 0.76 1.0 1.0 0.76

Hoàng Văn Toán
180

Hoàng Văn Tường
181

Hoàng Văn Ước
182

Đinh Văn Chơ
195

Đinh Văn Dăn
199
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201 Đinh Văn Đến 050188069 W766043 85 5 409 0.47 1.0 1.0 0.47

202 Đinh Văn Ghé 050187885 W766588 172 5 409 0.27 1.0 1.0 0.27

203 Đinh Văn Hện 050491954 W766548 28 5 409 0.57 1.0 1.0 0.57

204 Đinh Văn Hoan 050188113 W766575 73 5 409 0.51 1.0 1.0 0.51

205 Đinh Văn Hoán 050530664 W766569 31 1 413 2.37 1.0 1.0 2.37

206 Đinh Văn Huân 050530821 W766567 35 1 413 0.94 1.0 1.0 0.94

050138901 W766533 8 2 413 1.59 1.0 1.0 1.59

050138901 W766533 47 2 413 1.06 1.0 1.0 1.06

Cộng cột [9], [15] 2.65 2.65

050530841 W766529 178 5 409 0.19 1.0 1.0 0.19

050530841 W766529 135 5 409 0.05 1.0 1.0 0.05

050530841 W766529 116 5 409 0.59 1.0 1.0 0.59

Cộng cột [9], [15] 0.83 0.83

209 Đinh Văn Khi 050187863 W766525 57 2 409 0.59 1.0 1.0 0.59

210 Đinh Văn Khiên 050382932 W766522 51 2 413 1.50 1.0 1.0 1.50

211 Đinh Văn Khởi 050875979 W766491 181 5 409 0.14 1.0 1.0 0.14

212 Đinh Văn Kiêm 050187947 W766485 144 5 409 1.81 1.0 1.0 1.81

213 Đinh Văn Lánh 050187984 28 2 413 0.35 1.0 1.0 0.35

214 Đinh Văn Liền 050530696 W766476 18 2 409 0.37 1.0 1.0 0.37

215 Đinh Văn Liêng 050229156 W766475 45 5 409 0.10 1.0 1.0 0.10

216 Đinh Văn Mích 050529160 W766401 14 2 413 1.83 1.0 1.0 1.83

217 Đinh Văn Miên 050721418 W766428 20 4 413 3.73 1.0 1.0 3.73

218 Đinh Văn Ngắm 050529172 W766373 48 2 409 1.48 1.0 1.0 1.48

219 Đinh Văn Ngữ 050605056 W766380 137 5 409 1.57 1.0 1.0 1.57

220 Đinh Văn Nhằm 050188049 W766367 70 5 409 0.35 1.0 1.0 0.35

221 Đinh Văn Nhương 050187999 W766370 52 2 409 1.24 1.0 1.0 1.24

222 Đinh Văn Nường 050721575 21 2 413 1.28 1.0 1.0 1.28

223 Đinh Văn Phương 050382919 W766341 9 2 413 1.78 1.0 1.0 1.78

050442436 W766313 197 5 409 0.21 1.0 1.0 0.21

050442436 W766313 20 2 413 1.22 1.0 1.0 1.22

050442436 W766313 111 5 409 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 1.79 1.79

225 Đinh Văn Quyên 050442402 W766305 11 2 413 1.66 1.0 1.0 1.66

Đinh Văn Inh
207

Đinh Văn Khanh
208

Đinh Văn Pun
224
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226 Đinh Văn Sa (A) 050442467 W766664 38 2 413 0.44 1.0 1.0 0.44

227 Đinh Văn Sáu 050442485 142 5 409 0.99 1.0 1.0 0.99

228 Đinh Văn Siên 050605089 W766293 113 5 409 0.25 1.0 1.0 0.25

050442470 W766252 199 5 409 0.06 1.0 1.0 0.06

050442470 W766252 117 5 409 0.54 1.0 1.0 0.54

050442470 W766252 54 2 409 1.09 1.0 1.0 1.09

Cộng cột [9], [15] 1.69 1.69

230 Đinh Văn Tâm 050949019 W766151 166 5 409 0.31 1.0 1.0 0.31

231 Đinh Văn Tăn 050187536 W766154 29 1 413 0.83 1.0 1.0 0.83

232 Đinh Văn Thach 050188758 44 2 413 1.06 1.0 1.0 1.06

233 Đinh Văn Thành 050187979 W766202 24 2 409 0.45 1.0 1.0 0.45

050188653 112 5 409 0.35 1.0 1.0 0.35

050188653 198 5 409 0.21 1.0 1.0 0.21

Cộng cột [9], [15] 0.56 0.56

235 Đinh Văn Thiên 050392924 W766236 1 2 409 1.22 1.0 1.0 1.22

050893525 W766231 93 5 409 0.72 1.0 1.0 0.72

050893525 W766231 35 2 409 1.63 1.0 1.0 1.63

Cộng cột [9], [15] 2.35 2.35

237 Đinh Văn Thuận 050382939 W766271 182 5 409 0.46 1.0 1.0 0.46

238 Đinh Văn Thười 050188032 W766204 43 2 409 1.32 1.0 1.0 1.32

050442438 W766203 34 2 413 0.13 1.0 1.0 0.13

050442438 W766203 30 2 413 0.05 1.0 1.0 0.05

050442438 W766203 25 2 413 0.31 1.0 1.0 0.31

Cộng cột [9], [15] 0.49 0.49

050442464 W766067 185 5 409 0.15 1.0 1.0 0.15

050442464 W766067 140 5 409 0.46 1.0 1.0 0.46

050442464 W766067 114 5 409 0.51 1.0 1.0 0.51

Cộng cột [9], [15] 1.12 1.12

241 Đinh Văn Tương 050721400 W766144 44 5 409 1.35 1.0 1.0 1.35

242 Đinh Văn Tưởng 050530618 W766142 46 2 409 1.26 1.0 1.0 1.26

243 Đinh Văn ứng 050875958 W766013 20 2 409 0.53 1.0 1.0 0.53

050530750 W766112 68 2 409 0.09 1.0 1.0 0.09

050530750 W766112 61 2 409 0.24 1.0 1.0 0.24

Đinh Văn Sứ
229

Đinh Văn Thay (A)
234

Đinh Văn Thiện
236

Đinh Văn Thưởng
239

Đinh Văn Tinh
240

Đinh Văn Uồn
244
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Cộng cột [9], [15] 0.33 0.33

245 Đinh Văn Vườn 050187945 42 5 409 0.59 1.0 1.0 0.59

246 Đinh Văn Vượng 050530786 139 5 409 0.04 1.0 1.0 0.04

247 Hoàng Đức Mo 050187909 W766398 23 4 413 1.81 1.0 1.0 1.81

248 Hoàng Thị Tim 050442442 W041562 165 5 409 0.21 1.0 1.0 0.21

050229154 W766651 123 5 409 0.19 1.0 1.0 0.19

050229154 W766651 152 5 409 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 0.92 0.92

250 Hoàng Văn Dằng 050187932 W766597 15 2 413 1.76 1.0 1.0 1.76

251 Hoàng Văn Hằng 050721492 W766551 17 2 413 1.39 1.0 1.0 1.39

252 Hoàng Văn Hứt 050188015 W766537 23 5 409 1.16 1.0 1.0 1.16

253 Hoàng Văn Inh 050721399 W766534 48 2 413 1.37 1.0 1.0 1.37

254 Hoàng Văn Khánh 050186753 2 2 413 2.90 1.0 1.0 2.90

255 Hoàng Văn Nguyên 050442463 W766389 9 4 413 1.59 1.0 1.0 1.59

256 Hoàng Văn Sắc 050382939 W766267 150 5 409 0.71 1.0 1.0 0.71

257 Hoàng Văn Sáu 050382939 W766271 41 2 409 1.81 1.0 1.0 1.81

258 Hoàng Văn Sún 050187919 W766256 25 1 413 2.45 1.0 1.0 2.45

050530727 W766155 35 2 413 0.05 1.0 1.0 0.05

050530727 W766155 29 2 413 0.35 1.0 1.0 0.35

Cộng cột [9], [15] 0.40 0.40

260 Hoàng Văn Tẩn 050396678 W041554 27 1 413 1.82 1.0 1.0 1.82

261 Hoàng Văn Tuấn 050795655 W766159 155 5 409 0.51 1.0 1.0 0.51

262 Mùi Văn ắm 050229165 W766022 121 5 409 0.54 1.0 1.0 0.54

263 Mùi Văn án 050187870 W766025 66 2 409 0.82 1.0 1.0 0.82

264 Mùi Văn Chí 050530760 W041588 49 2 413 1.59 1.0 1.0 1.59

265 Mùi Văn Cho 050187928 W766622 4 2 413 2.74 1.0 1.0 2.74

266 Mùi Văn Chon 050188005 W766620 184 5 409 0.17 1.0 1.0 0.17

267 Mùi Văn Diện 050442470 W041553 22 4 413 2.70 1.0 1.0 2.70

268 Mùi Văn Don 050442471 W041552 28 2 409 0.35 1.0 1.0 0.35

269 Mùi Văn Hành 050533711 W766557 174 5 409 0.48 1.0 1.0 0.48

270 Mùi Văn Hiển 050188982 W766581 173 5 409 0.74 1.0 1.0 0.74

271 Mùi Văn Khái 050521241 W766503 50 2 409 1.67 1.0 1.0 1.67

272 Mùi Văn Khảo 050530768 W766504 3 2 409 2.49 1.0 1.0 2.49

244

Hoàng Văn Bắp
249

Hoàng Văn Tàm
259
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273 Mùi Văn Lăm 050530706 W766448 42 2 413 0.74 1.0 1.0 0.74

274 Mùi Văn Mai 050187907 W766434 5 2 413 2.59 1.0 1.0 2.59

275 Mùi Văn Mào 050188045 W766413 15 2 409 0.61 1.0 1.0 0.61

276 Mùi Văn Nhiệt 050529120 W766378 6 2 413 2.06 1.0 1.0 2.06

277 Mùi Văn Phanh 051000694 W766338 32 2 413 0.17 1.0 1.0 0.17

278 Mùi Văn Phượng 051000694 W766338 45 2 413 0.72 1.0 1.0 0.72

279 Mùi Văn Piêu 050530890 24 4 413 2.19 1.0 1.0 2.19

050529198 W766263 196 5 409 0.17 1.0 1.0 0.17

050529198 W766263 115 5 409 0.36 1.0 1.0 0.36

Cộng cột [9], [15] 0.53 0.53

281 Mùi Văn Sơn 050721403 W766285 9 2 409 0.54 1.0 1.0 0.54

282 Mùi Văn Thiên 030392924 W766238 63 5 409 0.64 1.0 1.0 0.64

283 Mùi Văn Thực 050530758 W766182 40 2 409 1.40 1.0 1.0 1.40

Bản Suối Song 38.06 38.06

284 Đặng Văn Bạch 050680699 W766650 24 4 409 0.72 1.0 1.0 0.72

285 Đặng Văn Bình 050632189 W766341 52 4 409 0.69 1.0 1.0 0.69

050687396 W766508 52 3 409 0.29 1.0 1.0 0.29

050687396 W766508 23 3 409 0.17 1.0 1.0 0.17

050687396 W766508 73 3 409 0.71 1.0 1.0 0.71

Cộng cột [9], [15] 1.17 1.17

050834296 W766042 19 3 409 0.37 1.0 1.0 0.37

050834296 W766042 66 3 409 0.84 1.0 1.0 0.84

Cộng cột [9], [15] 1.21 1.21

050396776 W766449 29b 3 409 0.10 1.0 1.0 0.10

050396776 W766449 63 3 409 0.73 1.0 1.0 0.73

Cộng cột [9], [15] 0.83 0.83

289 Đặng Văn Móc 050568835 W766397 82 3 409 0.40 1.0 1.0 0.40

050188182 W766318 20 3 409 0.14 1.0 1.0 0.14

050188182 W766318 55 3 409 0.35 1.0 1.0 0.35

050188182 W766318 77 3 409 0.90 1.0 1.0 0.90

Cộng cột [9], [15] 1.39 1.39

291 Đặng Văn Thiếp 050188190 W766234 55 4 409 1.58 1.0 1.0 1.58

292 Đặng Văn Tính 050530653 W766125 45 4 409 0.11 1.0 1.0 0.11

Mùi Văn Sòn
280

Đặng Văn Chăm
286

Đặng Văn Đếm
287

Đặng Văn Lánh
288

Đặng Văn Pàn
290
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293 Đặng Văn Vành 050396837 W766102 101 3 409 0.14 1.0 1.0 0.14

294 Đặngvăn Nhói 050721427 W766361 7 3 409 1.14 1.0 1.0 1.14

050530661 44a 3 409 0.75 1.0 1.0 0.75

050530661 44b 3 409 0.82 1.0 1.0 0.82

Cộng cột [9], [15] 1.57 1.57

050188130 W766635 26 3 409 0.20 1.0 1.0 0.20

050188130 W766635 54 3 409 0.27 1.0 1.0 0.27

050188130 W766635 76 3 409 0.62 1.0 1.0 0.62

Cộng cột [9], [15] 1.09 1.09

297 Hà Văn Đách 050188150 W766059 27 4 409 0.92 1.0 1.0 0.92

298 Hà Văn Lâm 050396778 W766464 11 3 409 1.55 1.0 1.0 1.55

299 Hà Văn Mạnh 050249883 W766411 80 3 409 0.34 1.0 1.0 0.34

300 Hà Văn Mến 050968821 W766408 59 4 409 1.18 1.0 1.0 1.18

301 Hà Văn Phiếu 050396834 W766345 103 3 409 0.14 1.0 1.0 0.14

302 Hà Văn Quang 050004893 W766312 31 3 409 1.93 1.0 1.0 1.93

303 Hà Văn Thắng 050188132 W766193 45 3 409 1.59 1.0 1.0 1.59

050396842 W766128 50 3 409 0.22 1.0 1.0 0.22

050396842 W766128 74 3 409 0.97 1.0 1.0 0.97

Cộng cột [9], [15] 1.19 1.19

305 Hoàng Thị Mong 050442561 W766243 57 4 409 1.36 1.0 1.0 1.36

306 Hoàng Văn Đếnh 050442561 W766041 62 4 409 0.94 1.0 1.0 0.94

307 Hoàng Văn Loan 050396809 W766472 34 4 409 1.22 1.0 1.0 1.22

308 Hoàng Văn Nhớ 050396849 W041555 30 4 409 0.78 1.0 1.0 0.78

309 Hoàng Văn Túng 050478213 W766116 24 3 409 1.86 1.0 1.0 1.86

310 Phàn Văn Chím 050875990 W041594 105 3 409 0.33 1.0 1.0 0.33

311 Phàn Văn Dũng 050387143 W766592 17 3 409 1.51 1.0 1.0 1.51

312 Phàn Văn Linh 050478872 W766631 38 4 409 0.61 1.0 1.0 0.61

050442565 W766150 22 3 409 0.26 1.0 1.0 0.26

050442565 W766150 68 3 409 1.19 1.0 1.0 1.19

Cộng cột [9], [15] 1.45 1.45

314 Phàn Văn Têm 050530637 W766422 69 3 409 0.26 1.0 1.0 0.26

315 Phàn Văn Thượng 050396817 W766208 14 4 409 0.24 1.0 1.0 0.24

316 Phàn Văn Xế 050721492 33 4 409 0.18 1.0 1.0 0.18

Hà Văn Chăm
295

Hà Văn Chay
296

Hà Văn Tích
304

Phàn Văn Tân
313
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317 Trần Văn Dương 050597413 W766494 53 4 409 1.26 1.0 1.0 1.26

318 Trần Văn Sinh 050396820 W766225 86 3 409 0.11 1.0 1.0 0.11

319 Trần Văn Thích 050368975 W766295 19 4 409 0.89 1.0 1.0 0.89

320 Trường Văn Mến 050342444 W766406 75 3 409 0.29 1.0 1.0 0.29

050188160 W766366 37 4 409 0.07 1.0 1.0 0.07

050188160 W766366 42 4 409 0.41 1.0 1.0 0.41

Cộng cột [9], [15] 0.48 0.48

050604863 W766375 39 3 409 0.27 1.0 1.0 0.27

050604863 W766375 70 3 409 0.91 1.0 1.0 0.91

Cộng cột [9], [15] 1.18 1.18

323 Trường Xuân Đón 050350904 W766035 47 3 409 2.23 1.0 1.0 2.23

Bản Trung Sơn 79.38 79.38

324 Đặng Thị An 050530769 W766311 11 1 423 3.67 1.0 1.0 3.67

050604832 W766656 132 2 423 0.09 1.0 1.0 0.09

050604832 W766656 94b 2 423 1.59 1.0 1.0 1.59

Cộng cột [9], [15] 1.68 1.68

050530786 W041589 6b 2 423 2.29 1.0 1.0 2.29

050530786 W041589 3 2 423 0.10 1.0 1.0 0.10

Cộng cột [9], [15] 2.39 2.39

327 Đặng Văn Đậu 050468980 W766045 4 1 423 2.93 1.0 1.0 2.93

050530794 W766016 28 2 423 0.28 1.0 1.0 0.28

050530794 W766016 106b 2 423 0.94 1.0 1.0 0.94

050530794 W766016 60b2 2 423 0.80 1.0 1.0 0.80

050530794 W766016 60b1 2 423 0.15 1.0 1.0 0.15

Cộng cột [9], [15] 2.17 2.17

329 Đặng Văn Long 050530780 W766468 15 1 423 4.14 1.0 1.0 4.14

330 Đặng Văn Ngói 050520806 W766382 3 1 423 2.34 1.0 1.0 2.34

331 Đặng Văn Phương 050606137 5 2 423 1.36 1.0 1.0 1.36

332 Đặng Văn Sau 050604820 W766298 41b 6 413 0.29 1.0 1.0 0.29

333 Đặng Văn Sơn 050530682 W766070 40 6 413 0.24 1.0 1.0 0.24

051162889 W766183 65b 2 423 0.37 1.0 1.0 0.37

051162889 W766183 102 2 423 1.20 1.0 1.0 1.20

051162889 W766183 26 2 423 0.30 1.0 1.0 0.30

Trường Văn Nhất
321

Trương Văn Nhung
322

Đặng Văn Biển
325

Đặng Văn Chính
326

Đặng Văn ính
328

Đặng Văn Thức
334
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051162889 W766183 46 2 423 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 2.04 2.04

050606812 W766331 93 2 423 0.25 1.0 1.0 0.25

050606812 W766331 103 2 423 0.35 1.0 1.0 0.35

050606812 W766331 40b 2 423 0.26 1.0 1.0 0.26

050606812 W766331 23 2 423 0.19 1.0 1.0 0.19

Cộng cột [9], [15] 1.05 1.05

050606874 W766421 53 2 423 1.46 1.0 1.0 1.46

050606874 W766421 80b 2 423 0.57 1.0 1.0 0.57

050606874 W766421 119 2 423 0.65 1.0 1.0 0.65

Cộng cột [9], [15] 2.68 2.68

337 Giàng A Mang W766432 38 6 413 0.20 1.0 1.0 0.20

338 Giàng A Sáu W766273 31 6 413 0.67 1.0 1.0 0.67

339 Giàng A Tăng W766152 34 6 413 0.60 1.0 1.0 0.60

340 Hà Văn Đai 050986114 W766052 62b 2 423 0.69 1.0 1.0 0.69

341 Hoàng Thị Nghiệm 050115135 W766369 97 2 423 2.13 1.0 1.0 2.13

342 Hoàng Văn Chật 050468983 W041597 7 1 423 3.15 1.0 1.0 3.15

343 Hoàng Văn Đón 050606865 W766036 20b 1 423 0.98 1.0 1.0 0.98

344 Hoàng Văn Vinh 050396807 W766099 109 2 423 1.71 1.0 1.0 1.71

050468985 W766644 34 2 423 0.06 1.0 1.0 0.06

050468985 W766644 24 2 423 0.16 1.0 1.0 0.16

050468985 W766644 66 2 423 0.47 1.0 1.0 0.47

Cộng cột [9], [15] 0.69 0.69

346 Lý Văn Chung 050336775 W766616 16b 1 423 3.50 1.0 1.0 3.50

347 Lý Văn Cu 050530761 W766197 6b 1 423 2.62 1.0 1.0 2.62

348 Lý Văn Cường 050606866 W766570 10 2 423 0.63 1.0 1.0 0.63

050528999 W766442 130 2 423 0.35 1.0 1.0 0.35

050528999 W766442 73b 2 423 1.55 1.0 1.0 1.55

Cộng cột [9], [15] 1.90 1.90

050468977 W766407 30b 2 423 0.47 1.0 1.0 0.47

050468977 W766407 30c 2 423 0.03 1.0 1.0 0.03

050468977 W766407 98 2 423 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 1.05 1.05

Đặng Văn Thức
334

Đặngvăn Toán
335

Đinh Văn Mo
336

Lý Văn Bình
345

Lý Văn Lịch
349

Lý Văn Mến
350
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050606866 W766053 63b 2 423 0.22 1.0 1.0 0.22

050606866 W766053 27b 2 423 0.50 1.0 1.0 0.50

050606866 W766053 96 2 423 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 1.01 1.01

050606462 131 2 423 0.23 1.0 1.0 0.23

050606462 85b 2 423 1.37 1.0 1.0 1.37

Cộng cột [9], [15] 1.60 1.60

353 Lý Văn Tiến 050530781 W766175 10 1 423 3.73 1.0 1.0 3.73

050606258 W766331 77b 2 423 0.32 1.0 1.0 0.32

050606258 W766331 51 2 423 1.98 1.0 1.0 1.98

050606258 W766331 112 2 423 1.00 1.0 1.0 1.00

Cộng cột [9], [15] 3.30 3.30

355 Phàn Văn Đăng 050606855 W766057 5c 1 423 3.02 1.0 1.0 3.02

050923232 W766435 25 2 423 0.17 1.0 1.0 0.17

050923232 W766435 45 2 423 0.13 1.0 1.0 0.13

050923232 W766435 100 2 423 1.26 1.0 1.0 1.26

Cộng cột [9], [15] 1.56 1.56

050197440 W766325 61 2 423 1.65 1.0 1.0 1.65

050197440 W766325 126 2 423 0.47 1.0 1.0 0.47

Cộng cột [9], [15] 2.12 2.12

050187804 W766121 124 2 423 0.83 1.0 1.0 0.83

050187804 W766121 86d 2 423 0.24 1.0 1.0 0.24

050187804 W766121 59 2 423 1.83 1.0 1.0 1.83

Cộng cột [9], [15] 2.90 2.90

359 Phàng A Chờ 050604819 W041582 43 6 413 0.11 1.0 1.0 0.11

360 Phàng A Lẩu 050604820 W766446 16 6 413 0.47 1.0 1.0 0.47

361 Phàng A Tổng 050942965 W766119 23 6 413 0.58 1.0 1.0 0.58

362 Phàng A Tủa 050499944 W766273 26 6 413 0.89 1.0 1.0 0.89

363 Phàng A Váng 050604820 W766103 20 6 413 0.70 1.0 1.0 0.70

050530784 W790231 44 2 423 0.35 1.0 1.0 0.35

050530784 W790231 107b 2 423 1.11 1.0 1.0 1.11

050530784 W790231 58b2 2 423 1.48 1.0 1.0 1.48

050530784 W790231 58b1 2 423 0.09 1.0 1.0 0.09

Lý Văn Minh (A)
351

Lý Văn Thánh
352

Phàn Văn Biên
354

Phàn Văn Lý
356

Phàn Văn Páo
357

Phàn Văn Tồ
358

Trường Thị Thánh
364
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Cộng cột [9], [15] 3.03 3.03

365 Trường Văn Nạn 050468981 W766353 23c 1 423 1.12 1.0 1.0 1.12

050468916 W766343 38c 2 423 0.12 1.0 1.0 0.12

050468916 W766343 22 2 423 0.16 1.0 1.0 0.16

050468916 W766343 101 2 423 0.49 1.0 1.0 0.49

Cộng cột [9], [15] 0.77 0.77

367 Trường Văn Tình 050468979 W766130 32d 1 423 2.89 1.0 1.0 2.89

368 Trường Văn Toán 050539812 W766169 18 1 423 2.08 1.0 1.0 2.08

II Tên cộng đồng dân cư 745.59 745.59

Bản Chanh 119.41 119.41

W766010 72d 8 413 3.84 1.0 1.0 3.84

W766010 6e 7 413 2.23 1.0 1.0 2.23

W766010 52c 8 413 1.54 1.0 1.0 1.54

W766010 39e 8 413 3.40 1.0 1.0 3.40

W766010 39g 8 413 0.28 1.0 1.0 0.28

W766010 10b 7 413 0.43 1.0 1.0 0.43

W766010 2c 7 413 2.14 1.0 1.0 2.14

W766010 6e 8 413 0.90 1.0 1.0 0.90

W766010 2 8 413 1.30 1.0 1.0 1.30

W766010 12b 8 413 1.22 1.0 1.0 1.22

W766010 4e 7 413 3.11 1.0 1.0 3.11

Cộng cột [9], [15] 20.39 20.39

W766010 89 8 413 3.44 1.0 1.0 3.44

W766010 90 8 413 1.91 1.0 1.0 1.91

W766010 95 8 413 20.85 1.0 1.0 20.85

W766010 92 8 413 72.82 1.0 1.0 72.82

Cộng cột [9], [15] 99.02 99.02

Bản Mong 229.73 229.73

W766668 9 2 424 2.91 1.0 1.0 2.91

W766668 11 2 424 18.88 1.0 1.0 18.88

W766668 4 2 424 0.84 1.0 1.0 0.84

W766668 157 4 424 1.15 1.0 1.0 1.15

W766668 33 5 424 14.17 1.0 1.0 14.17

364

Trường Văn Phong
366

CĐ Bản Chanh
1

CĐ Bản Nguồn
2

CĐ Bản Mong
3
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W766668 2 1 424 5.35 1.0 1.0 5.35

W766668 5 1 424 1.78 1.0 1.0 1.78

W766668 6 1 424 2.60 1.0 1.0 2.60

W766668 7 3 424 10.72 1.0 1.0 10.72

W766668 42 5 424 4.23 1.0 1.0 4.23

W766668 43 5 424 1.13 1.0 1.0 1.13

W766668 71 5 424 0.68 1.0 1.0 0.68

W766668 85 5 424 2.08 1.0 1.0 2.08

W766668 8 3 424 3.74 1.0 1.0 3.74

W766668 13 3 424 0.75 1.0 1.0 0.75

W766668 40b 5 424 0.59 1.0 1.0 0.59

W766668 5 2 424 6.62 1.0 1.0 6.62

W766668 18 3 424 10.11 1.0 1.0 10.11

W766668 15 3 424 5.11 1.0 1.0 5.11

W766668 12 2 424 2.29 1.0 1.0 2.29

W766668 171 4 424 0.47 1.0 1.0 0.47

W766668 13a 2 424 8.17 1.0 1.0 8.17

W766668 3 2 424 24.15 1.0 1.0 24.15

W766668 15 2 424 1.87 1.0 1.0 1.87

W766668 13b 2 424 15.41 1.0 1.0 15.41

W766668 20 5 424 7.36 1.0 1.0 7.36

W766668 139 4 424 16.56 1.0 1.0 16.56

W766668 17 3 424 12.97 1.0 1.0 12.97

W766668 40e 5 424 4.98 1.0 1.0 4.98

W766668 46a2 5 424 10.30 1.0 1.0 10.30

W766668 56b1 5 424 0.15 1.0 1.0 0.15

W766668 56b2 5 424 3.56 1.0 1.0 3.56

W766668 11 3 424 28.05 1.0 1.0 28.05

Cộng cột [9], [15] 229.73 229.73

Bản Ngậm 44.09 44.09

W766007 15e 3 431 1.85 1.0 1.0 1.85

W766007 1 1 431 1.03 1.0 1.0 1.03

W766007 7 1 431 4.28 1.0 1.0 4.28

CĐ Bản Mong
3

CĐ Bản Ngậm
4
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W766007 10 1 431 1.51 1.0 1.0 1.51

W766007 36 1 431 0.80 1.0 1.0 0.80

W766007 8 1 431 2.89 1.0 1.0 2.89

W766007 130 2 431 2.23 1.0 1.0 2.23

W766007 6 3 431 1.16 1.0 1.0 1.16

W766007 18b 3 431 1.47 1.0 1.0 1.47

W766007 2 1 431 1.84 1.0 1.0 1.84

W766007 5 1 431 4.22 1.0 1.0 4.22

W766007 14 1 431 1.20 1.0 1.0 1.20

W766007 137 2 431 3.13 1.0 1.0 3.13

W766007 6 1 431 1.15 1.0 1.0 1.15

W766007 3a 3 431 3.69 1.0 1.0 3.69

W766007 4a 1 431 3.98 1.0 1.0 3.98

W766007 11b 1 431 7.66 1.0 1.0 7.66

Cộng cột [9], [15] 44.09 44.09

Bản Nguồn 82.70 82.70

5 CĐ Bản Nguồn W766008 14 5 423 2.20 1.0 1.0 2.20

6 CĐ Bản Nguồn W766008 116 5 423 1.82 1.0 1.0 1.82

W766008 114 5 423 10.96 1.0 1.0 10.96

W766008 5a 4 423 1.21 1.0 1.0 1.21

W766008 3 5 423 10.24 1.0 1.0 10.24

W766008 6 5 423 9.11 1.0 1.0 9.11

W766008 8b 4 423 6.74 1.0 1.0 6.74

W766008 27 3 423 2.20 1.0 1.0 2.20

Cộng cột [9], [15] 40.46 40.46

8 CĐ Bản Nguồn W766008 117c 5 423 12.73 1.0 1.0 12.73

W766008 5e 4 423 25.20 1.0 1.0 25.20

W766008 5e1 4 423 0.29 1.0 1.0 0.29

Cộng cột [9], [15] 25.49 25.49

Bản Pe 161.96 161.96

W766011 11d 9 413 1.85 1.0 1.0 1.85

W766011 18f 9 413 14.99 1.0 1.0 14.99

Cộng cột [9], [15] 16.84 16.84

CĐ Bản Ngậm
4

CĐ Bản Nguồn
7

CĐ Bản Nguồn
9

CĐ Bản Mới A
10
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W766669 32 4 413 2.81 1.0 1.0 2.81

W766669 4 4 413 1.98 1.0 1.0 1.98

W766669 74 5 409 2.09 1.0 1.0 2.09

W766669 100 5 409 1.31 1.0 1.0 1.31

W766669 6 2 409 1.02 1.0 1.0 1.02

W766669 153 5 409 9.17 1.0 1.0 9.17

W766669 200 5 409 0.44 1.0 1.0 0.44

W766669 69 2 409 1.00 1.0 1.0 1.00

W766669 56 2 409 6.43 1.0 1.0 6.43

W766669 19 4 413 2.62 1.0 1.0 2.62

W766669 189 5 409 1.19 1.0 1.0 1.19

W766669 190 5 409 0.86 1.0 1.0 0.86

W766669 27 4 413 0.62 1.0 1.0 0.62

W766669 11b 1 413 28.98 1.0 1.0 28.98

W766669 105 5 409 6.90 1.0 1.0 6.90

W766669 3b 1 413 77.70 1.0 1.0 77.70

Cộng cột [9], [15] 145.12 145.12

Bản Suối Song 52.91 52.91

W766582 36 5 409 1.00 1.0 1.0 1.00

W466319 7b 5 409 0.19 1.0 1.0 0.19

W766005 8b 4 409 1.65 1.0 1.0 1.65

W766005 3 4 409 11.57 1.0 1.0 11.57

W766005 87 5 409 18.03 1.0 1.0 18.03

W766005 11b 4 409 1.85 1.0 1.0 1.85

W766005 9 4 409 2.40 1.0 1.0 2.40

W766005 2 4 409 0.82 1.0 1.0 0.82

W766005 13b 4 409 3.91 1.0 1.0 3.91

W766571 58 5 409 0.95 1.0 1.0 0.95

W766005 1 3 409 5.04 1.0 1.0 5.04

W766516 53 5 409 1.12 1.0 1.0 1.12

W766111 35 5 409 1.01 1.0 1.0 1.01

W766563 66 5 409 0.31 1.0 1.0 0.31

W766253 39 5 409 1.37 1.0 1.0 1.37

CĐ Bản Pe
11

CĐ Bản Suối Song
12
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W766384 62 5 409 0.92 1.0 1.0 0.92

W766178 49 5 409 0.77 1.0 1.0 0.77

Cộng cột [9], [15] 52.91 52.91

Bản Trung Sơn 54.79 54.79

W766670 22m 1 423 37.58 1.0 1.0 37.58

W766670 39e 1 423 3.29 1.0 1.0 3.29

Cộng cột [9], [15] 40.87 40.87

W766009 46d 6 413 0.89 1.0 1.0 0.89

W766009 45b 6 413 13.03 1.0 1.0 13.03

Cộng cột [9], [15] 13.92 13.92

V Uỷ ban nhân dân xã 690.04 690.04

Bản Chanh 63.99 63.99

1 UBND xã 96 8 413 2.52 1.0 1.0 2.52

94 8 413 2.00 1.0 1.0 2.00

5 3 413 0.73 1.0 1.0 0.73

3b 3 413 0.55 1.0 1.0 0.55

11b 7 413 4.08 1.0 1.0 4.08

9c 7 413 2.90 1.0 1.0 2.90

8e 7 413 18.37 1.0 1.0 18.37

12b 7 413 0.28 1.0 1.0 0.28

1f 8 413 7.05 1.0 1.0 7.05

19b 8 413 0.20 1.0 1.0 0.20

74d 8 413 0.52 1.0 1.0 0.52

74e 8 413 0.80 1.0 1.0 0.80

5 7 413 5.75 1.0 1.0 5.75

4c 3 413 4.80 1.0 1.0 4.80

2i 3 413 4.07 1.0 1.0 4.07

6b 3 413 4.53 1.0 1.0 4.53

87d 8 413 4.84 1.0 1.0 4.84

Bản Mong 271.15 271.15

1 5 424 4.06 1.0 1.0 4.06

3 3 424 7.71 1.0 1.0 7.71

1 3 424 3.47 1.0 1.0 3.47

CĐ Bản Suối Song
12

CĐ Bản Liếm Xiên
13

CĐ Bản Suối Chanh
14
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10 2 424 48.42 1.0 1.0 48.42

14 2 424 0.83 1.0 1.0 0.83

23 3 424 45.52 1.0 1.0 45.52

82 5 424 18.30 1.0 1.0 18.30

175 4 424 1.59 1.0 1.0 1.59

62a 5 424 2.66 1.0 1.0 2.66

62b 5 424 0.27 1.0 1.0 0.27

2 3 424 0.89 1.0 1.0 0.89

8 1 424 27.95 1.0 1.0 27.95

2 5 424 0.88 1.0 1.0 0.88

26 5 424 1.77 1.0 1.0 1.77

16 2 424 4.22 1.0 1.0 4.22

5 3 424 20.77 1.0 1.0 20.77

22 3 424 7.59 1.0 1.0 7.59

24 3 424 2.42 1.0 1.0 2.42

44 5 424 2.59 1.0 1.0 2.59

9 5 424 21.23 1.0 1.0 21.23

10 3 424 32.75 1.0 1.0 32.75

16 3 424 9.88 1.0 1.0 9.88

21a 3 424 5.38 1.0 1.0 5.38

Bản Ngậm 106.81 106.81

7 3 431 0.94 1.0 1.0 0.94

152b 2 431 1.29 1.0 1.0 1.29

155 2 431 13.37 1.0 1.0 13.37

2 3 431 2.81 1.0 1.0 2.81

8 3 431 6.26 1.0 1.0 6.26

4 3 431 5.56 1.0 1.0 5.56

11c 3 431 4.03 1.0 1.0 4.03

11d 3 431 1.28 1.0 1.0 1.28

20f 3 431 0.64 1.0 1.0 0.64

20g 3 431 2.10 1.0 1.0 2.10

20h 3 431 0.53 1.0 1.0 0.53

9 3 431 12.24 1.0 1.0 12.24
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14c 3 431 1.15 1.0 1.0 1.15

10 3 431 1.54 1.0 1.0 1.54

93 2 431 7.59 1.0 1.0 7.59

19b 3 431 1.44 1.0 1.0 1.44

128y 2 431 2.08 1.0 1.0 2.08

128z 2 431 25.29 1.0 1.0 25.29

1a 3 431 16.67 1.0 1.0 16.67

Bản Nguồn 57.63 57.63

96a 5 423 3.15 1.0 1.0 3.15

4b 4 423 17.59 1.0 1.0 17.59

4a 4 423 1.01 1.0 1.0 1.01

88 5 423 1.42 1.0 1.0 1.42

17 5 423 1.97 1.0 1.0 1.97

7 5 423 1.44 1.0 1.0 1.44

4 5 423 2.46 1.0 1.0 2.46

1 5 423 8.55 1.0 1.0 8.55

2 3 423 3.60 1.0 1.0 3.60

66 5 423 2.51 1.0 1.0 2.51

81 5 423 1.46 1.0 1.0 1.46

2 4 423 2.07 1.0 1.0 2.07

118a 5 423 1.41 1.0 1.0 1.41

1d 4 423 8.99 1.0 1.0 8.99

Bản Pe 117.50 117.50

15 1 413 0.75 1.0 1.0 0.75

12 1 413 0.79 1.0 1.0 0.79

15c 9 413 0.61 1.0 1.0 0.61

14f 9 413 0.57 1.0 1.0 0.57

12c 9 413 1.18 1.0 1.0 1.18

6 1 413 2.13 1.0 1.0 2.13

17e 9 413 6.95 1.0 1.0 6.95

5 1 413 1.24 1.0 1.0 1.24

25 4 413 3.73 1.0 1.0 3.73

2 4 413 1.48 1.0 1.0 1.48

Page 287 of 340



1 4 413 1.57 1.0 1.0 1.57

50 2 413 1.99 1.0 1.0 1.99

1b 2 413 18.65 1.0 1.0 18.65

24 1 413 1.92 1.0 1.0 1.92

27 2 413 1.63 1.0 1.0 1.63

103 5 409 3.36 1.0 1.0 3.36

65 5 409 1.27 1.0 1.0 1.27

19 5 409 3.21 1.0 1.0 3.21

5 5 409 4.20 1.0 1.0 4.20

3 5 409 5.29 1.0 1.0 5.29

70 2 409 2.02 1.0 1.0 2.02

59 2 409 1.19 1.0 1.0 1.19

39 2 409 6.17 1.0 1.0 6.17

23 2 409 3.30 1.0 1.0 3.30

8 2 409 0.92 1.0 1.0 0.92

4 1 413 0.81 1.0 1.0 0.81

3b 4 413 4.83 1.0 1.0 4.83

34 4 413 1.59 1.0 1.0 1.59

11b 4 413 8.48 1.0 1.0 8.48

81 5 409 2.91 1.0 1.0 2.91

12 2 409 5.06 1.0 1.0 5.06

7 2 409 0.98 1.0 1.0 0.98

7 1 413 4.09 1.0 1.0 4.09

31 4 413 6.77 1.0 1.0 6.77

12a 4 413 2.91 1.0 1.0 2.91

18b 4 413 2.95 1.0 1.0 2.95

Bản Suối Cuốc 0.83 0.83

38b 1 409 0.83 1.0 1.0 0.83

Bản Suối Song 24.86 24.86

5b 4 409 5.63 1.0 1.0 5.63

3 3 409 6.55 1.0 1.0 6.55

5 3 409 3.14 1.0 1.0 3.14

6 4 409 9.54 1.0 1.0 9.54
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Bản Trung Sơn 47.27 47.27

34e 1 423 11.65 1.0 1.0 11.65

34f 1 423 0.16 1.0 1.0 0.16

1 3 423 2.90 1.0 1.0 2.90

8e 1 423 20.53 1.0 1.0 20.53

33 6 413 12.03 1.0 1.0 12.03

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

22.15 22.15

I Tên hộ gia đình, cá nhân 10.19 10.19

Bản Chanh 0.82 0.82

1 Đinh Văn Bắt 050229196 84a 8 413 0.17 1.0 1.0 0.17

2 Đinh Văn Hoán (Đâu) 050468918 W766046 83a 8 413 0.65 1.0 1.0 0.65

Bản Ngậm 9.18 9.18

3 Đinh Văn ặng 050431920 W766081 60a 2 431 0.28 1.0 1.0 0.28

4 Đinh Văn Bệnh 050530376 W766646 10a 2 431 0.70 1.0 1.0 0.70

5 Đinh Văn Biên 050431918 W766659 45a 2 431 0.24 1.0 1.0 0.24

6 Đinh Văn Chèn 050281380 W041596 54a 2 431 0.26 1.0 1.0 0.26

7 Đinh Văn Chọn 050281378 W014584 11a 2 431 0.88 1.0 1.0 0.88

8 Đinh Văn Đấm 080223706 W766048 64a 2 431 0.20 1.0 1.0 0.20

9 Đinh Văn Điện 050530883 W766065 86a 1 431 0.19 1.0 1.0 0.19

10 Đinh Văn Đối 050319214 W766034 16a 2 431 0.75 1.0 1.0 0.75

050431940 W766032 39a 2 431 0.25 1.0 1.0 0.25

050431940 W766032 9a 2 431 0.18 1.0 1.0 0.18

Cộng cột [9], [15] 0.43 0.43

12 Đinh Văn Hội 090206836 W766541 46a 2 431 0.18 1.0 1.0 0.18

13 Đinh Văn Khiếu 050530852 87a 1 431 0.75 1.0 1.0 0.75

14 Đinh Văn Khinh (B) 050281481 W766526 49a 2 431 0.17 1.0 1.0 0.17

15 Đinh Văn Khuynh 050530870 W766514 90a 1 431 0.52 1.0 1.0 0.52

16 Đinh Văn Long 050721332 W766470 92 1 431 0.58 1.0 1.0 0.58

17 Đinh Văn Nhạy 050206804 W766368 57 2 431 0.64 1.0 1.0 0.64

18 Đinh Văn Pấc 050206345 W766315 62a 2 431 0.15 1.0 1.0 0.15

19 Đinh Văn San 050530875 18a 2 431 1.00 1.0 1.0 1.00

Đinh Văn Đón
11
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20 Đinh Văn Tọng 050432173 W766124 44a 2 431 0.23 1.0 1.0 0.23

21 Nang 050530847 88a 1 431 1.03 1.0 1.0 1.03

Bản Trung Sơn 0.19 0.19

22 Lý Văn Mến 050468977 W766407 30a 2 423 0.19 1.0 1.0 0.19

II Tên cộng đồng dân cư 11.96 11.96

Bản Chanh 6.58 6.58

W766010 72a 8 413 1.93 1.0 1.0 1.93

W766010 6c 7 413 0.17 1.0 1.0 0.17

W766010 52a 8 413 0.74 1.0 1.0 0.74

W766010 39a 8 413 0.84 1.0 1.0 0.84

W766010 12a 8 413 1.16 1.0 1.0 1.16

W766010 4a 7 413 1.74 1.0 1.0 1.74

Cộng cột [9], [15] 6.58 6.58

Bản Ngậm 1.92 1.92

W766007 15a 3 431 1.51 1.0 1.0 1.51

W766007 15b 3 431 0.14 1.0 1.0 0.14

W766007 15c 3 431 0.10 1.0 1.0 0.10

W766007 18a 3 431 0.17 1.0 1.0 0.17

Cộng cột [9], [15] 1.92 1.92

Bản Nguồn 1.11 1.11

3 CĐ Bản Nguồn W766008 7a 4 423 1.11 1.0 1.0 1.11

Bản Pe 2.35 2.35

W766011 11b 9 413 0.26 1.0 1.0 0.26

W766011 18a 9 413 1.47 1.0 1.0 1.47

W766011 18b 9 413 0.37 1.0 1.0 0.37

W766011 18d 9 413 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 2.35 2.35

Tổng 1,905.15 1,905.15

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ SONG PE QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

CĐ Bản Chanh
1

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

CĐ Bản Ngậm
2

CĐ Bản Mới A
4

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
2,100.53 2,092.56

I Tên hộ gia đình, cá nhân 1.33 1.33

Bản Nhạn Nọc 1.33 1.33

1 Quàng Thị Héo (CĐ bản) 050558710 V875334 2 5 427 1.33 1.0 1.0 1.33

II Tên cộng đồng dân cư 2,052.11 2,044.14

Bản Khúm Khia 32.51 32.51

V875622 9 3 421 1.62 1.0 1.0 1.62

050492075 V875338 5 8 421 1.14 1.0 1.0 1.14

V875622 91 3 422 2.00 1.0 1.0 2.00

V875622 10 3 421 2.55 1.0 1.0 2.55

050686258 V875297 9 8 421 1.11 1.0 1.0 1.11

V875622 10b 8 421 1.58 1.0 1.0 1.58

050492077 V875943 11 8 421 0.25 1.0 1.0 0.25

050342523 6 8 421 1.61 1.0 1.0 1.61

V875622 3b 8 421 5.09 1.0 1.0 5.09

050368096 V790589 14 8 421 0.42 1.0 1.0 0.42

20 8 421 0.71 1.0 1.0 0.71

22 8 421 0.89 1.0 1.0 0.89

050492075 V875338 24 8 421 0.78 1.0 1.0 0.78

050196281 V875930 23 8 421 0.72 1.0 1.0 0.72

050706403 V875369 18 8 421 0.67 1.0 1.0 0.67

050932864 V875330 17 8 421 0.62 1.0 1.0 0.62

K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ TẠ KHOA - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

CĐ Bản Khúm Khia

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2

1

Lô

Mẫu số 01
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050932864 V875330 8a 8 421 0.79 1.0 1.0 0.79

050932864 V875330 8b 8 421 0.99 1.0 1.0 0.99

050492074 V875988 7a 8 421 0.15 1.0 1.0 0.15

050492074 V875988 7b 8 421 1.98 1.0 1.0 1.98

V875622 11a 3 421 0.51 1.0 1.0 0.51

V875622 11 3 421 0.29 1.0 1.0 0.29

050316653 V875308 19a 8 421 0.14 1.0 1.0 0.14

16a 8 421 0.28 1.0 1.0 0.28

050645654 13a 8 421 0.18 1.0 1.0 0.18

050686258 V875310 12a 8 421 0.32 1.0 1.0 0.32

15a 8 421 0.41 1.0 1.0 0.41

V875627 92a 3 422 0.38 1.0 1.0 0.38

V875622 8b 3 421 0.94 1.0 1.0 0.94

050606187 21 8 421 0.88 1.0 1.0 0.88

050316653 V875308 19b 8 421 0.74 1.0 1.0 0.74

16b 8 421 0.66 1.0 1.0 0.66

050645654 13b 8 421 0.44 1.0 1.0 0.44

050686258 V875310 12b 8 421 0.45 1.0 1.0 0.45

15b 8 421 0.22 1.0 1.0 0.22

Cộng cột [9], [15] 32.51 32.51

Bản Nhạn Nọc 477.62 477.06

V875632 23a 3 420 0.90 1.0 1.0 0.90

V875627 1a 4 422 2.01 0.9 0.9 1.81

V875630 5a 3 427 0.55 0.9 0.9 0.50

V875632 13 3 420 6.89 1.0 1.0 6.89

V875632 19 3 420 0.65 1.0 1.0 0.65

V875632 3 3 420 1.13 1.0 1.0 1.13

V875632 1 3 420 0.59 1.0 1.0 0.59

V875632 8 3 420 8.27 1.0 1.0 8.27

V875632 24 3 420 1.62 1.0 1.0 1.62

V875632 25 3 420 1.81 1.0 1.0 1.81

V875632 4 5 427 4.80 1.0 1.0 4.80

V875632 14 5 427 0.80 1.0 1.0 0.80

CĐ Bản Khúm Khia
1

CĐ Bản Nhạn Nọc
2
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V875632 17 5 427 9.07 1.0 1.0 9.07

V875632 9 5 427 1.85 1.0 1.0 1.85

V875632 6 5 427 0.21 1.0 1.0 0.21

V875632 18a 5 427 1.94 1.0 1.0 1.94

V875630 5b 3 427 2.28 0.9 0.9 2.05

V875632 17 3 420 29.22 1.0 1.0 29.22

050196206 V875383 6 3 427 1.03 1.0 1.0 1.03

V875632 10 3 420 0.55 1.0 1.0 0.55

V875632 6 3 420 2.29 1.0 1.0 2.29

V875627 14 4 422 0.55 1.0 1.0 0.55

V875632 15 5 427 15.85 1.0 1.0 15.85

V875632 21 3 420 0.47 1.0 1.0 0.47

V875632 1 8 421 0.17 1.0 1.0 0.17

050942904 V875273 7 3 427 1.18 1.0 1.0 1.18

V875632 12 3 420 15.89 1.0 1.0 15.89

V875632 5 3 420 0.56 1.0 1.0 0.56

V875632 18b 5 427 0.92 1.0 1.0 0.92

V875632 4b 3 420 39.30 1.0 1.0 39.30

V875627 6b 4 422 0.73 1.0 1.0 0.73

050737720 V875976 8 3 427 1.67 1.0 1.0 1.67

V875630 5c 3 427 14.71 1.0 1.0 14.71

050842898 V875886 9 3 427 1.76 1.0 1.0 1.76

050739009 V875304 14 3 427 1.16 1.0 1.0 1.16

050196137 V875955 11 3 427 1.58 1.0 1.0 1.58

050384232 V875612 12 3 427 1.90 1.0 1.0 1.90

V875630 49b 3 427 6.20 1.0 1.0 6.20

1 2 422 20.83 1.0 1.0 20.83

V875628 37b1 2 420 1.30 1.0 1.0 1.30

V875630 13b2 3 427 0.77 0.9 0.9 0.69

V875627 2b 4 422 2.01 1.0 1.0 2.01

V875632 13a 5 427 35.97 1.0 1.0 35.97

V875632 5d1 5 427 123.41 1.0 1.0 123.41

V875632 14 3 420 1.17 1.0 1.0 1.17

CĐ Bản Nhạn Nọc
2
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V875632 7 3 420 2.39 1.0 1.0 2.39

6d 1 422 1.82 1.0 1.0 1.82

V875627 1 3 427 4.60 1.0 1.0 4.60

V875627 4b 3 427 6.82 1.0 1.0 6.82

V875627 19 3 427 2.38 1.0 1.0 2.38

V875627 2c 3 427 0.43 1.0 1.0 0.43

V875632 22a 3 420 80.92 1.0 1.0 80.92

V875632 20 3 420 9.14 1.0 1.0 9.14

V875632 1 5 427 0.60 1.0 1.0 0.60

Cộng cột [9], [15] 477.62 477.06

Bản Noong Ọ B 43.54 43.54

V875632 5a 4 420 0.34 1.0 1.0 0.34

V875632 5b 4 420 1.17 1.0 1.0 1.17

V875632 4a 4 420 0.38 1.0 1.0 0.38

V875632 4b 4 420 0.52 1.0 1.0 0.52

V875632 1a 4 420 1.82 1.0 1.0 1.82

V875620 3 1 422 3.50 1.0 1.0 3.50

V875620 5 1 422 3.21 1.0 1.0 3.21

V875632 1c 4 420 0.75 1.0 1.0 0.75

V875627 8 1 422 4.11 1.0 1.0 4.11

1b 2 422 6.89 1.0 1.0 6.89

V875628 37a1 2 420 0.45 1.0 1.0 0.45

6e 1 422 1.14 1.0 1.0 1.14

V875620 1 1 422 1.23 1.0 1.0 1.23

V875632 1b 4 420 2.52 1.0 1.0 2.52

V875620 95 1 422 15.51 1.0 1.0 15.51

Cộng cột [9], [15] 43.54 43.54

Bản Sập Việt 598.12 598.12

3 5B 428 4.88 1.0 1.0 4.88

V875635 2 2 429 29.64 1.0 1.0 29.64

V875635 8 2B 429 9.60 1.0 1.0 9.60

V875635 2 2B 429 7.35 1.0 1.0 7.35

V875635 1 1B 429 0.73 1.0 1.0 0.73

CĐ Bản Noong ọ B
3

CĐ Bản Nhạn Nọc
2

CĐ Bản Sập Việt
4
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V875635 3 1B 429 7.29 1.0 1.0 7.29

V875635 4 1B 429 1.04 1.0 1.0 1.04

7 5 428 0.79 1.0 1.0 0.79

2a 5B 428 2.07 1.0 1.0 2.07

V875635 11a 2B 429 2.13 1.0 1.0 2.13

V875635 1 2B 429 46.14 1.0 1.0 46.14

V875635 1 4 429 0.55 1.0 1.0 0.55

V875635 5 1 429 62.14 1.0 1.0 62.14

V875635 7 2B 429 2.71 1.0 1.0 2.71

V875635 6 2B 429 2.18 1.0 1.0 2.18

V875635 2 1B 429 0.87 1.0 1.0 0.87

V875635 10 2B 429 0.76 1.0 1.0 0.76

1 5B 428 5.05 1.0 1.0 5.05

V875635 3 1 429 31.46 1.0 1.0 31.46

V875635 5 3 429 30.26 1.0 1.0 30.26

2c 5B 428 32.17 1.0 1.0 32.17

V875635 3 2B 429 5.50 1.0 1.0 5.50

V875632 4 5 428 6.18 1.0 1.0 6.18

V875635 5a2 2B 429 2.02 1.0 1.0 2.02

V875635 8a 7 429 1.24 1.0 1.0 1.24

V875635 2 6 429 1.18 1.0 1.0 1.18

V875635 3 6 429 0.54 1.0 1.0 0.54

V875635 4a 7 429 0.84 1.0 1.0 0.84

V875635 5a 7 429 0.58 1.0 1.0 0.58

V875635 5e 4 429 0.61 1.0 1.0 0.61

V875635 8b 7 429 1.15 1.0 1.0 1.15

V875635 4b 6 429 4.19 1.0 1.0 4.19

V875635 10f 4 429 35.93 1.0 1.0 35.93

V875632 11 5 428 7.46 1.0 1.0 7.46

V875635 3 3 429 107.47 1.0 1.0 107.47

V875635 4c 4 429 2.23 1.0 1.0 2.23

V875635 2a 7 429 13.32 1.0 1.0 13.32

V875635 2d 7 429 40.19 1.0 1.0 40.19

CĐ Bản Sập Việt
4
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V875635 9 2B 429 10.29 1.0 1.0 10.29

V875635 9b 2B 429 1.28 1.0 1.0 1.28

V875635 3a 5 429 48.22 1.0 1.0 48.22

V875632 8 5 428 27.89 1.0 1.0 27.89

Cộng cột [9], [15] 598.12 598.12

Bản Tà Đò 203.60 203.60

050679252 V875853 18a 2 420 1.18 1.0 1.0 1.18

V875998 23a 2 420 1.12 1.0 1.0 1.12

050768769 V875082 30 1 420 0.77 1.0 1.0 0.77

050178451 V875373 12 2 420 1.54 1.0 1.0 1.54

V875628 34 2 420 9.98 1.0 1.0 9.98

V875628 8 2 420 3.68 1.0 1.0 3.68

V875628 17 1 420 9.43 1.0 1.0 9.43

V875628 15 1 420 7.44 1.0 1.0 7.44

V875628 14e 1 420 1.32 1.0 1.0 1.32

050623725 V875351 17a 2 420 1.32 1.0 1.0 1.32

050554629 V875851 20a 2 420 1.14 1.0 1.0 1.14

050187598 V875936 31 1 420 1.85 1.0 1.0 1.85

050196461 V875852 23 1 420 2.19 1.0 1.0 2.19

050606415 V875860 22 2 420 2.12 1.0 1.0 2.12

050623719 V875367 29 2 420 1.98 1.0 1.0 1.98

050986535 V875901 33 2 420 1.93 1.0 1.0 1.93

051166740 V875364 32 2 420 1.34 1.0 1.0 1.34

050196452 V875324 27 2 420 1.36 1.0 1.0 1.36

050623725 V875248 16 2 420 1.37 1.0 1.0 1.37

V875628 15 2 420 3.57 1.0 1.0 3.57

V875628 14h 1 420 2.61 1.0 1.0 2.61

V875628 37d 2 420 11.00 1.0 1.0 11.00

V875628 22b 1 420 2.69 1.0 1.0 2.69

050606392 V875859 19b 2 420 1.38 1.0 1.0 1.38

050768769 V875082 35 1 420 1.04 1.0 1.0 1.04

050554627 V875857 25 1 420 1.68 1.0 1.0 1.68

050196451 V875855 25 2 420 2.12 1.0 1.0 2.12

CĐ Bản Sập Việt
4

CĐ Bản Tà Đò
5
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050342519 V875937 31 2 420 1.97 1.0 1.0 1.97

050079231 V875299 28 2 420 1.44 1.0 1.0 1.44

050986184 V875912 26 2 420 1.35 1.0 1.0 1.35

051065348 V875903 13 2 420 1.49 1.0 1.0 1.49

V875272 9 2 420 1.67 1.0 1.0 1.67

050623719 V875854 24 1 420 2.04 1.0 1.0 2.04

050606407 V875521 30 2 420 1.63 1.0 1.0 1.63

V875907 24 2 420 1.33 1.0 1.0 1.33

050606384 V875941 11 2 420 1.69 1.0 1.0 1.69

050606329 V875298 28 1 420 1.75 1.0 1.0 1.75

V875901 10 2 420 1.56 1.0 1.0 1.56

050649531 V875384 26 1 420 1.62 1.0 1.0 1.62

050329432 V875329 29 1 420 2.09 1.0 1.0 2.09

V875628 20c 1 420 4.55 1.0 1.0 4.55

V875628 14g 1 420 4.63 1.0 1.0 4.63

V875628 37b2 2 420 1.44 1.0 1.0 1.44

V875628 37b3 2 420 0.46 1.0 1.0 0.46

V875628 37b4 2 420 0.28 1.0 1.0 0.28

V875628 37a2 2 420 0.49 1.0 1.0 0.49

V875628 7 2 420 0.78 1.0 1.0 0.78

V875629 2 1 420 39.40 1.0 1.0 39.40

V875629 12 1 420 3.17 1.0 1.0 3.17

V875629 5 1 420 2.65 1.0 1.0 2.65

V875629 8 1 420 13.22 1.0 1.0 13.22

V875629 8d 1 420 0.91 1.0 1.0 0.91

050606410 V875942 33 1 420 1.80 1.0 1.0 1.80

050878554 V875303 34 1 420 1.64 1.0 1.0 1.64

050606399 V875311 32 1 420 1.53 1.0 1.0 1.53

V875628 18b 1 420 25.07 1.0 1.0 25.07

V875628 38 2 420 0.80 1.0 1.0 0.80

Cộng cột [9], [15] 203.60 203.60

Bản Tân Cuông 207.66 205.86

V875623 2 2 421 1.28 1.0 1.0 1.28

CĐ Bản Tà Đò
5

CĐ Bản Tân Cuông
6
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V875623 4 2 421 3.35 1.0 1.0 3.35

V875622 2 4 421 8.56 1.0 1.0 8.56

V875622 59 1 421 10.98 1.0 1.0 10.98

V875622 2 3 421 2.66 1.0 1.0 2.66

V875622 5 3 421 0.55 1.0 1.0 0.55

V875622 14 1 421 4.23 1.0 1.0 4.23

050189986 V875938 84 1 421 1.21 1.0 1.0 1.21

050030753 V875319 88 1 421 1.22 1.0 1.0 1.22

050030753 V875319 38 1 421 0.64 1.0 1.0 0.64

050821818 V875969 32 1 421 0.71 1.0 1.0 0.71

050196077 V875610 26 1 421 0.69 1.0 1.0 0.69

050196014 V875261 17 1 421 0.69 1.0 1.0 0.69

050421813 V875956 4 1 421 0.65 1.0 1.0 0.65

050611808 V875896 5 1 421 0.76 1.0 1.0 0.76

V875623 6 2 421 0.76 1.0 1.0 0.76

050196024 V875371 69 1 421 1.36 1.0 1.0 1.36

050342119 V875368 65 1 421 1.07 1.0 1.0 1.07

050239365 V875962 82 1 421 0.57 1.0 1.0 0.57

V875622 71 1 421 0.87 1.0 1.0 0.87

V875622 7 1 421 6.26 1.0 1.0 6.26

V875622 58 1 421 2.34 1.0 1.0 2.34

050189920 V875396 86 1 421 1.31 1.0 1.0 1.31

050189920 V875396 41 1 421 0.77 1.0 1.0 0.77

050316623 V875314 37 1 421 0.76 1.0 1.0 0.76

050821818 V875969 79 1 421 1.49 1.0 1.0 1.49

050492188 V875354 30 1 421 0.69 1.0 1.0 0.69

050239821 V875360 24 1 421 0.55 1.0 1.0 0.55

050239365 V875962 91 1 421 1.07 1.0 1.0 1.07

050316624 V875967 16 1 421 0.73 1.0 1.0 0.73

050316608 V875243 18 1 421 0.82 1.0 1.0 0.82

050342119 V875368 25 1 421 0.47 1.0 1.0 0.47

050492196 V875318 31 1 421 0.56 1.0 1.0 0.56

050239821 V875360 77 1 421 1.44 1.0 1.0 1.44
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050316625 V875264 39 1 421 0.45 1.0 1.0 0.45

050492194 V875336 45 1 421 0.57 1.0 1.0 0.57

050737261 V875382 56 1 421 0.56 1.0 1.0 0.56

050196087 V875288 54 1 421 0.62 1.0 1.0 0.62

V875622 2a 1 421 0.73 0.9 0.9 0.66

V875622 61 1 421 0.80 1.0 1.0 0.80

050196212 V875601 87 1 421 1.40 1.0 1.0 1.40

050196212 V875601 40 1 421 0.82 1.0 1.0 0.82

050412194 V875265 34 1 421 0.56 1.0 1.0 0.56

050316608 V875887 28 1 421 0.76 1.0 1.0 0.76

050492188 V875354 76 1 421 1.38 1.0 1.0 1.38

050316627 V875267 22 1 421 0.74 1.0 1.0 0.74

050196018 V875993 21 1 421 0.91 1.0 1.0 0.91

050338082 V875968 20 1 421 0.56 1.0 1.0 0.56

050229621 V875614 27 1 421 0.73 1.0 1.0 0.73

050196087 V875288 33 1 421 0.56 1.0 1.0 0.56

050737779

3
V875260 42 1 421 0.48 1.0 1.0 0.48

050737310 V875253 3 1 421 0.98 1.0 1.0 0.98

050316605 V875895 47 1 421 0.54 1.0 1.0 0.54

050316627 V875267 75 1 421 1.36 1.0 1.0 1.36

050492194 V875336 10 1 421 0.71 1.0 1.0 0.71

050316619 V875981 52 1 421 0.79 1.0 1.0 0.79

050239365 V875962 55 1 421 0.76 1.0 1.0 0.76

050398808 V875618 11 1 421 0.78 1.0 1.0 0.78

050429962 V875345 48 1 421 0.76 1.0 1.0 0.76

050196018 V875993 67 1 421 1.32 1.0 1.0 1.32

050492196 V875318 64 1 421 1.82 1.0 1.0 1.82

050316623 V875314 85 1 421 0.94 1.0 1.0 0.94

050316608 V875887 80 1 421 1.67 1.0 1.0 1.67

050196024 V875371 19 1 421 0.67 1.0 1.0 0.67

050189925 V875961 23 1 421 0.58 1.0 1.0 0.58

050196123 V875885 29 1 421 0.65 1.0 1.0 0.65
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050429962 V875345 36 1 421 0.57 1.0 1.0 0.57

050196129 V875291 43 1 421 0.47 1.0 1.0 0.47

050421813 V875956 49 1 421 0.55 1.0 1.0 0.55

050611808 V875896 51 1 421 0.83 1.0 1.0 0.83

050196014 V875261 74 1 421 1.06 1.0 1.0 1.06

050398808 V875618 53 1 421 0.80 1.0 1.0 0.80

050316619 V875981 9 1 421 0.92 1.0 1.0 0.92

050316625 V875264 35 1 421 0.89 1.0 1.0 0.89

050732210 V875327 57 1 421 0.63 1.0 1.0 0.63

050732210 V875327 46 1 421 0.97 1.0 1.0 0.97

050196123 V875885 63 1 421 1.47 1.0 1.0 1.47

050412194 V875265 81 1 421 1.23 1.0 1.0 1.23

050196077 V875610 78 1 421 1.58 1.0 1.0 1.58

050316605 V875895 8 1 421 0.77 1.0 1.0 0.77

050737310 V875253 50 1 421 0.83 1.0 1.0 0.83

050737779

3
V875260 15 1 421 0.81 1.0 1.0 0.81

050316624 V875967 73 1 421 1.06 1.0 1.0 1.06

050737261 V875382 13 1 421 0.84 1.0 1.0 0.84

V875623 7 2 421 4.38 1.0 1.0 4.38

050316608 V875243 70 1 421 1.47 1.0 1.0 1.47

050189925 V875961 66 1 421 1.87 1.0 1.0 1.87

050229621 V875614 62 1 421 1.58 1.0 1.0 1.58

050196129 V875291 12 1 421 0.73 1.0 1.0 0.73

050189986 V875938 90 1 421 0.92 1.0 1.0 0.92

V875622 2b 1 421 13.09 1.0 1.0 13.09

V875623 8 2 421 8.64 1.0 1.0 8.64

050338082 V875968 68 1 421 1.75 1.0 1.0 1.75

V875622 4b 3 421 10.59 1.0 1.0 10.59

V875622 4c 3 421 0.81 1.0 1.0 0.81

V875622 60 1 421 1.80 1.0 1.0 1.80

V875622 6e 1 421 17.25 0.9 0.9 15.53

V875623 5 2 421 3.03 1.0 1.0 3.03
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V875622 44 1 421 34.06 1.0 1.0 34.06

V875622 44a 1 421 0.38 1.0 1.0 0.38

Cộng cột [9], [15] 207.66 205.86

Bản Tân Tiến 483.56 477.95

V875622 4b 8 421 0.88 1.0 1.0 0.88

V875627 54a 3 422 0.39 0.9 0.9 0.35

V875627 89a 3 422 1.52 0.9 0.9 1.37

V875622 6 3 421 1.51 1.0 1.0 1.51

050942924 V875977 39 4 422 0.93 1.0 1.0 0.93

050384236 V875859 38 4 422 1.08 1.0 1.0 1.08

050002312 V875858 24 3 427 1.44 1.0 1.0 1.44

050316644 V875317 33 3 427 1.52 1.0 1.0 1.52

050045691 V875608 42 3 427 1.16 1.0 1.0 1.16

050229648 V875395 85 3 422 1.61 1.0 1.0 1.61

050270089 V875344 83 3 422 1.67 1.0 1.0 1.67

050606076 V875283 81 3 422 1.96 1.0 1.0 1.96

V875627 53 3 427 0.86 1.0 1.0 0.86

V875627 55 3 427 0.57 1.0 1.0 0.57

V875627 12 1 422 11.38 1.0 1.0 11.38

V875627 49 4 422 2.44 1.0 1.0 2.44

050196095 V785391 17 4 422 1.73 1.0 1.0 1.73

050196206 V875383 16 4 422 1.76 1.0 1.0 1.76

V875627 44 4 422 2.23 1.0 1.0 2.23

V875627 42 4 422 4.48 1.0 1.0 4.48

V875627 93 3 422 0.94 1.0 1.0 0.94

V875627 54b 3 422 3.49 1.0 1.0 3.49

050942924 V875977 40 4 422 1.24 1.0 1.0 1.24

050942924 V875977 26 3 427 1.46 1.0 1.0 1.46

050142146 V875957 35 3 427 1.71 1.0 1.0 1.71

47 3 427 2.31 1.0 1.0 2.31

050347926 V875876 86 3 422 1.66 1.0 1.0 1.66

050611807 V875954 84 3 422 1.73 1.0 1.0 1.73

050384223 V875400 82 3 422 1.86 1.0 1.0 1.86
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050196070 V875963 80 3 422 1.73 1.0 1.0 1.73

050384222 V875234 78 3 422 1.46 1.0 1.0 1.46

050384226 V875992 76 3 422 1.46 1.0 1.0 1.46

050196070 V875960 73 3 422 1.36 1.0 1.0 1.36

050350902 V875357 66 3 422 1.64 1.0 1.0 1.64

V875627 71 3 422 4.82 1.0 1.0 4.82

V875627 51b 4 422 1.84 1.0 1.0 1.84

050492406

2
V875878 20 4 422 0.98 1.0 1.0 0.98

050737720 V875976 21 4 422 1.30 1.0 1.0 1.30

V875627 46 4 422 3.87 1.0 1.0 3.87

V875627 90 3 422 5.47 1.0 1.0 5.47

V875627 41 4 422 0.63 1.0 1.0 0.63

050558710 V875334 3 4 422 1.31 1.0 1.0 1.31

050384236 V875859 25 3 427 1.42 1.0 1.0 1.42

050492406

2
V875878 34 3 427 1.46 1.0 1.0 1.46

050316636 V875379 46 3 427 1.72 1.0 1.0 1.72

050316644 V875317 25 4 422 1.04 1.0 1.0 1.04

050611807 V875954 24 4 422 1.32 1.0 1.0 1.32

050384231 V875381 4 4 422 1.25 1.0 1.0 1.25

050384233 V875358 23 3 427 1.31 1.0 1.0 1.31

050196149 V875966 32 3 427 1.55 1.0 1.0 1.55

050942894 V875352 45 3 427 1.56 1.0 1.0 1.56

050342427 V875285 79 3 422 1.51 1.0 1.0 1.51

050364067 V875242 77 3 422 1.40 1.0 1.0 1.40

050316646 V875877 75 3 422 1.31 1.0 1.0 1.31

050196211 V875971 72 3 422 1.31 1.0 1.0 1.31

050196178 V875353 65 3 422 1.55 1.0 1.0 1.55

050416617 V875269 70 3 422 1.32 1.0 1.0 1.32

050239820 V875275 67 3 422 1.52 1.0 1.0 1.52

050942844 V875356 3 3 422 1.82 1.0 1.0 1.82

V875627 48 4 422 4.48 1.0 1.0 4.48
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15 4 422 1.72 1.0 1.0 1.72

050739009 V875304 28 4 422 1.15 1.0 1.0 1.15

V875630 52a 3 427 2.89 1.0 1.0 2.89

050316636 V875379 5 4 422 1.21 1.0 1.0 1.21

050384235 V875257 20 3 427 1.22 1.0 1.0 1.22

050316645 V875613 31 3 427 1.26 1.0 1.0 1.26

050316638 V875861 44 3 427 1.31 1.0 1.0 1.31

050276080 V875268 74 3 422 1.39 1.0 1.0 1.39

050189994 V875388 69 3 422 1.69 1.0 1.0 1.69

050384232 V875612 26 4 422 1.23 1.0 1.0 1.23

050142146 V875957 22 4 422 1.07 1.0 1.0 1.07

050865282 V875279 19 4 422 1.67 1.0 1.0 1.67

050842898 V875886 23 4 422 1.19 1.0 1.0 1.19

050384239 V875286 43 3 427 1.41 1.0 1.0 1.41

050229623 V875605 30 3 427 1.71 1.0 1.0 1.71

050792575 V875343 17 3 427 1.21 1.0 1.0 1.21

050942894 V875352 7 4 422 1.59 1.0 1.0 1.59

050316638 V875861 8 4 422 1.26 1.0 1.0 1.26

050316641 V875860 16 3 427 1.21 1.0 1.0 1.21

050311648 V875918 29 3 427 1.45 1.0 1.0 1.45

050942906 V875303 41 3 427 1.37 1.0 1.0 1.37

050928981 V875604 30 4 422 0.88 1.0 1.0 0.88

050942904 V875273 18 4 422 1.40 1.0 1.0 1.40

050342427 V875285 9 4 422 1.60 1.0 1.0 1.60

V875630 54 3 427 27.40 1.0 1.0 27.40

050686591 V875341 27 3 427 1.46 1.0 1.0 1.46

050384240 V875606 40 3 427 1.58 1.0 1.0 1.58

V875627 88 3 422 3.03 1.0 1.0 3.03

V875630 18b 3 427 0.65 0.9 0.9 0.59

050045691 V875608 10 4 422 1.58 1.0 1.0 1.58

050361648 V875918 32 4 422 0.87 1.0 1.0 0.87

050384233 V875358 36 4 422 1.14 1.0 1.0 1.14

050229035 V875392 39 3 427 1.91 1.0 1.0 1.91
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050347922 V875888 87 3 422 4.49 1.0 1.0 4.49

050942906 V875303 11 4 422 1.46 1.0 1.0 1.46

050686591 V875341 35 4 422 0.91 1.0 1.0 0.91

050792575 V875343 33 4 422 1.26 1.0 1.0 1.26

050196103 V875270 38 3 427 1.59 1.0 1.0 1.59

050002312 V875858 37 4 422 1.18 1.0 1.0 1.18

050196149 V875966 27 4 422 1.14 1.0 1.0 1.14

050196095 V875391 37 3 427 1.73 1.0 1.0 1.73

050384240 V875606 12 4 422 1.76 1.0 1.0 1.76

050384235 V875257 34 4 422 1.08 1.0 1.0 1.08

050865282 V875279 36 3 427 1.54 1.0 1.0 1.54

050316645 V875613 29 4 422 1.15 1.0 1.0 1.15

050316641 V875860 31 4 422 1.24 1.0 1.0 1.24

050384231 V875381 48 3 427 3.51 1.0 1.0 3.51

V875630 52c 3 427 39.56 0.9 0.9 35.60

050421816 V875978 1 3 422 1.84 1.0 1.0 1.84

050276082 V875883 2 3 422 1.97 1.0 1.0 1.97

V875627 70b 3 422 10.10 0.9 0.9 9.09

V875622 53b 3 422 0.25 0.9 0.9 0.23

V875622 2b 3 421 0.18 0.9 0.9 0.16

V875622 3e 3 421 1.45 0.9 0.9 1.31

V875622 8a 3 421 0.71 1.0 1.0 0.71

V875630 49a 3 427 16.64 1.0 1.0 16.64

V875630 13b1 3 427 2.05 0.9 0.9 1.85

V875627 2a 4 422 2.47 1.0 1.0 2.47

050942842 V875893 60 3 422 1.68 1.0 1.0 1.68

050196215 V875282 4 3 422 1.90 1.0 1.0 1.90

050492056 V875611 50 3 422 1.49 1.0 1.0 1.49

V875627 64 3 422 16.54 1.0 1.0 16.54

050421804 V875991 26 3 422 1.24 1.0 1.0 1.24

050737700 V875271 6 3 422 1.79 1.0 1.0 1.79

050942845 V875975 61 3 422 1.53 1.0 1.0 1.53

050189972 V875313 45 3 422 1.46 1.0 1.0 1.46
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050189984 V875289 5 3 422 1.98 1.0 1.0 1.98

050347933 V875616 56 3 422 1.41 1.0 1.0 1.41

050189963 V875380 28 3 422 1.29 1.0 1.0 1.29

050492049 62 3 422 1.63 1.0 1.0 1.63

050942862 V875262 44 3 422 1.75 1.0 1.0 1.75

050492057 V875287 58 3 422 1.47 1.0 1.0 1.47

050554709 V875916 24 3 422 1.48 1.0 1.0 1.48

050276091 V875361 63 3 422 1.60 1.0 1.0 1.60

050276079 V875979 59 3 422 1.73 1.0 1.0 1.73

050189998 V875917 10 3 422 1.29 1.0 1.0 1.29

050492155 V875953 48 3 422 1.55 1.0 1.0 1.55

050189942 V875994 32 3 422 1.15 1.0 1.0 1.15

050606053 V875894 52 3 422 1.48 1.0 1.0 1.48

050347936 V875609 11 3 422 1.45 1.0 1.0 1.45

050196145 V875879 39 3 422 1.10 1.0 1.0 1.10

050316607 V875609 9 3 422 2.22 1.0 1.0 2.22

050196002 V875965 49 3 422 1.66 1.0 1.0 1.66

050276700 V875284 31 3 422 1.30 1.0 1.0 1.30

050296018 V875975 27 3 422 1.01 1.0 1.0 1.01

050928981 V875604 46 3 422 1.43 1.0 1.0 1.43

050196163 V875236 57 3 422 1.52 1.0 1.0 1.52

050492164 V875342 12 3 422 1.59 1.0 1.0 1.59

050384227 V875245 53 3 422 1.57 1.0 1.0 1.57

050492153 V875974 40 3 422 1.04 1.0 1.0 1.04

050229627 V875280 13 3 422 1.79 1.0 1.0 1.79

050196096 V875964 41 3 422 1.10 1.0 1.0 1.10

050421806 V875884 55 3 422 1.83 1.0 1.0 1.83

050316601 V875312 14 3 422 1.49 1.0 1.0 1.49

050606063 V875983 43 3 422 1.28 1.0 1.0 1.28

050229628 V875266 15 3 422 1.53 1.0 1.0 1.53

051031490 V875619 47 3 422 1.49 1.0 1.0 1.49

051031490 V875619 47a 3 422 0.18 1.0 1.0 0.18

050384318 V875333 16 3 422 1.35 1.0 1.0 1.35
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050432072 V875926 51 3 422 1.53 1.0 1.0 1.53

050229634 V875278 37 3 422 1.46 1.0 1.0 1.46

050611820 V875880 17 3 422 1.55 1.0 1.0 1.55

050189956 V875980 38 3 422 1.17 1.0 1.0 1.17

050554994 V875952 18 3 422 1.48 1.0 1.0 1.48

050316635 V875355 42 3 422 1.36 1.0 1.0 1.36

050492166 V875615 19 3 422 1.53 1.0 1.0 1.53

050196016 V875982 20 3 422 1.63 1.0 1.0 1.63

050537182 V875233 21 3 422 1.51 1.0 1.0 1.51

050492135 V875970 22 3 422 1.23 1.0 1.0 1.23

050316604 V875925 23 3 422 1.58 1.0 1.0 1.58

050421822 V875301 25 3 422 1.27 1.0 1.0 1.27

050229633 V875274 7 3 422 1.80 1.0 1.0 1.80

050646017 V875302 30 3 422 1.45 1.0 1.0 1.45

050239812 V875959 29 3 422 1.32 1.0 1.0 1.32

050276881 V875984 33 3 422 1.22 1.0 1.0 1.22

050492051 V875370 34 3 422 1.19 1.0 1.0 1.19

050421815 V875323 35 3 422 1.14 1.0 1.0 1.14

050229628 V875263 36 3 422 1.37 1.0 1.0 1.37

V875627 8b 3 422 42.18 1.0 1.0 42.18

V875622 1 3 421 1.54 1.0 1.0 1.54

V875627 94 3 422 5.07 1.0 1.0 5.07

V875627 45 4 422 3.07 1.0 1.0 3.07

V875627 89c 3 422 24.05 1.0 1.0 24.05

V875627 68d 3 422 16.28 1.0 1.0 16.28

Cộng cột [9], [15] 483.56 477.95

Suối Sát - Hua Nhàn 5.50 5.50

V875632 3 5 428 0.59 1.0 1.0 0.59

V875632 1 5 428 1.05 1.0 1.0 1.05

Cộng cột [9], [15] 1.64 1.64

V875635 5 5 428 0.62 1.0 1.0 0.62

V875632 19 5 427 0.50 1.0 1.0 0.50

V875627 1 4 427 0.67 1.0 1.0 0.67
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V875627 2b 4 427 1.60 1.0 1.0 1.60

V875627 19b 3 427 0.47 1.0 1.0 0.47

Cộng cột [9], [15] 3.86 3.86

V Uỷ ban nhân dân xã 47.09 47.09

Bản Nhạn Nọc 19.46 19.46

1 UBND xã (Bản Nhạn Nọc) V875627 13 4 422 0.57 1.0 1.0 0.57

V875632 13b 5 427 2.97 1.0 1.0 2.97

V875632 13c 5 427 2.06 1.0 1.0 2.06

V875632 13d 5 427 0.62 1.0 1.0 0.62

V875632 22d 3 420 0.63 1.0 1.0 0.63

V875632 5d2 5 427 8.93 1.0 1.0 8.93

V875632 5d4 5 427 2.08 1.0 1.0 2.08

V875632 22c 3 420 1.02 1.0 1.0 1.02

V875632 22e 3 420 0.58 1.0 1.0 0.58

Bản Sập Việt 22.96 22.96

V875635 7b 4 429 1.14 1.0 1.0 1.14

V875635 2c 7B 429 0.55 1.0 1.0 0.55

V875635 2d 7B 429 0.52 1.0 1.0 0.52

V875635 11c 4 429 0.45 1.0 1.0 0.45

V875635 1f 7B 429 11.76 1.0 1.0 11.76

V875635 1d 7B 429 0.89 1.0 1.0 0.89

V875635 1b 7B 429 7.65 1.0 1.0 7.65

Bản Tân Cuông 3.02 3.02

V875622 3d 3 421 3.02 1.0 1.0 3.02

Bản Tân Tiến 1.65 1.65

V875630 18a 3 427 0.59 1.0 1.0 0.59

V875630 28 3 427 0.78 1.0 1.0 0.78

V875630 13a 3 427 0.28 1.0 1.0 0.28

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

1.89 1.75

II Tên cộng đồng dân cư 1.89 1.75

Bản Sập Việt 0.47 0.47

CĐ Suối Sát - Hua Nhàn
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1 CĐ Bản Sập Việt V875635 4a 4 429 0.47 1.0 1.0 0.47

Bản Tân Cuông 0.85 0.77

2 CĐ Bản Tân Cuông V875622 1a 1 421 0.85 0.9 0.9 0.77

Bản Tân Tiến 0.57 0.51

3 CĐ Bản Tân Tiến V875630 50a 3 427 0.57 0.9 0.9 0.51

Tổng 2,102.42 2,094.30

Bắc Yên

….......Ngày …....tháng…...năm 2021

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC

..............................

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ TẠ KHOA QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
759.35 759.35

I Tên hộ gia đình, cá nhân 15.05 15.05

Bản Bẹ 4.57 4.57

050686180 W784861 20 11 395 0.70 1.0 1.0 0.70

050686180 W784861 20b 11 395 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 1.25 1.25

2 Mùa A Súa (CĐ bản) 050178203 W784902 18c 11 395 0.95 1.0 1.0 0.95

3 Mùa A Tủa (CĐ bản) 050703691 W784946 24d2 11 395 1.67 1.0 1.0 1.67

050395926 W784959 22b 11 395 0.50 1.0 1.0 0.50

050395926 W784959 22c 11 395 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 0.70 0.70

Móng Vàng 2.76 2.76

050648351 W784294 5b2 8 395 0.07 1.0 1.0 0.07

050648351 W784294 5b3 8 395 0.19 1.0 1.0 0.19

Cộng cột [9], [15] 0.26 0.26

6 Mùa A Chu (CĐ bản) 050646350 W784268 6b2 8 395 0.41 1.0 1.0 0.41

7
Mùa A Phông (Thắng) (CĐ 

bản)
050116916 W784827 15b 8 395 0.13 1.0 1.0 0.13

8 Mùa A Sang (CĐ bản) 050554921 W784856 10b2 8 395 0.68 1.0 1.0 0.68

9 Mùa A Súa (CĐ bản) 050178268 W784905 8d2 8 395 0.48 1.0 1.0 0.48

10 Mùa A Thông (CĐ bản) 050942714 W784912 22d 8 395 0.24 1.0 1.0 0.24

11 Mùa A Ư (CĐ bản) 050646346 W784974 16d2 8 395 0.56 1.0 1.0 0.56

Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

Mùa A Seng (Chu) (CĐ 

bản)

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN
Lô

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ TÀ XÙA - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2

1

Mùa A Vàng (CĐ bản)
4

Mùa A Chống (CĐ bản)
5

Mẫu số 01
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Tà Xùa A 0.68 0.68

12 Mùa A Sềnh (A) (CĐ bản) 050554854 W784887 4c4 7 395 0.68 1.0 1.0 0.68

Tà Xùa C 1.25 1.25

13 Lù A Chống (A) (CĐ bản) 050178352 W784291 17 14 394 0.49 1.0 1.0 0.49

14 Lù A Khua (CĐ bản) 050554858 W784368 21 14 394 0.76 1.0 1.0 0.76

Trò A 3.87 3.87

15 Mùa A Cha (B) (CĐ bản) 050811372 W784260 69 9 407 0.28 1.0 1.0 0.28

050178194 W784319 58b 9 407 0.08 1.0 1.0 0.08

050178194 W784319 61 9 407 0.44 1.0 1.0 0.44

Cộng cột [9], [15] 0.52 0.52

17 Mùa A Dơ (Chinh) (CĐ 050178162 W784336 76b 9 407 0.78 1.0 1.0 0.78

18 Mùa A Páo (CĐ bản) 050533162 W784844 64e 9 407 0.92 1.0 1.0 0.92

19 Thào A Phầng (CĐ bản) 050703682 35a 9 407 0.61 1.0 1.0 0.61

20 Thào A Sáu (CĐ bản) 050178122 W784880 63c 9 407 0.76 1.0 1.0 0.76

Trò B 1.92 1.92

21 Mùa Thị Lâu (CĐ bản) 050942672 W784383 40b2 8 407 0.65 1.0 1.0 0.65

050564725 W784276 30e3 8 407 0.65 1.0 1.0 0.65

050564725 W784276 30j 8 407 0.20 1.0 1.0 0.20

Cộng cột [9], [15] 0.85 0.85

23 Thào A Lầu (A) (CĐ bản) 050721346 W784390 25 9 407 0.28 1.0 1.0 0.28

24 Thào A Phầng (CĐ bản) 050703682 35b 9 407 0.14 1.0 1.0 0.14

II Tên cộng đồng dân cư 739.24 739.24

Bản Bẹ 127.07 127.07

050870905 W784867 6b 11 395 2.45 1.0 1.0 2.45

W784982 4 4 395 0.80 1.0 1.0 0.80

W784982 1b 10 395 0.59 1.0 1.0 0.59

W784982 3b 5 395 0.17 1.0 1.0 0.17

050810905 W784854 27 11 395 3.74 1.0 1.0 3.74

050178183 W784324 2 11 395 1.85 1.0 1.0 1.85

050646365 W784996 7 11 395 4.04 1.0 1.0 4.04

050721361 W784918 21 11 395 5.12 1.0 1.0 5.12

050942076 W784302 13b 11 395 2.41 1.0 1.0 2.41

050342536 W784908 25 11 395 4.84 1.0 1.0 4.84

Mùa A Di (CĐ bản)
16

Thào A Chông (B) (CĐ 

bản)22

CĐ Bản Bẹ
1
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050942093 W784934 16 11 395 4.61 1.0 1.0 4.61

050813685 W784870 17 11 395 6.55 1.0 1.0 6.55

W784982 6i 10 395 0.37 1.0 1.0 0.37

050178199 W784913 9c 10 395 2.79 1.0 1.0 2.79

050395926 W784959 22a 11 395 3.14 1.0 1.0 3.14

050178203 W784902 18a 11 395 3.21 1.0 1.0 3.21

050178203 W784902 18b 11 395 0.16 1.0 1.0 0.16

050703691 W784946 24d1 11 395 3.27 1.0 1.0 3.27

050942089 W784801 13b1 10 395 3.67 1.0 1.0 3.67

W784982 6g2c 10 395 0.25 1.0 1.0 0.25

W784982 6g2d 10 395 0.22 1.0 1.0 0.22

W784982 2b 5 395 0.47 1.0 1.0 0.47

W784982 2b 4 395 2.35 1.0 1.0 2.35

W784982 3b 10 395 0.78 1.0 1.0 0.78

W784982 2 10 395 0.23 1.0 1.0 0.23

W784982 6g2a 10 395 25.30 1.0 1.0 25.30

050703684 W784273 10 10 395 5.51 1.0 1.0 5.51

050686925 W784399 8 10 395 4.86 1.0 1.0 4.86

050703680 W784325 11 10 395 6.05 1.0 1.0 6.05

050942089 W784937 12 10 395 4.10 1.0 1.0 4.10

050942089 W784937 12b 10 395 0.39 1.0 1.0 0.39

050942089 W784937 12c 10 395 0.07 1.0 1.0 0.07

050178188 W784805 7b 10 395 6.90 1.0 1.0 6.90

050942083 W784328 26 11 395 4.40 1.0 1.0 4.40

050178205 W784293 8 11 395 2.16 1.0 1.0 2.16

050680860 W784813 14b 11 395 1.75 1.0 1.0 1.75

050680928 W784843 15e 11 395 3.11 1.0 1.0 3.11

050506570 W784343 12b 11 395 4.14 1.0 1.0 4.14

050506570 W784343 12d 11 395 0.25 1.0 1.0 0.25

Cộng cột [9], [15] 127.07 127.07

Chung Trinh 127.71 127.71

050491979 W784952 19 6 394 2.38 1.0 1.0 2.38

050384148 W784904 4 6 394 1.21 1.0 1.0 1.21

CĐ Bản Bẹ
1

CĐ Chung Trinh
2
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050468952 W784340 11 6 394 1.45 1.0 1.0 1.45

W784985 32c 6 394 0.78 1.0 1.0 0.78

050813687 W784938 24 6 394 2.91 1.0 1.0 2.91

050942221 W784878 14 6 394 1.05 1.0 1.0 1.05

050491964 W784890 16 6 394 3.15 1.0 1.0 3.15

W784985 1c 11 394 19.61 1.0 1.0 19.61

050865047 W784939 17 6 394 3.37 1.0 1.0 3.37

050848312 W784277 10 6 394 3.29 1.0 1.0 3.29

050646324 W784897 29 6 394 2.77 1.0 1.0 2.77

050507103 W784279 18 6 394 2.14 1.0 1.0 2.14

050680871 W784301 33 6 394 2.47 1.0 1.0 2.47

050491981 W784911 21 6 394 2.61 1.0 1.0 2.61

050884147 W784374 31 6 394 2.24 1.0 1.0 2.24

050491963 W784383 22 6 394 2.90 1.0 1.0 2.90

050986701 W784831 25 6 394 4.17 1.0 1.0 4.17

050421523 W784304 26 6 394 2.68 1.0 1.0 2.68

050348317 W784851 27 6 394 3.47 1.0 1.0 3.47

050703677 W784376 30 6 394 2.56 1.0 1.0 2.56

050468952 W784340 6a 6 394 1.01 1.0 1.0 1.01

W784985 23b 6 394 5.41 1.0 1.0 5.41

W784985 7b 12 394 0.93 1.0 1.0 0.93

W784985 11c2 11 394 0.29 1.0 1.0 0.29

W784985 11c3 11 394 0.29 1.0 1.0 0.29

W784985 13a 11 394 0.93 1.0 1.0 0.93

W784985 9f3 11 394 0.23 1.0 1.0 0.23

W784985 9f4 11 394 0.12 1.0 1.0 0.12

W784985 7a 6 394 4.13 1.0 1.0 4.13

W784985 7b 6 394 2.07 1.0 1.0 2.07

W784840 3a 6 394 0.71 1.0 1.0 0.71

050884074 W784840 8 6 394 1.57 1.0 1.0 1.57

050942221 W784878 12 6 394 1.56 1.0 1.0 1.56

050821798 W784344 15 6 394 3.75 1.0 1.0 3.75

W784985 3i 12 394 0.16 1.0 1.0 0.16

CĐ Chung Trinh
2
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W784985 3e1 12 394 18.42 1.0 1.0 18.42

W784985 6a 11 394 0.62 1.0 1.0 0.62

W784985 6p 11 394 0.17 1.0 1.0 0.17

W784985 6f 11 394 1.19 1.0 1.0 1.19

W784985 6f5 11 394 2.22 1.0 1.0 2.22

W784985 6f6 11 394 1.10 1.0 1.0 1.10

W784985 6f4 11 394 1.43 1.0 1.0 1.43

W784985 9f2 11 394 0.26 1.0 1.0 0.26

W784985 10b 11 394 3.09 1.0 1.0 3.09

W784985 9f 11 394 7.67 1.0 1.0 7.67

W784985 17e 11 394 1.17 1.0 1.0 1.17

Cộng cột [9], [15] 127.71 127.71

Đất Phiêng Ban 6.21 6.21

W784978 4e 12 407 1.04 1.0 1.0 1.04

W784978 4g 12 407 5.17 1.0 1.0 5.17

Cộng cột [9], [15] 6.21 6.21

Móng Vàng 74.65 74.65

050664655 W784914 13a 8 395 0.40 1.0 1.0 0.40

050606585 W784891 12b 8 395 5.01 1.0 1.0 5.01

W784986 11b 8 395 4.56 1.0 1.0 4.56

050178345 W784396 4d 8 395 1.36 1.0 1.0 1.36

W784986 3c 8 395 2.09 1.0 1.0 2.09

W784986 3d1 8 395 0.51 1.0 1.0 0.51

W784986 4f4 9 395 1.45 1.0 1.0 1.45

050646350 W784363 21b1 8 395 1.73 1.0 1.0 1.73

050813369 W784930 20b2 8 395 4.43 1.0 1.0 4.43

050942714 W784912 22c 8 395 3.30 1.0 1.0 3.30

050646350 W784268 6b1 8 395 1.98 1.0 1.0 1.98

050648351 W784294 5b1 8 395 0.76 1.0 1.0 0.76

050178268 W784905 8d1 8 395 3.98 1.0 1.0 3.98

050646346 W784974 16d1 8 395 4.76 1.0 1.0 4.76

050554921 W784856 10b1 8 395 3.10 1.0 1.0 3.10

W784986 2a 9 395 0.75 1.0 1.0 0.75

CĐ Chung Trinh
2

CĐ Đất Phiêng Ban
3

CĐ Móng Vàng
4
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W784986 4f9 9 395 0.21 1.0 1.0 0.21

W784986 14f2 8 395 0.95 1.0 1.0 0.95

W784986 14n 8 395 0.43 1.0 1.0 0.43

050664655 W784914 13b 8 395 1.13 1.0 1.0 1.13

050664655 W784914 13d 8 395 0.60 1.0 1.0 0.60

050664655 W784914 18b 8 395 1.23 1.0 1.0 1.23

W784986 4f6 9 395 2.26 1.0 1.0 2.26

W784986 4f1 9 395 15.00 1.0 1.0 15.00

W784986 4f3 9 395 0.05 1.0 1.0 0.05

W784982 6g1 10 395 12.62 1.0 1.0 12.62

Cộng cột [9], [15] 74.65 74.65

Tà Xùa A 58.66 58.66

050432150 W784969 7 7 395 2.54 1.0 1.0 2.54

050178412 W784349 11 15 394 1.38 1.0 1.0 1.38

050597002 W784888 7 15 394 1.03 1.0 1.0 1.03

051127016 W784834 19 15 394 0.60 1.0 1.0 0.60

W784986 26 15 394 0.64 1.0 1.0 0.64

050893961 W784836 4 15 394 0.91 1.0 1.0 0.91

050942409 W784925 9 15 394 1.01 1.0 1.0 1.01

050554837 W784398 27 15 394 0.82 1.0 1.0 0.82

050942722 W784857 21 15 394 0.59 1.0 1.0 0.59

050239848 W784906 5b 15 394 1.51 1.0 1.0 1.51

W784836 2b 15 394 0.48 1.0 1.0 0.48

050178387 W784996 30ab 15 394 1.01 1.0 1.0 1.01

050942717 W784313 44c 15 394 0.59 1.0 1.0 0.59

050178327 W784337 25b 15 394 0.58 1.0 1.0 0.58

050189521 W784254 3 15 394 1.70 1.0 1.0 1.70

050544887 W784956 39 15 394 3.30 1.0 1.0 3.30

050554818 W784863 14ac 15 394 1.00 1.0 1.0 1.00

050554821 W784388 50b 15 394 0.72 1.0 1.0 0.72

051000928 W784973 51c 15 394 2.22 1.0 1.0 2.22

W784356 32a 15 394 0.51 1.0 1.0 0.51

W784986 1 15 394 0.59 1.0 1.0 0.59

CĐ Móng Vàng
4

CĐ Tà Xùa A
5
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050829918 W784317 36c2 15 394 0.42 1.0 1.0 0.42

050884146 W784285 17b 15 394 0.13 1.0 1.0 0.13

050554853 W784397 6b 15 394 1.60 1.0 1.0 1.60

050554885 W784966 13d 15 394 1.24 1.0 1.0 1.24

050942626 W784954 23d 15 394 0.80 1.0 1.0 0.80

W784357 49b 15 394 1.97 1.0 1.0 1.97

050942684 W784915 47b 15 394 2.32 1.0 1.0 2.32

050554817 W784916 8a 7 395 2.37 1.0 1.0 2.37

W784985 17b 11 394 2.60 1.0 1.0 2.60

W784985 17d 11 394 0.21 1.0 1.0 0.21

050813675 W784898 46c 15 394 0.74 1.0 1.0 0.74

051000871 W784923 48b 15 394 2.22 1.0 1.0 2.22

050554821 W784388 50a 15 394 1.54 1.0 1.0 1.54

051000859 W784345 41b 15 394 1.48 1.0 1.0 1.48

051000859 W784345 41d 15 394 0.11 1.0 1.0 0.11

051000859 W784345 43 15 394 0.83 1.0 1.0 0.83

050811726 W784386 8b 15 394 0.71 1.0 1.0 0.71

050646356 W784284 10 15 394 3.14 1.0 1.0 3.14

050942644 W784255 20a 15 394 0.96 1.0 1.0 0.96

050942644 W784255 20d 15 394 0.17 1.0 1.0 0.17

050554847 W784917 16 15 394 0.98 1.0 1.0 0.98

050845148 W784882 31 15 394 2.02 1.0 1.0 2.02

050395107 W784975 35 15 394 3.08 1.0 1.0 3.08

050706318 W784373 34 15 394 2.74 1.0 1.0 2.74

050178412 W784370 18 15 394 0.55 1.0 1.0 0.55

Cộng cột [9], [15] 58.66 58.66

Tà Xùa C 78.26 78.26

051000819 W784845 41 14 394 0.33 1.0 1.0 0.33

050686405 W784868 12b 14 394 1.23 1.0 1.0 1.23

050912408 W784308 9c 14 394 1.11 1.0 1.0 1.11

050239863 W784353 12 11 394 0.75 1.0 1.0 0.75

050178352 W784291 7 14 394 1.27 1.0 1.0 1.27

051116924 W784822 40 14 394 0.59 1.0 1.0 0.59

CĐ Tà Xùa A
5

CĐ Tà Xùa C
6
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050554764 29e 14 394 2.08 1.0 1.0 2.08

050554860 W784271 10 6 395 2.93 1.0 1.0 2.93

050703686 W784290 10 14 394 1.91 1.0 1.0 1.91

050680902 W784303 8c 6 395 1.88 1.0 1.0 1.88

050554860 W784321 3 14 394 1.36 1.0 1.0 1.36

050554857 W784958 52 14 394 1.58 1.0 1.0 1.58

050691983 W784943 2 14 394 1.39 1.0 1.0 1.39

050554828 W784833 9b 6 395 2.62 1.0 1.0 2.62

050239863 W784353 16b 11 394 0.72 1.0 1.0 0.72

050178380 W784262 24 14 394 1.63 1.0 1.0 1.63

050178361 W784924 42d 14 394 1.10 1.0 1.0 1.10

050554795 W784360 1b 14 394 1.53 1.0 1.0 1.53

050554868 W784359 7 6 395 2.52 1.0 1.0 2.52

050054864 W784400 5 14 394 1.56 1.0 1.0 1.56

050554832 W784810 4 14 394 1.42 1.0 1.0 1.42

050554798 W784367 6 14 394 2.02 1.0 1.0 2.02

050547967 W784895 33b 14 394 1.93 1.0 1.0 1.93

050813652 W784379 37 14 394 0.52 1.0 1.0 0.52

050813652 W784379 37a1 14 394 0.25 1.0 1.0 0.25

050554799 W784364 27e 14 394 1.58 1.0 1.0 1.58

36c 14 394 0.35 1.0 1.0 0.35

050554885 W784966 13b 15 394 0.10 1.0 1.0 0.10

W784985 11c1 11 394 2.58 1.0 1.0 2.58

6b1 13 394 2.67 1.0 1.0 2.67

1 13 394 1.86 1.0 1.0 1.86

4b 13 394 1.36 1.0 1.0 1.36

5g 13 394 1.67 1.0 1.0 1.67

5d 13 394 3.46 1.0 1.0 3.46

5l 13 394 0.65 1.0 1.0 0.65

8c1 13 394 5.34 1.0 1.0 5.34

8f2a 14 394 6.04 1.0 1.0 6.04

36k 14 394 0.72 1.0 1.0 0.72

36d 14 394 0.60 1.0 1.0 0.60

CĐ Tà Xùa C
6
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050554863 W784346 45d 14 394 1.03 1.0 1.0 1.03

050554863 W784346 45g 14 394 0.08 1.0 1.0 0.08

050554863 W784346 45f 14 394 0.13 1.0 1.0 0.13

050597005 W784309 50c 14 394 1.32 1.0 1.0 1.32

050178361 W784924 48 14 394 1.85 1.0 1.0 1.85

051000861 W784894 51 14 394 1.69 1.0 1.0 1.69

050491959 W784942 49b 14 394 0.99 1.0 1.0 0.99

050554799 W784859 11 14 394 0.98 1.0 1.0 0.98

050178364 W784853 13b 14 394 1.06 1.0 1.0 1.06

050680879 W784994 20d 14 394 0.32 1.0 1.0 0.32

050554765 W784283 38b 14 394 1.52 1.0 1.0 1.52

050554767 W784381 32e 14 394 1.80 1.0 1.0 1.80

051000819 W784845 46 14 394 0.28 1.0 1.0 0.28

Cộng cột [9], [15] 78.26 78.26

Trò A 141.62 141.62

050664047 W784893 60b 9 407 0.76 1.0 1.0 0.76

050249696 W784365 30 9 407 1.93 1.0 1.0 1.93

050178194 W784326 46 9 407 2.08 1.0 1.0 2.08

W784978 4c 3 407 1.72 1.0 1.0 1.72

W784978 1c 10 407 0.66 1.0 1.0 0.66

050686974 W784322 47 9 407 0.43 1.0 1.0 0.43

050865019 W784257 102 9 407 1.53 1.0 1.0 1.53

050646457 W784282 94 9 407 0.59 1.0 1.0 0.59

050999156 W784253 17b 9 407 1.13 1.0 1.0 1.13

050178123 W784920 7 9 407 2.20 1.0 1.0 2.20

050680936 W784936 9 9 407 1.93 1.0 1.0 1.93

W784978 5 11 407 5.23 1.0 1.0 5.23

W784978 4 5 407 2.48 1.0 1.0 2.48

W784978 4 4 407 0.99 1.0 1.0 0.99

050249698 W84372 84a 9 407 1.12 1.0 1.0 1.12

050686932 W784385 77 9 407 0.45 1.0 1.0 0.45

050646415 W784329 32 9 407 2.28 1.0 1.0 2.28

050686974 W784322 37 9 407 0.85 1.0 1.0 0.85

CĐ Tà Xùa C
6

CĐ Trò A
7
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051008917 W784366 20 9 407 0.77 1.0 1.0 0.77

W784978 6 4 407 5.79 1.0 1.0 5.79

050534169 43 9 407 0.31 1.0 1.0 0.31

050865045 W784299 39c 9 407 1.08 1.0 1.0 1.08

050942716 W784265 22 9 407 0.86 1.0 1.0 0.86

050686951 W784270 28f 9 407 1.30 1.0 1.0 1.30

050615465 3 9 407 1.85 1.0 1.0 1.85

050178125 W784896 11b 9 407 2.60 1.0 1.0 2.60

050680941 W784331 6 9 407 2.04 1.0 1.0 2.04

W784978 5 4 407 2.14 1.0 1.0 2.14

050998652 W784350 82a 9 407 0.98 1.0 1.0 0.98

050178155 W784919 56b 9 407 0.85 1.0 1.0 0.85

050935188 W784922 10 9 407 1.83 1.0 1.0 1.83

050178152 W784935 40 9 407 1.38 1.0 1.0 1.38

050655773 W784844 16b 9 407 1.75 1.0 1.0 1.75

050865296 W784286 27c 9 407 1.14 1.0 1.0 1.14

W784978 2b 10 407 0.54 1.0 1.0 0.54

050042611 W784877 4 9 407 1.34 1.0 1.0 1.34

050845229 W784289 1 9 407 2.45 1.0 1.0 2.45

050736796 W784323 88b 9 407 0.55 1.0 1.0 0.55

050116252 W784835 68 9 407 1.42 1.0 1.0 1.42

050813374 W784929 59 9 407 0.96 1.0 1.0 0.96

050664642 W784903 12 9 407 2.47 1.0 1.0 2.47

050352528 W784884 31 9 407 1.14 1.0 1.0 1.14

050646330 W784816 5 9 407 2.17 1.0 1.0 2.17

050736796 W784323 88c 9 407 0.58 1.0 1.0 0.58

050646366 W784921 95 9 407 0.92 1.0 1.0 0.92

050476215 W784928 62 9 407 1.37 1.0 1.0 1.37

050646373 W784820 42 9 407 0.77 1.0 1.0 0.77

050686933 W784251 8 9 407 1.78 1.0 1.0 1.78

050935188 W784927 18 9 407 2.23 1.0 1.0 2.23

050686974 W784322 14 9 407 2.31 1.0 1.0 2.31

050680872 W784351 52c 9 407 1.25 1.0 1.0 1.25

CĐ Trò A
7
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050352528 W784884 15 9 407 1.80 1.0 1.0 1.80

050657445 W784314 13 9 407 1.44 1.0 1.0 1.44

W784978 2a 4 407 1.05 1.0 1.0 1.05

W784987 5c 5 407 3.67 1.0 1.0 3.67

W784978 8b 4 407 2.54 1.0 1.0 2.54

W784978 8d 4 407 0.87 1.0 1.0 0.87

050533162 W784844 29d 9 407 1.59 1.0 1.0 1.59

050866973 W784855 89b 9 407 0.95 1.0 1.0 0.95

050686975 W784274 90c 9 407 0.86 1.0 1.0 0.86

050689361 W784362 92b 9 407 0.97 1.0 1.0 0.97

W784978 10 4 407 0.79 1.0 1.0 0.79

050178194 W784326 21a 9 407 0.86 1.0 1.0 0.86

050703682 W784830 23a 9 407 0.34 1.0 1.0 0.34

W784978 2c 11 407 0.21 1.0 1.0 0.21

050178152 W784935 19 9 407 0.41 1.0 1.0 0.41

050178152 W784935 19b 9 407 0.22 1.0 1.0 0.22

050680676 W784866 33 9 407 1.03 1.0 1.0 1.03

050680676 W784866 33b 9 407 0.23 1.0 1.0 0.23

050680934 W784295 55a 9 407 2.56 1.0 1.0 2.56

050178159 W784901 66 9 407 1.16 1.0 1.0 1.16

050476215 W784926 86 9 407 1.68 1.0 1.0 1.68

050178141 W784876 24c 9 407 1.03 1.0 1.0 1.03

050615161 W784391 34b 9 407 0.83 1.0 1.0 0.83

050861221 W784804 54b 9 407 1.74 1.0 1.0 1.74

050696022 W784950 49 9 407 1.52 1.0 1.0 1.52

050914861 W784261 93 9 407 2.16 1.0 1.0 2.16

050680909 W784330 99a 9 407 1.37 1.0 1.0 1.37

W784978 9e 4 407 3.47 1.0 1.0 3.47

W784978 1 3 407 0.70 1.0 1.0 0.70

W784978 3 4 407 1.50 1.0 1.0 1.50

W784978 2 5 407 0.57 1.0 1.0 0.57

W784978 3 5 407 1.43 1.0 1.0 1.43

W784978 6 5 407 0.56 1.0 1.0 0.56

CĐ Trò A
7
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W784978 2a 11 407 5.54 1.0 1.0 5.54

W784978 3c 11 407 8.44 1.0 1.0 8.44

W784978 4 12 407 6.25 1.0 1.0 6.25

Cộng cột [9], [15] 141.62 141.62

Trò B 125.06 125.06

050937860 W784375 10 8 407 2.71 1.0 1.0 2.71

050942672 W784899 19 8 407 2.40 1.0 1.0 2.40

050564728 W784811 28c 8 407 2.20 1.0 1.0 2.20

050686911 W784369 37 8 407 2.06 1.0 1.0 2.06

W784980 7 8 407 3.03 1.0 1.0 3.03

050564730 W784809 33 8 407 1.05 1.0 1.0 1.05

W784980 4 2 407 0.77 1.0 1.0 0.77

W784980 3 1 407 3.78 1.0 1.0 3.78

W784980 2b 1 407 0.43 1.0 1.0 0.43

W784980 32 8 407 2.08 1.0 1.0 2.08

050721346 W784390 41 9 407 2.25 1.0 1.0 2.25

W784980 4 1 407 1.65 1.0 1.0 1.65

050909494 W784962 16 8 407 3.07 1.0 1.0 3.07

050942677 W74899 27 8 407 2.28 1.0 1.0 2.28

050178178 W784802 20 8 407 1.38 1.0 1.0 1.38

050680929 W784316 8 8 407 4.01 1.0 1.0 4.01

050686930 W784871 1 8 407 4.67 1.0 1.0 4.67

W784980 2 8 407 1.25 1.0 1.0 1.25

W784980 6 8 407 5.90 1.0 1.0 5.90

050680918 W784873 9b 8 407 3.25 1.0 1.0 3.25

050564715 W784275 31 8 407 2.62 1.0 1.0 2.62

050178198 W784298 22 8 407 2.99 1.0 1.0 2.99

050564727 W784826 13 8 407 4.79 1.0 1.0 4.79

050909487 W784856 26 8 407 1.94 1.0 1.0 1.94

050721349 W784883 5 8 407 4.52 1.0 1.0 4.52

50178177 W784288 29 8 407 13.92 1.0 1.0 13.92

050249683 W784879 23 8 407 3.20 1.0 1.0 3.20

050342512 W784256 14 8 407 5.58 1.0 1.0 5.58

CĐ Trò A
7

CĐ Trò B
8
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W784980 18c 8 407 13.76 1.0 1.0 13.76

050249688 W784892 24b 8 407 0.22 1.0 1.0 0.22

050504708 W784380 21b 8 407 3.25 1.0 1.0 3.25

050564709 W784818 38c 8 407 2.65 1.0 1.0 2.65

050178194 W784326 21b 9 407 0.15 1.0 1.0 0.15

050680934 W784295 55b 9 407 0.62 1.0 1.0 0.62

050703682 W784830 23b 9 407 1.17 1.0 1.0 1.17

050564725 W784276 30e1 8 407 2.41 1.0 1.0 2.41

050942672 W784383 40b1 8 407 1.65 1.0 1.0 1.65

W784980 41 8 407 0.25 1.0 1.0 0.25

050686902 W784860 11 8 407 2.15 1.0 1.0 2.15

050249688 W784892 24d 8 407 2.68 1.0 1.0 2.68

W784980 3 2 407 0.51 1.0 1.0 0.51

051000656 W784312 4 8 407 3.81 1.0 1.0 3.81

Cộng cột [9], [15] 125.06 125.06

V Uỷ ban nhân dân xã 5.06 5.06

Chung Trinh 1.30 1.30

1 UBND xã (Chung Trinh) 8h 11 394 0.43 1.0 1.0 0.43

2b 12 394 0.65 1.0 1.0 0.65

W784985 10c 11 394 0.22 1.0 1.0 0.22

Tà Xùa A 0.99 0.99

37d 15 394 0.49 1.0 1.0 0.49

38 15 394 0.50 1.0 1.0 0.50

Tà Xùa C 0.22 0.22

8f2b 14 394 0.22 1.0 1.0 0.22

Trò A 0.99 0.99

W784978 67c 9 407 0.42 1.0 1.0 0.42

W784978 6 3 407 0.57 1.0 1.0 0.57

Trò B 1.56 1.56

W784980 34e 8 407 1.39 1.0 1.0 1.39

W784980 34f 8 407 0.17 1.0 1.0 0.17

CĐ Trò B
8
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B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

8.72 8.72

I Tên hộ gia đình, cá nhân 1.60 1.60

Móng Vàng 0.56 0.56

1
Mùa A Phông (Thắng) (CĐ 

bản)
050116916 W784827 15a 8 395 0.56 1.0 1.0 0.56

Tà Xùa A 0.10 0.10

2 Thào A Da (CĐ bản) 050942717 W784313 44a1 15 394 0.10 1.0 1.0 0.10

Tà Xùa C 0.37 0.37

3 Lầu A Lâu (CĐ bản) 050554767 W784381 32a 14 394 0.10 1.0 1.0 0.10

4 Lù A Của (Dênh) (CĐ bản) 050597005 W784309 50a 14 394 0.27 1.0 1.0 0.27

Trò B 0.57 0.57

5 Thào A Mua (CĐ bản) 050564728 W784811 28a 8 407 0.57 1.0 1.0 0.57

II Tên cộng đồng dân cư 7.12 7.12

Móng Vàng 3.40 3.40

W784986 4a 9 395 0.33 1.0 1.0 0.33

W784982 6e 10 395 0.13 1.0 1.0 0.13

W784986 2b 9 395 2.94 1.0 1.0 2.94

Cộng cột [9], [15] 3.40 3.40

Tà Xùa C 2.09 2.09

050491959 W784942 49a 14 394 0.23 1.0 1.0 0.23

2a 6 395 0.82 1.0 1.0 0.82

1a 1 395 1.04 1.0 1.0 1.04

Cộng cột [9], [15] 2.09 2.09

Trò A 1.63 1.63

W784978 7 5 407 1.41 1.0 1.0 1.41

050646373 W784820 51 9 407 0.22 1.0 1.0 0.22

Cộng cột [9], [15] 1.63 1.63

Tổng 768.07 768.07

CĐ Móng Vàng
1

CĐ Tà Xùa C
2

CĐ Trò A
3

….......Ngày …....tháng…...năm 2021
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Bắc Yên ..............................

HẠT KIỂM LÂM UBND  XÃ TÀ XÙA QUỸ BV&PTR TỈNH SƠN LA        

HẠT TRƯỞNG CHỦ TỊCH TRƯỞNG CHI NHÁNH GIÁM ĐỐC
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10=11x12

x13x14]
[11] [12] [13] [14] [15=9x10]

A
Diện tích trong quy hoạch 

3 loại rừng
3,654.07 3,649.01

I Tên hộ gia đình, cá nhân 6.15 6.15

Bản Háng Tâu 3.53 3.53

1 Mùa A Chông A (CĐ bản) 8 4 389 1.35 1.0 1.0 1.35

2 Mùa A Lù Tủa (CĐ bản) 050829904 18 4 389 0.58 1.0 1.0 0.58

3 Mùa A Páo A (CĐ bản) 050191191 V875661 14 4 389 0.54 1.0 1.0 0.54

4 Mùa A Sáu A (CĐ bản) 050499558 V875669 4c 4 389 1.06 1.0 1.0 1.06

Bản Pá Ổng A 1.72 1.72

5 Mùa Vàng Tủa (CĐ bản) 050740931 V875090 25c 4 391A 0.55 1.0 1.0 0.55

6 Tráng A Sênh (CĐ bản) 050739213 V975037 15 4 391A 0.62 1.0 1.0 0.62

7 Tráng A Sồng (CĐ bản) 050967389 10 7 387A 0.55 1.0 1.0 0.55

Bản Pá Ổng B 0.90 0.90

8 Phàng A Nhà (CĐ bản) 050646268 20b 1 391A 0.90 1.0 1.0 0.90

II Tên cộng đồng dân cư 2,591.73 2,586.67

Bản Cúa Mang 331.66 326.60

051031180 V875027 7 4 379 2.23 1.0 1.0 2.23

050410461 V875651 8 1 388 1.39 1.0 1.0 1.39

050813723 V875044 11 1 388 2.04 1.0 1.0 2.04

050792569 V875675 19 1 388 1.12 1.0 1.0 1.12

051162096 10 1 388 3.45 1.0 1.0 3.45

V875064 12 4 379 4.27 1.0 1.0 4.27

050482361 V875667 10 1 389 4.07 1.0 1.0 4.07

K3 K4

K
h

o
ả
n

h

Tiểu 

khu

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020

XÃ XÍM VÀNG - HUYỆN BẮC YÊN - TỈNH SƠN LA

TT

Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Vị trí khu rừng
Diện tích 

cung ứng 

DVMTR 

(ha)

Hệ số K

Trong đó Diện tích 

được chi 

trả tiền 

DVMTR 

(ha)

CĐ Bản Cúa Mang

Họ và tên Số CMND
Số Seri 

GCN

Tên địa 

phương 

(nếu có)

K1 K2

1

Lô

Mẫu số 01
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2 2 388 4.27 1.0 1.0 4.27

5 2 388 0.68 0.9 0.9 0.61

6 4 379 3.91 1.0 1.0 3.91

051031180 V875666 6 1 388 1.54 1.0 1.0 1.54

18 1 388 2.19 1.0 1.0 2.19

8 4 379 15.41 1.0 1.0 15.41

V875064 9 4 379 1.73 1.0 1.0 1.73

050842353 V875694 5a 4 379 2.48 1.0 1.0 2.48

051031180 V875668 11 4 379 3.74 1.0 1.0 3.74

050482362 V875709 16 1 388 1.80 1.0 1.0 1.80

V875064 2 1 388 3.85 1.0 1.0 3.85

050893506 V875652 12 1 388 1.48 1.0 1.0 1.48

050499563 V875676 21 1 388 1.06 1.0 1.0 1.06

3 2 388 4.11 1.0 1.0 4.11

3 4 379 80.09 1.0 1.0 80.09

050499565 V875781 7 1 388 1.98 1.0 1.0 1.98

051031180 V875668 10 4 379 0.61 1.0 1.0 0.61

050845500 V875663 25 1 388 1.38 1.0 1.0 1.38

050967283 V875718 1 1 388 10.11 1.0 1.0 10.11

050499592 V875749 14 1 388 2.13 1.0 1.0 2.13

050316478 V875679 17 1 388 1.06 1.0 1.0 1.06

050191205 24 1 388 1.39 1.0 1.0 1.39

8 2 388 28.28 0.9 0.9 25.45

050316476 26b 1 388 0.15 1.0 1.0 0.15

1c 4 379 5.23 1.0 1.0 5.23

2a 4 380 18.00 1.0 1.0 18.00

4a 2 388 18.35 1.0 1.0 18.35

4b 2 388 9.98 1.0 1.0 9.98

13b 1 388 0.06 1.0 1.0 0.06

1a 2 388 27.73 1.0 1.0 27.73

1b 2 388 20.14 1.0 1.0 20.14

13a 1 388 7.02 1.0 1.0 7.02

13f 1 388 2.02 1.0 1.0 2.02

CĐ Bản Cúa Mang
1
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13d 1 388 1.68 1.0 1.0 1.68

1d 4 379 6.13 0.9 0.9 5.52

13 1 388 4.61 1.0 1.0 4.61

13e 1 388 0.40 1.0 1.0 0.40

18 4 379 15.13 0.9 0.9 13.62

23a 1 388 0.35 0.9 0.9 0.32

050191210 V875013 30 1 388 0.83 1.0 1.0 0.83

Cộng cột [9], [15] 331.66 326.60

Bản Háng Gò Bua 84.42 84.42

050191157 2 2 389 2.19 1.0 1.0 2.19

050737872 32 2 389 0.67 1.0 1.0 0.67

20b 2 389 0.48 1.0 1.0 0.48

050821212 6 2 389 1.16 1.0 1.0 1.16

050191197 V875028 19 2 389 0.95 1.0 1.0 0.95

V875724 40 2 389 2.34 1.0 1.0 2.34

050191198 26b 2 389 1.14 1.0 1.0 1.14

050923268 V875079 36 2 389 0.83 1.0 1.0 0.83

050499585 V875743 23b 2 389 0.37 1.0 1.0 0.37

43 2 389 1.06 1.0 1.0 1.06

5 5 389 4.49 1.0 1.0 4.49

050191158 1 2 389 1.97 1.0 1.0 1.97

050657335 V875767 9 2 389 2.24 1.0 1.0 2.24

27b 2 389 0.52 1.0 1.0 0.52

051212051 V875073 18 2 389 0.99 1.0 1.0 0.99

V875759 14 2 389 1.52 1.0 1.0 1.52

050923268 V875079 42 2 389 1.86 1.0 1.0 1.86

051162024 V875033 33 2 389 1.25 1.0 1.0 1.25

050499596 V875700 25 2 389 1.79 1.0 1.0 1.79

050499555 10 2 389 1.20 1.0 1.0 1.20

050504052 22 2 389 1.17 1.0 1.0 1.17

050542235 V875001 44b 2 389 3.42 1.0 1.0 3.42

050554052 V875714 28 2 389 1.37 1.0 1.0 1.37

050813473 V875035 37 2 389 1.53 1.0 1.0 1.53

CĐ Bản Cúa Mang
1

CĐ Bản Háng Gò Bua
2
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051127434 V875067 5 2 389 2.18 1.0 1.0 2.18

V875712 16 2 389 2.08 1.0 1.0 2.08

050499583 V875097 13 2 389 0.85 1.0 1.0 0.85

050872876 V875786 31 2 389 2.30 1.0 1.0 2.30

050737606 12 2 389 1.88 1.0 1.0 1.88

11g1 2 389 17.28 1.0 1.0 17.28

11g2 2 389 16.03 1.0 1.0 16.03

1 5 389 2.40 1.0 1.0 2.40

2b 5 389 2.91 1.0 1.0 2.91

Cộng cột [9], [15] 84.42 84.42

Bản Háng Tâu 67.01 67.01

050754951 V875673 5 1 389 1.30 1.0 1.0 1.30

050554590 13 1 389 0.63 1.0 1.0 0.63

050499598 V875757 4 1 389 1.52 1.0 1.0 1.52

050499580 V875773 27c 4 389 0.58 1.0 1.0 0.58

050821770 V875047 20 4 389 0.53 1.0 1.0 0.53

V875113 31 4 389 1.47 1.0 1.0 1.47

4 4 380 0.56 1.0 1.0 0.56

05821247 V875698 7 1 389 1.25 1.0 1.0 1.25

050739186 V875665 3 1 389 1.66 1.0 1.0 1.66

050822000 21b 1 389 1.29 1.0 1.0 1.29

050482371 V875657 8 1 389 1.82 1.0 1.0 1.82

050942938 V875664 17 4 389 0.88 1.0 1.0 0.88

051198659 21 4 389 1.51 1.0 1.0 1.51

050739191 V875107 11 1 389 0.57 1.0 1.0 0.57

050316477 V875662 20b 1 389 0.88 1.0 1.0 0.88

050599567 V875672 16 1 389 1.03 1.0 1.0 1.03

050739178 15 4 389 0.38 1.0 1.0 0.38

V875113 36 4 389 5.58 1.0 1.0 5.58

V875113 2 1 389 13.78 1.0 1.0 13.78

050840720 V875019 29 4 389 1.85 1.0 1.0 1.85

050191211 V875778 22 4 389 1.90 1.0 1.0 1.90

050821768 V875799 6 1 389 1.83 1.0 1.0 1.83

CĐ Bản Háng Tâu
3

CĐ Bản Háng Gò Bua
2
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17 1 389 0.77 1.0 1.0 0.77

050795653 V875646 12 1 389 0.65 1.0 1.0 0.65

050540419 V875655 9 1 389 0.90 1.0 1.0 0.90

2e 4 380 6.98 1.0 1.0 6.98

050482347 V875100 3b 2 389 0.26 1.0 1.0 0.26

V875750 20b 6 380 0.61 1.0 1.0 0.61

050818107 V875701 19b 6 380 0.21 1.0 1.0 0.21

11g3 2 389 9.81 1.0 1.0 9.81

050442567 V875032 26b 1 389 0.78 1.0 1.0 0.78

050795653 V875647 25c 1 389 1.33 1.0 1.0 1.33

050316473 V875063 24c 1 389 1.24 1.0 1.0 1.24

050499576 V875776 23c 1 389 0.67 1.0 1.0 0.67

Cộng cột [9], [15] 67.01 67.01

Bản Pá Ổng A 452.17 452.17

9 3 387A 1.89 1.0 1.0 1.89

050533149 V875055 29c 4 391A 1.96 1.0 1.0 1.96

050463705 V875040 4 4 391A 1.62 1.0 1.0 1.62

050514454 V875023 21 4 391A 1.12 1.0 1.0 1.12

050884090 V875012 9 4 391A 1.57 1.0 1.0 1.57

050511141 V875087 13b 4 391A 1.36 1.0 1.0 1.36

10c 3 387A 2.64 1.0 1.0 2.64

050686632 V875071 20 5 387A 0.62 1.0 1.0 0.62

050646283 V875798 15b 5 387A 1.61 1.0 1.0 1.61

050967373 V875093 3 7 387A 5.15 1.0 1.0 5.15

1c 3 391A 2.56 1.0 1.0 2.56

14 2 387A 1.47 1.0 1.0 1.47

3d 3 391A 1.41 1.0 1.0 1.41

3e 3 391A 0.48 1.0 1.0 0.48

050740907 V875106 29b 2 387A 3.86 1.0 1.0 3.86

050740930 V875062 14 3 387A 0.58 1.0 1.0 0.58

26c 4 391A 0.53 1.0 1.0 0.53

22 5 387A 0.52 1.0 1.0 0.52

16c 5 387A 0.70 1.0 1.0 0.70

CĐ Bản Háng Tâu
3

CĐ Bản Pá ổng A
4
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13b 5 387A 1.00 1.0 1.0 1.00

3 4 387A 7.29 1.0 1.0 7.29

41 4 391A 0.51 1.0 1.0 0.51

45 4 391A 0.78 1.0 1.0 0.78

11 4 387A 0.53 1.0 1.0 0.53

6b 6 387A 3.82 1.0 1.0 3.82

3 5 391A 19.02 1.0 1.0 19.02

11 6 387A 0.89 1.0 1.0 0.89

38 4 391A 8.56 1.0 1.0 8.56

050884163 V875756 8 4 391A 1.20 1.0 1.0 1.20

05051154 V875684 11b 4 391A 1.35 1.0 1.0 1.35

050813918 V875783 24 4 391A 1.24 1.0 1.0 1.24

050511434 18 3 387A 2.65 1.0 1.0 2.65

050813915 V875015 8c 5 387A 5.57 1.0 1.0 5.57

050646283 V875798 11c 5 387A 0.73 1.0 1.0 0.73

050967389 25d 5 387A 3.38 1.0 1.0 3.38

050967353 V875050 28e 5 387A 5.72 1.0 1.0 5.72

050967389 11 7 387A 9.30 1.0 1.0 9.30

050813910 V875710 2c 3 391A 1.40 1.0 1.0 1.40

6a 4 387A 1.02 1.0 1.0 1.02

050967373 V875093 5b 7 387A 0.83 1.0 1.0 0.83

42 4 391A 1.65 1.0 1.0 1.65

13 7 387A 1.63 1.0 1.0 1.63

44 4 391A 1.06 1.0 1.0 1.06

2 5 391A 1.76 1.0 1.0 1.76

5 5 391A 4.68 1.0 1.0 4.68

28b 4 391A 0.16 1.0 1.0 0.16

28 2 387A 2.02 1.0 1.0 2.02

36 4 391A 2.13 1.0 1.0 2.13

050813413 V875096 3b 4 391A 0.48 1.0 1.0 0.48

050191257 V875788 16 4 391A 1.43 1.0 1.0 1.43

050640204 V875772 6b 4 391A 0.77 1.0 1.0 0.77

16 3 387A 3.10 1.0 1.0 3.10

CĐ Bản Pá ổng A
4
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050813413 19e 5 387A 6.34 1.0 1.0 6.34

050137026 V875775 3 5 387A 8.37 1.0 1.0 8.37

30b 2 391A 5.50 1.0 1.0 5.50

050573604 8b 7 387A 5.66 1.0 1.0 5.66

37b 4 391A 0.48 1.0 1.0 0.48

4b 5 391A 51.01 1.0 1.0 51.01

9 4 387A 21.44 1.0 1.0 21.44

10 6 387A 2.01 1.0 1.0 2.01

10b 3 391A 2.81 1.0 1.0 2.81

27 2 387A 2.72 1.0 1.0 2.72

11e 2 387A 7.69 1.0 1.0 7.69

11f 2 387A 0.84 1.0 1.0 0.84

050739210 V875735 1 4 391A 1.48 1.0 1.0 1.48

13 3 387A 0.62 1.0 1.0 0.62

050686632 V875071 14c 5 387A 4.21 1.0 1.0 4.21

050740930 V875062 2 5 387A 5.24 1.0 1.0 5.24

46 4 391A 22.53 1.0 1.0 22.53

12d 6 387A 24.61 1.0 1.0 24.61

6 5 391A 20.36 1.0 1.0 20.36

22 2 391A 0.58 1.0 1.0 0.58

050646287 2 4 391A 1.92 1.0 1.0 1.92

050176905 V875793 15 3 387A 1.46 1.0 1.0 1.46

050198784 V875794 17 3 387A 2.30 1.0 1.0 2.30

050740933 V875716 4c 5 387A 6.02 1.0 1.0 6.02

050967389 12 7 387A 10.32 1.0 1.0 10.32

4 7 387A 21.72 1.0 1.0 21.72

32c 4 391A 1.39 1.0 1.0 1.39

26e1 2 387A 27.03 1.0 1.0 27.03

26e2 2 387A 0.62 1.0 1.0 0.62

5a 6 387A 14.99 1.0 1.0 14.99

5b 6 387A 8.56 1.0 1.0 8.56

2a 4 387A 5.59 1.0 1.0 5.59

39b1 4 391A 4.51 1.0 1.0 4.51

CĐ Bản Pá ổng A
4
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39b2 4 391A 0.73 1.0 1.0 0.73

35a1 4 391A 0.81 1.0 1.0 0.81

7g 3 391A 2.63 1.0 1.0 2.63

5c 6 387A 1.01 1.0 1.0 1.01

5d 6 387A 0.67 1.0 1.0 0.67

2b 4 387A 0.67 1.0 1.0 0.67

39b3 4 391A 0.91 1.0 1.0 0.91

26e 2 387A 14.50 1.0 1.0 14.50

Cộng cột [9], [15] 452.17 452.17

Bản Pá Ổng B 82.47 82.47

051198656 19 2 391A 1.87 1.0 1.0 1.87

050229110 23b 2 391A 1.98 1.0 1.0 1.98

050737891 V875703 23 2 387A 1.95 1.0 1.0 1.95

15b 2 387A 3.13 1.0 1.0 3.13

17 2 391A 1.31 1.0 1.0 1.31

050884128 V875792 9 2 391A 1.21 1.0 1.0 1.21

050840680 14 2 391A 1.41 1.0 1.0 1.41

V875686 6 2 391A 1.10 1.0 1.0 1.10

11c 2 391A 5.08 1.0 1.0 5.08

14b 1 387A 6.78 1.0 1.0 6.78

6 1 391A 3.28 1.0 1.0 3.28

23b 1 391A 2.14 1.0 1.0 2.14

050191240 9b 1 391A 1.13 1.0 1.0 1.13

050737596 875704 10 2 387A 1.60 1.0 1.0 1.60

051154929 2 2 391A 1.74 1.0 1.0 1.74

050483600 8b 1 391A 1.25 1.0 1.0 1.25

33b 2 391A 1.33 1.0 1.0 1.33

6b 2 387A 8.92 1.0 1.0 8.92

050646264 18 2 391A 1.40 1.0 1.0 1.40

050191234 4b 2 391A 1.29 1.0 1.0 1.29

050740182 17c 2 387A 2.14 1.0 1.0 2.14

18b 2 387A 1.47 1.0 1.0 1.47

050739286 875721 24 2 387A 2.29 1.0 1.0 2.29

CĐ Bản Pá ổng A
4

CĐ Bản Pá ổng B
5
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050740174 V875729 15 2 391A 1.36 1.0 1.0 1.36

3 2 391A 1.14 1.0 1.0 1.14

050967388 8 2 391A 0.99 1.0 1.0 0.99

050729117 V875765 12 2 391A 1.50 1.0 1.0 1.50

050646276 875644 21c 2 391A 1.80 1.0 1.0 1.80

16b 2 387A 1.46 1.0 1.0 1.46

22 2 387A 2.10 1.0 1.0 2.10

5 2 391A 1.93 1.0 1.0 1.93

24 2 391A 1.32 1.0 1.0 1.32

20 2 387A 2.86 1.0 1.0 2.86

19 2 387A 2.33 1.0 1.0 2.33

05049950 875695 26 2 391A 1.46 1.0 1.0 1.46

28b 2 391A 0.32 1.0 1.0 0.32

050646272 27b 2 391A 1.49 1.0 1.0 1.49

3e 2 387A 0.69 1.0 1.0 0.69

12b 2 387A 1.52 1.0 1.0 1.52

12c 2 387A 0.13 1.0 1.0 0.13

13g 1 387A 0.15 1.0 1.0 0.15

13k 1 387A 2.12 1.0 1.0 2.12

Cộng cột [9], [15] 82.47 82.47

Bản Sồng Chống 859.41 859.41

V875115 2 1 381 49.59 1.0 1.0 49.59

050348300 V875016 22 6 381 0.90 1.0 1.0 0.90

050737510 V875797 7 6 381 1.29 1.0 1.0 1.29

051065156 V875745 25 6 381 2.94 1.0 1.0 2.94

050737505 V875036 8 6 381 1.18 1.0 1.0 1.18

V875115 5 5 381 2.69 1.0 1.0 2.69

4 4 381 52.74 1.0 1.0 52.74

V875115 5 3 381 14.51 1.0 1.0 14.51

V875115 1 2 381 108.77 1.0 1.0 108.77

4 7 380 2.56 1.0 1.0 2.56

V875115 19 7 381 1.40 1.0 1.0 1.40

V875115 1 1 381 137.70 1.0 1.0 137.70

CĐ Bản Pá ổng B
5

CĐ Bản Sồng Chống
6
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050191106 V875081 15 7 381 0.63 1.0 1.0 0.63

050872904 V875715 9 6 381 1.26 1.0 1.0 1.26

050872935 V875795 6 6 381 1.03 1.0 1.0 1.03

050371217 V875782 14b 6 381 0.85 1.0 1.0 0.85

2 8 380 12.02 1.0 1.0 12.02

V875115 7 5 381 0.76 1.0 1.0 0.76

V875115 6 5 381 2.72 1.0 1.0 2.72

V875115 2 5 381 33.91 1.0 1.0 33.91

V875115 1 4 381 22.35 1.0 1.0 22.35

6 4 381 0.63 1.0 1.0 0.63

V875115 18 7 381 6.22 1.0 1.0 6.22

V875115 1 3 381 48.86 1.0 1.0 48.86

050846290 V875004 4 6 381 1.20 1.0 1.0 1.20

050813924 V875084 13 6 381 1.13 1.0 1.0 1.13

050141638 V875066 10 6 381 1.27 1.0 1.0 1.27

V875115 26 6 381 12.47 1.0 1.0 12.47

V875115 3 6 381 48.03 1.0 1.0 48.03

V875115 4 5 381 2.00 1.0 1.0 2.00

V875115 3 3 381 53.89 1.0 1.0 53.89

050813415 V875105 24 6 381 1.84 1.0 1.0 1.84

050728197 V875682 5 6 381 2.00 1.0 1.0 2.00

050646783 V875095 12 6 381 1.01 1.0 1.0 1.01

V875115 6 8 380 0.78 1.0 1.0 0.78

V875115 2 3 381 56.24 1.0 1.0 56.24

V875115 1a 5 381 2.23 1.0 1.0 2.23

V875115 4b 3 381 1.55 1.0 1.0 1.55

4a 8 380 0.60 1.0 1.0 0.60

V875115 16c 7 381 2.16 1.0 1.0 2.16

2a 7 380 31.54 1.0 1.0 31.54

1a 7 380 16.72 1.0 1.0 16.72

1b 3 380 60.54 1.0 1.0 60.54

1a2 5 380 33.85 1.0 1.0 33.85

W784981 5b1 1 394 15.51 1.0 1.0 15.51

CĐ Bản Sồng Chống
6
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V875115 7c 7 381 0.53 1.0 1.0 0.53

W784981 4a 1 394 3.12 1.0 1.0 3.12

W784981 5b2 1 394 1.69 1.0 1.0 1.69

Cộng cột [9], [15] 859.41 859.41

Bản Xín Vàng 714.59 714.59

050316462 V875007 17 6 380 6.30 1.0 1.0 6.30

050482360 V875025 10c 3 389 0.25 1.0 1.0 0.25

050364136 V875642 7 3 389 1.14 1.0 1.0 1.14

14 6 380 6.15 1.0 1.0 6.15

16b 3 389 0.88 1.0 1.0 0.88

3 5 380 9.90 1.0 1.0 9.90

1 1 380 0.66 1.0 1.0 0.66

1 2 380 1.44 1.0 1.0 1.44

050701005 1c 3 389 0.81 1.0 1.0 0.81

4 5 380 16.57 1.0 1.0 16.57

050813416 V875752 6 5 380 2.73 1.0 1.0 2.73

050482358 V875789 21 6 380 5.71 1.0 1.0 5.71

05097218 V875017 2b 3 389 1.13 1.0 1.0 1.13

050191132 V875738 6 3 389 1.55 1.0 1.0 1.55

2 3 380 43.48 1.0 1.0 43.48

05103117 V875687 5 5 380 6.80 1.0 1.0 6.80

050316467 V875766 25 6 380 8.54 1.0 1.0 8.54

050191134 V875785 16 6 380 4.40 1.0 1.0 4.40

050151156 V875080 4b 3 389 1.40 1.0 1.0 1.40

050852381 V875014 8b 3 389 1.22 1.0 1.0 1.22

29 6 380 0.80 1.0 1.0 0.80

2 5 380 15.38 1.0 1.0 15.38

051162632 V875029 24 6 380 7.87 1.0 1.0 7.87

050336538 V875006 12 6 380 4.11 1.0 1.0 4.11

050316466 V875051 26 6 380 9.52 1.0 1.0 9.52

5 6 380 4.13 1.0 1.0 4.13

050482357 V875034 8 2 389 4.42 1.0 1.0 4.42

051127339 V875764 3b 3 389 1.04 1.0 1.0 1.04

CĐ Bản Sồng Chống
6

CĐ Bản Xín Vàng
7
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V875736 18 6 380 4.86 1.0 1.0 4.86

050813416 V875752 15 6 380 3.79 1.0 1.0 3.79

2 1 380 60.95 1.0 1.0 60.95

051102369 V875744 13 6 380 3.20 1.0 1.0 3.20

050499556

6
V875753 11 6 380 3.25 1.0 1.0 3.25

2 2 380 50.32 1.0 1.0 50.32

050019113

6
V875727 10 6 380 3.52 1.0 1.0 3.52

050482349 V875728 9 6 380 4.24 1.0 1.0 4.24

050054669 V875707 8 6 380 3.61 1.0 1.0 3.61

05048234 4 2 389 5.23 1.0 1.0 5.23

050482350 7 6 380 3.76 1.0 1.0 3.76

050924087 V875688 6 6 380 2.74 1.0 1.0 2.74

050554344 V875755 1 6 380 4.33 1.0 1.0 4.33

05116265 V875720 2 6 380 3.39 1.0 1.0 3.39

050499572 V875758 3 6 380 3.49 1.0 1.0 3.49

050191140 V875041 4 6 380 3.57 1.0 1.0 3.57

5a 8 380 1.05 1.0 1.0 1.05

050482360 V875025 10b 3 389 0.27 1.0 1.0 0.27

2b 4 380 3.88 1.0 1.0 3.88

2d 4 380 1.21 1.0 1.0 1.21

050482347 V875100 3a 2 389 5.42 1.0 1.0 5.42

V875750 20a 6 380 9.75 1.0 1.0 9.75

050818107 V875701 19a 6 380 6.81 1.0 1.0 6.81

1a 4 380 62.99 1.0 1.0 62.99

1b 4 380 23.53 1.0 1.0 23.53

5a 1 380 6.45 1.0 1.0 6.45

5b 1 380 6.88 1.0 1.0 6.88

3a 1 380 23.11 1.0 1.0 23.11

3b 1 380 2.32 1.0 1.0 2.32

1b 5 380 4.30 1.0 1.0 4.30

1c 5 380 0.73 1.0 1.0 0.73

CĐ Bản Xín Vàng
7
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3a 2 380 51.31 1.0 1.0 51.31

3b 2 380 36.14 1.0 1.0 36.14

2b 7 380 0.50 1.0 1.0 0.50

1b 7 380 1.04 1.0 1.0 1.04

1a 3 380 68.06 1.0 1.0 68.06

1a1 5 380 54.33 1.0 1.0 54.33

27 6 380 11.93 1.0 1.0 11.93

Cộng cột [9], [15] 714.59 714.59

V Uỷ ban nhân dân xã 1,056.19 1,056.19

Bản Cúa Mang 6.88 6.88

1 UBND xã (Bản Cúa Mang) 4c 2 388 1.60 1.0 1.0 1.60

1c 2 388 5.28 1.0 1.0 5.28

Bản Pá Ổng A 3.05 3.05

8b 3 391A 0.98 1.0 1.0 0.98

9a 7 387A 1.29 1.0 1.0 1.29

2c 3 387A 0.53 1.0 1.0 0.53

35a2 4 391A 0.25 1.0 1.0 0.25

Bản Pá Ổng B 4.17 4.17

13 1 391A 0.55 1.0 1.0 0.55

8c 1 391A 3.62 1.0 1.0 3.62

Đồi Pơ Mu 1,042.09 1,042.09

7 1 379 3.11 1.0 1.0 3.11

4 3 379 7.09 1.0 1.0 7.09

11 1 379 2.35 1.0 1.0 2.35

10 1 379 2.79 1.0 1.0 2.79

6 1 379 1.04 1.0 1.0 1.04

5 1 379 0.87 1.0 1.0 0.87

4 2 379 0.89 1.0 1.0 0.89

1 2 379 2.91 1.0 1.0 2.91

10 3 371 1.33 1.0 1.0 1.33

1 4 371 0.61 1.0 1.0 0.61

8 1 371 1.90 1.0 1.0 1.90

10 6 371 0.74 1.0 1.0 0.74

CĐ Bản Xín Vàng
7

Page 337 of 340



2 6 371 33.10 1.0 1.0 33.10

4 5 371 67.79 1.0 1.0 67.79

11 7 371 53.87 1.0 1.0 53.87

9 1 379 10.94 1.0 1.0 10.94

4 8 371 3.06 1.0 1.0 3.06

1 3 379 7.18 1.0 1.0 7.18

10 5 371 0.83 1.0 1.0 0.83

1 1 379 3.67 1.0 1.0 3.67

3 7 371 0.93 1.0 1.0 0.93

1 7 371 1.14 1.0 1.0 1.14

9 3 371 1.01 1.0 1.0 1.01

8 4 371 1.29 1.0 1.0 1.29

2 4 371 4.15 1.0 1.0 4.15

7 5 371 0.94 1.0 1.0 0.94

3 8 371 54.25 1.0 1.0 54.25

3 2 379 72.79 1.0 1.0 72.79

12 5 371 0.58 1.0 1.0 0.58

3 1 379 7.36 1.0 1.0 7.36

5 7 371 15.12 1.0 1.0 15.12

5 4 371 22.48 1.0 1.0 22.48

2 3 379 43.07 1.0 1.0 43.07

6 9 371 87.44 1.0 1.0 87.44

3 3 379 77.16 1.0 1.0 77.16

7 9 371 109.08 1.0 1.0 109.08

2 2 379 28.53 1.0 1.0 28.53

10 7 371 72.19 1.0 1.0 72.19

2 8 371 90.39 1.0 1.0 90.39

8a2 1 379 2.64 1.0 1.0 2.64

1a 4 379 11.49 1.0 1.0 11.49

3 3 371 47.80 1.0 1.0 47.80

5 3 371 0.61 1.0 1.0 0.61

5b 3 371 4.03 1.0 1.0 4.03

5e 3 371 3.42 1.0 1.0 3.42
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3 6 371 0.61 1.0 1.0 0.61

3b 6 371 0.52 1.0 1.0 0.52

8 3 371 4.79 1.0 1.0 4.79

9 6 371 59.31 1.0 1.0 59.31

8a 6 371 0.62 1.0 1.0 0.62

12 6 371 10.28 1.0 1.0 10.28

B

Diện tích không trong quy 

hoạch 3 loại rừng có 

GCNQSD đất và rừng

32.95 32.95

I Tên hộ gia đình, cá nhân 0.13 0.13

Bản Pá Ổng A 0.13 0.13

1 Tráng A Dơ (CĐ bản) 050740933 V875716 4a 5 387A 0.13 1.0 1.0 0.13

II Tên cộng đồng dân cư 32.82 32.82

Bản Pá Ổng A 1.35 1.35

39a 4 391A 1.21 1.0 1.0 1.21

4a 5 391A 0.14 1.0 1.0 0.14

Cộng cột [9], [15] 1.35 1.35

Bản Pá Ổng B 30.79 30.79

3 1 387A 1.65 1.0 1.0 1.65

7 3 388 8.02 1.0 1.0 8.02

6 1 387A 0.55 1.0 1.0 0.55

7 1 387A 7.50 1.0 1.0 7.50

10 3 388 0.61 1.0 1.0 0.61

5 3 388 0.89 1.0 1.0 0.89

2 1 387A 2.26 1.0 1.0 2.26

33a 2 391A 0.62 1.0 1.0 0.62

4 1 387A 1.59 1.0 1.0 1.59

5 1 387A 3.52 1.0 1.0 3.52

4 3 388 3.58 1.0 1.0 3.58

Cộng cột [9], [15] 30.79 30.79

Bản Xín Vàng 0.68 0.68

3 CĐ Bản Xín Vàng 050151156 V875080 4a 3 389 0.68 1.0 1.0 0.68

Tổng 3,687.02 3,681.96

CĐ Bản Pá ổng A
1

CĐ Bản Pá ổng B
2
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